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S  GIÁO D C & ĐÀO T OỞ Ụ Ạ
TR NG THPT CHUYÊN LAM S NƯỜ Ơ

Đ  THI CHÍNH TH CỀ Ứ
(Đ  thi g m có 4 trangề ồ )

Đ  KH O SÁT THPT QU C GIA NĂM 2019Ề Ả Ố
Môn thi: Hóa h cọ

Ngày : 3-3-2019
Th i gian làm bài: 50 phút; không k  th i gian phát đờ ể ờ ề

H , tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................ọ
Cho: H = 1; He = 4; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5;
K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Sr = 88; Ag = 108; Sn =
119; Cs = 133; Ba = 137; Pb = 207.
Câu 1: Kim lo i nào sau đây thu c nhóm kim lo i ki m th :ạ ộ ạ ề ổ

A. Na B. Ca C. Al D. Fe
Câu 2: Ch t ít tan trong n c làấ ướ

A. NaCl. B. NH3. C. CO2. D. HCl.
Câu 3: Công th c c a crom (VI) oxit là ứ ủ

A. Cr2O3. B. CrO3. C. CrO. D. Cr2O6.
Câu 4: Ch t b  th y phân trong môi tr ng ki m làấ ị ủ ườ ề

A. polietilen. B. tinh b t.ộ C. Gly-Ala-Gly. D. saccaroz .ơ
Câu 5: Ch t có kh  năng t o ph c màu xanh lam v i Cu(OH)2  nhi t đ  th ng làấ ả ạ ứ ớ ở ệ ộ ườ

A. etanol. B. saccaroz .ơ C. etyl axetat. D. phenol.
Câu 6: Ch t tham gia ph n ng màu biure làấ ả ứ

A. d u ăn.ầ B. đ ng nho.ườ C. anbumin. D. poli(vinyl clorua).
Câu 7: Ch t có kh  năng ăn mòn th y tinh SiOấ ả ủ 2 là

A. H2SO4. B. Mg. C. NaOH. D. HF.
Câu 8: Ph ng pháp đi n phân dung d ch dùng đ  đi u ch  kim lo iươ ệ ị ể ề ế ạ

A. Cu. B. Ca. C. Na. D. Al.
Câu 9: Kim lo i d n đi n t t th  2 sau kim lo i Ag làạ ẫ ệ ố ứ ạ

A.  Au. B. Fe. C. Al. D. Cu.
Câu 10: Polime nào sau đây thu c lo i t  poliamit?ộ ạ ơ

A. T  nilon – 6,6ơ . B. T  visco.ơ C. T  axetat.ơ D. T  nitron.ơ
Câu 11: Tôn là s t đ c tráng ắ ượ

A. Na. B. Mg. C. Zn. D. Al.
Câu 12: Mu i nào sau đây d  b  nhi t phân?ố ễ ị ệ

A. NaCl. B. NaNO2. C.  Na2CO3. D. NH4HCO3.
Câu 13: K t lu n nào sau đây ế ậ không đúng?

A. Kim lo i Cu kh  đ c ion Feạ ử ượ 3+ trong dung d chị .
B. Có th  dùng dung d ch Ca(OH)ể ị 2 đ  lo i b  tính c ng t m th i c a n c.ể ạ ỏ ứ ạ ờ ủ ướ
C. ng thép (d n n c, d n d u, d n khí đ t)  d i đ t đ c b o v  ch  y u b i m t l pỐ ẫ ướ ẫ ầ ẫ ố ở ướ ấ ượ ả ệ ủ ế ở ộ ớ

s n dày.ơ
D. Phèn chua đ c dùng trong công nghi p gi y.ượ ệ ấ

Câu 14: Cho dãy các ch t: Cu, ấ Na, Zn, Mg, Ba, Ni. S  ch t trong dãy ph n ng v i dung d ch FeClố ấ ả ứ ớ ị 3

d  có sinh ra k t t a làư ế ủ
A. 4. B. 2. C. 5. D. 3.

Câu 15: Th y phân este X có công th c phân t  Củ ứ ử 4H8O2 trong dung d ch NaOH thu đ c h n h p 2ị ượ ỗ ợ
ch t h u c  Y và Z trong đó Z có t  kh i h i so v i Hấ ữ ơ ỉ ố ơ ớ 2 là 16. Tên c a Y làủ

A. axit propionic. B. metanol. C. metyl propionat. D. natri propionat.
Câu 16: S c t  t  10,08 lit COụ ừ ừ 2  đktc vào dung d ch ch a 0,2 mol Ca(OH)ở ị ứ 2 và a mol KOH, sau khi
ph n ng hoàn toàn, l c b  k t t a, l y dung d ch n c l c đun nóng l i thu đ c 5 gam k t t a.ả ứ ọ ỏ ế ủ ấ ị ướ ọ ạ ượ ế ủ
Tính a?

A. 0,2 mol B. 0,05 mol C. 0,15 mol D. 0,1 mol
Câu 17: Phân t  kh i trung bình c a xenluloz  (Cử ố ủ ơ 6H10O5)n là 1620000 đvC. Giá tr  c a n làị ủ

A. 8000. B. 9000. C. 10000. D. 7000.
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Câu 18: Xà phòng hóa hoàn toàn 17,24 gam m t triglixerit c n v a đ  0,06 mol NaOH. Cô c n dungộ ầ ừ ủ ạ
d ch sau ph n ng thu đ c kh i l ng xà phòng làị ả ứ ượ ố ượ

A. 16,68 gam. B. 18,24 gam. C. 18,38 gam. D. 17,80 gam.
Câu 19: X là m t ộ α-amino axit ch a 1 nhóm NHứ 2. Cho m gam X ph n ng v a đ  v i 25 ml dungả ứ ừ ủ ớ
d ch HCl 1M, thu đ c 3,1375 gam mu i. ị ượ ố X là

A. glyxin. B. valin. C. axit glutamic. D. alanin.
Câu 20: Khi đốt 0,1 mol một chất X (dẫn xuất của benzen), khối lư nợ g CO2 thu được nhỏ hơn 35,2
gam. Biết r ngằ , 1 mol X chỉ tác d nụ g được với 1 mol NaOH. Công thức cấu tạo thu gọn của X là 

A. C2H5C6H4OH.       B. HOCH2C6H4COOH.
C. HOC6H4CH2OH. D. C6H4(OH)2.

Câu 21: Trong các ch t sau, ch t nào sau đây có nhi t đ  sôi cao nh t?ấ ấ ệ ộ ấ
A. CH3CHO. B. C2H5OH. C. H2O. D. CH3COOH.

Câu 22: Th y phân 200 gam dung d ch saccarozo 6,84%, sau m t th i gian, l y h n h p s n ph mủ ị ộ ờ ấ ỗ ợ ả ẩ
cho tác d ng v i dung d ch AgNO3/NHụ ớ ị 3 d , sau ph n ng thu đ c 12,96 gam Ag . Tính hi u su tư ả ứ ượ ệ ấ
ph n ng th y phân?ả ứ ủ

A. 90%. B. 80%. C. 37,5%. D. 75%.
Câu 23: X là hidrocacbon m ch h  có công th c phân t  Cạ ở ứ ử 4Hx, bi t X ế không t o k t t a khi tác d ngạ ế ủ ụ
v i dung d ch AgNOớ ị 3/NH3. S  công th c c u t o phù h p v i X làố ứ ấ ạ ợ ớ

A. 7. B. 9. C. 11. D. 8.
Đ nh h ng t  duy gi i ị ướ ư ả
Tr ng h p 1: Cườ ợ 4H4 → Có 3π →  

Tr ng h p 2: Cườ ợ 4H6 → Có 2π →  

Tr ng h p 3: Cườ ợ 4H8 → Có 1π → 

Tr ng h p 4: Cườ ợ 4H10 → Có 0π → 
Câu 24: H n h p X g m Mg và Al. Cho 0,75 gam X ph n ng v i HNOỗ ợ ồ ả ứ ớ 3 đ c, nóng (d ), thu đ cặ ư ượ
1,568 lít NO2 (s n ph m kh  duy nh t  đktc), ti p t c cho thêm dung d ch NaOH d  vào, sau khiả ẩ ử ấ ở ế ụ ị ư
các ph n ng hoàn toàn, thu đ c m gam k t t a. ả ứ ượ ế ủ Tìm m?

A. 0,78 gam.  B. 1,16 gam. C. 1,49 gam.   D. 1,94 gam.
Đ nh h ng t  duy gi i ị ướ ư ả

Ta có:  
Câu 25: Este X đ c đi u ch  t  aminoaxit A và ancol B. Hóa h i 2,06 gam X hoàn toàn chi m thượ ề ế ừ ơ ế ể
tích b ng th  tích c a 0,56 gam nito  cùng đi u ki n nhi t đ , áp xu t. Bi t r ng t  B có th  đi uằ ể ủ ở ề ệ ệ ộ ấ ế ằ ừ ể ề
ch  cao su Buna b ng 2 giai đo n. H p ch t X có công th c c u t o làế ằ ạ ợ ấ ứ ấ ạ

A. H2NCH2CH2COOCH3. B. CH3NHCOOCH2CH3.
C. NH2COOCH2CH2CH3. D. H2NCH2COOCH2CH3.

Đ nh h ng t  duy gi i ị ướ ư ả

Ta có:  
Đi u ch  cao su qua hai giai đo n: Cề ế ạ 2H5OH →C4H6 → Cao su buna
Câu 26: Cho các ch t và các dung d ch sau: Kấ ị 2O; dung d ch HNOị 3; dung d ch KMnOị 4/H+, dung d chị
AgNO3; dung d ch NaNOị 3; dung d ch n c Bromị ướ ; dung d ch NaOH;  dung d ch CHị ị 3NH2; dung d chị
H2S. S  ch t và dung d ch ph n ng ố ấ ị ả ứ đ c v i ượ ớ dung d ch ị FeCl2 mà t o thànhạ  s n ph m ả ẩ không có
ch t k t t a làấ ế ủ
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A. 2.                             B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 27: Cho h nỗ  h pợ  X g mồ  Na, Ba có cùng số mol vào 125 ml dung d chị  g mồ  H2SO4 1M và
CuSO4 1M, sau khi các ph nả  ứng x yả  ra hoàn toàn thu đư cợ  dung d chị  Y, m gam k tế  t aủ  và 3,36
lít khí (đktc). Giá tr  c a m làị ủ

A. 25,75. B. 16,55. C. 23,42 . D. 28,20.
Đ nh h ng t  duy gi i ị ướ ư ả

Ta có:  
Câu 28: K t qu  thí nghi m c a ế ả ệ ủ ch tấ  vô c  ơ X v i thu c th  đ c ghi  b ng sau: ớ ố ử ượ ở ả

M u thẫ ử Thu c thố ử Hi n t ngệ ượ
X Dung d ch phenolphtaleinị Dung d ch có màu h ngị ồ
X Cl2 Có khói tr ngắ

 K t lu n nào sau đây ế ậ không chính xác ?
A. Ch t X đ c dùng đ  đi u ch  phân đ m.ấ ượ ể ề ế ạ
B. Ch t X đ c dùng đ  s n xu t axit HNOấ ượ ể ả ấ 3.
C. Ch t X đ c dùng đ  s n xu t m t lo i b t n  trong công nghi p s n xu t bánh k o.ấ ượ ể ả ấ ộ ạ ộ ở ệ ả ấ ẹ
D. Cho t  t  ch t X đ n d  vào dung d ch AlClừ ừ ấ ế ư ị 3 thì ban đ u có k t t a keo tr ng sau đó k tầ ế ủ ắ ế

t a tan hoàn toàn t o thành dung d ch không màu.ủ ạ ị
Câu 29: Cho các polime sau:  PVC; teflon; PE; Cao su Buna; t  axetat;  ơ t  nitron; cao su isopren;ơ  tơ
nilon-6,6. S  polime đ c đi u ch  t  ph n ng trùng h p làố ượ ề ế ừ ả ứ ợ

A. 5. B. 7. C. 6. D. 8.
Câu 30: Cho các ng d ng: dùng làm dung môi (1); dùng đ  tráng g ng (2); dùng làm nguyên li uứ ụ ể ươ ệ
đ  s n xu t ể ả ấ m t s  ch t d oộ ố ấ ẻ , d c ph m (3); dùng trong công nghi p th c ph m (4). Nh ng ng ượ ẩ ệ ự ẩ ữ ứ
d ng c a este làụ ủ

A. (1), (3), (4). B. (1), (2), (3). C. (1), (2), (4). D. (1), (2), (3), (4).
Câu 31:  Nh  t  t  V lít dung d ch ch a Ba(OH)ỏ ừ ừ ị ứ 2 0,5M vào dung d ch ch a x mol NaHCOị ứ 3 và y mol 
BaCl2. Đ  th  sau dãy bi u di n s  ph  thu c gi a s  mol k t t a và th  tích dung d ch Ba(OH)ồ ị ể ễ ự ụ ộ ữ ố ế ủ ể ị 2.

Giá tr  x,y t ng ng làị ươ ứ
A. 0,2 và 0,05. B. 0,4 và 0,05. C. 0,2 và 0,10. D. 0,1 và 0,05.

Đ nh h ng t  duy gi i ị ướ ư ả
Nhìn vào đ  th  ta th y ngay cu i cùng toàn b  C ch y h t vào BaCOồ ị ấ ố ộ ạ ế 3 → x = 0,2

T i v  trí V = 0,3 ạ ị  
Câu 32:  H nỗ  h pợ  X gồm metyl fomat, đimetyl oxalat và este Y đơn chức, có hai liên k tế  pi trong
phân tử, m chạ  h .ở  Đ tố  cháy hoàn toàn 0,5 mol X c nầ  dùng 1,25 mol O2 thu đư cợ  1,3 mol CO2 và 1,1
mol H2O. M t ặ khác, cho 0,4 mol X tác d ngụ  v aừ  đủ v iớ  dung d chị  NaOH, thu đư cợ  dung d chị  Z (giả
thi tế  chỉ x yả  ra ph n ả ứng xà phòng hóa). Cho toàn bộ Z tác d ngụ  v i lớ ư ngợ  dư dung d chị  AgNO3

trong NH3, đun nóng. Sau khi các ph n ả ứng x yả  ra hoàn toàn, kh i l ng ố ượ Ag t i ố đa thu đ c làượ
A. 43,2 gam. B. 86,4 gam. C. 108,0 gam. D. 64,8 gam.

Đ nh h ng t  duy gi i ị ướ ư ả
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D n ch t cho 0,5 mol X ồ ấ  

Câu 33: Cho mu iố  X có công th cứ  phân tử C3H12N2O3. Cho X tác d ngụ  h tế  v iớ  dung d chị  NaOH đun
nóng, sau ph nả  ứng thu đ cượ  s n ph m khí có kh  năng làm quì m hóa xanhả ẩ ả ẩ  và mu iố  axit vô cơ.
Số công thức c u t oấ ạ  c a X th a mãn ủ ỏ đi u ề ki n trên?ệ

A. 3. B. 2. C. 5. D. 4.
Đ nh h ng t  duy gi i ị ướ ư ả

S  d ng k  thu t tr  phân t  ử ụ ỹ ậ ừ ử  

V y CTCT phù h p v i X là ậ ợ ớ  
Câu 34: Trong công nghi p, nhôm đ c s n xu t b ng ph ng pháp đi n phân Alệ ượ ả ấ ằ ươ ệ 2O3 nóng ch y v iả ớ
các đi n c c làm b ng than chì. Khi đi n phân nóng ch y Alệ ự ằ ệ ả 2O3 v i dòng đi n c ng đ  9,65A trongớ ệ ườ ộ
th i gian 3000 giây thu đ c 2,16 gam Alờ ượ . Phát bi uể  nào sau đây sai?

A. Hi u su t c a quá trình đi n phân là 80%.ệ ấ ủ ệ
B. Ph i hòa tan Alả 2O3 trong criolit nóng ch y đ  h  nhi t đ  nóng ch y c a h n h p xu ngả ể ạ ệ ộ ả ủ ỗ ợ ố

9000C.
C. Nguyên li u đ  s n xu t nhôm là qu ng boxit.ệ ể ả ấ ặ
D. Sau m t th i gian đi n phân, ph i thay th  đi n c c catot.ộ ờ ệ ả ế ệ ự

Đ nh h ng t  duy gi i ị ướ ư ả
D  th y B và C là phát bi u đúng.ễ ấ ể
V i D thì catot là sai vì Oớ 2 sinh ra  anot ph n ng v i C nên m i c n thay ch  catot thì không c nở ả ứ ớ ớ ầ ứ ầ
thay.
Câu 35: X là đipeptit Val - Ala, Y là tripeptit Gly - Ala – Glu. Đun nóng m gam h n h p X và Y có tỗ ợ ỉ
l  s  mol nệ ố x : ny = 3:2 v i dung d ch KOH v a đ , sau khi ph n ng k t thúc thu đ c dung d ch Z.ớ ị ừ ủ ả ứ ế ượ ị
Cô c n dung d ch Z thu đ c 17,72 gam mu i. Giá tr  c a m ạ ị ượ ố ị ủ g n nh tầ ấ  v i?ớ

A. 12,0. B. 11,1.   C. 11,6.    D. 11,8.
Đ nh h ng t  duy gi i ị ướ ư ả

Ta có:  

 
Câu 36: Cho các phát bi u sau:ể
(1) Fe trong gang và thép b  ăn mòn đi n hóa trong không khí m. ị ệ ẩ
(2) N c đ  lâu ngoài không khí có pH < 7. ướ ể
(3) Đi u ch  poli (etylen terephtalat) có th  th c hi n b ng ph n ng trùng h p ho c trùng ng ng. ề ế ể ự ệ ằ ả ứ ợ ặ ư
(4) Axit nitric còn đ c dùng đ  s n xu t thu c n  TNT, s n xu t thu c nhu m, d c ph m. ượ ể ả ấ ố ổ ả ấ ố ộ ượ ẩ
(5) Nit  l ng dùng đ  b o qu n máu và các m u sinh h c khác.ơ ỏ ể ả ả ẫ ọ
(6) Triolein tác d ng đ c v i Hụ ượ ớ 2 (xúc tác Ni, to), dung d ch Brị 2, Cu(OH)2.
(7) Photpho dùng đ  s n xu t bom, đ n cháy, đ n khói.ể ả ấ ạ ạ
(8) Xăng E5 là xăng sinh h c đ c pha 5% bio-ethanol (s n xu t ch  y u t  l ng th c nh  ngô, s n,ọ ượ ả ấ ủ ế ừ ươ ự ư ắ
ngũ c c và c  c i đ ng), 95% còn l i là xăng Ron A92 “truy n th ng”.  ố ủ ả ườ ạ ề ố
S  phát bi u đúng làố ể

A. 6 B. 7. C. 8. D. 5.
Câu 37: Cho h n h p Z g m peptit m ch h  X và amino axit Y (Mỗ ợ ồ ạ ở X > 4MY) v i t  l  mol t ng ng 1 :ớ ỉ ệ ươ ứ
1. Cho m gam Z tác d ng v a đ  v i dung d ch NaOH, thu đ c dung d ch T ch a (m + 12,24) gamụ ừ ủ ớ ị ượ ị ứ
h n h p mu i natri c a glyxin và alanin. Dung d ch T ph n ng t i đa v i 360 ml dung d ch HClỗ ợ ố ủ ị ả ứ ố ớ ị
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2M, thu đ c dung d ch ch a 63,72 gam h n h p mu i. Các ph n ng x y ra hoàn toàn. K t lu nượ ị ứ ỗ ợ ố ả ứ ả ế ậ
nào sau đây đúng ?

A. T  l  s  g c Gly : Ala trong phân t  X là 3 : 2ỉ ệ ố ố ử .
B. S  liên k t peptit trong phân t  X là 5ố ế ử .
C. Ph n trăm kh i l ng nit  trong Y là 15,73%ầ ố ượ ơ .
D. Ph n trăm kh i l ng nit  trong X là 20,29%.ầ ố ượ ơ

Câu 38: Hòa tan hoàn toàn m gam h n h p X g m Mg , Fe, FeCOỗ ợ ồ 3, Cu(NO3)2 vào dung d ch ch aị ứ
NaNO3  0,045 mol và H2SO4, thu đ c dung d ch Y ch  ch a các mu i trung hòa có kh i l ng làượ ị ỉ ứ ố ố ượ
62,605 gam và 3,808 lít (đktc) h n h p khí Z (trong đó có 0,02 mol Hỗ ợ 2). T  kh i c a Z so v i Oỉ ố ủ ớ 2 b ngằ
19/17. Thêm ti p dung d ch NaOH 1 M vào Y đ n khi thu đ c l ng k t t a l n nh t là 31,72ế ị ế ượ ượ ế ủ ớ ấ
gam thì v a h t 865 ml. M t khác, thêm dung d ch BaClừ ế ặ ị 2 v a đ  vào dung d ch Y, l c b  k t t aừ ủ ị ọ ỏ ế ủ
đ c dung d ch G, sau đó cho thêm l ng d  AgNOượ ị ượ ư 3 vào G thu đ c 150,025 gam k t t a. Giá trượ ế ủ ị
c a m làủ

A. 26,5 B. 22,8 C. 27,2 D. 19,8
Đ nh h ng t  duy gi i ị ướ ư ả
Nhìn th y s  mol NaOH đi n s  ngayấ ố ề ố

 

 

 
Câu 39: H n h p X g m MgO, Alỗ ợ ồ 2O3, Mg, Al, hòa tan m gam h n h p X b ng dung d ch HCl v a đỗ ợ ằ ị ừ ủ
thì thu đ c dung d ch ch a (m + 70,295) gam mu i. Cho 2m gam h n h p X tác d ng v i dungượ ị ứ ố ỗ ợ ụ ớ
d ch Hị 2SO4 đ c nóng d  thu đ c 26,656 lít SOặ ư ượ 2 (đktc, s n ph m kh  duy nh t). N u cho 2m gamả ẩ ử ấ ế
h n h p X tác d ng v i dung d ch HNOỗ ợ ụ ớ ị 3 loãng d  thu đ c 7,616 lít h n h p khí NO và Nư ượ ỗ ợ 2O (đktc)
có t  kh i so v i hidro là 318/17, dung d ch Y. Cô c n dung d ch Y thu đ c 324,3 gam mu i khan.ỉ ố ớ ị ạ ị ượ ố
Giá tr  m ị g n giá tr  nào nh tầ ị ấ  sau đây?

A. 59,76. B. 29,88. C. 30,99. D. 61,98.
Đ nh h ng t  duy gi i ị ướ ư ả

 

 
Câu 40: H n h p X g m m t axit, m t este và m t ancol đ u no đ n ch c m ch h . Cho ỗ ợ ồ ộ ộ ộ ề ơ ứ ạ ở m gam
h n h p X tác d ng v a đ  v i dung d ch NaHCOỗ ợ ụ ừ ủ ớ ị 3 thu đ c 28,8 gam mu i. N u cho ượ ố ế a gam h nỗ
h p X tác d ng v a đ  v i dung d ch NaOH thì thu đ c 3,09 gam h n h p mu i đ c t o b i 2ợ ụ ừ ủ ớ ị ượ ỗ ợ ố ượ ạ ở
axit là đ ng đ ng k  ti p và 0,035 mol m t ancol duy nh t Y, bi t t  kh i h i c a ancol Y so v iồ ẳ ế ế ộ ấ ế ỉ ố ơ ủ ớ
hidro nh  h n 25 và ancol Y không đi u ch  tr c ti p đ c t  ch t vô c . Đ t cháy hoàn toàn 3,09ỏ ơ ề ế ự ế ượ ừ ấ ơ ố
gam 2 mu i trên b ng oxi thì thu đ c mu i Naố ằ ượ ố 2CO3, h i n c và 2,016 lít COơ ướ 2 (đktc). Giá tr  c a ị ủ m
là

A. 66,4. B. 75,4. C. 65,9. D. 57,1.
Đ nh h ng t  duy gi i ị ướ ư ả
C n bi t cách đi u ch  CHầ ế ề ế 3OH: CO  +  2H2  CH3OH nên ancol là C2H5OH.

D n ch t cho mu i ồ ấ ố  
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----------- H T ----------Ế

THPT CHUYÊN H NG YÊN L N 2Ư Ầ
Câu 1. Kim lo i Fe b  th  đ ng b i dung d ch ạ ị ụ ộ ở ị

A. HCl đ c, ngu i.       ặ ộ B. H2SO4 loãng.       C. HCl loãng.          D. HNO3 đ c, ặ
ngu i. ộ
Câu 2. Cho 26,8 gam h n h p KHCOỗ ợ 3 và NaHCO3 tác d ng v i dung d ch HCl d , thu đ c 6,72 lít ụ ớ ị ư ượ
khí (đktc) và dung d ch ch a m gam mu i. Giá tr  c a m là ị ứ ố ị ủ

A. 24,55.       B. 30,10.       C. 19,15.       D. 20,75. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 3. Y là m t polisaccarit có trong thành ph n c a tinh b t và có c u trúc m ch phân nhánh. G o ộ ầ ủ ộ ấ ạ ạ
n p s  dĩ d o h n và dính h n g o t  vì thành ph n ch a nhi u Y h n. Tên g i c a Y là ế ở ẻ ơ ơ ạ ẻ ầ ứ ề ơ ọ ủ

A. Amiloz .       ơ B. Glucoz .       ơ C. Saccaroz .       ơ D. Amilopectin. 
Câu 4. M t lo i n c c ng khi đun sôi thì m t tính c ng. Trong lo i n c c ng này có hòa tan ộ ạ ướ ứ ấ ứ ạ ướ ứ
nh ng ch t nào sau đây? ữ ấ

A. Ca(HCO3)2, MgCl2.  B. Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2.      
C. Mg(HCO3)2, CaCl2.     D. CaSO4, MgCl2. 

Câu 5. Hiđro hóa hoàn toàn 17,68 gam triolein c n v a đ  V lít khí Hầ ừ ủ 2 (đktc). Giá tr  c a V là ị ủ
A. 1,344.       B. 0,448.       C. 2,688.       D. 4,032. 

Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 6. Xà phòng hóa hoàn toàn CH3COOC2H5 trong dung d ch NaOH đun nóng, thu đ c mu i có ị ượ ố
công th c là ứ

A. C2H5COONa.       B. HCOONa.       C. CH3COONa.       D. C2H5ONa. 
Câu 7. Đun nóng axit acrylic v i ancol etylic có m t Hớ ặ 2SO4 đ c làm xúc tác, thu đ c este có công ặ ượ
th c c u t o là ứ ấ ạ

A. CH3COOCH=CH2. B. C2H5COOC2H5.       C. C2H5COOCH3.       D. 
CH2=CHCOOC2H5. 
Câu 8. Dung d ch nào sau đây có ph n ng tráng b c? ị ả ứ ạ

A. Fructoz .       ơ B. Glyxin.       C. Metyl axetat.       D. Saccaroz . ơ
Câu 9. Cho 30 gam h n h p hai amin đ n ch c tác d ng v a đ  v i V ml dung d ch HCl 1,5M thu ỗ ợ ơ ứ ụ ừ ủ ớ ị
đ c dung d ch ch a 47,52 gam h n h p mu i. Giá tr  c a V là ượ ị ứ ỗ ợ ố ị ủ

A. 160.       B. 720.       C. 329.       D. 320. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 10. Ch t nào sau đây là amin th m? ấ ơ
A. Benzylamin.       B. Anilin.       C. Metylamin.       D. Đimetylamin. 

Câu 11. Nilon-6,6 có phân t  kh i là 27346 đvC. H  s  polime hóa c a nilon-6,6 là ử ố ệ ố ủ
A. 152.       B. 121.       C. 114.       D. 113. 

Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả
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Câu 12. Kim lo i nào sau đây tan m nh trong n c  nhi t đ  th ng? ạ ạ ướ ở ệ ộ ườ
A. Mg.       B. Al.       C. Na.       D. Fe. 

Câu 13. N c mu i sinh lí đ  sát trùng, r a v t th ng trong y h c có n ng đ  ướ ố ể ử ế ươ ọ ồ ộ
A. 0,9%.         B. 5%.         C. 1%.          D. 9%. 

Câu 14. T  nào sau đây thu c lo i t  thiên nhiên? ơ ộ ạ ơ
A. T  nilon-6,6.         ơ B. T  nilon-6.         ơ C. T  nitron.         ơ D. T  t m. ơ ằ

Câu 15. Các nguyên t  thu c nhóm IIA có c u hình electron l p ngoài cùng là ử ộ ấ ớ
A. ns1np1.         B. ns2.         C. np2.         D. ns1np2. 

Câu 16. Đ  b o v  ng thép (d n n c, d n d u, d n khí đ t) b ng ph ng pháp đi n hóa, ng i ta ể ả ệ ố ẫ ướ ẫ ầ ẫ ố ằ ươ ệ ườ
m  vào m t ngoài c a ng thép b ng kim lo i gì? ạ ặ ủ ố ằ ạ

A. Ag.         B. Pb.         C. Zn.         D. Cu. 
Câu 17. Th ch cao s ng là tên g i c a ch t nào sau đây? ạ ố ọ ủ ấ

A. CaSO4.H2O.         B. 2CaSO4.H2O.         C. CaSO4.2H2O.         D. CaSO4. 
Câu 18. Phát bi u nào sau đây sai? ể

A. Amino axit là h p ch t h u c  t p ch c. ợ ấ ữ ơ ạ ứ
B. Anilin tác d ng v i brôm t o thành k t t a vàng. ụ ớ ạ ế ủ
C. Dung d ch axit glutamic làm quỳ tím chuy n thành màu h ng. ị ể ồ
D. Dung d ch lysin làm đ i màu phenolphtalein. ị ổ

Câu 19. Dung d ch nào sau đây tác d ng v i kim lo i Cu? ị ụ ớ ạ
A. HCl.         B. HNO3 loãng.         C. H2SO4 loãng.         D. KOH. 

Câu 20.  nhi t đ  th ng dung d ch Ba(HCOỞ ệ ộ ườ ị 3)2 loãng tác d ng đ c v i dung d ch nào sau đây? ụ ượ ớ ị
A. NaCl.         B. KCl.         C. Na2CO3.         D. KNO3. 

Câu 21. Kim lo i có kh i l ng riêng l n nh t là ạ ố ượ ớ ấ
A. Ba.         B. Pb.         C. Os.         D. Ag. 

Câu 22. Amino axit mà mu i c a nó dùng đ  s n xu t b t ng t là ố ủ ể ả ấ ộ ọ
A. Tyrosin.         B. Alanin.        C. Valin.         D. Axit glutamic. 

Câu 23. Triolein không tác d ng v i ch t (ho c dung d ch) nào sau đây? ụ ớ ấ ặ ị
A. Kim lo i Na.      ạ B. Dung d ch brom.      ị
C. Dung d ch KOH (đun nóng).      ị D. Khí H2 (xúc tác Ni, đun nóng). 

Câu 24. Ch t nào sau đây làm đ i màu quỳ tím thành xanh? ấ ổ
A. Glyxin.         B. Valin.         C. Axit glutamic.         D. Lysin. 

Câu 25. Cho X, Y, Z là ba peptit m ch h  (có s  nguyên t  cacbon trong phân t  t ng ng là 5, 7, ạ ở ố ử ử ươ ứ
11); T là este no, đ n ch c, m ch h . Chia 268,32 gam h n h p E g m X, Y, Z, T thành hai ph n b ng ơ ứ ạ ở ỗ ợ ồ ầ ằ
nhau. Đ t cháy hoàn toàn m t ph n c n v a đ  7,17 mol Oố ộ ầ ầ ừ ủ 2. Th y phân hoàn toàn ph n hai b ng ủ ầ ằ
dung d ch NaOH v a đ , thu đ c ancol etylic và h n h p G (g m b n mu i c a Gly, Ala, Val và ị ừ ủ ượ ỗ ợ ồ ố ố ủ
axit cacboxylic). Đ t cháy hoàn toàn G, thu đ c Naố ượ 2CO3, N2, 2,58 mol CO2 và 2,8 mol H2O. Ph n ầ
trăm kh i l ng c a Y trong E là ố ượ ủ

A. 2,17%.         B. 1,30%.         C. 18,90%.         D. 3,26%. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

 D n ch t: ồ ấ


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Câu 26. Cho m gam h n h p M (có t ng s  mol 0,03 mol) g m đipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z vàỗ ợ ổ ố ồ
pentapeptit T (đ u m ch h ) tác d ng v i dung d ch NaOH v a đ , thu đ c h n h p Q g m mu i ề ạ ở ụ ớ ị ừ ủ ượ ỗ ợ ồ ố
c a Gly, Ala và Val. Đ t cháy hoàn toàn Q b ng m t l ng oxi v a đ , thu l y toàn b  khí và h i ủ ố ằ ộ ượ ừ ủ ấ ộ ơ
đem h p th  vào bình đ ng n c vôi trong d , th y kh i l ng tăng 13,23 gam và có 0,84 lít khí ấ ụ ự ướ ư ấ ố ượ
(đktc) thoát ra. Giá tr  c a m g n nh t v i giá tr  nào sau đây? ị ủ ầ ấ ơ ị

A. 6,90.         B. 7,00.         C. 6,00.         D. 6,08. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

 D n ch t ồ ấ
 Câu 27. Th c hi n ph n ng nhi t nhôm h n h p g m Al và m gam hai oxit s t trong khí tr , thu ự ệ ả ứ ệ ỗ ợ ồ ắ ơ
đ c h n h p ch t r n X. Cho X vào dung d ch NaOH d , thu đ c dung d ch Y, ch t không tan Z ượ ỗ ợ ấ ắ ị ư ượ ị ấ
và 0,672 lít khí H2 (đktc). S c khí COụ 2 d  vào Y thu đ c 8,58 gam k t t a. Cho Z tan h t vào Hư ượ ế ủ ế 2SO4 
đ c, nóng thu đ c dung d ch ch a 20,76 gam mu i sunfat và 3,472 lít khí SOặ ượ ị ứ ố 2 (đktc). Bi t SOế 2 làn 
s n ph m kh  duy nh t c a Sả ẩ ử ấ ủ +6, các ph n ng x y ra hoàn toàn. Giá tr  c a m là ả ứ ả ị ủ

A. 8,04.         B. 7,28.         C. 6,96.         D. 6,80. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả




Câu 28. Cho dãy các kim lo i: ạ Al, Cu, Fe, Ag. S  kim lo i trong dãy ph n ng đ c v i dung d ch ố ạ ả ứ ượ ớ ị
Pb(NO3)2 là 

A. 3.         B. 2.         C. 1.         D. 4. 
Câu 29. Cho t  t  dung d ch Ba(OH)ừ ừ ị 2 đ n d  vào dung d ch ch a AlClế ư ị ứ 3 (x mol) và Al2(SO4)3 (y mol). 
Ph n ng đ c bi u di n theo đ  th  sau: ả ứ ượ ể ễ ồ ị

Giá tr  c a x + y là ị ủ
A. 0,08.         B. 0,07.         C. 0,06.         D. 0,09. 

Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả


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Câu 30. Cho 0,3 mol h n h p X g m hai este đ n ch c tác d ng v a đ  v i 250 ml dung d ch KOH ỗ ợ ồ ơ ứ ụ ừ ủ ớ ị
2M, thu đ c ch t h u c  Y (no, đ n ch c, m ch h , có tham gia ph n ng tráng b c) và 53 gam h nượ ấ ữ ơ ơ ứ ạ ở ả ứ ạ ỗ
h p mu i. Đ t cháy toàn b  Y c n 5,6 lít khí Oợ ố ố ộ ầ 2 (đktc). Kh i l ng c a 0,3 mol X là ố ượ ủ

A. 31,0.         B. 41,0.         C. 33,0.         D. 29,4. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả




Câu 31. Cho các m nh đ  sau: ệ ề

(1) Ph n ng gi a axit axetic và ancol benzylic (  đi u ki n thích h p) t o thành benzyl axetat có ả ứ ữ ở ề ệ ợ ạ
mùi th m c a chu i chín. ơ ủ ố

(2) Ph n ng th y phân ch t béo trong môi tr ng axit là ph n ng thu n ngh ch. ả ứ ủ ấ ườ ả ứ ậ ị
(3) Xenluloz  trinitrat là nguyên li u s n xu t t  nhân t o. ơ ệ ả ấ ơ ạ
(4) Trong dung d ch, saccaroz , glucoz , fructoz  đ u hòa tan đ c Cu(OH)ị ơ ơ ơ ề ượ 2  nhi t đ  th ng. ở ệ ộ ườ
(5) Xenluloz  là nguyên li u đ  s n xu t t  axetat. ơ ệ ể ả ấ ơ

S  m nh đ  đúng là ố ệ ề
A. 3.         B. 2.         C. 5.         D. 4. 

Câu 32. Th c hi n các thí nghi m sau: ự ệ ệ
(a) Cho Fe3O4 vào dung d ch HCl. ị
(b) Cho Fe3O4 vào dung d ch HNOị 3 d , t o s n ph m kh  duy nh t là NO. ư ạ ả ẩ ử ấ
(c) S c khí SOụ 2 đ n d  vào dung d ch NaOH. ế ư ị
(d) Cho Fe vào dung d ch FeClị 3 d . ư
(e) Cho h n h p Cu và FeClỗ ợ 3 (t  l  mol 1 : 1) vào Hỉ ệ 2O d . ư
(f) Cho Al vào dung d ch HNOị 3 loãng (không có khí thoát ra). 

Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, s  thí nghi m thu đ c dung d ch ch a hai mu i là ả ứ ả ố ệ ượ ị ứ ố
A. 4.          B. 2.          C. 5.           D. 3. 

Câu 33. Đ t cháy hoàn toàn 12,36 gam amino axit X d ng Hố ạ 2NCxHy(COOH)t, thu đ c a mol COượ 2 và 
b mol H2O (b > a). M t khác, cho 0,2 mol X vào 1 lít dung d ch h n h p KOH 0,4M và NaOH 0,3M, ặ ị ỗ ợ
thu đ c dung d ch Y. Thêm dung d ch HCl d  vào Y, thu đ c dung d ch ch a 75,25 gam mu i. ượ ị ị ư ượ ị ứ ố
Giá tr  c a b là ị ủ

A. 0,48.           B. 0,42.           C. 0,54.           D. 0,30. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả


Câu 34. Cho các ch t sau: ấ Saccaroz , ơ glucoz , ơ etyl fomat, Ala-Gly-Ala. S  ch t tham gia ph n ng ố ấ ả ứ
th y phân là ủ

A. 2.         B. 4.         C. 1.         D. 3. 
Câu 35. Cho h n h p Zn, Mg và Ag vào dung d ch CuClỗ ợ ị 2, sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn thuả ứ ả
đ c h n h p ba kim lo i. Ba kim lo i đó là ượ ỗ ợ ạ ạ

A. Zn, Mg, Cu.        B. Zn, Mg, Ag.        C. Mg, Cu, Ag.        D. Zn, Ag, Cu. 
Câu 36. K t qu  thí nghi m c a các dung d ch X, Y, Z, T v i thu c th  đ c ghi  b ng sau: ế ả ệ ủ ị ớ ố ử ượ ở ả

M u thẫ ử Thu c thố ử Hi n t ngệ ượ
X Quỳ tím Chuy n màu h ngể ồ
Y Dung d ch Iị 2 Có màu xanh tím
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Z AgNO3/NH3 K t t a Agế ủ
T N c bromướ K t t a tr ngế ủ ắ

Các dung d ch X, Y, Z, T l n l t là ị ầ ượ
A. Axit glutamic, tinh b t, glucoz , anilin.        ộ ơ B. Anilin, tinh b t, glucoz , axit glutamic. ộ ơ
C. Axit glutamic, glucoz , tinh b t, anilin.        ơ ộ D. Axit glutamic, tinh b t, anilin, glucoz . ộ ơ

Câu 37. T  hai mu i X, Y th c hi n các ph n ng sau: ừ ố ự ệ ả ứ
(1) X → X1 + CO2;  (2) X1 + H2O → X2 
(3) X2 + Y → X + Y1 + H2O;  (4) X2 + 2Y → X + Y2 + 2H2O 

Hai mu i X, Y t ng ng là ố ươ ứ
A. BaCO3, Na2CO3       B. CaCO3, NaHCO3      C. MgCO3, NaHCO3       D. CaCO3, 

NaHSO4 
Câu 38. Hòa tan hoàn toàn 1,94 gam h n h p X ch a Na, K, Ca và Al trong n c d  thu đ c 1,12 lítỗ ợ ứ ướ ư ượ
H2 (đktc) và dung d ch Y ch a 2,92 gam ch t tan. Ph n trăm kh i l ng Al có trong X là ị ứ ấ ầ ố ượ

A. 13,92%.         B. 27,84%.         C. 34,79%.         D. 20,88%.  
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả




Câu 39. Cho các ch t sau: ấ caprolactam, phenol, toluen, metyl acrylat, isopren. S  ch t có kh  năng ố ấ ả
tham gia ph n ng trùng h p là ả ứ ợ

A. 3.         B. 6.         C. 4.         D. 5. 
Câu 40. Hòa tan h t 27,2 gam h n h p r n X g m Feế ỗ ợ ắ ồ 3O4, Fe2O3 và Cu trong dung d ch ch a 0,9 mol ị ứ
HCl (dùng d ), thu đ c dung d ch Y có ch a 13,0 gam FeClư ượ ị ứ 3. Ti n hành đi n phân dung d ch Y ế ệ ị
b ng đi n c c tr  đ n khi  catot b t đ u có khí thoát ra thì d ng đi n phân, th y kh i l ng dung ằ ệ ự ơ ế ở ắ ầ ừ ệ ấ ố ượ
d ch gi m 13,64 gam. Cho dung d ch AgNOị ả ị 3 d  vào dung d ch sau đi n phân, k t thúc ph n ng ư ị ệ ế ả ứ
th y khí NO thoát ra (s n ph m kh  duy nh t); đ ng th i thu đ c m gam k t t a. Giá tr  c a m là ấ ả ẩ ử ấ ồ ờ ượ ế ủ ị ủ

A. 116,85.          B. 118,64.          C. 117,39.          D. 116,31. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả




 Dung d ch sau đi n phân: ị ệ

THPT CHUYÊN B C LIÊU L N 2Ạ Ầ

Câu 1: Cho các ch t sau: metan, ấ axetilen, etilen, vinylaxxetilen, toluen, stiren. S  ch t làm m t màu ố ấ ấ
n c brom là:ướ

A. 6. B. 5. C. 4. D. 3.
Câu 2: Ti n hành các thí nghi m sau:ế ệ

(a) Cho Mg vào dung d ch FeClị 2. (b) D n khí CO (d ) qua b t CuO nóng.ẫ ư ộ
(c) Cho K vào dung d ch CuSOị 4. (d) Cho Mg vào dung d ch HCl.ị

S  thí nghi m có t o thành kim lo i là:ố ệ ạ ạ
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A. 3. B. 4. C. 1. D. 2.
Câu 3: Th y phân hoàn toàn m gam ch t béo b ng dung d ch NaOH, đun nóng, thu đ c 9,2 gam ủ ấ ằ ị ượ
glyxerol và 91,8 gam mu i. Giá tr  c a m là:ố ị ủ

A. 101. B. 85. C. 89. D. 93.
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 4: K t qu  thí nghi m c a các dung d ch X, Y, Z, T v i thu c th  đ c ghi  b ng sau:ế ả ệ ủ ị ớ ố ử ượ ở ả
M u thẫ ử Thu c thố ử Hi n t ngệ ượ

X Dung d ch Iị 2 Có màu xanh tím
Y Cu(OH)2 trong môi tr ng ki mườ ề Có màu tím
Z Dung d ch AgNOị 3 trong NH3 d , đun nóngư K t t a Ag tr ng sángế ủ ắ
T N c Brướ 2 K t t a tr ngế ủ ắ

Dung d ch X, Y, Z, T l n l t làị ầ ượ
A. H  tinh b t, anilin, lòng tr ng tr ng, glucoz .ồ ộ ắ ứ ơ B. H  tinh b t, lòng tr ng tr ng, anilin, ồ ộ ắ ứ

glucoz .ơ
C. H  tinh b t, lòng tr ng tr ng, glucoz , anilin.ồ ộ ắ ứ ơ D. Lòng tr ng tr ng, h  tinh b t, glucoz , ắ ứ ồ ộ ơ

anilin.
Câu 5: Cho các dung d ch ch a các cacbohydrat X, Y, Z th a mãn các tính ch t sau:ị ứ ỏ ấ
- Cho t ng gi t dung d ch brom vào X thì dung d ch brom m t màu.ừ ọ ị ị ấ
- Đun nóng Y v i dung d ch AgNOớ ị 3/NH3 thu đ c k t t a Ag.ượ ế ủ
- Z có màu xanh tím khi nh  vào đó m t gi t dung d ch iot.ỏ ộ ọ ị
X, Y, Z l n l t làầ ượ

A. glucoz , fructoz , h  tinh b t.ơ ơ ồ ộ B. glucoz , fructoz , saccaroz .ơ ơ ơ
C. glucoz , saccaroz , h  tinh b t.ơ ơ ồ ộ D. fructoz , glucoz , tinh b t.ơ ơ ộ

Câu 6: Xà phòng hóa ch t nào sau đây thu đ c glixerol?ấ ượ
A. Tristearin. B. Metyl fomat. C. Metyl axetat. D. Benzyl axetat.

Câu 7: Th c hi n các thí nghi m sau:ự ệ ệ
(1) Th  m t viên Fe vào dung d ch HCl.ả ộ ị
(2) Th  m t viên Fe vào dung d ch Cu(NOả ộ ị 3)2.
(3) Th  m t viên Fe vào dung d ch FeClả ộ ị 3.
(4) N i m t dây Cu v i m t dây Fe r i đ  trong không khí m.ố ộ ớ ộ ồ ể ẩ
(5) Đ t m t dây Fe trong bình kín ch a đ y khí Oố ộ ứ ầ 2.
(6) Th  m t viên Fe vào dung d ch ch a đ ng th i CuSOả ộ ị ứ ồ ờ 4 và H2SO4 loãng.

Trong các thí nghi m trên, thí nghi m mà Fe không b  ăn mòn đi n hóa h c là:ệ ệ ị ệ ọ
A. (1), (3), (4), (5). B. (2), (3), (4), (6). C. (2), (4), (6). D. (1), (3), (5).

Câu 8: Tên g i c a CHọ ủ 3COOC2H5 là
A. etyl axetat. B. metyl axetat. C. benzyl axetat. D. phenyl axetat.

Câu 9: Ch t nào sau đây thu c lo i đisaccarit?ấ ộ ạ
A. Saccaroz .ơ B. Xenluloz .ơ C. Glucoz .ơ D. Tinh b t.ộ

Câu 10: Cho 15,6 gam h n h p 2 ancol k  ti p nhau tác d ng hoàn toàn v i Na, th y sinh ra 3,36 lít ỗ ợ ế ế ụ ớ ấ
H2 (đktc). CTPT c a 2 ancol làủ

A. C4H9OH, C5H11OH. B. C3H7OH, C4H9OH. C. CH3OH, C2H5OH. D. C2H5OH, 
C3H7OH.
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 11: Cho 8,96 lít h n h p g m etilen và etan (đktc) đi qua dung d ch brom thì ph n ng v a đ  ỗ ợ ồ ị ả ứ ừ ủ
v i 16 gam brom. Thành ph n % th  tích m i khí trong h n h p ban đ u là bao nhiêu?ớ ầ ể ỗ ỗ ợ ầ
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A. 80% etilen và 20% etan. B. 25% etilen và 75% etan.
C. 60% etilen và 40% etan. D. 30% etilen và 70% etan.

Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả


Câu 12: Ch t nào sau đây thu c lo i ch t đi n li m nh?ấ ộ ạ ấ ệ ạ

A. H2O. B. NaCl. C. CaCO3. D. CH3COOH.
Câu 13: Cho lu ng khí Hồ 2 (d ) qua h n h p các oxit: CO, Feư ỗ ợ 2O3, ZnO, MgO nung  nhi t đ  cao. Sau ở ệ ộ
ph n ng h n h p r n còn l i làả ứ ỗ ợ ắ ạ

A. Fe, Zn, MgO. B. Fe, ZnO, MgO.
C. CO, Fe, ZnO, MgO. D. CO, FeO, ZnO, MgO.

Câu 14: Hòa tan 4 gam h n h p g m: ACOỗ ợ ồ 3 và BCO3 vào dung d ch HCl th y thoát ra V (lít) khí ị ấ
(đktc). Dung d ch t o thành đem cô c n thu đ c 5,1 gam mu i khan. Giá tr  V làị ạ ạ ượ ố ị

A. 0,56. B. 2,24. C. 1,12. D. 2,80.
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 15: H p ch t nào sau đây thu c lo i đipeptit?ợ ấ ộ ạ
A. H2NCH2COONH3CH2COOH. B. H2NCH2CONHCH2CONHCH2COOH.
C. H2NCH2CH2CONHCH2COOH. D. H2NCH2CONH(CH3)COOH.

Câu 16: Trong phân t  ch t nào sau đây có ch a nguyên t  nit ?ử ấ ứ ố ơ
A. Glucoz .ơ B. Saccaroz .ơ C. Metylamin. D. Etyl axetat.

Câu 17: Công th c chung c a oxit kim lo i thu c nhóm IIA làứ ủ ạ ộ
A. RO. B. R2O. C. RO2. D. R2O3.

Câu 18: Th  t  tăng d n đ  ho t đ ng hóa h c c a các kim lo i ki m làứ ự ầ ộ ạ ộ ọ ủ ạ ề
A. Na, K, Li, Cs, Rb. B. Li, Na, K, Rb, Cs. C. Cs, Rb, K, Na, Li. D. K, Na, Li, Rb, 

Cs.
Câu 19: Hãy cho bi t dùng quỳ tím có th  phân bi t đ c dãy các dung d ch nào sau đây?ế ể ệ ượ ị

A. glyxin, lysin, axit glutamic. B. glyxin, alanin, lysin.
C. anilin, axit glutamic, valin. D. glyxin, valin, axit glutamic.

Câu 20: Cho 1,17 gam m t kim lo i ki m tác d ng v i n c (d ). Sau ph n ng thu đ c 0,336 lít ộ ạ ề ụ ớ ướ ư ả ứ ượ
khí hiđro (  đktc). Kim lo i ki m là (Cho Li = 7, Na = 23, K = 39, Rb = 85)ở ạ ề

A. Na. B. Li. C. Rb. D. K.
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 21: Cho các lo i t : bông, ạ ơ t  capron, ơ t  xenluloz  axetat, t  t m, ơ ơ ơ ằ t  nitron, nilon-6,6ơ . S  t  t ng ố ơ ổ
h p làợ

A. 3. B. 2. C. 4. D. 5.
Câu 22: Cho s  đ  thí nghi m đi u ch  và thu khí clo trong phòng thí nghi m (Hình 1) t  các ch t ơ ồ ệ ề ế ệ ừ ấ
ban đ u là MnOầ 2 và dung d ch HCl đ m đ c. Thí nghi m đ c th c hi n trong đi u ki n đun nóng, ị ậ ặ ệ ượ ự ệ ề ệ
s  có m t ph n khí HCl b  bay h i. Đ  thu đ c khí clo s ch bình s  (3), (4) s  ch a l n l t các ch t ẽ ộ ầ ị ơ ể ượ ạ ố ẽ ứ ầ ượ ấ
nào trong các ph ng án sau?ươ
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A. NaCl bão hòa và H2SO4 đ c.ặ B. KCl đ c và CaO khan.ặ
C. NaCl bão hòa và Ca(OH)2. D. NaOH bão hòa và H2SO4 đ c.ặ

Câu 23: C u hình e nào sau đây là c a nguyên t  kim lo i?ấ ủ ử ạ
A. 1s22s22p6. B. 1s22s22p63s23p5. C. 1s22s22p63s1. D. 1s22s22p63s23p4.

Câu 24: Cho 1,335 gam m t ộ α-amino axit X tác d ng v i dung d ch HCl d , thu đ c 1,8825 gam ụ ớ ị ư ượ
mu i. Công th c X làố ứ

A. H2N-CH2-COOH. B. H2N-CH2-CH2-COOH.
C. CH3-CH(NH2)COOH. D. CH3-CH2-CH(NH2)COOH.

Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 25:  đi u ki n th ng, kim lo i  tr ng thái l ng làỞ ề ệ ườ ạ ở ạ ỏ
A. Zn. B. Al. C. Hg. D. Ag.

Câu 26: Lo i polime đ c đi u ch  b ng ph n ng trùng ng ng làạ ượ ề ế ằ ả ứ ư
A. T  nitron.ơ B. Poli(vinylclorua). C. Nilon-6. D. Polietilen.

Câu 27: Ankan có 81,819%C v  kh i l ng. CTPT c a ankan làề ố ượ ủ
A. CH4. B. C3H8. C. C2H6. D. C4H10.

Câu 28: S  đ ng phân c a amino axit v i công th c phân t  Cố ồ ủ ớ ứ ử 3H7O2N là
A. 4. B. 3. C. 5. D. 2.

Câu 29: Xà phòng hóa hoàn toàn 2,96 gam HCOOC2H5 b ng m t l ng dung d ch KOH đun nóng ằ ộ ượ ị
(l y d  25% so v i l ng ph n ng). Cô c n dung d ch sau ph n ng thu đ c m gam r n khan. Giáấ ư ớ ượ ả ứ ạ ị ả ứ ượ ắ
tr  c a m làị ủ

A. 3,46. B. 5,04. C. 3,36. D. 3,92.
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 30: “N c đá khô” không nóng ch y mà thăng hoa nên đ c dùng đ  t o môi tr ng l nh và ướ ả ượ ể ạ ườ ạ
khô r t ti n cho vi c b o qu n th c ph m. N c đá khô làấ ệ ệ ả ả ự ẩ ướ

A. SO2 r n.ắ B. H2O r n.ắ C. CO r n.ắ D. CO2 r n.ắ
Câu 31: H p ch t X là este no, đ n ch c, m ch h . Bi t 9 gam X tác d ng v a đ  v i 200 ml dung ợ ấ ơ ứ ạ ở ế ụ ừ ủ ớ
d ch NaOH 0,75M đun nóng. Công th c c u t o thu g n c a X làị ứ ấ ạ ọ ủ

A. CH3COOC2H5. B. HCOOCH3. C. HCOOC2H5. D. CH3COOCH3.
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 32: Cho m gam glucoz  lên men thành ancol etylic v i hi u su t 80%. H p th  hoàn toàn khí ơ ớ ệ ấ ấ ụ
CO2 sinh ra vào n c vôi trong d  thu đ c 20 gam k t t a. Giá tr  c a m làướ ư ượ ế ủ ị ủ

A. 45,0 gam. B. 22,5 gam. C. 11.25 gam. D. 14,4 gam.
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả
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Câu 33: Cho m u n c c ng ch a các ion: Caẫ ướ ứ ứ 2+, Mg2+, HCO3
-. Hóa ch t đ c dùng đ  làm m m m u ấ ượ ể ề ẫ

n c c ng trên làướ ứ
A. Na2CO3. B. NaCl. C. HCl. D. H2SO4.

Câu 34: Kh i l ng c a m t đo n m ch polietilen là 7000 đvC và c a m t đo n m ch t  nilon-6,6 là ố ượ ủ ộ ạ ạ ủ ộ ạ ạ ơ
23052 đvC. S  l ng m t xích trong đo n m ch polietilen và đo n m ch t  nilon-6,6 l n l t làố ượ ắ ạ ạ ạ ạ ơ ầ ượ

A. 155 và 102. B. 250 và 102. C. 250 và 204. D. 145 và 204.
Câu 35: Cho 18,3 gam h n h p g m Ba và Na vào 1 lít dung d ch CuSOỗ ợ ồ ị 4 0,5M, sau khi các ph n ng ả ứ
x y ra hoàn toàn, thu đ c m gam k t t a và 4,48 lít Hả ượ ế ủ 2 (đktc). Giá tr  c a m làị ủ

A. 45,5. B. 42,9. C. 40,5. D. 50,8.
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả


Câu 36: Cho m gam h n h p 3 kim lo i Al, Mg, Fe (trong đó s  mol Al : Mg : Fe = 5 : 7 : 8) tác d ng ỗ ợ ạ ố ụ
v i dung d ch HCl v a đ  thu đ c V lít khí Hớ ị ừ ủ ượ 2 (đktc) và dung d ch A. Cho dung d ch A tác d ng ị ị ụ
v i dung d ch AgNOớ ị 3 d  thu đ c 129,15 gam k t t a. Giá tr  c a m làư ượ ế ủ ị ủ

A. 15,020. B. 13,518. C. 18,024. D. 12,016.
(???)
Câu 37: Đun nóng 0,14 mol h n h p A g m hai peptit X (Cỗ ợ ồ xHyOzN4) và Y (CnHmO7Nt) v i dung d ch ớ ị
NaOH v a đ  ch  thu đ c dung d ch ch a 0,28 mol mu i c a glyxin và 0,4 mol mu i c a anilin. ừ ủ ỉ ượ ị ứ ố ủ ố ủ
M t khác đ t cháy m gam A trong Oặ ố 2 v a đ  thu đ c h n h p COừ ủ ượ ỗ ợ 2, H2O và N2, trong đó t ng kh i ổ ố
l ng c a COượ ủ 2 và n c là 63,312 gam. Giá tr  g n đúng nh t c a m làướ ị ầ ấ ủ

A. 34. B. 18. C. 28. D. 32.
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

 D n  ch t:ồ ấ

Câu 38: H p th  hoàn toàn 1,792 lít khí COấ ụ 2 (  đktc) vào 100 ml dung d ch h n h p g m NaOH ở ị ỗ ợ ồ 1M 
và Ba(OH)2 0,1M sinh ra m gam k t t a. Giá tr  c a m làế ủ ị ủ

A. 29,4. B. 19,70. C. 9,85. D. 7,88.
(???)
Câu 39: H n h p M g m m t este no, đ n ch c, m ch h  và hai amin no, đ n ch c, m ch h  X cà Y ỗ ợ ồ ộ ơ ứ ạ ở ơ ứ ạ ở
đ ng đ ng k  ti p (Mồ ẳ ế ế X < MY). Đ t cháy hoàn toàn m t l ng M thu đ c Nố ộ ượ ượ 2; 5,04 gam H2O và 3,36 
lít CO2 (đktc). Kh i l ng phan t  c a ch t X làố ượ ử ủ ấ

A. 59. B. 31. C. 45. D. 73.
(s  mol l )ố ẻ
Câu 40: Cho 20,5 gam h n h p X g m axit axetic và axit fomic tác d ng v a đ  v i 500 ml dung d chỗ ợ ồ ụ ừ ủ ớ ị
h n h p g m NaOH 0,3M và KOH 0,5M. Sau khi các ph n ng k t thúc thu đ c dung d ch ch a m ỗ ợ ồ ả ứ ế ượ ị ứ
gam ch t tan. Giá tr  c a m làấ ị ủ

A. 40,5. B. 33,3. C. 33,7. D. 46,1.
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

THPT CHUYÊN QUANG TRUNG – BÌNH PH C L N 2ƯỚ Ầ

Cho bi t nguyên t  kh i c a các nguyên t : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = ế ử ố ủ ố
31; 
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S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137. 
Câu 1: Kim lo i nào sau đây là kim lo i ki m th ?ạ ạ ề ổ  
 A. Na. B. Ca.  C. Al. D. Fe.  
Câu 2: C u hình electron l p ngoài cùng c a nguyên t  kim lo i ki m là ấ ớ ủ ử ạ ề
 A. ns1. B. ns2. C. ns2np1. D. (n – 1)dxnsy. 
Câu 3: Cách b o qu n th c ph m (th t, cá,…) b ng cách nào sau đây đ c coi là an toàn? ả ả ự ẩ ị ằ ượ
 A. Dùng fomon và phân đ m. ạ B. Dùng phân đ m và n c đá khô. ạ ướ
 C. Dùng n c đá và n c đá khô. ướ ướ D. Dùng fomon và n c đá khô.ướ  
Câu 4: Isoamyl axetat là este có mùi chu i chín. Công th c phân t  este đó là ố ứ ử
 A. C4H8O2. B. C5H10O2. C. C7H14O2. D. C6H12O2. 
Câu 5: Cho t  t  dung d ch NaOH vào dung d ch ừ ừ ị ị X, thu đ c k t t a keo tr ng tan trong dung d ch ượ ế ủ ắ ị
NaOH d . Ch t ư ấ X là 
 A. FeCl3. B. KCl. C. AlCl3. D. MgCl2. 
Câu 6: Dung d ch Gly-Ala ph n ng đ c v i dung d ch nào sau đây? ị ả ứ ượ ớ ị
 A. NaCl. B. NaNO3. C. Na2SO4. D. NaOH. 
Câu 7: Nguyên li u chính dùng đ  s n xu t nhôm là ệ ể ả ấ
 A. qu ng manhetit. ặ B. qu ng boxit. ặ C. qu ng đolomit. ặ D. qu ng pirit. ặ
Câu 8: Oxit nào sau đây là oxit l ng tính? ưỡ
 A. CrO. B. Cr2O3. C. FeO. D. MgO. 
Câu 9: Poli(vinyl clorua) đi u ch  t  vinyl clorua b ng ph n ng ề ế ừ ằ ả ứ
 A. trao đ i. ổ B. oxi hoá - kh . ử C. trùng h p. ợ D. trùng ng ng. ư
Câu 10: Tr c đây, ng i ta th ng dùng nh ng t m g ng soi b ng Cu vì Cu là kim lo i ướ ườ ườ ữ ấ ươ ằ ạ
 A. có tính d o. ẻ  B. có tính d n nhi t t t. ẫ ệ ố
 C. có kh  năng ph n x  t t ánh sáng. ả ả ạ ố D. có tính kh  y u. ử ế
Câu 11: Trong các ph n ng sau, ph n ng nào ả ứ ả ứ không ch ng minh đ c glucoz  ch a nhóm ch c ứ ượ ơ ứ ứ
anđehit? 
 A. Oxi hoá glucoz  b ng AgNOơ ằ 3/NH3. B. Oxi hoà glucoz  b ng Cu(OH)ơ ằ 2 đun nóng. 

C. Lên men glucoz  b ng xúc tác enzim. ơ ằ D. Kh  glucoz  b ng Hử ơ ằ 2/Ni, t0. 
Câu 12: Ch t ấ X là m t baz  m nh, ộ ơ ạ X đ c s  d ng đ  s n xu t clorua vôi. Ch t ượ ử ụ ể ả ấ ấ X là 

A. KOH. B. NaOH. C. Ba(OH)2. D. Ca(OH)2. 
Câu 13: Thêm dung d ch NaOH d  vào dung d ch ch a 0,3 mol Fe(NOị ư ị ứ 3)3. L c k t t a, đem nung ọ ế ủ
đ n kh i l ng không đ i thì kh i l ng ch t r n thu đ c là ế ố ượ ổ ố ượ ấ ắ ượ
 A. 24,0 gam. B. 96,0 gam. C. 32,1 gam. D. 48,0 gam. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 14: S c 8,96 lit khí COụ 2 (đktc) vào dung d ch ch a 0,25 mol Ca(OH)ị ứ 2. Kh i l ng k t t a thu ố ượ ế ủ
đ c là ượ
 A. 25 gam. B. 10 gam. C. 12 gam. D. 40 gam. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 15: Cho dãy các ch t: ấ HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3. S  ố
ch t trong dãy tham gia ph n ng tráng g ng là ấ ả ứ ươ
 A. 3. B. 2. C. 4. D. 5.  
Câu 16: Lên men glucoz  thành ancol etylic. Toàn b  khí COơ ộ 2 sinh ra trong quá trình này đ c h p ượ ấ
th  h t vào dung d ch Ca(OH)ụ ế ị 2 d  t o ra 50 gam k t t a, bi t hi u su t quá trình lên men đ t 80%. ư ạ ế ủ ế ệ ấ ạ
Kh i l ng glucoz  c n dùng là ố ượ ơ ầ
 A. 33,7 gam. B. 56,25 gam. C. 20 gam. D. 90 gam. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả
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Câu 17: Cho 9,85 gam h n h p 2 amin đ n ch c, b c m t tác d ng v a đ  v i dung d ch HCl thu ỗ ợ ơ ứ ậ ộ ụ ừ ủ ớ ị
đ c 18,975 g mu i. Kh i l ng c a HCl c n dùng là ượ ố ố ượ ủ ầ
 A. 9,521g. B. 9,125g. C. 9,215g. D. 9,512g. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 18: Có 4 ng nghi m ch a Cu(OH)ố ệ ứ 2. Thêm vào các ng nghi m l ng d  c a 4 dung d ch etan-ố ệ ượ ư ủ ị
1,2điol, propan-1,3-điol, propan-1,2-điol,propan-1,2,3-triol. Hi n t ng x y ra nh  hình sau: ệ ượ ả ư

Dung d ch cho vào ng nghi m 4 là ị ố ệ
 A. propan-1,3-điol. B. propan-1,2-điol. C. etan-1,2-điol. D. propan-1,2,3-
triol. 
Câu 19: Cho các ph n ng hóa h c sau: ả ứ ọ
 (1) (NH4)2SO4 + Ba(NO3)2 → (2) CuSO4 + Ba(NO3)2 → 
 (3) Na2SO4 + BaCl2 →  (4) H2SO4 + BaCO3 → 
 (5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → (6) Fe2(SO4)3 + BaCl2 → 
Các ph n ng đ u có cùng m t ph ng trình ion rút g n là ả ứ ề ộ ươ ọ
 A. (1), (2), (3), (6). B. (1), (3), (5), (6). C. (2), (3), (4), (6). D. (3), (4), (5), (6). 
Câu 20: Th y phân hoàn toàn đisaccarit ủ A thu đ c hai monosaccarit ượ X và Y. Hiđro hóa X ho c ặ Y 
đ u thu đ c ch t h u c  ề ượ ấ ữ ơ Z. A và Z l n l t là ầ ượ
 A. tinh b t và glucoz . ộ ơ  B. saccaroz  và sobitol. ơ
 C. saccaroz  và glucoz .  ơ ơ D. glucoz  và axit gluconic. ơ
Câu 21: Trong các tr ng h p sau, tr ng h p nào ườ ợ ườ ợ không x y ra ăn mòn đi n hoá? ả ệ

A. Nhúng thanh Cu trong dung d ch Feị 2(SO4)3 có nh  m t vài gi t dung d ch Hỏ ộ ọ ị 2SO4. 
B. S  ăn mòn v  tàu trong n c bi n. ự ỏ ướ ể
C. Nhúng thanh Zn trong dung d ch Hị 2SO4 có nh  vài gi t dung d chCuSOỏ ọ ị 4. 
D. S  g  c a gang, thép trong t  nhiên. ự ỉ ủ ự

Câu 22: H p ch t th m ợ ấ ơ A có công th c phân t  Cứ ử 8H8O2 khi xà phòng hóa thu đ c 2 mu i. S  đ ng ượ ố ố ồ
phân c u t o phù h p c a ấ ạ ợ ủ A là 
 A. 5. B. 3. C. 2. D. 4. 
Câu 23: So sánh nào sau đây không đúng? 

A. Fe(OH)2 và Cr(OH)2 đ u là baz , là ch t kh  và kém b n nhi t. ề ơ ấ ử ề ệ
B. Al(OH)3 và Cr(OH)3 đ u là hiđroxit l ng tính và có tính kh . ề ưỡ ử
C. Al và Cr đ u ph n ng v i dung d ch HCl không theo cùng t  l  s  mol. ề ả ứ ớ ị ỉ ệ ố
D. BaSO4 và BaCrO4 đ u là mu i trung hòa không tan trong n c. ề ố ướ

Câu 24: Hai h p ch t h u c  ợ ấ ữ ơ X, Y có cùng công th c phân t  Cứ ử 3H6O2. Cả X và Y đ u tác d ng v i Na;ề ụ ớ
X tác d ng đ c v i NaHCOụ ượ ớ 3, Y có kh  năng tham gia ph n ng tráng b c. Công th c c a ả ả ứ ạ ứ ủ X và Y 
l n l t là ầ ượ

A. C2H5COOH và HCOOC2H5. C. HCOOC2H5 và HOCH2CH2CHO. 
B. HCOOC2H5 và HOCH2COCH3. D. C2H5COOH và CH3CH(OH)CHO. 

Câu 25: Cho thêm m gam kali vào 300ml dung d ch ch a Ba(OH)ị ứ 2 0,1M và NaOH 0,1M thu đ c ượ
dung d ch ị X. Cho t  t  dung d ch ừ ừ ị X vào 200ml dung d ch Alị 2(SO4)3 0,1M thu đ c k t t a ượ ế ủ Y. Đ  thu ể
đ c l ng k t t a ượ ượ ế ủ Y l n nh t thì giá tr  c a m là ớ ấ ị ủ
 A. 1,170. B. 1,248. C. 1,950. D. 1,560. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

                                                            uigeli.xyz Trang 16



uigeli.xyz


Câu 26: Khi xà phòng hoá 5,45 gam X có công th c phân t  Cứ ử 9H14O6 đã dùng 100 ml dung d ch ị
NaOH 1M thu đ c ancol no ượ Y và mu i c a m t axit h u c . Đ  trung hoà l ng NaOH d  sau ố ủ ộ ữ ơ ể ượ ư
ph n ng ph i dùng h t 50 ml dung d ch HCl 0,5 M. Bi t r ng 23 gam ancol ả ứ ả ế ị ế ằ Y khi hoá h i có th  tíchơ ể
b ng th  tích c a 8 gam Oằ ể ủ 2 (trong cùng đi u ki n). Công th c c a ề ệ ứ ủ X là 
 A. (C2H5COO)2C3H5(OH). B. (HCOO)3C6H11. 
 C. C2H5COOC2H4COOC2H4COOH. D. (CH3COO)3C3H5. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả


Câu 27: Cho s  đ  các ph n ng sau: ơ ồ ả ứ
 X + NaOH (d ) ư → Y + Z + H2O. Y + HCl (d  )ư  → T + NaCl. 

 Z + CuO  CH2O + Cu + H2O. 
Bi t ế Y là mu i Na c a axit glutamic. Công th c phân t  c a ố ủ ứ ử ủ X và T l n l t là ầ ượ
 A. C6H11O4N và C5H10O4NCl. B. C7H13O4N và C5H10O4NCl. 
 C. C6H11O4N và C5H9O4N. D. C7H13O4N và C5H9O4N. 
Câu 28: Th c hi n các thí nghi m sau: ự ệ ệ

(1) Cu vào dung d ch Feị 2(SO4)3. 
(2) S c khí COụ 2 vào dung d ch Ca(OH)ị 2. 
(3) S c h n h p khí NOụ ỗ ợ 2 và O2 vào n c. ướ
(4) Cho MnO2 vào dung d ch HCl đ c, nóng. ị ặ
(5) Cho FeO vào dung d ch Hị 2SO4 đ c, nóng. ặ
(6) Cho Fe3O4 vào dung d ch HCl. ị

S  thí nghi m có x y ra ph n ng oxi hoá - kh  là ố ệ ả ả ứ ử
 A. 3. B. 2. C. 5. D. 4. 
Câu 29: Ti n hành các thí nghi m sau: ế ệ

(1) S c khí Hụ 2S vào dung d ch FeSOị 4. 
(2) S c khí Hụ 2S vào dung d ch Pb(NOị 3)2. 
(3) S c khí COụ 2 vào dung d ch NaAlOị 2. 
(4) S c khí COụ 2 d  vào dung d ch Ca(OH)ư ị 2. 
(5) S c khí NHụ 3 d  vào dung d ch Alư ị 2(SO4)3. 

Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, s  thí nghi m thu đ c k t t a là ả ứ ả ố ệ ượ ế ủ
 A. 2. B. 5. C. 3. D. 4. 
Câu 30: Th c hi n ph n ng crackinh hoàn toàn m gam isobutan, thu đ c h n h p ự ệ ả ứ ượ ỗ ợ A g m hai ồ
hiđrocacbon. Cho h n h p ỗ ợ A qua dung d ch n c brom có hòa tan 11,2 gam brom. Brom b  m t màuị ướ ị ấ
hoàn toàn đ ng th i có 2,912 lít khí (  đktc) thoát ra kh i bình brom, t  kh i h i c a khí so v i COồ ờ ở ỏ ỉ ố ơ ủ ớ 2 
b ng ằ
0,5. Giá tr  c a m là ị ủ
 A. 5,22. B. 6,96. C. 5,80. D. 4,64. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 31: Khi nhỏ từ t  đ n d  dung d ch NaOH vàoừ ế ư ị  dung d ch g m a mol HCl và b mol AlClị ồ 3, k t ế
qu  thí nghi m đ c bi u di n trên đ  th  bên. ả ệ ượ ể ễ ồ ị
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M i quan h  gi a a và b là ố ệ ữ
 A. 3a = 4b.  B. 3a = 2b.  C. a = b.  D. a = 2b. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả




Câu 32: Cho các phát bi u sau: ể

(1) Ch t béo không tan trong n c, nh  h n n c nh ng tan nhi u trong dung môi h u c . ấ ướ ẹ ơ ướ ư ề ữ ơ
(2) Đ  ch ng minh trong phân t  c a glucoz  có nhi u nhóm hiđroxyl, ng i ta cho dung d ch ể ứ ử ủ ơ ề ườ ị

glucoz  ph n ng tráng b c. ơ ả ứ ạ
(3) Saccaroz  và glucoz  đ u có ph n ng v i Cu(OH)ơ ơ ề ả ứ ớ 2  nhi t đ  th ng t o thành dung d ch ở ệ ộ ườ ạ ị

màu xanh lam. 
(4) CH3CH2COOCH=CH2 cùng dãy đ ng đ ng v i CHồ ẳ ớ 2=CHCOOCH3. 

S  phát bi u đúng là ố ể
 A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 
Câu 33: Đi n phân 200 ml dung d ch M(NOệ ị 3)n b ng đi n c c tr  đ n khi catot b t đ u có khí thoát raằ ệ ự ơ ế ắ ầ
thì ng ng đi n phân. Đ  trung hoà dung d ch sau đi n phân, ph i dùng 250 ml dung d ch NaOH ừ ệ ể ị ệ ả ị
0,8M. M t khác, n u ngâm m t thanh Zn có kh i l ng 50 gam vào 200 ml dung d ch M(NOặ ế ộ ố ượ ị 3)n khi 
ph n ng xong th y kh i l ng thanh Zn tăng thêm 30,2% so v i ban đ u. Công th c c a M(NOả ứ ấ ố ượ ớ ầ ứ ủ 3)n 
là 
 A. Pb(NO3)2. B. AgNO3. C. Cd(NO3)2. D. KNO3. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả




Câu 34: X và Y là hai axit cacboxylic hai ch c, m ch h  k  ti p nhau trong dãy đ ng đ ng; ứ ạ ở ế ế ồ ẳ Z và T là 
hai este thu n ch c h n kém nhau 14 đvC, đ ng th i ầ ứ ơ ồ ờ Y và Z là đ ng phân c a nhau (Mồ ủ X < MY < MT). 
Đ t cháy hoàn toàn 17,28 gam h n h p ố ỗ ợ E ch a ứ X, Y, Z, T c n dùng 10,752 lít oxi (  đktc). M t khác ầ ở ặ
17,28 gam h n h p ỗ ợ E tác d ng v a đ  v i 300 ml dung d ch NaOH 1M thu đ c 4,2 gam h n h p 3 ụ ừ ủ ớ ị ượ ỗ ợ
ancol có cùng s  mol. S  mol c a ố ố ủ X trong E là 
 A. 0,06. B. 0,05. C. 0,04. D. 0,03. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả



 Các ch t trong E đ u no, hai ch c, m ch hấ ề ứ ạ ở


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
Câu 35: M t h n h p ộ ỗ ợ X g m Al v i Feồ ớ 3O4. Đun nóng h n h p cho ph n ng hoàn toàn trong môi ỗ ợ ả ứ
tr ng không có không khí thu đ c h n h p ườ ượ ỗ ợ Y. Cho Y ph n ng v i dung d ch NaOH d  sinh ra ả ứ ớ ị ư
6,72 lit khí H2. Khi cho Y tác d ng v i dung d ch HCl d  thu đ c 26,88 lít khí Hụ ớ ị ư ượ 2. Th  tích HNOể 3 
10% (D =1,2 g/ml) c n đ  hòa tan v a h t h n h p ầ ể ừ ế ỗ ợ X là (bi t s n ph m kh  duy nh t là NO, các th  ế ả ẩ ử ấ ể
tích thoát ra đ u  đktc) ề ở
 A. 3570 ml. B. 300 ml. C. 2950 ml. D. 3750 ml. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả




Câu 36: Các b c ti n hành thí nghi m tráng b c c a glucozướ ế ệ ạ ủ ơ 

(1) Thêm 3-5 gi t glucoz  vào ng nghi m. ọ ơ ố ệ
(2) Nh  t  t  dung d ch NHỏ ừ ừ ị 3 cho đ n khi k t t a tan h t. ế ế ủ ế
(3) Đun nóng nh  h n h p  60-70ẹ ỗ ợ ở 0C trong vòng vài phút. 
(4) Cho 1 ml AgNO3 1% vào ng nghi m s ch. ố ệ ạ

Th  t  ti n hành đúng là ứ ự ế
 A. 1, 4, 2, 3. B. 4, 2, 3, 1. C. 1, 2, 3, 4. D. 4, 2, 1, 3. 
Câu 37: Th c hi n các thí nghi m sau: ự ệ ệ

(1) Cho dung d ch HCl vào dung d ch Fe(NOị ị 3)2. 
 (2) Cho FeS vào dung d ch HCl. ị

(3) Cho Si vào dung d ch NaOH đ c. ị ặ
(4) Cho CuS vào dung d ch Hị 2SO4 loãng. 
(5) Đi n phân dung d ch NaCl (đi n c c tr , màng ngăn x p). ệ ị ệ ự ơ ố

Trong các thí nghi m trên, s  thí nghi m có khí thoát ra là ệ ố ệ
 A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. 
Câu 38: Cho 14,19 gam h n h p g m 3 amino axit (phân t  ch  ch a m t nhóm cacboxyl và m t ỗ ợ ồ ử ỉ ứ ộ ộ
nhóm amino) vào dung d ch ch a 0,05 mol axit oxalic thu đ c dung d ch ị ứ ượ ị X. Thêm ti p 300 ml dungế
d ch NaOH 1M vào dung d ch ị ị X, sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn, cô c n dung d ch thu đ c ả ứ ả ạ ị ượ
26,19 gam ch t r n khan ấ ắ Y. Hòa tan Y trong dung d ch HCl d , thu đ c dung d ch ch a m gam ị ư ượ ị ứ
mu i. Giá tr  c a m là ố ị ủ
 A. 19,665. B. 35,39. C. 37,215. D. 39,04. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả




Câu 39: H n h p ỗ ợ X g m Al, Feồ 2O3, Fe3O4, CuO, Cu trong đó oxi chi m 25,39% v  kh i l ng h n ế ề ố ượ ỗ
h p. Cho m gam h n h p ợ ỗ ợ X tác d ng v i 8,96 lít khí CO (  đktc) sau m t th i gian thu đ c h n h pụ ớ ở ộ ờ ượ ỗ ợ
r n ắ Y và h n h p khí ỗ ợ Z có t  kh i so v i hiđro là 19. Cho h n h p ỉ ố ớ ỗ ợ Y tác d ng v i dung d ch HNOụ ớ ị 3 
loãng d  thu đ c dung d ch ư ượ ị T và 7,168 lít khí NO (  đktc, s n ph m kh  duy nh t). Cô c n ở ả ẩ ử ấ ạ T thu 
đ c 3,456m gam mu i khan.ượ ố  Giá tr  ị g n nh tầ ấ  c a m là ủ
 A. 38,43 gam. B. 35,19 gam. C. 41,13 gam. D. 40,43 gam. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả
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



Câu 40: Cho h n h p ỗ ợ X g m m t tetrapeptit và m t tripeptit. Đ  th y phân hoàn toàn 50,36 gam ồ ộ ộ ể ủ X 
c n dung d ch ch a 0,76 mol NaOH, sau ph n ng hoàn toàn cô c n thu đ c 76,8 gam h n h p ầ ị ứ ả ứ ạ ượ ỗ ợ
mu i ch  g m a mol mu i glyxin và b mol mu i alanin. M t khác đ t cháy hoàn toàn 0,11 molố ỉ ồ ố ố ặ ố  X 
b ng Oằ 2 d  thu đ c m gam COư ượ 2. Giá tr  c a m là ị ủ
 A. 76,56. B. 16,72. C. 19,14. D. 38,28. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả






 

THPT CHUYÊN QU C H C HU  L N 1Ố Ọ Ế Ầ
Câu 1: Este nào sau đây ph n ng v i dung d ch KOH theo t  l  nả ứ ớ ị ỉ ệ este : nKOH = 1 : 2? 

A. Metyl axetat       B. Benzyl axetat       C. Phenyl axetat       D. Etyl axetat 
Câu 2: Phân tích x gam ch t h u c  A ch  thu đ c a gam COấ ữ ơ ỉ ượ 2, b gam H2O. Bi t 3a = 11b và 3x = a + ế
b. T  kh i h i c a A so v i Nỉ ố ơ ủ ớ 2 nh  h n 3. Công th c phân t  c a A là ỏ ơ ứ ử ủ

A. C3H4O2       B. C3H6O2       C. C3H4O       D. C3H6O 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

 Ch n: ọ
Câu 3: Th y phân hoàn toàn 111 gam peptit X ch  thu đ c 133,5 gam alanin duy nh t. S  liên k t ủ ỉ ượ ấ ố ế
peptit trong phân t  X là ử

A. 4       B. 6       C. 5       D. 7 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả


Câu 4: Nh n xét nào sau đây không đúng? ậ

A. Kim lo i có kh i l ng riêng nh  nh t là liti (Li)        ạ ố ượ ỏ ấ
B. Kim lo i c ng nh t là crom (Cr) ạ ứ ấ
C. Kim lo i có nhi t nóng ch y cao nh t là vonfam (W)        ạ ệ ả ấ
D. Kim lo i d n đi n t t nh t là đ ng (Cu) ạ ẫ ệ ố ấ ồ

Câu 5: Th c hi n các thí nghi m sau: ự ệ ệ
(1) Cho etyl axetat tác d ng v i dung d ch KOH ụ ớ ị
(2) Cho KHCO3 vào dung d ch axit axetic ị
(3) Cho glixerol tác d ng v i dung d ch Na ụ ớ ị
(4) Cho glucoz  tác d ng v i dung d ch AgNOơ ụ ớ ị 3 trong NH3 d , đun nóng ư
(5) Cho glucoz  tác d ng v i Cu(OH)ơ ụ ớ 2  đi u ki n th ng ở ề ệ ườ
(6) Đun nóng h n h p triolein và hiđro (xúc tác Ni)ỗ ợ

S  thí nghi m x y ra ph n ng oxi hóa – kh  là ố ệ ả ả ứ ử
A. 3       B. 2       C. 4       D. 5 
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Câu 6: Đ t cháy 2,17 gam P trong Oố 2 (d ) t o thành ch t Y. Cho Y tác d ng v i dung d ch ch a a ư ạ ấ ụ ớ ị ứ
mol Ba(OH)2 r i cô c n thu đ c 19,01 gam mu i khan. Giá tr  c a a là ồ ạ ượ ố ị ủ

A. 0,09       B. 0,07       C. 0,075       D. 0,095 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 7: Th c hi n ph n ng tách n c m t ancol đ n ch c X thu đ c m t h p ch t h u c  Y có t  ự ệ ả ứ ướ ộ ơ ứ ượ ộ ợ ấ ữ ơ ỉ
kh i h i so v i ancol X là 1,7. V y đ c đi m c a ancol X là ố ơ ớ ậ ặ ể ủ

A. Có 3 đ ng phân cùng ch c       ồ ứ B. Có hai đ ng phân thu c lo i ancol ồ ộ ạ
C. Khi tách n c thu đ c hai anken       ướ ượ D. Có nhi t đ  sôi cao h n axit axetic ệ ộ ơ

Câu 8: Cho các thí nghi m sau: ệ
(1) Saccaroz  + Cu(OH)ơ 2     (2) Fructoz  + Hơ 2 (Ni, tº) 
(3) Fructoz  + AgNOơ 3/NH3 d  (tº)     ư (4) Glucoz  + Hơ 2 (Ni, tº) 
(5) Saccaroz  + AgNOơ 3/NH3 d      ư (6) Glucoz  + Cu(OH)ơ 2 

S  thí nghi m có x y ra ph n ng hóa h c là ố ệ ả ả ứ ọ
A. 5       B. 4       C. 6       D. 3 

Câu 9: H p ch t X tan trong n c t o dung d ch không màu. Dung d ch này không t o k t t a v i ợ ấ ướ ạ ị ị ạ ế ủ ớ
dung d ch BaClị 2, khi ph n ng v i NaOH t o ra khí mùi khai, khi ph n ng v i dung d ch HCl t o ả ứ ớ ạ ả ứ ớ ị ạ
ra khí làm đ c n c vôi trong và làm m t màu dung d ch thu c tím. Ch t X là ụ ướ ấ ị ố ấ

A. (NH4)2CO3       B. (NH4)2SO3       C. NH4HCO3       D. NH4HSO3 
Câu 10: Cho các ch t: glucoz ; fructoz ; ấ ơ ơ tinh b t; xenluloz ; benzyl axetatộ ơ ; glixerol. S  ch t có th  ố ấ ể
tham gia ph n ng th y phân trong môi tr ng axit là ả ứ ủ ườ

A. 3       B. 4       C. 5       D. 6 
Câu 11: Hóa ch t th ng dùng đ  lo i b  các ch t SOấ ườ ể ạ ỏ ấ 2, NO2, HF trong khí th i công nghi p và các ả ệ
cation Pb2+, Cu2+ trong n c th i các nhà máy s n xu t là ướ ả ả ấ

A. NH3       B. HCl       C. NaOH       D. Ca(OH)2 
Câu 12: H n h p nào sau đây không th  hòa tan hoàn toàn trong n c d ? ỗ ợ ể ướ ư

A. (NH4)2S, MgCl2, AgNO3      B. Zn, KNO3, KOH      
C. Cu, KNO3, HCl      D. Na, Al2O3, Al 

Câu 13: L n l t cho b t Fe ti p xúc v i các ch t: ầ ượ ộ ế ớ ấ FeCl3; AlCl3; CuSO4; Pb(NO3)2; HCl đ c; ặ HNO3; 
H2SO4 đ c nóng; NHặ 4NO3; Cl2; S  đi u ki n thích h p. S  tr ng h p t o ra mu i Fe(II) là ở ề ệ ợ ố ườ ợ ạ ố

A. 4       B. 8       C. 5       D. 7 
Câu 14: Cho các ph n ng ả ứ

(1) Mg + HCl →    (2) FeO + H2SO4 đ cặ  →    (3) K2Cr2O7 + HCl đ cặ  → 
(4) FeS + H2SO4 đ cặ  →    (5) Al + H2SO4 loãng →   (6) Fe3O4 + HCl → 

S  ph n ng trong đó ion H+ đóng vai trò ch t oxi hóa là ố ả ứ ấ
A. 5       B. 1       C. 2       D. 3 

Câu 15: Cho các ch t sau: (1) glyxin; (2) Axit glutamic; (3) lysin. Các ch t trên có cùng n ng đ . Th  ấ ấ ồ ộ ứ
t  tăng d n giá tr  pH là ự ầ ị

A. (3) < (2) < (1)       B. (2) < (1) < (3)       C. (1) < (2) < (3)       D. (2) < (3) < (1) 
Câu 16: Mô t  hi n t ng nào sau đây không chính xác? ả ệ ượ

A. Nh  dung d ch phenolphtalein vào dung d ch lysin th y dung d ch không đ i màu ỏ ị ị ấ ị ổ
B. Cho dung d ch NaOH và CuSOị 4 vào dung d ch Ala – Gly – Lys th y xu t hi n màu tím ị ấ ấ ệ
C. Cho dung d ch NaOH và CuSOị 4 vào dung d ch lòng tr ng tr ng th y xu t hi n màu tím ị ắ ứ ấ ấ ệ
D. Cho vài gi t dung d ch brom vào ng nghi m đ ng anilin th y xu t hi n k t t a tr ng ọ ị ố ệ ự ấ ấ ệ ế ủ ắ

Câu 17: Th i m t lu ng khí CO d  đi qua h n h p r n g m Alổ ộ ồ ư ỗ ợ ắ ồ 2O3; MgO; Fe2O3; CuO, nung nóng, 
thu đ c ch t r n X. Hòa tan ch t r n X vào dung d ch Ba(OH)ượ ấ ắ ấ ắ ị 2 d  thu đ c ch t r n Y. Hòa tan Y ư ượ ấ ắ
trong dung d ch HCl d  thu đ c ch t r n Z. Phát bi u nào sau đây đúng? ị ư ượ ấ ắ ể

A. Ch t r n Z g m Cu, Al(OH)ấ ắ ồ 3        B. Ch t r n X g m Alấ ắ ồ 2O3, Mg, Fe, Cu 
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C. Ch t r n Y g m MgO, Fe, Cu        ấ ắ ồ D. Ch t r n Y g m Al(OH)ấ ắ ồ 3, Mg(OH)2, Fe, 
Cu 
Câu 18: Axit 2–aminopropanoic tác d ng đ c v i t t c  các ch t trong dãy nào sau đây? ụ ượ ớ ấ ả ấ

A. HCl, NaOH, C2H5OH có m t HCl, Kặ 2SO4, H2N-CH2-COOH 
B. HCl, NaOH, CH3OH, có m t HCl, Hặ 2N-CH2-COOH 
C. HCl, NaOH, CH3OH có m t HCl, Hặ 2N-CH2-COOH, Cu 
D. HCl, NaOH, CH3OH có m t HCl, Hặ 2N-CH2-COOH, NaCl 

Câu 19: Ph n ng nào sau đây không có s  thay đ i s  oxi hóa c a các ch t tham gia ph n ng? ả ứ ự ổ ố ủ ấ ả ứ
A. 3O2 → 2O3         B. CH3CHO + Br2 + H2O → CH3COOH + 

HBr 
C. Ca(OH)2 + Cl2 → CaOCl2 + H2O         D. C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4 

Câu 20: B n kim lo i Na; Fe; Al và Cu đ c đánh d u không theo th  t  X, Y, Z, T bi t r ng: ố ạ ượ ấ ứ ự ế ằ
- X; Y ch  đ c đi u ch  b ng ph ng pháp đi n phân nóng ch y ỉ ượ ề ế ằ ươ ệ ả
- X đ y đ c kim lo i T ra kh i dung d ch mu i ẩ ượ ạ ỏ ị ố
- Z tác d ng đ c v i Hụ ượ ớ 2SO4 đ c, nóng nh ng không tác d ng đ c v i Hặ ư ụ ượ ớ 2SO4 đ c, ngu i.ặ ộ
X, Y, Z, T theo th  t  là ứ ự

A. Na, Al, Fe, Cu       B. Na, Fe, Al, Cu C. Al, Na, Cu, Fe       D. Al, Na, Fe, Cu 
Câu 21: Dung d ch nào sau đây khi tác d ng v i h n h p ch a Feị ụ ớ ỗ ợ ứ 2O3 và Fe3O4 có t o s n ph m khí? ạ ả ẩ

A. CH3COOH loãng       B. H2SO4 loãng        C. HNO3 loãng       D. HCl loãng 
Câu 22: Th y phân không hoàn toàn pentapeptit m ch h  X thu đ c các đipeptit là Ala – Gly; Glu –ủ ạ ở ượ
Ala; Gly – Ala; Ala – Val. V y công th c c u t o c a X là ậ ứ ấ ạ ủ

A. Ala – Glu – Ala – Gly – Val       B. Gly – Ala – Val – Glu – Ala 
C. Glu – Ala – Ala – Gly – Val       D. Glu – Ala – Gly – Ala – Val 

Câu 23: Th y tinh h u c  là ủ ữ ơ
A. poli (vinyl benzen)       B. poli (metyl metacrylat)        
C. poli (metyl acrylat)       D. poli (vinyl clorua) 

Câu 24: Cho các dãy đ ng đ ng: ồ ẳ
(1) ankan 
(2) anken 
(3) ankin 
(4) ankađien 
(5) ancol no, đ n ch c, m ch h  ơ ứ ạ ở
(6) axit no, đ n ch c, m ch h  ơ ứ ạ ở
(7) anđehit no, đ n ch c, m ch h  ơ ứ ạ ở
(8) ancol không no, có m t liên k t đôi, đ n ch c, m ch h  ộ ế ơ ứ ạ ở
(9) axit không no, đ n ch c, m ch h  ơ ứ ạ ở
(10) ancol no, hai ch c, m ch h . ứ ạ ở

Dãy g m các ch t khí đ t cháy hoàn toàn đ u cho s  mol Hồ ấ ố ề ố 2O b ng s  mol COằ ố 2 
A. (2); (6); (7); (8)      B. (2); (6); (8); (9)      C. (2); (5); (7); (10)      D. (2); (3); (6); (8) 

Câu 25: Cho các phát bi u sau: ể
(1) N c c ng là lo i n c ch a nhi u ch t b n và hóa ch t đ c h i ướ ứ ạ ướ ứ ề ấ ẩ ấ ộ ạ
(2) N c c ng vĩnh c u là lo i n c không có cách nào có th  làm m t tính c ng ướ ứ ử ạ ướ ể ấ ứ
(3) N c c ng là lo i n c có ch a nhi u ion Caướ ứ ạ ướ ứ ề 2+ và Mg2+ 
(4) Đ  làm m m n c c ng t m th i ch  có ph ng pháp duy nh t là đun nóng ể ề ướ ứ ạ ờ ỉ ươ ấ
(5) N c c ng vĩnh c u là n c có ch a Caướ ứ ử ướ ứ 2+; Mg2+; Cl-; SO4

2-. N c c ng t m th i là n c có ch aướ ứ ạ ờ ướ ứ
Ca2+; Mg2+; HCO3

- 
(6) Nh ng ch t có th  làm m m n c c ng t m th i là: Ca(OH)ữ ấ ể ề ướ ứ ạ ờ 2; Na2CO3; HCl 
(7) Nh ng ch t có th  làm m m n c c ng vĩnh c u là: Naữ ấ ể ề ướ ứ ử 3PO4; K3PO4 

Nhóm g m các phát bi u đúng là ồ ể
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A. 3, 5, 7       B. 1, 2, 4, 5       C. 4, 5, 6       D. 1, 2, 3, 4 
Câu 26: M t dung d ch có các tính ch t sau: ộ ị ấ
- Tác d ng đ c v i dung d ch AgNOụ ượ ớ ị 3/NH3 khi đun nóng và làm m t màu dung d ch brom ấ ị
- Hòa tan đ c Cu(OH)ượ 2 t o ra dung d ch màu xanh lam ạ ị
- Không b  th y phân trong môi tr ng axit ho c baz  ị ủ ườ ặ ơ
Dung d ch đó là ị

A. fructoz        ơ B. glucoz        ơ C. xenluloz        ơ D. saccaroz  ơ
Câu 27: Ch t r n nào sau đây không tan trong dung d ch HCl? ấ ắ ị

A. Fe3O4       B. FeS       C. FeCO3       D. CuS 
Câu 28: Dung d ch A ch a HNOị ứ 3 có pH = a. Dung d ch B ch a NaOH có pH = 7 + a. T  l  n ng đ  ị ứ ỉ ệ ồ ộ
mol/l c a NaOH và HNOủ 3 là 

A. 107–a       B. 107–2a       C. 102a–7       D. 10a–7

Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 29: Cho các ch t: NHấ 4Cl; (NH4)3PO4; KNO3; Na2CO3; Ca(H2PO4)2. S  ch t trong dãy trên khi ố ấ
ph n ng v i dung d ch Ba(OH)ả ứ ớ ị 2 d  t o ra k t t a là ư ạ ế ủ

A. 2       B. 4       C. 3       D. 1 
Câu 30: Cho các phát bi u sau: ể

(1) Các amino axit là nh ng ch t r n, d ng tinh th   đi u ki n th ng ữ ấ ắ ạ ể ở ề ệ ườ
(2) Các peptit đ u có ph n ng màu biure ề ả ứ
(3) Polietilen đ c t o ra t  ph n ng trùng ng ng ancol etylic ượ ạ ừ ả ứ ư
(4) Ph n ng th y phân este trong môi tr ng axit là ph n ng thu n ngh ch ả ứ ủ ườ ả ứ ậ ị
(5) Các trieste (triglixerit) đ u có ph n ng c ng hiđro ề ả ứ ộ
(6) Các este th ng d  tan trong n c và có mùi th m ườ ễ ướ ơ
(7) Phenol và anđehit fomic có th  tham gia ph n ng trùng ng ng ể ả ứ ư

S  phát bi u đúng là ố ể
A. 4       B. 5       C. 6       D. 3 

Câu 31: Cho h n h p h i g m HCHO (a mol) và Cỗ ợ ơ ồ 2H2 (b mol) tác d ng hoàn toàn v i dung d ch ụ ớ ị
AgNO3 trong NH3 thu đ c k t t a. Cho k t t a này vào dung d ch HCl d , sau khi k t thúc ph n ượ ế ủ ế ủ ị ư ế ả

ng còn l i m gam ch t không tan. M i liên h  gi a a, b và m là ứ ạ ấ ố ệ ữ
A. m = 432a + 287b      B. m = 432a + 143,5      C. m = 216a + 143,5b      D. m = 216a + 287b

Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 32: Cho CO d  đi qua 3,2 gam m t oxit kim lo i nung nóng, toàn b  khí COư ộ ạ ộ 2 sinh ra h p th  ấ ụ
vào 50 ml dung d ch Ba(OH)ị 2 1M thu đ c 7,88 gam k t t a. L y toàn b  l ng kim lo i t o thành ượ ế ủ ấ ộ ượ ạ ạ
cho tác d ng v a đ  v i dung d ch HCl 2,99425% thu đ c 0,896 lít khí (đktc) và dung d ch X. Bi t ụ ừ ủ ớ ị ượ ị ế
các ph n ng x y ra hoàn toàn. Thành ph n % kh i l ng c a mu i trong X g n nh t v i giá tr  ả ứ ả ầ ố ượ ủ ố ầ ấ ớ ị

A. 4,65       B. 5,4       C. 5,65       D. 5,05 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả






Câu 33: Đ t cháy hoàn toàn m gam h n h p g m hai este Xố ỗ ợ ồ 1, X2 là đ ng phân c a nhau c n dùng ồ ủ ầ
19,6 gam O2, thu đ c 11,76 lít COượ 2 (đktc) và 9,45 gam H2O. M t khác, n u cho m gam h n h p trên ặ ế ỗ ợ
tác d ng h t v i 200 ml dung d ch NaOH 1M r i cô c n dung d ch sau ph n ng thì còn l i 13,95 ụ ế ớ ị ồ ạ ị ả ứ ạ
gam ch t r n khan. T  l  mol c a Xấ ắ ỉ ệ ủ 1 và X2 là 
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A. 4 : 3       B. 2 : 3       C. 3 : 2       D. 3 : 5 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả




Câu 34: H n h p X g m FeSỗ ợ ồ 2 và MS có s  mol b ng nhau (M là kim lo i có hóa tr  không đ i). Cho ố ằ ạ ị ổ
6,51 gam X tác d ng hoàn toàn v i dung d ch HNOụ ớ ị 3 đun nóng thu đ c dung d ch Y và 13,216 lít ượ ị
h n khí (đktc) có kh i l ng 26,34 gam g m NO, NOỗ ố ượ ồ 2. Thêm m t l ng dung d ch BaClộ ượ ị 2 vào dung 
d ch Y th y xu t hi n k t t a tr ng. Kim lo i M là ị ấ ấ ệ ế ủ ắ ạ

A. Mg       B. Zn       C. Cu       D. Pb 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả


Câu 35: Oxi hóa hoàn toàn 28,6 gam h n h p X g m Al, Zn, Mg b ng oxi hóa d  thu đ c 44,6 gam ỗ ợ ồ ằ ư ượ
h n h p oxit Y. Hòa tan h t Y trong dung d ch HCl thu đ c dung d ch Z. Cô c n dung d ch Z đ c ỗ ợ ế ị ượ ị ạ ị ượ
h n h p mu i khan là ỗ ợ ố

A. 49,8 gam       B. 100,8 gam       C. 74,7 gam       D. 99,6 gam 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả


Câu 36: H n h p X g m Zn và kim lo i M. Cho 12,1 gam X tác d ng v i dung d ch NaOH d  thu ỗ ợ ồ ạ ụ ớ ị ư
đ c 2,24 lít khí (đktc) và a gam ch t r n. M t khác cho 12,1 gam X tan hoàn toàn trong dung d ch ượ ấ ắ ặ ị
HNO3 đ c, nóng, d , thu đ c 11,2 lít khí NOặ ư ượ 2 (là s n ph m kh  duy nh t, đktc). Tính ch t c a kim ả ẩ ử ấ ấ ủ
lo i M ạ

A. Tan đ c trong dung d ch h n h p Ca(OH)ượ ị ỗ ợ 2 và KOH d  ư
B. Không tan đ c trong dung d ch Hượ ị 2SO4 đ c, ngu i ặ ộ
C. Tác d ng v i clo và dung d ch HCl cho ra cùng m t mu i ụ ớ ị ộ ố
D. Tan đ c trong dung d ch Fe(NOượ ị 3)2 

Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả


Câu 37: Dung d ch X ch a các ion Feị ứ 3+; NO3

-; NH4
+; Cl-. Chia dung d ch X thành 3 ph n b ng nhau: ị ầ ằ

Ph n 1 tác d ng v i dung d ch NaOH d  đun nóng đ c 6,72 lít khí (đktc) và 21,4 gam k t t a. Ph nầ ụ ớ ị ư ượ ế ủ ầ
2 cô c n thu đ c 56,5 gam mu i khan. Cho vào ph n 3 dung d ch Hạ ượ ố ầ ị 2SO4 d , dung d ch thu đ c có ư ị ượ
th  hòa tan t i đa m gam Cu t o ra khí NO (s n ph m kh  duy nh t). Giá tr  c a m là ể ố ạ ả ẩ ử ấ ị ủ

A. 35,2       B. 86,4       C. 105,6       D. 28,8 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả




Câu 38: Đ t cháy hoàn toàn 17,96 gam h n h p X g m axit metacrylic, axit ađipic, axit axetic và ố ỗ ợ ồ
glixerol (trong đó s  mol axit metacrylic b ng s  mol axit axetic) trong oxi d , thu đ c h n h p Y ố ằ ố ư ượ ỗ ợ
g m khí và h i. D n Y vào dung d ch ch a 0,48 mol Ba(OH)ồ ơ ẫ ị ứ 2 thu đ c 59,1 gam k t t a và dung ượ ế ủ
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d ch Z. Đun nóng Z l i xu t hi n k t t a. N u cho 17,96 gam X tác d ng v i 150 ml dung d ch NaOHị ạ ấ ệ ế ủ ế ụ ớ ị
1M, sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, cô c n dung d ch thu đ c ch t r n khan có kh i l ng ả ứ ả ạ ị ượ ấ ắ ố ượ
là 

A. 11,5 gam       B. 14,25 gam       C. 12,6 gam       D. 11,4 gam 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

 D n ch t ồ ấ


Câu 39: Cho m gam h n h p FeO, Feỗ ợ 3O4; Fe2O3 tan v a h t trong V (lít) dung d ch Hừ ế ị 2SO4 0,5M thu 
đ c dung d ch A. Chia dung d ch A làm 2 ph n b ng nhau: ượ ị ị ầ ằ
- Ph n 1: Tác d ng v i dung d ch NaOH d , l c k t t a nung trong không khí đ n kh i l ng khôngầ ụ ớ ị ư ọ ế ủ ế ố ượ
đ i thu đ c 8,8 gam ch t r n ổ ượ ấ ắ
- Ph n 2: Làm m t màu v a đúng 100 ml dung d ch KMnOầ ấ ừ ị 4 0,1M trong môi tr ng Hườ 2SO4 loãng d  ư
Giá tr  c a m và V l n l t là ị ủ ầ ượ

A. 13,6 gam và 0,56 lít      B. 16,8 gam và 0,72 lít      C. 16,8 gam và 0,56 lít      D. 13,6 gam và 
0,72 lít 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả




Câu 40: M là tripeptit, P là pentapeptit, đ u m ch h . H n h p T g m M và P v i t  l  mol t ng ngề ạ ở ỗ ợ ồ ớ ỉ ệ ươ ứ
2 : 3. Th y phân hoàn toàn 146,1 gam T trong môi tr ng axit thu đ c 178,5 gam h n h p các ủ ườ ượ ỗ ợ
amino axit. Cho 146,1 gam T vào dung d ch 1 mol KOH và 1,5 mol NaOH, đun nóng h n h p đ  ị ỗ ợ ể
ph n ng th y phân x y ra hoàn toàn, thu đ c dung d ch X. Kh i l ng các ch t tan trong X là ả ứ ủ ả ượ ị ố ượ ấ

A. 251,975 gam       B. 219,575       C. 294,5 gam         D. 249,5 gam 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả




THPT CHUYÊN THÁI BÌNH L N 2Ầ

Câu 1. Este CH3COOCH3 có tên g i là ọ
A. Metyl fomat.       B. Metyl propionat.       C. Vinyl axetat.         D. Metyl axetat. 

Câu 2. Hãy s p x p các ch t sau đây theo th  t  tăng d n tính baz : (1) metylamin; (2) amoniac; (3) ắ ế ấ ứ ự ầ ơ
etylamin; (4) anilin; (5) đimetylamin. 

A. (4) < (2) < (1) < (3) < (5).       B. (2) < (5) < (4) < (3) < (1). 
C. (2) < (1) < (3) < (4) < (5).       D. (4) < (5) < (2) < (3) < (1). 

Câu 3. X là tetrapeptit m ch h ; 0,1 mol X ph n ng đ c t i đa v i 0,5 mol NaOH ho c 0,4 mol ạ ở ả ứ ượ ố ớ ặ
HCl. M t khác, đ t cháy hoàn toàn 0,1 mol X, h p th  toàn b  s n ph m cháy vào dung d ch ặ ố ấ ụ ộ ả ẩ ị
Ba(OH)2 d  thì thu đ c 177,3 gam k t t a. Ph n trăm kh i l ng oxi trong X là ư ượ ế ủ ầ ố ượ

A. 38,62%.       B. 27,59%.       C. 35,22%.       D. 25,16%. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả
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
Câu 4. Phát bi u nào sau đây không đúng ể

A. Các amin đ u có tính baz .         ề ơ B. Phenylamin có tính baz  y u h n NHơ ế ơ 3. 
C. Tính baz  c a amin đ u m nh h n NHơ ủ ề ạ ơ 3.          D. T t c  amin đ n ch c có s  H l . ấ ả ơ ứ ố ẻ

Câu 5. Cho các m nh đ  sau: ệ ề
(a) Th y phân este trong môi tr ng ki m g i là ph n ng xà phòng hóa. ủ ườ ề ọ ả ứ
(b) Các este có nhi t đ  sôi th p h n axit và ancol có cùng C. ệ ộ ấ ơ
(c) Trimetylamin là m t amin b c 3. ộ ậ
(d) Có th  dùng Cu(OH)ể 2 đ  phân bi t Ala-Ala và Ala-Ala-Ala. ể ệ
(e) T  nilon-6,6 đ c trùng h p b i hexametylenđiamin và axit ađipic. ơ ượ ợ ở
(g) Ch t béo l ng d  b  oxi hóa b i oxi không khí h n ch t béo r n. ấ ỏ ễ ị ở ơ ấ ắ

S  phát bi u đúng là ố ể
A. 6.          B. 3.         C. 4.          D. 5. 

Câu 6. Cho các ch t sau: ấ axit glutamic, amoni propionat, trimetylamin, metyl amoni axetat, nilon-6,6.
S  ch t v a ph n ng đ c v i dung d ch HCl, v a ph n ng đ c v i dung d ch NaOH (trong ố ấ ừ ả ứ ượ ớ ị ừ ả ứ ượ ớ ị
đi u ki n thích h p) là ề ệ ợ

A. 2.        B. 3.        C. 5.        D. 4. 
Câu 7. Ch  dùng duy nh t m t thu c th  nào d i đây đ  có th  phân bi t đ c 4 l  m t nhãn ch a ỉ ấ ộ ố ử ướ ể ể ệ ượ ọ ấ ứ
dung d ch các ch t sau: glucoz , ancol etylic, glixerol và anđehit axetic? ị ấ ơ

A. NaOH.        B. Na.        C. AgNO3/NH3.        D. Cu(OH)2/OH-. 
Câu 8. Cho các phát bi u sau v  cacbohiđrat ể ề

(a) Glucoz  và saccaroz  đ u là ch t r n có v  ng t, d  tan trong n c. ơ ơ ề ấ ắ ị ọ ễ ướ
(b) Tinh b t và xenluloz  đ u là polisaccarit. ộ ơ ề
(c) Trong dung d ch, glucoz  và saccaroz  đ u hòa tan Cu(OH)ị ơ ơ ề 2 t o ph c xanh lam. ạ ứ
(d) Th y phân hoàn toàn tinh b t và saccaroz  ch  thu đ c m t lo i monosaccarit. ủ ộ ơ ỉ ượ ộ ạ
(e) Khi đun nóng glucoz  v i dung d ch AgNOơ ớ ị 3/NH3 thu đ c Ag. ượ
(g) Glucoz  và saccaroz  đ u tác d ng v i Hơ ơ ề ụ ớ 2 thu đ c sobitol. ượ

S  phát bi u đúng là ố ể
A. 6.         B. 3.        C. 4.        D. 5. 

Câu 9. Kim lo i nào sau đây tan trong dung d ch HNOạ ị 3 đ c, ngu i? ặ ộ
A. Fe.        B. Cr.        C. Al.        D. Cu. 

Câu 10. Trong s  các polime sau: [-NH-(CHố 2)6-NHCO-(CH2)4-CO-]n (1); [-NH-(CH2)5-CO-]n (2); 
[NH-(CH2)6-CO-]n (3); [C6H7O2(OOCCH3)3]n (4); (-CH2-CH2-)n (5); (-CH2-CH=CH-CH2-)n (6). 
Polime đ c dùng đ  s n xu t t  là ượ ể ả ấ ơ

A. (3); (4); (1); (6).       B. (1); (2); (6).       C. (1); (2); (3); (4).       D. (1); (2); (3). 
Câu 11. H p ch t A có công th c phân t  Cợ ấ ứ ử 2H7O3N tác d ng v i dung d ch NaOH và HCl đ u gi i ụ ớ ị ề ả
phóng khí. Khi cho m gam A tác d ng v i dung d ch HCl d  r i h p th  hoàn toàn khí thu đ c vàoụ ớ ị ư ồ ấ ụ ượ
dung d ch Ca(OH)ị 2 d  thu đ c 10 gam k t t a. Giá tr  c a m là ư ượ ế ủ ị ủ

A. 9,1.         B. 9,5.         C. 9,4.         D. 9,3. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả


Câu 12. Tripeptit X và tetrapeptit Y đ u m ch h  (đ c t o nên t  các ề ạ ở ượ ạ ừ α-amino axit có công th c ứ
d ng Hạ 2N-CxHy-COOH). T ng ph n trăm kh i l ng oxi và nit  trong X là 45,88%; trong Y là ổ ầ ố ượ ơ
55,28%. Th y phân hoàn toàn 32,3 gam h n h p X và Y c n v a đ  400 ml dung d ch KOH 1,25M, ủ ỗ ợ ầ ừ ủ ị
sau ph n ng thu đ c dung d ch Z ch a ba mu i. Kh i l ng mu i c a ả ứ ượ ị ứ ố ố ượ ố ủ α-aminoaxit có phân t  ử
kh i nh  nh t trong Z g n v i giá tr  nào nh t sau đây? ố ỏ ấ ầ ớ ị ấ
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A. 48,97 gam          B. 45,20 gam          C. 42,03 gam          D. 38,80 gam 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả


Câu 13. Thí nghi m nào sau đây có k t t a sau ph n ng ệ ế ủ ả ứ

A. Cho dung d ch NHị 3 đ n d  vào dung d ch AlClế ư ị 3. 
B. D n khí COẫ 2 đ n d  vào dung d ch Ca(OH)ế ư ị 2. 
C. Cho dung d ch HCl đ n d  vào dung d ch Naị ế ư ị 2CO3. 
D. Cho dung d ch NaOH đ n d  vào dung d ch CrClị ế ư ị 3. 

Câu 14. Đ t cháy hoàn toàn 0,2 mol h n h p X g m axit Y (Cố ỗ ợ ồ nH2n-2O2) và ancol Z (CmH2m+2O) thu 
đ c COượ 2 và H2O có t  l  mol 1 : 1. M t khác, d n 0,2 mol X qua bình đ ng Na d , th y kh i l ng ỉ ệ ặ ẫ ự ư ấ ố ượ
bình tăng 14,4 gam. N u đun nóng 0,2 mol X có m t Hế ặ 2SO4 đ c làm xúc tác, thu đ c m gam este T. ặ ượ
Hi u su t ph n ng este hóa đ t 75%. Giá tr  m là ệ ấ ả ứ ạ ị

A. 8,55.          B. 9,60.          C. 7,50.          D. 6,45. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả


Câu 15. Cho t  t  dung d ch NaOH 0,5M vào 100 ml dung d ch FeClừ ừ ị ị 3 aM và AlCl3 bM, th y xu t ấ ấ
hi n k t t a, khi k t t a c c đ i thì sau đó k t t a b  hòa tan m t ph n. Đ  th  bi u di n m i quan hệ ế ủ ế ủ ự ạ ế ủ ị ộ ầ ồ ị ể ễ ố ệ
gi a s  mol k t t a và s  mol NaOH cho vào nh  hình v : ữ ố ế ủ ố ư ẽ

Giá tr  c a a và b l n l t là ị ủ ầ ượ
A. 0,10 và 0,30.       B. 0,10 và 0,05.       C. 0,20 và 0,02.       D. 0,30 và 0,10. 

Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả


Câu 16. Trong m t ph n ng este hóa 7,6 gam propylen glycol v i hai axit h u c  đ n ch c, no, ộ ả ứ ớ ữ ơ ơ ứ
m ch h , đ ng đ ng liên ti p thu đ c 17,68 gam h n h p ba este đa ch c. Công th c hai axit h u ạ ở ồ ẳ ế ượ ỗ ợ ứ ứ ữ
c  trên là ơ

A. C3H7COOH, C4H9COOH.           B. CH3COOH, C2H5COOH. 
C. C2H5COOH, C3H7COOH.           D. HCOOH, CH3COOH. 

Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả


Câu 17. Cho glixerol (glixerin) ph n ng v i h n h p axit béo g m Cả ứ ớ ỗ ợ ồ 17H35COOH và C15H31COOH, số
lo i trieste đ c t o ra t i đa là ạ ượ ạ ố

A. 4.           B. 3.         C. 5.          D. 6. 
Câu 18. X là este thu n ch c, m ch h .  Làm bay h i h t 17 gam X thì thu đ c 2,24 lít h i (đktc). ầ ứ ạ ở ơ ế ượ ơ
Th c hi n ph n ng xà phòng hóa 17 gam X c n dùng 200 ml dung d ch KOH 1M. X đ c t o b i ự ệ ả ứ ầ ị ượ ạ ở
axit h u c  đ n ch c. X là este c a ữ ơ ơ ứ ủ

A. Ancol no, đa ch c, b c 1.           ứ ậ B. H  phenol (nh  crezol). ọ ư
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C. Phenol.           D. Ancol không no ch a liên k t ba. ứ ế
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 19. Ch  s  axit là s  mg KOH c n dùng đ  trung hòa axit béo t  do có trong 1 gam ch t béo. Đ  ỉ ố ố ầ ể ự ấ ể
trung hòa l ng axit béo t  do có trong 14 gam ch t béo c n 15 ml dung d ch NaOH 0,1M. Ch  s  ượ ự ấ ầ ị ỉ ố
axit c a m u ch t béo trên là ủ ẫ ấ

A. 7,2.         B. 5,5.         C. 6,0.         D. 4,8. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả


Câu 20. Đ t cháy hoàn toàn m t l ng h n h p g m etyl axetat và etyl propionat, thu đ c 15,68 lít ố ộ ượ ỗ ợ ồ ượ
khí CO2 (đktc). Kh i l ng Hố ượ 2O thu đ c là ượ

A. 12,6 gam.         B. 50,4 gam.         C. 25,2 gam.         D. 100,8 gam. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 21. D n 6,72 lít khí CO (đktc) qua m gam h n h p g m Feẫ ỗ ợ ồ 2O3 và MgO (t  l  mol 1 : 1) nung ỉ ệ
nóng, thu đ c h n h p khí có t  kh i h i so v i He b ng 10,2. Các ph n ng x y ra hoàn toàn. Giá ượ ỗ ợ ỉ ố ơ ớ ằ ả ứ ả
tr  c a m là ị ủ

A. 12,0.         B. 10,0.         C. 16,0.         D. 12,8. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả


Câu 22. Đ  s n xu t 120 kg th y tinh h u c  (plecxiglas) c n ít nh t bao nhiêu kg axit metacrylic và ể ả ấ ủ ữ ơ ầ ấ
bao nhiêu kg ancol metylic v i hi u su t c a quá trình hoá este là 80% và quá trình trùng h p là ớ ệ ấ ủ ợ
96%? 

A. 86 và 50.      B. 134,375 và 46,08.       C. 134,375 và 50.      D. 79,2576 và 46,08
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả


Câu 23. Cho m gam h n h p X g m hai r u (ancol) no, đ n ch c, k  ti p nhau trong dãy đ ng ỗ ợ ồ ượ ơ ứ ế ế ồ
đ ng tác d ng v i CuO (d ) nung nóng, thu đ c m t h n h p r n Z và m t h n h p h i Y (có t  ẳ ụ ớ ư ượ ộ ỗ ợ ắ ộ ỗ ợ ơ ỉ
kh i h i so v i Hố ơ ớ 2 là 13,75). Cho toàn b  Y ph n ng v i m t l ng d  Agộ ả ứ ớ ộ ượ ư 2O (ho c AgNOặ 3) trong 
dung d ch NHị 3 đun nóng, sinh ra 64,8 gam Ag. Giá tr  c a m là ị ủ

A. 7,8.            B. 9,2.             C. 8,8.             D. 7,4. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả


Câu 24. Lên men 54,0 gam glucoz  v i hi u su t ph n ng lên men đ t a%. Toàn b  l ng COơ ớ ệ ấ ả ứ ạ ộ ượ 2 sinh 
ra h p th  h t vào dung d ch ch a 30,0 gam NaOH, thu đ c dung d ch g m NaHCOấ ụ ế ị ứ ượ ị ồ 3 0,5M và 
Na2CO3 1M. Giá tr  c a a là ị ủ

A. 50,0%.          B. 37,5%.          C. 75,0%.          D. 25,0%. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả


Câu 25. Cho 4,52 gam h n h p X g m Cỗ ợ ồ 2H5OH, C6H5OH, CH3COOH tác d ng v a đ  v i Na th y ụ ừ ủ ớ ấ
thoát ra 896 ml khí (đktc) và m gam h n h p r n. Giá tr  c a m là ỗ ợ ắ ị ủ
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A. 5,44.         B. 6,36.         C. 5,40.         D. 6,28. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 26. Ph n ng nào sau đây sai? ả ứ
A. 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3.         B. Cr + 2HCl → CrCl2 + H2 
C. 4CO + Fe3O4 → 3Fe + 4CO2.         D. 2Fe + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2. 

Câu 27. Đ t cháy h t 1 mol ancol đ n ch c, no, m ch h  A c n dùng 3 mol Oố ế ơ ứ ạ ở ầ 2. Ch  ra phát bi u sai ỉ ể
v  A. ề

A. Tách H2O ch  t o 1 anken duy nh t.         ỉ ạ ấ B. Có 2 đ ng phân không cùng ch c khác. ồ ứ
C. Có nhi t đ  sôi cao h n ancol metylic.         ệ ộ ơ D. Là ancol b c 1. ậ

Câu 28. Phát bi u nào sau đây đúng? ể
A. T t c  các este ph n ng v i dung d ch ki m đ u thu đ c mu i và ancol. ấ ả ả ứ ớ ị ề ề ượ ố
B. Ph n ng th y phân ch t béo trong môi tr ng axit ho c ki m luôn thu đ c glixerol. ả ứ ủ ấ ườ ặ ề ượ
C. Ph n ng gi a axit h u c  và ancol khi có Hả ứ ữ ữ ơ 2SO4 đ c là ph n ng m t chi u. ặ ả ứ ộ ề
D. Khi th y phân ch t béo luôn thu đ c Củ ấ ượ 2H4(OH)2. 

Câu 29. Ph n ng nào sau đây không ph i là ph n ng oxi hóa kh ? ả ứ ả ả ứ ử
A. 2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O.         B. 4Fe(OH)2 + O2 → 2Fe2O3 + 4H2O. 
C. CaCO3  → CaO + CO2.         D. 2KClO3 → 2KCl + 3O2. 

Câu 30. Trong các ch t d i đây, ch t nào là đipeptit: ấ ướ ấ
A. NH2-CH2-CONH-CH2-CONH-CH(CH3)-COOH. 
B. NH2-CH2-CONH-CH(CH3)-COOH. 
C. NH2-CH(CH3)-CONH-CH2-CONH-CH(CH3)-COOH. 
D. NH2-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH. 

Câu 31. Cho 86,3 gam h n h p X g m Na, K, Ba và Alỗ ợ ồ 2O3 (trong đó oxi chi m 19,47% v  kh i l ng) ế ề ố ượ
tan h t vào n c, thu đ c dung d ch Y và 13,44 lít khí Hế ướ ượ ị 2 (đktc). Cho 3,2 lít dung d ch HCl 0,75M ị
vào dung d ch Y. Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, thu đ c m gam k t t a. Giá tr  c a m g n ị ả ứ ả ượ ế ủ ị ủ ầ
nh t v i ấ ớ

A. 27,3.         B. 54,6.        C. 23,7.         D. 10,4. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

 B m 0,6 mol O vào X ơ

Câu 32. Polime không có nhi t đ  nóng ch y c  đ nh vì ệ ộ ả ố ị
A. Có kh i l ng phân t  r t l n và c u trúc ph c t p.          ố ượ ử ấ ớ ấ ứ ạ
B. Có l n t p ch t. ẫ ạ ấ
C. Là t p h p nhi u lo i phân t  có c u t o m t xích gi ng nhau nh ng s  l ng m t xích khác ậ ợ ề ạ ử ấ ạ ắ ố ư ố ượ ắ

nhau. 
D. Có liên k t c ng hóa tr  không phân c c. ế ộ ị ự

Câu 33. Cho 4,5 gam etylamin tác d ng v a đ  v i dung d ch HCl. Kh i l ng mu i thu đ c là ụ ừ ủ ớ ị ố ượ ố ượ
A. 8,15 gam.          B. 8,10 gam.          C. 7,65 gam.          D. 0,85 gam. 

Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 34. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam triglixerit X c n dùng v a đ  450 ml dung d ch NaOH 1M, ầ ừ ủ ị
thu đ c glixerol và h n h p Y g m ba mu i c a axit oleic, axit panmitic và axit stearic. Giá tr  m là ượ ỗ ợ ồ ố ủ ị

A. 132,6.          B. 124,8.          C. 132,9.          D. 129,0. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả
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Câu 35. Dung d ch X ch a glucoz  và saccaroz  có cùng n ng đ  mol. L y 200 ml dung d ch X tác ị ứ ơ ơ ồ ộ ấ ị
d ng v i l ng d  dung d ch AgNOụ ớ ượ ư ị 3/NH3, đun nóng thu đ c 34,56 gam Ag. N u đun nóng 100 ượ ế
ml dung d ch X v i dung d ch Hị ớ ị 2SO4 loãng d , đ n khi ph n ng x y ra hoàn toàn, l y toàn b  s n ư ế ả ứ ả ấ ộ ả
ph m h u c  sinh ra cho tác d ng v i l ng d  dung d ch AgNOẩ ữ ơ ụ ớ ượ ư ị 3/NH3 thu đ c l ng k t t a Ag ượ ượ ế ủ
là 

A. 51,84.          B. 69,12.          C. 38,88.          D. 34,56. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 36. Hai ch t h u c  Xấ ữ ơ 1 và X2 đ u có kh i l ng phân t  b ng 60 đvC. Xề ố ượ ử ằ 1 có kh  năng ph n ng ả ả ứ
v i: Na, NaOH, Naớ 2CO3. X2 ph n ng v i NaOH (đun nóng) nh ng không ph n ng Na. Công th c ả ứ ớ ư ả ứ ứ
c u t o c a Xấ ạ ủ 1, X2 l n l t là: ầ ượ

A. (CH3)2CH-OH, H-COO-CH3.          B. H-COO-CH3, CH3-COOH. 
C. CH3-COOH, CH3-COO-CH3.          D. CH3-COOH, H-COO-CH3. 

Câu 37. Ti n hành thí nghi m v i các ch t X, Y, Z , T. K t qu  đ c ghi  b ng sau: ế ệ ớ ấ ế ả ượ ở ả
M u thẫ ử Thí nghi mệ Hi n t ngệ ượ

X Tác d ng v i Cu(OH)ụ ớ 2 trong môi tr ng ki mườ ề Có màu tím
Y Đun nóng v i dung d ch NaOH (loãng, d ), đ  ngu i. ớ ị ư ể ộ

Thêm ti p vài gi t dung d ch CuSOế ọ ị 4

Dung d ch màu xanh lamị

Z Đun nóng v i dung d ch NaOH loãng, v a đ . Thêm ớ ị ừ ủ
ti p dung d ch AgNOế ị 3 trong NH3 đun nóng

T o k t t a Agạ ế ủ

T Tác d ng v i dung d ch Iụ ớ ị 2 loãng Có màu xanh tím

Các ch t X, Y, Z, T l n l t là ấ ầ ượ
A. Lòng tr ng tr ng, triolein, vinyl axetat, h  tinh b t. ắ ứ ồ ộ
B. Lòng tr ng tr ng, triolein, h  tinh b t, vinyl axetat. ắ ứ ồ ộ
C. Vinyl axetat, lòng tr ng tr ng, triolein, h  tinh b t. ắ ứ ồ ộ
D. Triolein, vinyl axetat, h  tinh b t, lòng tr ng tr ng. ồ ộ ắ ứ

Câu 38. Đ t cháy hoàn toàn 0,2 mol h n h p g m metylamin, đimetylamin và trimetylamin c n ố ỗ ợ ồ ầ
dùng 0,78 mol O2, s n ph m cháy g m COả ẩ ồ 2, H2O và N2 d n qua dung d ch KOH đ c, d  th y kh i ẫ ị ặ ư ấ ố
l ng dung d ch tăng m gam. Bi t đ  tan c a nit  đ n ch t trong Hượ ị ế ộ ủ ơ ơ ấ 2O là không đáng k . Giá tr  m là ể ị

A. 35,84.          B. 37,60.          C. 31,44.          D. 34,08. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

 D n ch t ồ ấ
Câu 39. Hòa tan hoàn toàn h n h p g m 0,03 mol Cu và 0,09 mol Mg vào dung d ch ch a 0,07 mol ỗ ợ ồ ị ứ
KNO3 và 0,16 mol H2SO4 loãng thì thu đ c dung d ch ch  ch a các mu i sunfat trung hòa và 1,12 lítượ ị ỉ ứ ố
(đktc) h n h p khí X g m các oxit c a nit  có t  kh i so v i Hỗ ợ ồ ủ ơ ỉ ố ớ 2 là x. Giá tr  c a x là: ị ủ

A. 19,5.          B. 19,6.         C. 18,2.          D. 20,1. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả






Câu 40. Cho dãy các ch t: CHấ 4, C2H4, CH2=CH-COOH, C6H5NH2 (anilin), C6H6 (benzen). S  ch t ố ấ
trong dãy ph n ng đ c v i n c brom là ả ứ ượ ớ ướ

A. 2.          B. 4.          C. 5.          D. 3. 
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Câu 41. Ancol etylic có nhi t đ  sôi cao h n đimetyl ete là do ệ ộ ơ
A. Ancol etylic có kh i l ng phân t  l n h n đimetyl ete. ố ượ ử ớ ơ
B. Ancol etylic t o đ c liên k t H v i Hạ ượ ế ớ 2O. 
C. Ancol etylic tác d ng đ c v i Hụ ượ ớ 2O. 
D. Gi a các phân t  ancol etylic có liên k t hiđro v i nhau. ữ ử ế ớ

Câu 42. Cho m gam α – amino axit X (có d ng Hạ 2N-CnH2n-COOH) tác d ng v a đ  v i 300 ml dung ụ ừ ủ ớ
d ch KOH 1M, cô c n dung d ch thu đ c (1,2m + 6,06) gam mu i. Phân t  kh i c a X là ị ạ ị ượ ố ử ố ủ

A. 103.         B. 89.         C. 75.         D. 117. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả


Câu 43. Cho 0,125 mol α-amino axit A tác d ng v i 200 ml dung d ch HCl 1M thu đ c dung d ch X.ụ ớ ị ượ ị
Dung d ch X tác d ng v a đ  v i 300 ml dung d ch NaOH 1,5M thu đ c dung d ch Y. Cô c n dungị ụ ừ ủ ớ ị ượ ị ạ
d ch Y thu đ c 35,575 gam r n khan. E là tetrapeptit A-B-A-B (B là ị ượ ắ α - amino axit no ch a 1 nhóm -ứ
NH2 và 1 nhóm -COOH). Đ t cháy hoàn toàn 8,92 gam E b ng l ng oxi v a đ  thu đ c COố ằ ượ ừ ủ ượ 2, H2O 
và N2 trong đó t ng kh i l ng c a COổ ố ượ ủ 2 và H2O là 21,24 gam. B là 

A. α-amino butanoic         B. Alanin         C. Glyxin        D. Valin 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả




Câu 44. Cho x mol h n h p hai kim lo i M và N tan h t trong dung d ch ch a y mol HNOỗ ợ ạ ế ị ứ 3, t  l  x : y ỉ ệ
= 8 : 25. K t thúc ph n ng thu đ c khí Z và dung d ch ch  ch a các ion Mế ả ứ ượ ị ỉ ứ 2+, N3+, NO3

-, trong đó s  ố
mol ion NO3

- g p 2,5 l n t ng s  mol ion kim lo i. Khí Z là ấ ầ ổ ố ạ
A. NO.          B. N2.         C. NO2.         D. N2O. 

Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả


Câu 45. Hòa tan hoàn toàn 6,5 gam Zn b ng dung d ch Hằ ị 2SO4 loãng thu đ c V lít Hượ 2 (đktc). Giá tr  ị
c a V là ủ

A. 1,12.         B. 2,24.         C. 3,36.         D. 4,48. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 46. Hóa h i hoàn toàn 13,56 gam h n h p X g m hai este đ u đ n ch c, m ch h  thì th  tích h iơ ỗ ợ ồ ề ơ ứ ạ ở ể ơ
đúng b ng th  tích c a 5,6 gam Nằ ể ủ 2 (đo cùng đi u ki n nhi t đ  và áp su t). Đun nóng 13,56 gam X ề ệ ệ ộ ấ
v i dung d ch KOH v a đ , thu đ c m t ancol duy nh t và m gam mu i. Giá tr  c a m là ớ ị ừ ủ ượ ộ ấ ố ị ủ

A. 21,16.          B. 15,16.          C. 18,36.          D. 17,96. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả


Câu 47. Tính ch t đ c tr ng c a tinh b t là: (1) Polisaccarit, (2) Không tan trong n c, ấ ặ ư ủ ộ ướ (3) V  ng tị ọ , (4)
Th y phân t o glucoz , ủ ạ ơ (5) Th y phân t o fructozủ ạ ơ, (6) Chuy n màu xanh khi g p Iể ặ 2, (7) Nguyên li uệ
đi u ch  dextrin. S  tính ch t sai là ề ế ố ấ

A. 0.         B. 2.         C. 1.         D. 3. 
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Câu 48. Dung d ch c a ch t nào trong các ch t sau đây không làm đ i màu quỳ tím ị ủ ấ ấ ổ
A. HOOCCH2CH2CHNH2COOH.         B. CH3NH2.         
C. CH3COONa.         D. NH2CH2COOH. 

Câu 49. Phát bi u nào sau đây là đúng? ể
A. Trùng ng ng buta-1,3-đien v i acrilonitrin có xúc tác Na thu đ c cao su buna-N. ư ớ ượ
B. Poli(etylen terephtalat) đ c đi u ch  b ng ph n ng trùng ng ng các monome t ng ng. ượ ề ế ằ ả ứ ư ươ ứ
C. T  visco là t  t ng h p.         ơ ơ ổ ợ
D. Trùng h p stiren thu đ c poli(phenol fomanđehit). ợ ượ

Câu 50. H n h p X g m ch t Y (Cỗ ợ ồ ấ 2H7O2N) và ch t Z (Cấ 3H9O3N). Đun nóng 19,0 gam X v i dung d chớ ị
NaOH d , thu đ c 4,48 lít (đktc) h n h p T g m hai amin. N u cho 19,0 gam X tác d ng v i dung ư ượ ỗ ợ ồ ế ụ ớ
d ch HCl loãng, d  thu đ c dung d ch ch a m gam các h p ch t h u c . Giá tr  m là ị ư ượ ị ứ ợ ấ ữ ơ ị

A. 16,36.          B. 18,86.          C. 15,18.          D. 19,58. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả


THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC L N 3Ầ

Câu 41: Đ t cháy hoàn toàn a gam h n h p các este no, đ n ch c m ch h . S n ph m cháy đ c d nố ỗ ợ ơ ứ ạ ở ả ẩ ượ ẫ
vào bình đ ng dung d ch Ca(OH)ự ị 2 d , th y kh i l ng bình tăng 6,2 gam. S  mol COư ấ ố ượ ố 2 và H2O sinh 
ra l n l t là: ầ ượ

A. 0,01 mol và 0,01 mol. B. 0,1 mol và 0,02 mol. C. 0,1 mol và 0,2 mol. D. 0,1 mol và 0,1 
mol.
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 42: Ch t nào sau đây thu c lo i đisaccarit?ấ ộ ạ
A. Tinh b t. ộ B. Glucoz . ơ C. Xenluloz .ơ D. Saccaroz .ơ

Câu 43: Công th c hóa h c cura Polietilen (PL) làứ ọ
A. [-CH2-CH(CH3)-]n. B. [-CH3-CH3-]n C. [-CH2-CH2-]n D. [-CH2-CHCl-]n.

Câu 44: Th y phân hoàn toàn tinh b t, thu đ c monosaccarit A. Hiđro hóa A, thu đ c ch t h u củ ộ ượ ượ ấ ữ ơ
B. Hai ch t A, B l n l t là:ấ ầ ượ

A. glucoz , sobitol. ơ B. glucoz , axit gluconic.ơ C. fructoz , sobitol. ơ D. saccaroz , ơ
glucoz .ơ
Câu 45: Cho 15 gam h n h p g m hai amin đ n ch c tác d ng v a đ  v i V ml dung d ch HCl ỗ ợ ồ ơ ứ ụ ừ ủ ớ ị
0,75M, thu đ c dung d ch ch a 23,76 gam h n h p mu i. Giá tr  c a V là ượ ị ứ ỗ ợ ố ị ủ

A. 320. B. 480. C. 720. D. 329. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 46: Cho 0,9 gam glucoz  (Cơ 6H12O6) tác d ng h t v i l ng d  dung d ch AgNOụ ế ớ ượ ư ị 3 trong NH3, thu 
đ c m gam Ag. Giá tr  c a m làượ ị ủ

A. 1,08. B. 2,16. C. 0,54 D. 1,62. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 47: D n khí CO d  qua ng s  đ ng 8 gam b t CuO nung nóng, thu đ c h n h p khí X. Cho ẫ ư ố ứ ự ộ ượ ỗ ợ
toàn b  X vào n c vôi trong d , thu đ c m gam k t t a. Bi t các ph n ng x y ra hoàn toàn. Giá ộ ướ ư ượ ế ủ ế ả ứ ả
tr  c a m làị ủ

A. 8. B. 5. C. 12. D. 10
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả
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Câu 48: Isoamylaxetat là este có mùi chu i chín. Công th c c a Isoamylaxetat làố ứ ủ
A. CH3COOCH2CH(CH3)2. B. C4H9COOCH3.
C. CH3OOCCH2CH2CH(CH3)2. D. CH3COOCH3.

Câu 49: Khi cho Fe vào dung d ch h n h p các mu i AgNOị ỗ ợ ố 3, Cu(NO3)2, Pb(NO3)2 thì Fe s  kh  các ẽ ử
ion kim lo i theo th  t  sau: (ion đ t tr c s  b  kh  tr c)ạ ứ ự ặ ướ ẽ ị ử ướ

A. Pb2+, Ag+, Cu2+ B. Ag+, Pb2+, Cu2+ C. Ag+, Cu2+, Pb2+ D. Cu2+, Ag+, Pb2+

Câu 50: Kim lo i Cu tan đ c trong dung d ch nào sau đây?ạ ượ ị
A. BaCl2. B. HNO3 C. NaOH. D. HCl.

Câu 51: Kim lo i nào sau đây đ c đi u ch  b ng ph n ng nhi t luy n?ạ ượ ề ế ằ ả ứ ệ ệ
A. Fe. B. Ca. C. Na. D. Al

Câu 52: Povinylclorua (PVC) đ c đi u ch  t  ph n ng trùng h p ch t nào sau đây?ượ ề ế ừ ả ứ ợ ấ
A. CH2=CCl2. B. CH2=CHCl. C. CH2=CHCl-CH3. D. CH3-CH2Cl.

Câu 53: Th y phân hoàn toàn 1 mol peptit m ch h  X, thu đ c 2 mol Gly, 2 mol Ala và 1 mol Val. ủ ạ ở ượ
M t khác, th y phân không hoàn toàn X, thu đ c h n h p các amino axit và các peptit (trong đó có ặ ủ ượ ỗ ợ
Gly-Ala-Val). S  công th c c u t o phù h p v i tính ch t c a X là ố ứ ấ ạ ợ ớ ấ ủ

A. 4. B. 6. C. 3. D. 5.
Câu 54: Cho dung d ch KOH vào dung d ch ch t X, thu đ c k t t a màu xanh nh t. Ch t X làị ị ấ ượ ế ủ ạ ấ

A. FeCl2. B. CuCl2. C. MgCl2. D. FeCl3.
Câu 55: Oxit nào sau đây đ c dùng đ  luy n gang - thép?ượ ể ệ

A. Cr2O3. B. Fe2O3. C. ZnO. D. CuO.
Câu 56: Ti n hành các thí nghi m sau:ế ệ

(a) Nhúng thanh đ ng nguyên ch t vào dung d ch FeClồ ấ ị 3.
(b) C t mi ng s t tây (s t tráng thi c), đ  trong không khí m.ắ ế ắ ắ ế ể ẩ
(c) Nhúng thanh k m vào dung d ch Hẽ ị 2SO4 loãng có nh  vài gi t dung d ch CuSOỏ ọ ị 4.

 (d) Qu n s i dây đ ng vào đinh s t r i nhúng vào c c đ ng dung d ch NaCl.ấ ợ ồ ắ ồ ố ự ị
Trong các thí nghi m trên, s  thí nghi m ch  x y ra ăn mòn hóa h c làệ ố ệ ỉ ả ọ

A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.
Câu 57: Dung d ch Ala-Val ph n ng đ c v i dung d ch nào sau đây? ị ả ứ ượ ớ ị

A. KCl. B. NaNO3. C. KNO3. D. H2SO4.
Câu 58: Kim lo i nào sau đây có nhi t đ  nóng ch y th p nh t?ạ ệ ộ ả ấ ấ

A. Zn. B. Fe. C. Ag. D. Hg. 
Câu 59: Kim lo i nào sau đây thu c nhóm IIA?ạ ộ

A. Al. B. Na. C. Ca. D. Fe.
Câu 60: Th c hi n các thí nghi m sau:ự ệ ệ

(a) Cho dung d ch HCl vào dung d ch NaAlOị ị 2 d .ư
(b) Cho Al2S3 vào dung d ch HCl d .ị ư
(c) Cho Al vào dung d ch NaOH.ị
(d) Cho dung d ch NHị 3 vào dung d ch AlClị 3. 
(e) Cho khí CO2 vào dung d ch NaAlOị 2.
(g) Cho kim lo i Al vào dung d ch FeClạ ị 3 d .ư

Sau khi k t thúc các ph n ng, s  thí nghi m thu đ c k t t a làế ả ứ ố ệ ượ ế ủ
A. 2. B. 4. C. 3. D. 5.

Câu 61: Đun h p ch t h u c  X (Cợ ấ ữ ơ 5H11O2N) v i dung d ch NaOH, thu đ c Cớ ị ượ 2H4O2NNa và ch t h u ấ ữ
c  (Y). Cho h i Y qua CuO/tơ ơ 0 thu đ c ch t h u c  (Z) có kh  năng cho ph n ng tráng g ng. ượ ấ ữ ơ ả ả ứ ươ
Công th c c u t o c a X là ứ ấ ạ ủ

A. H2N-CH2-CH2-COOC2H5. B. CH3(CH2)4NO2.
C. NH2-CH2COO-CH2-CH2-CH3. D. CH2-CH-COONH3-C2H5.

Câu 62: Cho các phát bi u sau:ể
(a) Th y phân triolein, thu đ c etylen glicol.ủ ượ
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(b) Tinh b t b  th y phân khi có xúc tác axit ho c enzim. ộ ị ủ ặ
(c) Th y phân vinyl fomat, thu đ c hai s n ph m đ u có ph n ng tráng b c. ủ ượ ả ẩ ề ả ứ ạ
(d) Trùng ng ng ε-aminocaproic, thu đ c policaproamit. ư ượ
(e) Ch  dùng quỳ tím có th  phân bi t ba dung d ch: alanin, lysin, axit glutamic. ỉ ể ệ ị
(f) Phenylamin tan ít trong n c nh ng tan t t trong dung d ch HCl.ướ ư ố ị

S  phát bi u đúng làố ể
A. 5. B. 3. C. 2. D. 4.

Câu 63: H n h p X g m axit panmitic, axit stearic và triglixerit Y. Đ t cháy hoàn toàn m gam X, thu ỗ ợ ồ ố
đ c 1,56 mol COượ 2 và 1,52 mol H2O. M t khác, m gam X tác d ng v a đ  v i 0,09 mol NaOH trong ặ ụ ừ ủ ớ
dung d ch, thu đ c glixerol và dung d ch ch  ch a a gam h n h p mu i natri panmitat, natri ị ượ ị ỉ ứ ỗ ợ ố
stearat. Giá tr  c a a là ị ủ

A. 27,30. B. 25,86. C. 27,70. D. 26,40.
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả




Câu 64: Cho s  đ  chuy n hoá sau:ơ ồ ể

1. n-pentan  A + B và D + E 2. A + Cl2  CH3-CHCl-CH3 + F

3. CH3COONa + NaOH  D + G 4. D + Cl2  L + F

5. CH3-CHCl-CH3 + L + Na  M + NaCl
Các ch t A, B, D, E và M l n l t có c u t o là:ấ ầ ượ ấ ạ

A. CH3-CH2-CH3, CH4, CH3-CH3, CH3-CH2-CH2-CH3, CH3-CH(CH3)-CH3.
B. CH4, CH3-CH2-CH2-CH3, CH3-CH2-CH3, CH3-CH3, CH3-CH(CH3)-CH3.
C. CH3-CH3, CH3-CH(CH3)-CH3, CH4, CH3-CH2-CH2-CH3, CH3-CH2-CH3.
D. CH3-CH2-CH3, CH2=CH2, CH2=CH-CH2-CH3, CH4, CH3-CH(CH3)-CH3.

Câu 65: H n h p E g m ch t X (Cỗ ợ ồ ấ mH2m+4O4N2, là mu i c a axit cacboxylic hai ch c) và ch t Y ố ủ ứ ấ
(CnH2n+3O2N, là mu i c a axit cacboxylic đ n ch c). Đ t cháy hoàn toàn 0,1 mol E c n v a đ  0,26 ố ủ ơ ứ ố ầ ừ ủ
mol O2, thu đ c Nượ 2, CO2 và 0,4 mol H2O. M t khác, cho 0,1 mol E tác d ng h t v i dung d ch ặ ụ ế ớ ị
NaOH, cô c n dung d ch sau ph n ng, thu đ c h n h p hai ch t khí đ u làm xanh quỳ tím m và ạ ị ả ứ ượ ỗ ợ ấ ề ẩ
a gam h n h p hai mu i khan. Giá tr  c a a là:ỗ ợ ố ị ủ

A. 11,60. B. 9,44. C. 11,32. D. 10,76.
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả




Câu 66: Poli(metyl metacrylat) và nilon-6 đ c t o thành t  các monome t ng ng là:ượ ạ ừ ươ ứ

A. CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]5-COOH.
B. CH3-COO-CH=CH2 và H2N-[CH2]5-COOH.
C. CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH.
D. CH2=CH-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH.

Câu 67: H n h p E g m ba este m ch h , đ u có b n liên k t pi (ỗ ợ ồ ạ ở ề ố ế π) trong phân t , trong đó có m t ử ộ
este đ n ch c là este c a axit metacrylic và hai este hai ch c là đ ng phân c a nhau. Đ t cháy hoàn ơ ứ ủ ứ ồ ủ ố
toàn 12,22 gam E b ng Oằ 2, thu đ c 0,37 mol Hượ 2O. M t khác, cho 0,36 mol E ph n ng v a đ  v i ặ ả ứ ừ ủ ớ
234 ml dung d ch NaOH 2,5M, thu đ c h n h p X g m các mu i c a các axit cacboxylic không no, ị ượ ỗ ợ ồ ố ủ
có cùng s  nguyên t  cacbon trong phân t ; hai ancol không no, đ n ch c có kh i l ng mố ử ử ơ ứ ố ượ 1 gam và 
m t ancol no, đ n ch c có kh i l ng mộ ơ ứ ố ượ 2 gam. T  l  mỉ ệ 1 : m2 có giá tr  ị g n nh tầ ấ  v i giá tr  nào sau ớ ị
đây? 
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A. 1,1. B. 2,7. C. 4,7. D. 2,9.
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả






Câu 68: H n h p E g m b n este đ u có công th c Cỗ ợ ồ ố ề ứ 8H8O2 và có vòng benzen. Cho 16,32 gam E tác 
d ng t i đa v i V ml dung d ch NaOH 1M (đun nóng), thu đ c h n h p X g m các anool và 18, 78 ụ ố ớ ị ượ ỗ ợ ồ
gam h n h p mu i. Cho toàn b  X vào bình đ ng kim lo i Na d , sau khi ph n ng k t thúc kh i ỗ ợ ố ộ ự ạ ư ả ứ ế ố
l ng ch t r n trong bình tăng 3,83 gam so v i ban đ u. Giá tr  c a V là ượ ấ ắ ớ ầ ị ủ

A. 120. B. 240. C. 190. D. 100.
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả




Câu 69: Este X có công th c phân t  Cứ ử 6H10O4. Xà phòng hóa hoàn toàn X b ng dung d ch NaOH, thuằ ị
đ c ba ch t h u c  M, N, Q. Bi t M không tác d ng v i Cu(OH)ượ ấ ữ ơ ế ụ ớ 2 t o dung d ch màu xanh lam. ạ ị
Nung nóng Q v i h n h p r n g m NaOH và CaO, thu đ c CHớ ỗ ợ ắ ồ ượ 4. Phát bi u nào sau đây ể sai?

A. X có hai công th c c u t o phù h p. ứ ấ ạ ợ
B. M có m ch cacbon không phân nhánh. ạ
C. Q không có kh  năng tham gia ph n ng tráng b c.ả ả ứ ạ
D. N không làm m t màu dung d ch brom. ấ ị

Câu 70: Cho 0,1 mol ch t X có công th c là Cấ ứ 2H12O4N2S tác d ng v i dung d ch ch a 0,35 mol NaOH ụ ớ ị ứ
đun nóng thu đ c ch t khí làm xanh gi y quỳ m và dung d ch Y. Cô c n dung d ch Y, thu đ c m ượ ấ ấ ẩ ị ạ ị ượ
gam ch t r n khan. Giá tr  c a m làấ ắ ị ủ

A. 28,2. B. 20,2. C. 15,0. D. 26,4.
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả


Câu 71: Cho các s  đ  ph n ng theo đúng t  l  mol:ơ ồ ả ứ ỉ ệ

(a) X + 2NaOH  X1 + 2X2

(b) X1 + H2SO4  X3 + Na2SO4 

(c) nX3 + nX4  poli(etylin terephtalat) + 2nH2O

(d) X2 + CO  X5

(e) X4 + 2X5  X6 + 2H2O
Cho bi t: X là este có công th c phân t  Cế ứ ừ 10H10O4; X1, X2, X3, X4, X5, X6 là các h p ch t h u c  khác ợ ấ ữ ơ
nhau. Phân t  kh i c a Xử ố ủ 6 là  
 A. 146. B. 104. C. 132. D. 118.
Câu 72: Cho X, Y là hai axit cacboxylic đ n ch c (Mơ ứ X < MY); T là este ba ch c, m ch h  đ c t o b i ứ ạ ở ượ ạ ở
X, Y v i glixerol. Cho 23,06 gam h n h p E g m X, Y, T và glixerol (v i s  mol c a X b ng 8 l n s  ớ ỗ ợ ồ ớ ố ủ ằ ầ ố
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mol c a T) tác d ng v a đ  v i 200 ml dung d ch NaOH 2M, thu đ c h n h p F g m hai mu i có tủ ụ ừ ủ ớ ị ượ ỗ ợ ồ ố ỉ
l  mol 1 : 3 và 3,68 gam glixerol. Đ t cháy hoàn toàn F c n v a đ  0,45 mol Oệ ố ầ ừ ủ 2, thu đ c Naượ 2CO3, 
H2O và 0,4 mol CO2. Ph n trăm kh i l ng c a T trong E có giá tr  ầ ố ượ ủ ị g n nh tầ ấ  v i giá tr  nào sau đây?ớ ị

A. 26. B. 35. C. 39. D. 25.
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả




 B m a mol Hơ 2O vào E 


Câu 73: Cho dung d ch metyl amin d  l n l t vào các dung d ch riêng bi t sau: ị ư ầ ượ ị ệ AlCl3, FeCl3, 
Zn(NO3)2, Cu(NO3)2, HCl, Na2SO4. Sau khi các ph n ng k t thúc, s  k t t a thu đ c làả ứ ế ố ế ủ ượ

A. 1 B. 3 C. 4 D. 2
Câu 74: Cho các phát bi u sau: ể

(a) Sau khi m  cá, có th  dùng chanh đ  gi m mùi tanh.ổ ể ể ả
(b) D u th c v t và d u nh t bôi tr n máy đ u có thành ph n chính là ch t béo.ầ ự ậ ầ ớ ơ ề ầ ấ
(c) Cao su đ c trùng h p t  isopren đ c g i là cao su thiên nhiên.ượ ợ ừ ượ ọ
(d) Khi làm tr ng mu i (ngâm tr ng trong dung d ch NaCl bão hòa) x y ra hi n t ng đông t  ứ ố ứ ị ả ệ ượ ụ

protein.
(e) Thành ph n chính c a tóc là protein.ầ ủ
(g) Đ  gi m đau nh c khi b  ki n đ t, có th  bôi gi m ăn vào v t đ t. ề ả ứ ị ế ố ể ấ ế ố

S  phát bi u đúng làố ể
A. 5. B. 4. C. 3. D. 2.

Câu 75: Cho h n h p E g m 0,1 mol X (Cỗ ợ ồ 5H11O4N) và 0,15 mol Y (C5H14O4N2, là mu i c a axit ố ủ
cacboxylic hai ch c) tác d ng hoàn toàn v i dung d ch KOH, thu đ c m t ancol đ n ch c, hai aminứ ụ ớ ị ượ ộ ơ ứ
no (k  ti p trong dãy đ ng đ ng) và dung d ch T. Cô c n T, thu đ c h n h p G g m ba mu i khan ế ế ồ ẳ ị ạ ượ ỗ ợ ồ ố
có cùng s  nguyên t  cacbon trong phân t  (trong đó có hai mu i c a hai axit cacboxylic và mu i ố ử ử ố ủ ố
c a m t ủ ộ α-amino axit). Ph n trăm kh i l ng c a mu i có phân t  kh i l n nh t trong G làầ ố ượ ủ ố ử ố ớ ấ

A. 24,57%. B. 52,89%. C. 54,13%. D. 25,53%.
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả



Câu 76: Th y phân hoàn toàn a gam triglixerit X trong dung d ch NaOH, thu đ c glixerol và dung ủ ị ượ
d ch ch a m gam h n h p mu i (g m natri stearat; natri panmitat và Cị ứ ỗ ợ ố ồ 17HyCOONa). Đ t cháy hoàn ố
toàn a gam X c n 1,55 mol Oầ 2, thu đ c Hượ 2O và 1,1 mol CO2. Giá tr  c a m là:ị ủ

A. 16,12. B. 19,56. C. 17,96. D. 17,72.
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả




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Câu 77: H n h p X g m alanin, axit glutamic và axit acrylic. H n h p Y g m propen và ỗ ợ ồ ỗ ợ ồ
trimetylamin. Đ t cháy hoàn toàn a mol X và b mol Y thì t ng s  mol oxi c n dùng v a đ  là 1,14 ố ổ ố ầ ừ ủ
mol, thu đ c Hượ 2O, 0,1 mol N2 và 0,91 mol CO2. M t khác, khi cho a mol X tác d ng v i dung d ch ặ ụ ớ ị
KOH d  thì l ng KOH ph n ng là m gam. Bi t các ph n ng x y ra hoàn toàn. Giá tr  c a m là:ư ượ ả ứ ế ả ứ ả ị ủ

A. 16,8. B. 14,0. C. 10,0. D. 11,2.
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

 D n ch t: ồ ấ
Câu 78: Khi nghiên c u cacbohirat X ta nh n th y: ứ ậ ấ
- X không tráng g ng, có m t đ ng phân.ươ ộ ồ
- X thu  phân trong n c đ c hai s n ph m.ỷ ướ ượ ả ẩ
V y X làậ

A. Glucoz . ơ B. Tinh b t. ộ C. Saccaroz .ơ D. Fructoz .ơ
Câu 79: Cho X; Y; Z là 3 peptit m ch h  (phân t  có s  nguyên t  cacbon t ng ng là 8; 9; 11; Z có ạ ở ử ố ử ươ ứ
nhi u h n Y m t liên k t peptit); T là este no, đ n ch c, m ch h . Chia 249,56 gam h n h p E g m X;ề ơ ộ ế ơ ứ ạ ở ỗ ợ ồ
Y; Z; T thành hai ph n b ng nhau. Đ t cháy hoàn toàn ph n m t, thu đ c a mol COầ ằ ố ầ ộ ượ 2 và (a – 0,11) 
mol H2O. Th y phân hoàn toàn ph n hai b ng dung d ch NaOH v a đ , thu đ c ancol etylic và ủ ầ ằ ị ừ ủ ượ
133,18 gam h n h p G (g m b n mu i c a Gly; Ala; Val và axit cacboxylic). Đ t cháy hoàn toàn G, ỗ ợ ồ ố ố ủ ố
c n v a đ  3,385 mol Oầ ừ ủ 2. Ph n trăm kh i l ng c a Y trong E là:ầ ố ượ ủ

A. 1,61%. B. 4,17%. C. 2,08%. D. 3,21%.
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

 D n ch t: ồ ấ




Câu 80: Cho các phát biêu sau:

(a) Đipeptit Val-Lys có ph n ng màu biure.ả ứ
(b) Dung d ch axit glutamic đ i màu quỳ tím thành xanh.ị ổ
(c) Etyl fomat và glucoz  có cùng công th c đ n gi n nh t.ơ ứ ơ ả ấ
(d) Phenylamin có l c baz  m nh h n amoniac.ự ơ ạ ơ
(e) Saccaroz  có ph n ng th y phân trong môi tr ng axit. ơ ả ứ ủ ườ
(g) Vinyl axetat làm m t màu dung d ch brom.  ấ ị

S  phát bi u đúng là ố ể
A. 4. B. 5. C. 2. D. 3.

C M LIÊN K T 5 TR NG THPT – H I PHÒNGỤ Ế ƯỜ Ả
Cho bi t nguyên t  kh i c a các nguyên t : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = ế ử ố ủ ố
31; 
S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137. 
 
Câu 41. Xà phòng hóa hoàn toàn CH3COOC2H5 trong dung d ch NaOH thu đ c mu i nào sau đây?ị ượ ố
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A. CH3COONa.     B. HCOONa.     C. CH3ONa.      D. C2H5COONa. 
Câu 42. Triolein có công th c c u t o là ứ ấ ạ
 A. (C17H35COO)3C3H5.  B. (C15H31COO)3C3H5. C. (C17H33COO)3C3H5. D. 
(C17H31COO)3C3H5. 
Câu 43. Dung d ch Hị 2SO4 loãng không ph n ng v i kim lo i nào d i đây? ả ứ ớ ạ ướ
 A. Fe.     B. Al.     C. Cu.     D. Mg. 
Câu 44. Ch t nào sau đây tham gia ph n ng tráng b c? ấ ả ứ ạ
 A. CH3CHO.     B. C2H5OH.     C. CH3COOH.     D. C2H6. 
Câu 45. Polime nào d i đây đi u ch  b ng ph n ng trùng h p? ướ ề ế ằ ả ứ ợ
 A. Polietilen.     B. Nilon-6,6.     C. Xenluloz  trinitratơ .   D. Nilon-6. 
Câu 46. Dãy nào d i đây g m các kim lo i ướ ồ ạ không ph n ng đ c v i dung d ch HNOả ứ ượ ớ ị 3 đ c, ngu i? ặ ộ

A. Al, Fe.     B. Cu, Fe.     C. Al, Cu.     D. Cu, Mg. 
Câu 47. Xenluloz  thu c lo i polisaccarit là thành ph n chính t o nên màng t  bào th c v t, có nhi uơ ộ ạ ầ ạ ế ự ậ ề
trong g , bông nõn. Công th c phân t  c a xenluloz  là ỗ ứ ử ủ ơ
 A. C12H22O11.     B. C2H4O2.     C. (C6H10O5)n.   D. C6H12O6. 
Câu 48. Ch t nào sau đây là amin b c I? ấ ậ
 A. (CH3)2NH.     B. CH3NH2.     C. (CH3)3N.   D. NH2CH2COOH.
Câu 49. N ng đ  mol c a dung d ch HCl có pH = 2 là ồ ộ ủ ị
 A. 2,0M.     B. 0,2M.     C. 0,1M.     D. 0,01M. 
Câu 50. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam 1 ch t béo trung tính trong dung d ch NaOH v a đ  thu ấ ị ừ ủ
đ c ượ
9,2 gam glixerol và 91,8 gam xà phòng. Giá tr  c a m là ị ủ
 A. 85.     B. 89.     C. 93.     D. 101. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 51. Cho m gam glucoz  tác d ng h t v i l ng d  dung d ch AgNOơ ụ ế ớ ượ ư ị 3/NH3 thu đ c 3,24 gam ượ
Ag. 
Giá tr  c a m là ị ủ
 A. 2,70.     B. 1,35.     C. 5,40.     D. 1,80. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 52. Cho m gam h n h p g m CHỗ ợ ồ 3COOCH3 và C2H5COOH tác d ng v a đ  v i 200 ml dung ụ ừ ủ ớ
d ch ị
NaOH 1M. Giá tr  c a m b ng ị ủ ằ
 A. 14,8.     B. 18,4.     C. 7,4.     D. 14,6. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 53. S c COụ 2 vào dung d ch Ba(OH)ị 2 thu đ c k t qu  theo đ  th  hình bên (s  li u tính theo đ n ượ ế ả ồ ị ố ệ ơ
v  mol). ị

Giá tr  c a x là ị ủ
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 A. 0,15.     B. 0,10.     C. 0,20.     D. 0,18. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 54. Cho 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml dung d ch HCl 2M, thu đ c ị ượ
dung d chị  X. Cho X tác d ng v i dung d ch NaOH v a đ  thu đ c dung d ch ụ ớ ị ừ ủ ượ ị Y. Cô c n dung d ch ạ ị
Y thu đ c m gam mu i khan. Giá tr  c a m là ượ ố ị ủ
 A. 49,521.     B. 49,152.     C. 49,512.     D. 49,125. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả


Câu 55. Cho 6,75 gam m t amin đ n ch cộ ơ ứ  X (b c 2) tác d ng h t v i dung d ch HCl v a đ  thu đ cậ ụ ế ớ ị ừ ủ ượ
dung d ch ch a 12,225 gam mu i clorua. Công th c c u t o c a ị ứ ố ứ ấ ạ ủ X là 
 A. CH3CH2NHCH2CH3. B. CH3NHCH3. C. CH3NHC2H5.     D. C2H5NH2. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả


Câu 56. Hòa tan h t 6,5 gam Zn trong dung d ch HCl d  thu đ c V lít Hế ị ư ượ 2 (đktc). Giá tr  c a V là ị ủ
 A. 3,36.     B. 2,24.     C. 1,12.     D. 4,48. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 57. Trong phòng thí nghi m khí ệ X đ c đi u ch  và thu vào bình tam giác b ng cách đ y khôngượ ề ế ằ ẩ
khí nh  hình v  sau: ư ẽ

Khí X là 
 A. SO2.     B. NH3.     C. Cl2.     D. CO2. 
Câu 58. Este nào sau đây có ph n ng v i dung d ch Brả ứ ớ ị 2? 
 A. Etyl axetat.     B. Metyl propionat.  C. Metyl axetat.     D. Metyl acrylat. 
Câu 59. Các kim lo i nào trong dãy sau đây đ c đi u ch  b ng ph ng pháp th y luy n? ạ ượ ề ế ằ ươ ủ ệ
 A. Cu, Ag.     B. Al, Ag.     C. Na, Mg.     D. Cu, Al. 
Câu 60. C p ch t nào sau đây cùng t n t i trong m t dung d ch? ặ ấ ồ ạ ộ ị
 A. (NH4)2HPO4 và KOH.  B. Cu(NO3)2 và HNO3.  
 C. Al(NO3)3 và NH3.       D. Ba(OH)2 và H3PO4. 
Câu 61. Cho các ch t: ấ lysin, triolein, metylamin, Gly-Ala. S  ch t tác d ng đ c v i dung d ch ố ấ ụ ượ ớ ị
NaOH đun nóng là 
 A. 1.    B. 2.    C. 4.    D. 3. 
Câu 62. Trong ph n ng: 2FeClả ứ 2 + H2S → 2FeCl2 + S + 2HCl, vai trò c a Hủ 2S là 
 A. Ch t oxi hóa.    ấ  B. Ch t kh .    ấ ử  
 C. V a là ch t oxi hóa v a là ch t kh .    ừ ấ ừ ấ ử D. Ch t b  kh . ấ ị ử
Câu 63. Tr n V ml dung d ch Hộ ị 3PO4 35% (d = 1,25 g/ml) v i 100 ml dung d ch KOH 2M thì thu ớ ị
đ c dung d ch ượ ị X ch a 14,95 gam h n h p hai mu i. Giá tr  c a V là ứ ỗ ợ ố ị ủ
 A. 7,35.    B. 26,25.    C. 21,01.    D. 16,80. 
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Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 64. Hòa tan h t 21,2 gam Naế 2CO3 trong dung d ch Hị 2SO4 d  thu đ c V lít COư ượ 2 (đktc). Giá tr  ị
c a V là ủ
 A. 2,24.    B. 4,48.    C. 3,36.    D. 5,6. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 65. Th y phân 4,4 gam etyl axetat b ng 100 ml dung d ch NaOH 0,2M. Sau khi các ph n ng ủ ằ ị ả ứ
x y ra hoàn toàn, cô c n dung d ch thu đ c m gam ch t r n khan. Giá tr  c a m là ả ạ ị ượ ấ ắ ị ủ
 A. 0,92.    B. 2,9.    C. 2,3.    D. 1,64. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 66. Hòa tan hoàn toàn 13 gam Zn trong dung d ch HNOị 3 v a đ  thu đ c 0,448 lít khí Nừ ủ ượ 2 (đktc)
và dung d ch ị X ch a m gam mu i. Giá tr  c a m là ứ ố ị ủ
 A. 37,8.    B. 28,3.    C. 18,9.    D. 39,8. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 67. Cho m gam h n h p ỗ ợ X g m glucoz  và saccaroz  tác d ng hoàn toàn v i dung d ch ồ ơ ơ ụ ớ ị
AgNO3/NH3 d , đun nóng thu đ c 43,2 gam Ag. M t khác, đ t cháy hoàn toàn m gam h n h p ư ượ ặ ố ỗ ợ X 
trên c n 53,76 lít Oầ 2 (đktc). Giá tr  c a m là ị ủ
 A. 52,1.    B. 35,1.    C. 70,2.    D. 61,2. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 68. H n h p ỗ ợ M g m axit cacboxylic ồ X, ancol Y (đ u đ n ch c, s  mol ề ơ ứ ố X g p hai l n s  mol ấ ầ ố Y) và 
este X t o ra t  ạ ừ X và Y. Cho m t l ng ộ ượ M tác d ng v a đ  v i dung d ch ch a 0,2 mol NaOH, t o ra ụ ừ ủ ớ ị ứ ạ
16,4 gam mu i và 8,05 gam ancol. Công th c c a ố ứ ủ X và Y là 
 A. HCOOH, C2H5OH.  B. CH3COOH, CH3OH.  
 C. CH3COOH, C2H5OH.    D. HCOOH, C3H7OH. 
Câu 69. Hòa tan hoàn toàn h n h p ỗ ợ X g m 0,11 mol Al và 0,15 mol Cu vào dung d ch HNOồ ị 3 thì thu 
đ c 1,568 lít (đktc) h n h p ượ ỗ ợ Y g m 2 khí (trong đó có 1 khí không màu hóa nâu ngoài không khí) vàồ
dung d ch ị Z ch a 2 mu i. S  mol HNOứ ố ố 3 đã tham gia ph n ng là ả ứ
 A. 0,70.    B. 0,77.    C. 0,76.    D. 0,63. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 70. Ti n hành các thí nghi m sau: ế ệ
(a) Ngâm lá Cu trong dung d ch AgNOị 3. 
(b) Ngâm lá Zn trong dung d ch HCl loãng. ị
(c) Ngâm lá Al trong dung d ch HCl. ị
(d) Ngâm h p kim Fe-Cu trong dung d ch HCl. ợ ị
(e) Đ  m t v t b ng gang (h p kim Fe-C) ngoài không khí m. ể ộ ậ ằ ợ ẩ

 (g) Ngâm lá Cu vào dung d ch Feị 2(SO4)3. 
S  thí nghi m x y ra ăn mòn đi n hóa là ố ệ ả ệ
 A. 4.    B. 3.    C. 2.    D. 1. 
Câu 71. Cho các phát bi u sau: ể

(a) T t c  các peptit đ u có ph n ng màu biure. ấ ả ề ả ứ
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(b) Đipeptit là nh ng peptit ch a 2 liên k t peptit. ữ ứ ế
(c) Mu i phenylamoni clorua không tan trong n c. ố ướ
(d)  đi u ki n th ng, metylamin và etylamin là nh ng ch t khí có mùi khai. Ở ề ệ ườ ữ ấ

S  phát bi u đúng là ố ể
 A. 3.     B. 1.     C. 4.     D. 2. 
Câu 72. Cho các lo i t : bông, ạ ơ t  capron, ơ t  xenluloz  axetat, t  t mơ ơ ơ ằ , t  nitronơ , t  nilon-6,6ơ . S  t  t ngố ơ ổ
h p là ợ
 A. 2.     B. 3.     C. 5  D. 4. 
Câu 73. H n h pỗ ợ  E g m hai este đ n ch c, là đ ng phân c u t o và đ u ch a vòng benzen. Đ t cháyồ ơ ứ ồ ấ ạ ề ứ ố
hoàn toàn m gam E c n v a đ  8,064 lít khí Oầ ừ ủ 2 (đktc), thu đ c 14,08 gam COượ 2 và 2,88 gam H2O. 
Đun nóng m gam E v i dung d ch NaOH (d ) thì có t i đa 2,80 gam NaOH ph n ng, thu đ c ớ ị ư ố ả ứ ượ
dung d ch ị T ch a 6,62 gam h n h p ba mu i. Kh i l ng mu i c a axit cacboxylic trong ứ ỗ ợ ố ố ượ ố ủ T là 
 A. 3,84 gam.     B. 3,14 gam.     C. 3,90 gam.     D. 2,72 gam. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả




Câu 74. K t qu  thí nghi m c a các h p ch t h u c  ế ả ệ ủ ợ ấ ữ ơ A, B, C, D, E nh  sau: ư

M u thẫ ử Thu c thố ử Hi n t ngệ ượ
A Dung d ch AgNOị 3/NH3 đun nóng K t t a Ag tr ng sángế ủ ắ
B Cu(OH)2/OH– đun nóng K t t a Cuế ủ 2O đ  g chỏ ạ
C Cu(OH)2  nhi t đ  th ngở ệ ộ ườ Dung d ch xanh lamị
D N c bromướ Nh t màu n c bromạ ướ
E Quỳ tím Hoá xanh

Các ch t ấ A, B, C, D, E l n l t là ầ ượ
A. Etanal, axit etanoic, metyl axetat, phenol, etylamin. 
B. Metyl fomat, etanal, axit metanoic, glucoz , metylamin. ơ
C. Metanal, glucoz , axit metanoic, fructoz , metylamin. ơ ơ
D. Metanal, metyl fomat, axit metanoic, metylamin, glucoz . ơ

Câu 75. Cho các ch t sau: ấ saccaroz , ơ glucoz , ơ tinh b t, xenlulozộ ơ, fructoz . S  ch t tham gia ph n ơ ố ấ ả
ng th y phân là ứ ủ

 A. 1.     B. 4.     C. 3.      D. 2. 
Câu 76. Th y phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit ủ Y, thu đ c 3 mol glyxin, 1 mol valin và 1 mol ượ
alanin. Khi th y phân không hoàn toàn ủ Y thu đ c các đipeptit Ala-Gly, Gly-Val và 1 tripeptit Gly-ượ
Gly-Gly. C u t o c a ấ ạ ủ Y là 
 A. Gly-Ala-Gly-Gly-Val.     B. Gly-Gly-Ala-Gly-Val. 
 C. Gly-Ala-Gly-Val-Gly.     D. Ala-Gly-Gly-Gly-Val. 
Câu 77. X, Y, Z là ba peptit m ch h , đ c t o t  Ala, Val. Khi đ t cháy ạ ở ượ ạ ừ ố X, Y v i s  mol b ng nhau ớ ố ằ
thì đ u đ c l ng COề ượ ượ 2 là nh  nhau. Đun nóng 37,72 gam h n h p ư ỗ ợ M g m ồ X, Y, Z v i t  l  mol ngớ ỉ ệ ươ

ng là 5:5:1 trong dung d ch NaOH, thu đ c dung d ch ứ ị ượ ị T ch a 2 mu i ứ ố D, E v i s  mol l n l t là ớ ố ầ ượ
0,11 mol và 0,35 mol. Bi t t ng s  m t xích c a ế ổ ố ắ ủ X, Y, Z b ng 14. Ph n trăm kh i l ng c a ằ ầ ố ượ ủ Z trong M 
g n nh t v i giá trầ ấ ớ ị nào sau đây? 
 A. 8%.      B. 14%.      C. 12%.      D. 18%. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả
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


Câu 78. X là este no, đa ch c, m ch h ; ứ ạ ở Y là este ba ch c, m ch h  (đ c t o b i glixerol và m t axit ứ ạ ở ượ ạ ở ộ
cacboxylic đ n ch c, không no ch a m t liên k t C=C). Đ t cháy hoàn toàn 17,02 gam h n h p ơ ứ ứ ộ ế ố ỗ ợ E 
ch a ứ X, Y thu đ c 18,144 lít COượ 2 (đktc). M t khác, đun nóng 0,12 mol ặ E c n dùng 570 ml dung d ch ầ ị
NaOH 0,5M thu đ c dung d ch ượ ị G. Cô c n dung d ch ạ ị G thu đ c h n h p ượ ỗ ợ T ch a 3 mu i (ứ ố T1, T2, T3)
và h n h p 2 ancol có cùng s  nguyên t  cacbon. Bi t Mỗ ợ ố ử ế T1 < MT2 < MT3 và T3 nhi u h n ề ơ T1 là 2 
nguyên t  cacbon. Ph n trăm kh i l ng c a ử ầ ố ượ ủ T3 trong h n h p ỗ ợ T g n nh t ầ ấ v i giá tr  nào d i đây? ớ ị ướ
 A. 25%.     B. 30%.     C. 20%.     D. 29%. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả






Câu 79. Hòa tan hoàn toàn 21,5 gam h n h p ỗ ợ X g m Al, Zn, FeO, Cu(NOồ 3)2 c n dùng h t 430 ml ầ ế
dung d ch Hị 2SO4 1M thu đ c 0,19 mol h n h p khí ượ ỗ ợ Y (đktc) g m hai khí không màu, có 1 khí hóa ồ
nâu ngoài không khí, có t  kh i h i so v i Hỉ ố ơ ớ 2 b ng 5,421; dung d ch ằ ị Z ch  ch a các mu i sunfat trungỉ ứ ố
hòa. Cô c n dung d chạ ị  Z thu đ c 56,9 gam mu i khan. Ph n trăm kh i l ng c a Al trong h n h p ượ ố ầ ố ượ ủ ỗ ợ
X có giá tr  ị g n giá tr  nào nh tầ ị ấ ? 
 A. 20,1%.      B. 19,1%.     C. 18,5%.     D. 18,1%. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả






Câu 80. X là este m ch h  đ c t o b i axit cacboxylic hai ch c và m t ancol đ n ch c.ạ ở ượ ạ ở ứ ộ ơ ứ  Y, Z là hai 
ancol đ n ch c, m ch h , đ ng đ ng k  ti p nhau. Đ t cháy hoàn toàn 5,7 gam h n h p ơ ứ ạ ở ồ ẳ ế ế ố ỗ ợ E ch a ứ X, Y,
Z c n dùng 7,728 lít Oầ 2 (đktc), sau ph n ng thu đ c 4,86 gam n c. M c khác, đun nóng 5,7 gam ả ứ ượ ướ ặ
h n h p ỗ ợ E trên c n dùng 200 ml dung d ch NaOH 0,2M, cô c n dung d ch sau ph n ng thu đ c ầ ị ạ ị ả ứ ượ
ph n h i ch a 2 ancol ầ ơ ứ Y, Z có kh i l ng 4,1 gam. Ph n trăm kh i l ng ố ượ ầ ố ượ X có trong E là 
 A. 57,89%.     B. 60,35%.     C. 61,40%.     D. 62,28%. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

 ancol no
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

LIÊN TR NG THPT NGH  AN L N 1ƯỜ Ệ Ầ
Câu 41. Kim lo i nào sau đây không tan đ c trong dung d ch HCl? ạ ượ ị

A. Zn.       B. Al.       C. Ag.         D. Fe. 
Câu 42. Ch t nào sau đây không ph i là ch t l ng tính? ấ ả ấ ưỡ

A. Cu(OH)2.       B. Zn(OH)2.       C. NaHCO3.       D. Al(OH)3. 
Câu 43. Polime nào sau đây trong thành ph n nguyên t  ch a nit ? ầ ố ứ ơ

A. T  nilon-7.       ơ B. Poli(vinyl clorua).       C. Polietilen.       D. Cao su buna. 
Câu 44. Ph n ng c a este trong môi tr ng ki m đun nóng đ c g i là ph n ng ả ứ ủ ườ ề ượ ọ ả ứ

A. Hiđro hóa.       B. Xà phòng hóa.       C. Tách n c.       ướ D. Este hóa. 
Câu 45. Ch t nào sau đây không tham gia ph n ng th y phân? ấ ả ứ ủ

A. Xenluloz .       ơ B. Ch t béo.       ấ C. Saccaroz .       ơ D. Fructoz . ơ
Câu 46. Kim lo i Zn không ph n ng đ c v i dung d ch nào sau đây? ạ ả ứ ượ ớ ị

A. Na2CO3.       B. AgNO3.       C. FeCl2.       D. CuSO4. 
Câu 47. Cho 200 gam dung d ch glucoz  14,4% vào dung d ch AgNOị ơ ị 3 d , đun nóng, sau ph n ng ư ả ứ
thu đ c a gam Ag. Giá tr  c a a là ượ ị ủ

A. 34,56.       B. 42,12.       C. 36,42.       D. 30,66. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 48. C p ion cùng t n t i trong dung d ch là ặ ồ ạ ị
A. Ba2+, SO4

2-.       B. H+, OH-.       C. Na+, NO3
-.       D. Ca2+, CO3

2-. 
Câu 49. Cho s  đ  ph n ng: KHCOơ ồ ả ứ 3 + X → K2CO3 + H2O. X là h p ch t ợ ấ

A. NaOH.       B. KOH.       C. K2CO3.       D. HCl. 
Câu 50. H p ch t h u c  tham gia ph n ng tráng g ng là ợ ấ ữ ơ ả ứ ươ

A. CH3COOCH3.       B. CH3COOH.       C. C2H5OH.       D. CH3CHO. 
Câu 51. Ch t NHấ 2CH2COOH có tên g i là ọ

A. Glyxin.       B. Valin.       C. Lysin.       D. Alanin. 
Câu 52. Công th c hóa h c c a kali hiđroxit là ứ ọ ủ

A. KOH.       B. KCl.      C. KHCO3.       D. NaOH. 
Câu 53. H p ch t h u c  có thành ph n nguyên t  C và H là ợ ấ ữ ơ ầ ố

A. Anđehit fomic.       B. Metyl clorua.       C. Anilin.       D. Metan. 
Câu 54. Kim lo i nào sau đây có tính d o t t nh t? ạ ẻ ố ấ

A. Cu.       B. Al.       C. Au.       D. Fe. 
Câu 55. Cho h n h p g m 7,2 gam Mg và 8,4 gam Fe tác d ng hoàn toàn v i dung d ch Hỗ ợ ồ ụ ớ ị 2SO4 loãng 
d , sau ph n ng thu đ c V lít Hư ả ứ ượ 2 (  đktc). Giá tr  c a V là ở ị ủ

A. 11,76.       B. 10,08.       C. 8,96.       D. 7,84. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 56. H p th  hoàn toàn 3,36 lít COấ ụ 2 (  đktc) b ng 400 ml dung d ch NaOH 1M thu đ c dung ở ằ ị ượ
d ch X ch a ị ứ

A. Na2CO3 và NaOH.   B. NaHCO3.       C. Na2CO3 và NaHCO3. D. Na2CO3. 
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Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 57. Xà phòng hóa hoàn toàn 7,4 gam HCOOC2H5 b ng m t l ng dung d ch NaOH. Sau ph n ằ ộ ượ ị ả
ng thu đ c m gam mu i. Giá tr  c a m là ứ ượ ố ị ủ

A. 4,8.       B. 5,2.       C. 6,8.       D. 3,2. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 58. Cho dãy các polime g m: t  t m, ồ ơ ằ t  capron, t  nitron, poli(vinyl clorua)ơ ơ . S  polime đ c ố ượ
t ng h p t  ph n ng trùng h p là ổ ợ ừ ả ứ ợ

A. 4.       B. 3.       C. 2.       D. 1. 
Câu 59. Cho các ch t sau: ấ axit axetic, glucoz , saccaroz , lòng tr ng tr ngơ ơ ắ ứ , triolein, xenluloz , ancol ơ
etylic. S  ch t hòa tan đ c Cu(OH)ố ấ ượ 2  đi u ki n th ng là ở ề ệ ườ

A. 5.       B. 4.       C. 2.       D. 3. 
Câu 60. Phát bi u nào sau đây sai? ể

A. Kim lo i Mg có tính kh  y u h n Fe. ạ ử ế ơ
B. Tính ch t hóa h c chung c a kim lo i là tính kh . ấ ọ ủ ạ ử
C. Nguyên t c đ  đi u ch  kim lo i là kh  ion kim lo i thành kim lo i. ắ ể ề ế ạ ử ạ ạ
D. Ion Fe3+ có tính oxi hóa y u h n ion Agế ơ +. 

Câu 61. Cho hình v  mô t  thí nghi m đi u ch  kim lo i b ng cách dùng khí Hẽ ả ệ ề ế ạ ằ 2 đ  kh  oxit kim lo i ể ử ạ
X: 

Hình v  trên minh h a cho các ph n ng trong đó oxit X là ẽ ọ ả ứ
A. Na2O, ZnO.       B. MgO, Fe2O3.       C. Al2O3, CuO.       D. Fe2O3, CuO. 

Câu 62. Th c hi n s  đ  ph n ng sau: ự ệ ơ ồ ả ứ

C2H2  X Y  Z.
Nh n đ nh nào sau đây là đúng? ậ ị

A. Ch t Z có công th c phân t  Cấ ứ ử 9H18O4NCl. 
B. Ch t Y tham gia ph n ng tráng b c, ch t X tác d ng đ c v i Na. ấ ả ứ ạ ấ ụ ượ ớ
C. Nhi t đ  sôi c a ch t X cao h n ch t Y. ệ ộ ủ ấ ơ ấ
D.  đi u ki n th ng, X là ch t l ng do có liên k t H liên phân t . Ở ề ệ ườ ấ ỏ ế ử

Câu 63. Đ t cháy hoàn toàn 6,72 lít h n h p khí X g m metan và etilen thu đ c 11,2 lít khí COố ỗ ợ ồ ượ 2 (các 
khí đo  đktc). Thành ph n ph n trăm th  tích c a khí metan trong X là ở ầ ầ ể ủ

A. 66,67%.       B. 25%.       C. 50%.       D. 33,33%. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả


Câu 64. Cho dãy các h p ch t th m: ợ ấ ơ p-HO-CH2-C6H4-OH, p-HO-C6H4-COOC2H5, p-HOC6H4-COOH,
p-HCOO-C6H4-OH, p-CH3O-C6H4-OH. Có bao nhiêu ch t trong dãy th a mãn đ ng th i 2 đi u ki n ấ ỏ ồ ờ ề ệ
sau? 
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(a) Ch  tác d ng v i NaOH theo t  l  mol 1 : 1. ỉ ụ ớ ỉ ệ
(b) Tác d ng đ c v i Na (d ) t o ra s  mol Hụ ượ ớ ư ạ ố 2 b ng s  mol ch t ph n ng. ằ ố ấ ả ứ
A. 2.       B. 4.       C. 1.       D. 3. 

Câu 65. Cho các nh n đ nh sau: ậ ị
(1)  đi u ki n th ng, anilin là ch t l ng. Ở ề ệ ườ ấ ỏ
(2) Glucoz  và saccaroz  đ u là ch t r n không màu, d  tan trong n c. ơ ơ ề ấ ắ ễ ướ
(3) Dung d ch axit acrylic làm h ng dung d ch phenolphtalein. ị ồ ị
(4) Dung d ch lòng tr ng tr ng b  đông t  khi đun nóng. ị ắ ứ ị ụ
(5) Dung d ch phenol làm đ i màu quỳ tím. ị ổ
(6) Hiđro hóa hoàn toàn triolein (xúc tác Ni, t0) thu đ c tripanmitin. ượ
(7) Tinh b t là đ ng phân c a xenluloz . ộ ồ ủ ơ

S  nh n đ nh đúng là ố ậ ị
A. 3.       B. 5.       C. 6.       D. 4. 

Câu 66. Cho 8,96 gam b t Fe vào bình ch a 200 ml dung d ch NaNOộ ứ ị 3 0,4M và H2SO4 0,9M. Sau khi 
k t thúc các ph n ng, thêm ti p l ng d  dung d ch Ba(OH)ế ả ứ ế ượ ư ị 2 vào bình (không có m t oxi), thu ặ
đ c m gam r n không tan. Bi t khí NO là s n ph m kh  duy nh t c a NOượ ắ ế ả ẩ ử ấ ủ 3

-. Giá tr  c a m là. ị ủ
A. 56,68.       B. 54,54.       C. 55,66.       D. 56,34. 

Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả


Câu 67. Cho các phát bi u sau: ể

(a) Cho dung d ch AgNOị 3 d  vào dung d ch FeClư ị 2 sau ph n ng thu đ c hai ch t k t t a. ả ứ ượ ấ ế ủ
(b) Kim lo i Cu tác d ng v i dung d ch h n h p NaNOạ ụ ớ ị ỗ ợ 3 và H2SO4 (loãng). 
(c) H n h p Cu, Feỗ ợ 3O4 có s  mol b ng nhau tan h t trong n c. ố ằ ế ướ
(d) Cho b t Cu vào l ng d  dung d ch FeClộ ượ ư ị 3, thu đ c dung d ch ch a hai mu i. ượ ị ứ ố
(e) H n h p Al và Naỗ ợ 2O (t  l  mol t ng ng là 2 : 1) tan hoàn toàn trong n c d . ỉ ệ ươ ứ ướ ư
(f) Cho Ba d  vào dung d ch Alư ị 2(SO4)3 sau ph n ng thu đ c hai ch t k t t a. ả ứ ượ ấ ế ủ

S  phát bi u đúng là ố ể
A. 3.       B. 6.       C. 4.       D. 5. 

Câu 68. Este X hai ch c m ch h  có công th c phân t  Cứ ạ ở ứ ử 6H8O4. T  X th c hi n các ph n ng sau: ừ ự ệ ả ứ
(1) X + NaOH d  ư   X1 + X2 + X3 

(2) X2 + H2   X3 

(3) X1 + H2SO4 (loãng)  Y + Na2SO4. 
Phát bi u nào sau đây sai: ể

A. X và X2 đ u làm m t màu n c brôm.       ề ấ ướ B. Nung nóng X1 v i vôi tôi xút thu đ c ớ ượ
CH4. 

C. Trong phân t  Xử 1 có liên k t ion.       ế D. Nhi t đ  sôi c a Y cao h n các ch t Xệ ộ ủ ơ ấ 2, X3. 
Câu 69. Cho các ch t sau: ấ t  capron; ơ t  lapsan; ơ nilon–6,6; protein; s i bông; amoni axetat; nh a ợ ự
novolac. Trong các ch t trên có bao nhiêu ch t mà phân t  c a chúng có ch a nhóm –NH-CO-? ấ ấ ử ủ ứ

A. 5.          B. 4.          C. 3.          D. 2. 
Câu 70. Ti n hành đi n phân (đi n c c tr , màng ngăn x p) m t dung d ch ch a m gam h n h p ế ệ ệ ự ơ ố ộ ị ứ ỗ ợ
CuSO4 và NaCl cho t i khi n c b t đ u b  đi n phân  c  hai đi n c c thì d ng l i.  anot thu đ cớ ướ ắ ầ ị ệ ở ả ệ ự ừ ạ Ở ượ
0,448 lít khí (đktc). Dung d ch sau đi n phân có th  hòa tan t i đa 0,68 gam Alị ệ ể ố 2O3. Giá tr  m là ị

A. 5,97 ho c 4,473.       ặ B. 11,94 ho c 4,473.       ặ C. 5,97 ho c 8,946.       ặ D. 11,94 ho c ặ
8,946. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả
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- TH1: Dung d ch sau đi n phân ch a axitị ệ ứ




- TH2: Dung d ch sau đi n phân ch a bazị ệ ứ ơ




Câu 71. Năm h n h p, m i h n h p g m hai ch t r n có s  mol b ng nhau: ỗ ợ ỗ ỗ ợ ồ ấ ắ ố ằ Mg và Fe2(SO4)3; Cu và 
FeCl3; Ba và AlCl3; Fe và Fe(NO3)3; Na và Al. S  h n h p khi hòa tan vào n c t o thành dung d ch ố ỗ ợ ướ ạ ị
là 

A. 2.          B. 1.           C. 3.          D. 4. 
Câu 72. Ti n hành các thí nghi m sau đây: ế ệ

(1) Ngâm m t lá đ ng vào dung d ch AgNOộ ồ ị 3. 
(2) Ngâm m t lá k m vào dung d ch HCl loãng. ộ ẽ ị
(3) Ngâm m t lá s t đ c qu n dây đ ng trong dung d ch HCl loãng. ộ ắ ượ ấ ồ ị
(4) Đ  m t v t b ng thép ngoài không khí m. ể ộ ậ ằ ẩ
(5) Ngâm m t mi ng đ ng vào dung d ch Feộ ế ồ ị 2(SO4)3. 

Trong các thí nghi m trên có bao nhiêu tr ng h p x y ra ăn mòn đi n hóa? ệ ườ ợ ả ệ
A. 2.           B. 4.          C. 3.           D. 1. 

Câu 73. Cho m gam h n h p E g m m t peptit X và m t peptit Y (Bi t s  nguyên t  nit  trong X, Y ỗ ợ ồ ộ ộ ế ố ử ơ
l n l t là 4 và 5, X và Y ch a đ ng th i glyxin và alanin trong phân t ) b ng l ng NaOH v a đ , ầ ượ ứ ồ ờ ử ằ ượ ừ ủ
cô c n thu đ c (m + 15,8) gam h n h p mu i. Đ t cháy toàn b  l ng mu i sinh ra b ng m t l ngạ ượ ỗ ợ ố ố ộ ượ ố ằ ộ ượ
O2 v a đ  thu đ c Naừ ủ ượ 2CO3 và h n h p h i F g m COỗ ợ ơ ồ 2, H2O và N2. D n toàn b  h n h p h i F qua ẫ ộ ỗ ợ ơ
bình đ ng NaOH đ c d  th y kh i l ng bình tăng thêm 56,04 gam so v i ban đ u và có 4,928 lít ự ặ ư ấ ố ượ ớ ầ
m t khí duy nh t (đktc) thoát ra, các ph n ng x y ra hoàn toàn. Thành ph n ph n trăm kh i l ng ộ ấ ả ứ ả ầ ầ ố ượ
c a Y trong h n h p E g n nh t v i? ủ ỗ ợ ầ ấ ớ

A. 54%.          B. 47%.          C. 46,2%.          D. 51%. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả


 D n ch t ồ ấ

Câu 74. Hòa tan h t 7,44 gam h n h p g m Mg, MgO, Fe, Feế ỗ ợ ồ 2O3 vào dung d ch ch a 0,4 mol HCl và ị ứ
0,05 mol NaNO3, sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn thu đ c dung d ch X ch a 22,47 gam mu iả ứ ả ượ ị ứ ố
và 0,448 lít (đktc) h n h p khí g m NO, Nỗ ợ ồ 2 có t  kh i so v i Hỷ ố ớ 2 b ng 14,5. Cho dung d ch NaOH ằ ị
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(d ) vào dung d ch X thu đ c k t t a Y, l y Y nung trong không khí đ n kh i l ng không đ i thu ư ị ượ ế ủ ấ ế ố ượ ổ
đ c 9,6 gam ch t r n. M c khác n u cho dung d ch X tác d ng v i dung d ch AgNOượ ấ ắ ặ ế ị ụ ớ ị 3 (d ) thu đ cư ượ
m gam k t t a. Bi t ch t tan trong X ch  ch a h n h p các mu i. Giá tr  c a m g n nh t v i ế ủ ế ấ ỉ ứ ỗ ợ ố ị ủ ầ ấ ớ

A. 64.          B. 58.          C. 85.          D. 52. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả






Câu 75. Nh  t  t  dung d ch Ba(OH)ỏ ừ ừ ị 2 vào ng nghi m dung d ch Hố ệ ị 2SO4 và Al2(SO4)3. Đ  th  bi u ồ ị ể
di n s  ph  thu c kh i l ng k t t a theo th  tích dung d ch Ba(OH)ễ ự ụ ộ ố ượ ế ủ ể ị 2 nh  sau: ư

Giá tr  nào sau đây c a mị ủ max là đúng?
A. 0,65. B. 0,5. C. 0,8. D. 0,75.

Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả




(không có đáp án)
Câu 76. H n h p X g m etyl axetat, đimetyl ađipat, vinyl axetat, anđehit acrylic và ancol metylic ỗ ợ ồ
(trong đó anđehit acrylic và ancol metylic có cùng s  mol). Đ t cháy hoàn toàn 19,16 gam X c n ố ố ầ
dùng 1,05 mol O2, s n ph m cháy g m COả ẩ ồ 2, H2O đ c d n qua n c vôi trong l y d , sau khi ph n ượ ẫ ướ ấ ư ả

ng x y ra hoàn toàn, thu đ c dung d ch có kh i l ng gi m m gam so v i ban đ u. Giá tr  m là ứ ả ượ ị ố ượ ả ớ ầ ị
A. 37,24.          B. 33,24.          C. 35,24.          D. 29,24. 

Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

 D n ch t ồ ấ
Câu 77. H n h p X g m glyxin, alanin và axit glutamic. H n h p Y g m tristearin và tripanmitin. ỗ ợ ồ ỗ ợ ồ
Đ t cháy hoàn toàn 0,2 mol h n h p Z g m m gam X và m gam Y c n dùng 2,59 mol Oố ỗ ợ ồ ầ 2, s n ph m ả ẩ
cháy g m Nồ 2, CO2 và 34,2 gam H2O. N u đun nóng m gam Y v i dung d ch NaOH d , thu đ c a ế ớ ị ư ượ
gam glixerol. Giá tr  c a a là ị ủ

A. 9,20.          B. 7,36.          C. 11,04.          D. 12,88. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả
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 D n ch t: ồ ấ


Câu 78. Hòa tan h t m gam h n h p g m Na, Naế ỗ ợ ồ 2O, Ba và BaO vào H2O, thu đ c 0,15 mol khí Hượ 2 
và dung d ch X. S c 0,32 mol khí COị ụ 2 vào dung d ch X, thu đ c dung d ch Y ch  ch a các mu i và ị ượ ị ỉ ứ ố
k t t a Z. Chia dung d ch Y làm 2 ph n b ng nhau: ế ủ ị ầ ằ
+ Cho t  t  ph n 1 vào 200 ml dung d ch HCl 0,6M th y thoát ra 0,075 mol khí COừ ừ ầ ị ấ 2. 
+ N u cho t  t  200 ml dung d ch HCl 0,6M vào ph n 2, th y thoát ra 0,06 mol khí COế ừ ừ ị ầ ấ 2. 
Các ph n ng x y ra hoàn toàn. Giá tr  c a m là ả ứ ả ị ủ

A. 28,28.          B. 25,88.          C. 20,92.          D. 30,68. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

 Ph n 1: ầ

 Ph n 2: ầ

Câu 79. H n h p X g m tripanmitin, tristearin, axit acrylic, axit oxalic, p-HO-Cỗ ợ ồ 6H4CH2OH (s  mol p-ố
HO-C6H4CH2OH b ng t ng s  mol c a axit acrylic và axit oxalic). Cho 56,4112 gam X tác d ng hoàn ằ ổ ố ủ ụ
toàn v i 58,5 gam dung d ch NaOH 40% , cô c n dung d ch sau ph n ng thu đ c m gam r n và ớ ị ạ ị ả ứ ượ ắ
ph n h i có ch a ch t h u c  chi m 2,916% v  kh i l ng. M t khác, đ t cháy hoàn toàn 0,2272 mol ầ ơ ứ ấ ữ ơ ế ề ố ượ ặ ố
X c n 37,84256 lít Oầ 2 (đktc) và thu đ c 18,0792 gam Hượ 2O. Giá tr  g n nh t c a m làị ầ ấ ủ

A. 70.          B. 68.          C. 66.          D. 73. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả







Câu 80. Cho 0,15 mol h n h p r n X g m Mg và Fe vào dung d ch ch a FeClỗ ợ ắ ồ ị ứ 3 0,8M và CuCl2 0,6M 
thì đ c dung d ch Y và 7,52 gam r n g m 2 kim lo i. Cho dung d ch AgNOượ ị ắ ồ ạ ị 3 d  vào Y, thu đ c ư ượ
29,07 gam k t t a. N u cho 0,15 mol X trên vào dung d ch HNOế ủ ế ị 3 loãng d , th y khí NO thoát ra; ư ấ
đ ng th i thu đ c dung d ch Z có kh i l ng tăng 4,98 gam so v i dung d ch ban đ u. Cô c n ồ ờ ượ ị ố ượ ớ ị ầ ạ
dung d ch Z thu đ c l ng mu i khan là: ị ượ ượ ố
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A. 33,86 gam.          B. 32,26 gam.          C. 30,24 gam.          D. 33,06 gam. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả




THPT THANH OAI A - HÀ N I L N 1Ộ Ầ

Câu 41: Dung d ch nào có pH < 7? ị
A. Dung d ch n c đ ng.     ị ướ ườ B. Dung d ch n c c t chanh. ị ướ ố
C. Dung d ch n c mu i ăn.     ị ướ ố D. Dung d ch n c vôi trong. ị ướ

Câu 42:  g n các lò nung vôi, không khí b  ô nhi m b i khí COỞ ầ ị ễ ở 2 v i n ng đ  cao, làm cây c i, hoa ớ ồ ộ ố
màu th ng không phát tri n đ c. N u m t tu n lò nung vôi s n xu t đ c 4,2 t n vôi s ng thì th  ườ ể ượ ế ộ ầ ả ấ ượ ấ ố ể
tích CO2 (đktc) đã t o ra  ph n ng nhi t phân CaCOạ ở ả ứ ệ 3 (gi  s  hi u su t nung là 100%) là giá tr  nào?ả ử ệ ấ ị

A. 1792m3.    B. 1120m3.     C. 1344m3.     D. 1680m3. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 43: (C17H35COO)3C3H5 có tên g i là gì? ọ
A. Tristearoylglixerol.     B. Tristearin. 
C. Glixerin tristearat.     D. T t c  các ph ng án đ u đúng. ấ ả ươ ề

Câu 44: Axit có trong n c đ c c a ong và ki n là: ọ ộ ủ ế
A. HCOOH.     B. CH3COOH.     C. HOOC-COOH.     D. C6H5COOH. 

Câu 45: Hòa tan hoàn toàn 11,6 gam h n h p Fe và Cu và 700ml HNOỗ ợ 3 1M, thu đ c dung d ch X vàượ ị
m gam h n h p khí Y (không còn s n ph m kh  khác). Cho 0,5 mol KOH vào dung d ch X thu đ c ỗ ợ ả ẩ ử ị ượ
k t t a Z và dung d ch E. Nung k t t a Z trong không khí đ n kh i l ng không đ i, thu đ c 16 ế ủ ị ế ủ ế ố ượ ổ ượ
gam ch t r n. Cô c n dung d ch E thu đ c ch t r n F. Nung ch t r n F đ n kh i l ng không đ i ấ ắ ạ ị ượ ấ ắ ấ ắ ế ố ượ ổ
thu đ c 41,05 gam ch t r n. Giá tr  c a m g n nh t v i giá tr  nào sau đây? ượ ấ ắ ị ủ ầ ấ ớ ị

A. 11.     B. 9.     C. 10.     D. 12. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả







Câu 46: Cho a mol P2O5 vào dung d ch ch a 3a mol KOH. Sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn, dung ị ứ ả ứ ả
d ch thu đ c ch a các ch t tan là: ị ượ ứ ấ
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A. K3PO4 và KOH.     B. H3PO4 và KH2PO4.     C. K3PO4 và K2HPO4.     D. K2HPO4 và 
KH2PO4. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 47: Đi n phân 200ml dung d ch g m NaCl, HCl và CuSO4 0,04M (đi n c c tr , màng ngăn x p) ệ ị ồ ệ ự ơ ố
v i c ng đ  dòng đi n 1,93A. M i liên h  gi a th i gian đi n phân và pH c a dung d ch đi n phân ớ ườ ộ ệ ố ệ ữ ờ ệ ủ ị ệ
đ c bi u di n b ng đ  th  bên. Gi  thi t th  tích dung d ch không đ i trong su t quá trình đi n ượ ể ễ ằ ồ ị ả ế ể ị ổ ố ệ
phân. 

Giá tr  c a t (giây) trên đ  th  là: ị ủ ồ ị
A. 1200.     B. 3600.     C. 1900.     D. 3000. 

Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả






Câu 48: H n h p X g m m t ancol và m t axit cacboxylic đ u no, đ n ch c, m ch h , có cùng s  ỗ ợ ồ ộ ộ ề ơ ứ ạ ở ố
nguyên t  cacbon trong phân t . Đ t cháy hoàn toàn 51,24 gam h n h p X, thu đ c 101,64 gam ử ử ố ỗ ợ ượ
CO2. Đun nóng 51,24 gam h n h p X v i xúc tác Hỗ ợ ớ 2SO4 đ c, thu đ c m gam este (hi u su t ph n ặ ượ ệ ấ ả

ng este hóa b ng 60%). Giá tr  c a m g n nh t v i giá tr  nào sau đây? ứ ằ ị ủ ầ ấ ớ ị
A. 25,1.     B. 20,6.     C. 28,5.     D. 41,8. 

Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả



Câu 49: Cho các s  đ  ph n ng sau (m i mũi tên ng v i m t ph n ng): ơ ồ ả ứ ỗ ứ ớ ộ ả ứ
(1) C6H8O4 + NaOH → X1 + X2 + X3 
(2) X1 + H2SO4 (loãng) → X4 + Na2SO4 
(3) X3 + O2 → X4 
(4) X2 + H2SO4 (loãng) → X5 + Na2SO4. 

Công th c c u t o c a Xứ ấ ạ ủ 5 là: 
A. HOOC-CH2-COOH.    B. CH3-COOH.    C. HO-CH2-CH2-COOH. D. HO-CH2-

COOH. 
Câu 50: H p ch t (CHợ ấ 3)2C=CHC(CH3)2CH=CH2 có tên g i là: ọ

A. 2,4-trimetylhexa-2,5-đien.     B. 3,3,5-trimetylhexa-1,4-đien. 
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C. 3,5-trimetylhexa-1,4-đien.     D. 2,4,4-trimetylhexa-2,5-đien. 
Câu 51: Clorua vôi là hóa ch t có kh  năng t y r a, t y u , sát khu n. Công th c hóa h c c a clorua ấ ả ẩ ử ẩ ế ẩ ứ ọ ủ
vôi là: 

A. Ca(ClO)2.     B. CaOCl2.     C. Ca(ClO3)2.     D. CaCl2. 
Câu 52: Cho 0,01 mol phenol tác d ng v i l ng d  dung d ch HNOụ ớ ượ ư ị 3 đ c, xúc tác Hặ 2SO4 đ c. Phát ặ
bi u nào sau đây không đúng? ể

A. Kh i l ng axit picric thu đ c t i đa là b ng 6,87 gam. ố ượ ượ ố ằ
B. S n ph m có tên g i là 2,4,6-trinitrophenol. ả ẩ ọ
C. L ng HNOượ 3 đã tham gia ph n ng là 0,03 mol. ả ứ
D. Thí nghi m t o thành k t t a vàng. ệ ạ ế ủ

Câu 53: Cho s  đ  hóa h c c a ph n ng: Clơ ồ ọ ủ ả ứ 2 + KOH → KCl + KClO3 + H2O. T  l  gi a s  nguyên cloỉ ệ ữ ố
đóng vai trò ch t oxi hóa và s  nguyên t  clo đóng vai trò ch t kh  trong ph ng trình hóa h c trên ấ ố ử ấ ử ươ ọ
là: 

A. 1 : 3.     B. 3 : 1.     C. 5 : 1.     D. 1 : 5. 
Câu 54: Th c hi n thí nghi m theo hình v  sau: ự ệ ệ ẽ

Thí nghi m trên đang ch ng minh cho k t lu n nào sau: ệ ứ ế ậ
A. Dung d ch glucoz  t o k t t a xanh th m v i Cu(OH)ị ơ ạ ế ủ ẫ ớ 2. 
B. Dung d ch glucoz  có nhi u nhóm -OH nên t o ph c xanh lam v i Cu(OH)ị ơ ề ạ ứ ớ 2. 
C. Dung d ch glucoz  t o ph c v i Cu(OH)ị ơ ạ ứ ớ 2 khi đun nóng. 
D. Dung d ch glucoz  có nhóm ch c anđehit. ị ơ ứ

Câu 55: Th y phân 0,045 mol h n h p A ch a hai peptit X và Y (h n kém nhau 1 liên k t peptit) c n ủ ỗ ợ ứ ơ ế ầ
v a đ  120ml KOH 1M, thu đ c h n h p Z ch  ch a mu i c a Gly, Ala và Val (mu i c a Gly ừ ủ ượ ỗ ợ ỉ ứ ố ủ ố ủ
chi m 33,832% kh i l ng). M t khác, đ t cháy hoàn toàn 13,68 gam A c n dùng 14,364 lít khí Oế ố ượ ặ ố ầ 2 
(đktc), thu đ c t ng kh i l ng COượ ổ ố ượ 2 và H2O là 31,68 gam. Ph n trăm kh i l ng mu i c a Ala ầ ố ượ ố ủ
trong Z g n nh t v i giá tr  nào sau đây? ầ ấ ớ ị

A. 45%.     B. 50%.     C. 60%.     D. 55%. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

 D n ch t: ồ ấ


(Th a d  ki n)ừ ữ ệ
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Câu 56: Cho 4,88 gam h n h p Mg và Fe vào dung d ch g m AgNOỗ ợ ị ồ 3 và Cu(NO3)2, thu đ c ch t r nượ ấ ắ
X g m ba kim lo i và dung d ch Y g m hai mu i. Đun nóng X v i dung d ch Hồ ạ ị ồ ố ớ ị 2SO4 đ c, d  thu ặ ư
đ c 2,8 lít khí SOượ 2 (đktc). Cho dung d ch NaOH d  vào Y, l c l y k t t a r i nung trong không khí, ị ư ọ ấ ế ủ ồ
thu đ c 4,8 gam oxit. Gi  thi t các ph n ng x y ra hoàn toàn. Kh i l ng c a Fe trong X là: ượ ả ế ả ứ ả ố ượ ủ

A. 1,68 gam.     B. 2,80 gam.     C. 1,12 gam.     D. 2,24 gam. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả


Câu 57: C u hình electron thu g n c a ion Feấ ọ ủ 2+ là? 

A. [Ar]3d44s2.     B. [Ar]3d64s2.     C. [Ar]4s23d4.     D. [Ar]3d6. 
Câu 58: Cho các dung d ch: saccaroz , glucoz , anilin và alanin đ c kí hi u ng u nhiên là X, Y, Z ị ơ ơ ượ ệ ẫ
và T. K t qu  thí nghi m v i các dung d ch trên đ c ghi l i  b ng sau: ế ả ệ ớ ị ượ ạ ở ả

Thu c thố ử M u thẫ ử Hi n t ngệ ượ
Dung d ch AgNOị 3/NH3, đun nóng Y K t t a tr ng b cế ủ ắ ạ
Cu(OH)2 (l c nh )ắ ẹ Y, T Dung d ch xanh lamị
N c bromướ Z K t t a tr ngế ủ ắ
Các ch t X, Y, Z và T l n l t là: ấ ầ ượ

A. Saccaroz , alanin, anilin, glucoz .     ơ ơ B. Glucoz , alanin, anilin, saccaroz . ơ ơ
C. Anilin, saccaroz , alanin, glucoz .     ơ ơ D. Alanin, glucoz , anilin, saccaroz . ơ ơ

Câu 59: Ti n hành các thí nghi m sau: ế ệ
(a) Cho dung d ch NaOH vào dung d ch Ca(HCOị ị 3)2. 
(b) Cho dung d ch HCl t i d  vào dung d ch NaAlOị ớ ư ị 2. 
(c) S c khí NHụ 3 t i d  vào dung d ch AlClớ ư ị 3. 
(d) Cho dung d ch FeSOị 4 vào dung d ch KMnOị 4 trong H2SO4 loãng. 
(e) S c khí Hụ 2S vào dung d ch CuSOị 4. 
(g) S c khí COụ 2 vào dung d ch Ba(HCOị 3)2. 

Sau khi các ph n ng k t thúc, s  thí nghi m thu đ c k t t a là: ả ứ ế ố ệ ượ ế ủ
A. 3.     B. 4.     C. 6.     D. 5. 

Câu 60: M t s  ng i đeo b c hay b  đen, ng i ta lý gi i do trong tuy n m  hôi c a ng i đó ho c ộ ố ườ ạ ị ườ ả ế ồ ủ ườ ặ
môi tr ng ng i đó s ng có ch a m t ch t tác d ng v i b c làm b c chuy n sang màu đen. V y ườ ườ ố ứ ộ ấ ụ ớ ạ ạ ể ậ
ch t màu đen đó là? ấ

A. Ag2O.     B. AgCl.     C. Ag2S.     D. AgCN. 
Câu 61: Este có mùi chu i chín là: ố

A. Benzyl axetat.     B. Etyl butirat.     C. Etyl axetat.     D. Isoamyl axetat. 
Câu 62: Mu i ăn là h p ch t r t quan tr ng đ i v i con ng i. Liên k t hóa h c trong tinh th  mu i ố ợ ấ ấ ọ ố ớ ườ ế ọ ể ố
ăn thu c lo i liên k t nào? ộ ạ ế

A. C ng hóa tr  không c c.     ộ ị ự B. Hiđro.     
C. Ion.     D. C ng hóa tr  có c c. ộ ị ự

Câu 63: D n V lít (đktc) h n h p axetilen và hiđro có kh i l ng m gam qua ng s  đ ng b t niken ẫ ỗ ợ ố ượ ố ứ ự ộ
nung nóng, thu đ c h n h p khí X. Cho X ph n ng v i l ng d  dung d ch AgNOượ ỗ ợ ả ứ ớ ượ ư ị 3 trong NH3, 
thu đ c 12 gam k t t a. H n h p khí ra kh i dung d ch ph n ng v a đ  v i 16 gam brom và còn ượ ế ủ ỗ ợ ỏ ị ả ứ ừ ủ ớ
l i khí Y. Đ t cháy hoàn toàn Y, thu đ c 2,24 lít khí COạ ố ượ 2 (đktc) và 4,5 gam H2O. Giá tr  c a V là: ị ủ

A. 11,2.     B. 13,44.     C. 8,96.     D. 5,60. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả


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
Câu 64: Ch t nào sau đây có đ ng phân hình h c? ấ ồ ọ

A. 1,2-đibrom eten.     B. 2,3-đimetyl butan.    C. But-1-en.     D. But-2-in. 
Câu 65: M t dung d ch g m: Naộ ị ồ + (0,01 mol); Ca2+ (0,02 mol); HCO3

- (0,02 mol) và ion X (a mol). Ion X
và giá tr  c a a là: ị ủ

A. CO3
2- và 0,03.     B. Cl- và 0,01.     C. NO3

- và 0,03.     D. OH- và 0,03. 
Câu 66: Chia 200 gam dung d ch g m glucoz  và fructoz  thành hai ph n b ng nhau: ị ồ ơ ơ ầ ằ
- Ph n 1: Tác d ng h t v i dung d ch AgNOầ ụ ế ớ ị 3 trong NH3, thu đ c 8,64 gam Ag. ượ
- Ph n 2: Tác d ng v a đ  v i dung d ch ch a 3,52 gam Brầ ụ ừ ủ ớ ị ứ 2. 
N ng đ  ph n trăm c a fructoz  trong dung d ch ban đ u là: ồ ộ ầ ủ ơ ị ầ

A. 3,96%.     B. 1,62%.     C. 4,50%.     D. 3,24%. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả


Câu 67: Diêm tiêu kali đ c dùng đ  ch  t o thu c n  đen, đ ng th i đ c dùng làm phân bón. ượ ể ế ạ ố ổ ồ ờ ượ
Công th c hóa h c c a diêm tiêu kali là: ứ ọ ủ

A. KNO3.     B. K2CO3.     C. KCl.     D. K2SO4. 
Câu 68: Đ  t  t  dung d ch AgNOổ ừ ừ ị 3 vào dung d ch NaCl hi n t ng quan sát đ c là? ị ệ ượ ượ

A. Xu t hi n k t t a đen.     ấ ệ ế ủ B. Xu t hi n k t t a vàng nh t. ấ ệ ế ủ ạ
C. Xu t hi n k t t a tr ngấ ệ ế ủ ắ .     D. Xu t hi n k t t a vàng đ m. ấ ệ ế ủ ậ

Câu 69: Trong s  các t  sau: s i bông (a); t  capron (b); t  t m (c); t  visco (d); t  axetat (e); nilon6,6 ố ơ ợ ơ ơ ằ ơ ơ
(f); t  nitron (g). S  lo i t  t ng h p là: ơ ố ạ ơ ổ ợ

A. 5.     B. 4.     C. 3.     D. 6. 
Câu 70: Nguyên t  X ph  bi n th  hai trong v  trái đ t, X tinh khi t đ c dùng làm v t li u bán d n,ố ổ ế ứ ỏ ấ ế ượ ậ ệ ẫ
pin m t tr i, … Nguyên t  X là? ặ ờ ố

A. Nit .     ơ B. Silic.     C. Cacbon.     D. Oxi. 
Câu 71: Trong hóa h c vô c , lo i ph n ng nào sau đây luôn kèm theo s  thay đ i s  oxi hóa c a ọ ơ ạ ả ứ ự ổ ố ủ
các nguyên t ? ố

A. Ph n ng phân h y.   ả ứ ủ  B. Ph n ng th .    ả ứ ế C. Ph n ng hóa h p.    ả ứ ợ D. Ph n ng trao ả ứ
đ i. ổ
Câu 72: H n h p E g m ch t X (Cỗ ợ ồ ấ 3H10N2O2) và ch t Y (Cấ 2H8N2O3); trong đó, X là mu i c a m t ố ủ ộ
amino axit, Y là mu i c a m t axit vô c . Cho 3,20 gam E tác d ng v i dung d ch NaOH d , đun ố ủ ộ ơ ụ ớ ị ư
nóng, thu đ c 0,03 mol hai khí (đ u là h p ch t h u c  đ n ch c) và dung d ch ch a m gam mu i. ượ ề ợ ấ ữ ơ ơ ứ ị ứ ố
Giá tr  c a m là: ị ủ

A. 3,64.     B. 2,67.     C. 3,12.     D. 2,79. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả




Câu 73: Cho 3,75 gam amino axit X tác d ng v a đ  v i dung d ch NaOH, thu đ c 4,85 gam mu i. ụ ừ ủ ớ ị ượ ố
Công th c c a X là: ứ ủ

A. H2NCH2CH2COOH.    B. H2NCH2CH2CH2COOH.    
C. H2NCH2COOH.    D. H2NCH(CH3)COOH. 
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Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả


Câu 74: Đ t cháy hoàn toàn h n h p g m Al và Mg c n v a đ  1,12 lít khí Oố ỗ ợ ồ ầ ừ ủ 2 (đktc). Đ  hòa tan h t ể ế
s n ph m thu đ c c n ít nh t m gam dung d ch h n h p g m HCl 7,3% và Hả ẩ ượ ầ ấ ị ỗ ợ ồ 2SO4 9,8%. Giá tr  c a ị ủ
m là: 

A. 100.     B. 50.     C. 25.     D. 75. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả


Câu 75: Khi nói v  peptit và protein, phát bi u nào sau đây không đúng? ề ể

A. Protein đ u là nh ng polipeptit cao phân t . ề ữ ử
B. T t c  các peptit đ u ph n ng v i Cu(OH)ấ ả ề ả ứ ớ 2 t o dung d ch màu tím. ạ ị
C. Liên k t –CO–NH – n i hai đ n v  ế ố ơ ị α–amino axit g i là liên k t peptit. ọ ế
D. Protein đ u có ph n ng màu biure. ề ả ứ

Câu 76: Th c hi n các thí nghi m sau: ự ệ ệ
(a) Cho metyl axetat tác d ng v i dung d ch NaOH. ụ ớ ị
(b) Cho NaHCO3 vào dung d ch CHị 3COOH. 
(c) Cho glixerol tác d ng v i Na kim lo i. ụ ớ ạ
(d) Cho dung d ch glucoz  tác d ng v i Cu(OH)ị ơ ụ ớ 2  nhi t đ  th ng. ở ệ ộ ườ
(e) Cho glucoz  tác d ng v i dung d ch AgNOơ ụ ớ ị 3 trong NH3. 
(f) S c khí hiđro vào triolein đun nóng (xúc tác Ni). ụ

S  thí nghi m x y ra ph n ng oxi hóa – kh  là: ố ệ ả ả ứ ử
A. 4.     B. 2.     C. 3.     D. 5. 

Câu 77: Cho 3,66 gam h n h p g m Na và Ba tác d ng v i n c d  thu đ c dung d ch X và 0,896 ỗ ợ ồ ụ ớ ướ ư ượ ị
lít H2 (đktc). Cho 100ml dung d ch Alị 2(SO4)3 0,1M vào dung d ch X, thu đ c m gam k t t a. Giá tr  ị ượ ế ủ ị
c a m là: ủ

A. 4,66.     B. 1,56.     C. 6,22.     D. 5,44. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả


Câu 78: ng v i công th c phân t  CỨ ớ ứ ử 4H8O2 có bao nhiêu đ ng phân c u t o tác d ng đ c v i dung ồ ấ ạ ụ ượ ớ
d ch NaOH nh ng không tác d ng đ c v i Na? ị ư ụ ượ ớ

A. 2.     B. 5.     C. 4.     D. 3. 
Câu 79: Kim lo i nào là kim lo i ki m? ạ ạ ề

A. Li.     B. Mg.     C. Be.     D. Sr. 
Câu 80: Khi đi n phân nóng ch y m gam m t mu i clorua, thu đ c 7,8 gam kim lo i M  catot và ệ ả ộ ố ượ ạ ở
7,28 lít khí Cl2 (đktc)  anot. Kim lo i M là: ở ạ

A. Ca.     B. Mg.     C. K.     D. Na. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả



THPT CHUYÊN VINH L N 1 - 2019Ầ

Câu 41: Ch t nào sau đây có tính l ng tínhấ ưỡ
A. Al. B. Fe(OH)2. C. NaHCO3. D. KOH.
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Câu 42: Al2O3 không tan đ c trong dung d ch ch a ch t nào sau đây?ượ ị ứ ấ
A. HCl. B. NaCl. C. Ba(OH)2. D. HNO3.

Câu 43: Kim lo i nào sau đây là kim lo i ki m th ?ạ ạ ề ổ
A. Fe. B. Mg. C. Al. D. K.

Câu 44: Polime nào sau đây đ c t ng h p b ng ph n ng trùng ng ng?ượ ổ ợ ằ ả ứ ư

A. Poli(metyl metacrylat). B. Poli(hexametylen-adipamit).

C. Poli(vinyl clorua). D. Poli(butadien-stiren).

Câu 45: Cho dãy các ch t: ấ tinh b t, xenluloz , ộ ơ glucoz , fructoz , saccaroz . S  ch t trong dãy thu cơ ơ ơ ố ấ ộ
lo i polisaccarit làạ

A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 46: Dãy g m các kim lo i có th  đi u ch  đ c b ng ph ng pháp nhi t luy n làồ ạ ể ề ế ượ ằ ươ ệ ệ
A. Fe, Cu, Pb. B. Fe, Cu, Ba. C. Na, Fe, Cu. D. Ca, Al, Fe.

Câu 47: Dung d ch ch t ị ấ X làm quỳ tím chuy n thành màu h ng. Ch t ể ồ ấ X có th  làể
A. CH3-CH(NH2)-COOH. B. H2N-[CH2]4-CH(NH2)-COOH.
C. (CH3)2CH-CH(NH2)-COOH. D. HOOC-[CH2]2-CH(NH2)-COOH.

Câu 48: Dung d ch c a ch t ị ủ ấ X làm quỳ tím hóa đ , dung d ch c a ch t ỏ ị ủ ấ Y làm quỳ tím hóa xanh. Tr nộ
l n dung d ch c a hai ch t l i thì xu t hi n k t t a. V y ẫ ị ủ ấ ạ ấ ệ ế ủ ậ X và Y có th  l n l t làể ầ ượ

A. H2SO4 và Ba(OH)2. B. H2SO4 và NaOH.
C. NaHSO4 và BaCl2. D. HCl và Na2CO3.

Câu 49: Khí X đ c dùng nhi u trong ngành s n xu t n c gi i khát và bia r u. Tuy nhiên, vi c giaượ ề ả ấ ướ ả ượ ệ
tăng n ng đ  khí ồ ộ X trong không khí là m t trong nh ng nguyên nhân làm trái đ t nóng lên. Khí ộ ữ ấ X là

A. N2. B. O2. C. H2. D. CO2.

Câu 50: Etyl axetat ch  y u đ c dùng làm dung môi cho các ph n ng hóa h c, cũng nh  đ  th củ ế ượ ả ứ ọ ư ể ự
hi n công vi c chi t các hóa ch t khác. Công th c hóa h c c a etyl axetat làệ ệ ế ấ ứ ọ ủ

A. C2H5COOC2H5. B. CH3COOC2H5. C. C2H5COOCH3. D. HCOOC2H5.

Câu 51: Hóa ch t nào sau đây có th  dùng đ  làm m m n c c ng t m th i?ấ ể ể ề ướ ứ ạ ờ
A. Na2CO3. B. NaCl. C. HCl. D. BaCl2.

Câu 52: Cho dung d ch Naị 2S vào dung d ch ch t ị ấ X, thu đ c k t t a màu đen. Ch t ượ ế ủ ấ X là
A. BaCl2. B. NaNO3. C. Ca(NO3)2. D. FeCl2.

Câu 53:  đi u ki n th ng, kim lo i nào sau đây Ở ề ệ ườ ạ không tác d ng v i Hụ ớ 2O?
A. K. B. Ba. C. Na. D. Cu.

Câu 54: Cho 34,9 gam h n h p ỗ ợ X g m CaCOồ 3, KHCO3 và KCl tác d ng h t v i 400ml dung d ch HClụ ế ớ ị
1M, thu đ c dung d ch ượ ị Y và 4,48 lít khí Z (đktc). Cho Y tác d ng hoàn toàn v i l ng d  dung d chụ ớ ượ ư ị
AgNO3, thu đ c ượ m gam k t t a. Giá tr  c a m làế ủ ị ủ

A. 57,40. B. 43,05. C. 28,70. D. 86,10.
Đ nh h ng t  duy gi i ị ướ ư ả
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Câu 55: Cho các ph n ng sau:ả ứ

(a) NH4Cl + NaOH NaCl + NH3 + H2O
(b) NH4HCO3 + 2KOH K2CO3 + NH3 + 2H2O
(c) NaHCO3 + NaOH  Na2CO3 + H2O

(d) Ba(HCO3)2 + 2NaOH  BaCO3  + Na2CO3 + 2H2O

(e) Ba(OH)2 + K2CO3  BaCO3 + 2KOH

S  ph n ng có ph ng trình ion rút g n ố ả ứ ươ ọ  là
A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 56:  Cho t  t  đ n h t dung d ch ch a 0,48 mol HCl vào dung d ch  ừ ừ ế ế ị ứ ị X ch a đ ng th i x molứ ồ ờ
Na2CO3 và 0,2 mol NaHCO3. Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, thu đ c 4,032 lít COả ứ ả ượ 2 (đktc).
Giá tr  c a x làị ủ

A. 0,15. B. 0,28. C. 0,14. D. 0,30.
Đ nh h ng t  duy gi i ị ướ ư ả

 

Câu 57: Amin X có công th c phân t  trùng v i công th c đ n gi n nh t. Đ t cháy hoàn toàn m tứ ử ớ ứ ơ ả ấ ố ộ
l ng ượ X c n ầ dùng v a đ  0,475 mol Oừ ủ 2, thu đ c 0,05 mol Nượ 2 và 19,5 gam h n h p g m COỗ ợ ồ 2 và H2O.
Công th c phân tứ ử c a ủ X là

A. C3H7N. B. C3H9N. C. C2H7N. D. C4H11N.
Đ nh h ng t  duy gi i ị ướ ư ả

 
Câu 58: T  các s  đ  ph n ngừ ơ ồ ả ứ

2X1 + 2X2  2X3 + H2 X3 + CO2 X4

X3 + X4 X5 + X2 2X6 + 3X5 + 3X2 2Fe(OH)3 + 3CO2 + 6KCl
Các ch t thích h p t ng ng v i ấ ợ ươ ứ ớ X3, X5, X6 l n l t làầ ượ

A. KHCO3, K2CO3, FeCl3. B. KOH, K2CO3, Fe2(SO4)3.
C. KOH, K2CO3, FeCl3. D. NaOH, Na2CO3, FeCl3.

Đ nh h ng t  duy gi i ị ướ ư ả
2FeCl3  +  3K2CO3 + 3H2O → 2Fe(OH)3 + 3CO2 + 6KCl

Câu 59: Tr ng h p nào sau đây, kim lo i b  ăn mòn đi n hóa h cườ ợ ạ ị ệ ọ
A. Nhúng s i dây b c nguyên ch t vào dung d ch HNOợ ạ ấ ị 3 loãng.
B. Nhúng thanh nhôm nguyên ch t vào dung d chấ ị  ZnSO4.
C. Đ t s i dây đ ng trong bình đ ng khíố ợ ồ ự  clo.
D. Nhúng thanh s t nguyên ch t vào dung d ch Hắ ấ ị 2SO4 loãng.

Câu 60: Cho s  đ  chuy n hóa:ơ ồ ể

Xenluloz  ơ X Y Z
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Trong s  đ  trên, các ch t ơ ồ ấ X, Y, Z l n l t làầ ượ

A. glucoz , amino gluconat,ơ  axit gluconic. B. glucoz , amoni gluconat, axitơ  gluconic.

C. fructoz , amino gluconat,ơ  axit gluconic. D. fructoz , amoni gluconat, axitơ  gluconic.

Câu 61: Ba dung d ch: Metylamin (CH3NHị 2), glyxin (Gly) và alanylglyxin (Ala-Gly) đ u ph n ngề ả ứ
đ c v iượ ớ

A. dung d ch NaNOị 3.  B. dung d ch NaCl.ị C. dung d ch NaOH. ị D. dung d chị  HCl.

Câu 62: Este X m chạ  h ,ở  có công th cứ  phân tử C6H10O2. Cho X tác d ngụ  v iớ  dung d chị  NaOH, thu
đ cượ  hai h p ợ ch t h u c  ấ ữ ơ Y và Z. Cho Y tác d ng v i dung d ch HCl ho c cho ụ ớ ị ặ Z tác d ng v i n cụ ớ ướ
brom đ u thu đ c h p ch t h u c  ề ượ ợ ấ ữ ơ T. Công th c c u t o thu g n c a ứ ấ ạ ọ ủ X là

A. CH3CH2COOC(CH3)=CH2. B. CH3CH2COOCH2CH=CH2.
C. CH3H2COOCH=CHCH3. D. CH2=CHCOOCH2CH=CH2.

Câu 63: Hình v  sau đây mô t  thí nghi m đi u ch  khí ẽ ả ệ ề ế Y t  h n h p r n g m CaCừ ỗ ợ ắ ồ 2 và Al4C3

Khí Y là
A. C2H4. B. C2H6. C. CH4. D. C2H2

Câu 64: Cho 51,75 gam b t kim lo i ộ ạ M hóa tr  II vào 200ml dung d ch CuClị ị 2 1M. Sau khi ph n ngả ứ
x y ra hoàn ả toàn, thu đ c 51,55 gam h n h p kim lo i. Kim lo i ượ ỗ ợ ạ ạ M là

A. Fe. B. Mg. C. Zn. D. Pb.

Câu 65: Cho dãy các tơ sau: xenlulozơ axetat, capron, nitron, visco, nilon-6, nilon-6,6. Số tơ trong dãy
thu cộ  lo i t  poliamit làạ ơ

A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.

Câu 66:  Cho 250ml dung d ch glucoz  ph n ng hoàn toàn v i l ng d  dung d ch AgNOị ơ ả ứ ớ ượ ư ị 3 trong
NH3, thu đ c ượ 5,4 gam Ag. N ng đ  mol c a dung d ch glucoz  đã dùng làồ ộ ủ ị ơ

A. 0,10M. B. 0,20M. C. 0,50M. D. 0,25M.
Câu 67: Cho các phát bi u sau:ể

(a) Đ  lo i b  l p c n CaCOể ạ ỏ ớ ặ 3 trong m đun n c, phích đ ng n c nóng ng i ta có th  dùngấ ướ ự ướ ườ ể
gi mấ  ăn.
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(b) Đ  hàn g n đ ng ray b  n t, gãy ng i ta dùng h n h pể ắ ườ ị ứ ườ ỗ ợ  tecmit.

(c) Đ  b o v  n i h i b ng thép, ng i ta th ng lót d i đáy n i h i nh ng t m kim lo i b ngể ả ệ ồ ơ ằ ườ ườ ướ ồ ơ ữ ấ ạ ằ
k m.ẽ

(d) H p kim Na-K có nhi t đ  nóng ch y th p, th ng đ c dùng trong các thi t b  báoợ ệ ộ ả ấ ườ ượ ế ị  cháy.

(e) Đ  b o qu n th c ph m nh t là rau qu  t i, ng i ta có th  dùng SOể ả ả ự ẩ ấ ả ươ ườ ể 2. 

S  phát bi u ố ể đúng là
A. 4. B. 2. C. 5. D. 3.

Câu 68: Cho 300ml dung d chị  ch aứ  đ ngồ  th iờ  Ba(OH)2 1M và NaOH 1,5M vào 150ml dung d chị
ch aứ  đ ngồ  th i AlClờ 3 1M và Al2(SO4)3 0,5M. Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, thu đ c m gamả ứ ả ượ
k t t a. Giá tr  c a mế ủ ị ủ  là

A. 52,425. B. 81,600. C. 64,125. D. 75,825.
Đ nh h ng t  duy gi i ị ướ ư ả

Đi n s  đi n tích ề ố ệ  
Câu 69: Th c hi n các thí nghi m sau:ự ệ ệ

(a) Cho dung d ch Ba(OH)ị 2 t i d  vào dung d chớ ư ị  FeCl2.
(b) Cho dung d ch KHSOị 4 vào dung d chị  BaCl2.
(c) Cho dung d ch Naị 2S vào dung d chị  Fe2(SO4)3.
(d) S c khí COụ 2 t i d  vào dung d ch NaAlOớ ư ị 2 (hay Na[Al(OH)4]).
(e) Cho kim lo i Zn vào l ng d  dung d chạ ượ ư ị  FeCl3.
(f) S c khí SOụ 2 vào l ng d  dung d chượ ư ị  Ca(OH)2.

Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, s  thí nghi m thu đ c k t t a làả ứ ả ố ệ ượ ế ủ
A. 4. B. 5. C. 3. D. 6.

Câu 70: Cho các phát bi u sau:ể
(a) Glucoz  đ c dùng đ  tráng g ng, tráng ru t phích, làm thu c tăngơ ượ ể ươ ộ ố  l c.ự
(b) Thành ph n chính c a c n 75ầ ủ ồ 0 mà trong y t  th ng dùng đ  sát trùng làế ườ ể  metanol.
(c) Đ   hoa qu  nhanh chín và an toàn h n, có th  thay th  C2Hể ủ ả ơ ể ế 2 b ngằ  C2H4.
(d) Hàm l ng tinh b t trong ngô cao h n trongượ ộ ơ  g o.ạ
(e) Axit glutamic là thu cố  ngăn ng aừ  và ch aữ  trị các tri uệ  ch ngứ  suy nh cượ  th nầ  kinh

(m tấ  ng ,ủ  nh cứ  đ u, ù tai, chóngầ  m t,..)ặ
S  phát bi u ố ể sai là

A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.
Đ nh h ng t  duy gi i ị ướ ư ả

(a). Đúng theo SGK l p 12.ớ

Câu 71:  Hidro hóa hoàn toàn (xúc tác Ni, nung nóng) m gam trieste X (t o b i glixerol và các axitạ ở
cacboxylic  đ n ch c, m ch h ) c n v a đ  1,792 lít Hơ ứ ạ ở ầ ừ ủ 2 (đktc). Đun nóng m gam X v i dung d chớ ị
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NaOH (l y d  25% soấ ư  v i ớ l ng ban đ u), sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn thu đ c dung d ch ượ ầ ả ứ ả ượ ị Y.
Cô c n dung d ch ạ ị Y thu đ c 18,44 gam ch t r n khan. Bi t trong phân t  ượ ấ ắ ế ử X có ch a 7 liên k t ứ ế . Giá
tr  c a m làị ủ

A. 17,42. B. 17,08. C. 17,76. D. 17,28.
Đ nh h ng t  duy gi i ị ướ ư ả

Ta có:  

Câu 72: Este X có công th c phân t  Cứ ử 8H12O4, Xà phòng hóa hoàn toàn X b ng dung d ch NaOH, thuằ ị
đ c h n h p hai mu i c a hai axit h u c  m ch h  ượ ỗ ợ ố ủ ữ ơ ạ ở X1, X2 đ u đ n ch c và m t ancol ề ơ ứ ộ X3. Bi t ế X3
tác d ng v i Cu(OH)ụ ớ 2 t oạ  dung d chị  màu xanh lam; X1 có ph nả  ngứ  tráng b cạ  và X2 không no, phân
tử chỉ ch aứ  m tộ  liên k tế  đôi (C=C), có m ch cacbon phân nhánh. S  đ ng phân c u t o th a mãn c aạ ố ồ ấ ạ ỏ ủ
X là

A. 7. B. 4. C. 5. D. 6.
Đ nh h ng t  duy gi i ị ướ ư ả
V i ancol có 3C thì có 2 đ ng phân.ớ ồ
V i ancol có 2C thì có 4 đ ng phân.ớ ồ

Câu 73: Đi n phân 600ml dung d ch ệ ị X ch a đ ng th i NaCl 0,5M và CuSOứ ồ ờ 4 a mol/l (đi n c c tr ,ệ ự ơ
màng

ngăn x p, hi u su t đi n phân 100%, b  qua s  hòa tan c a khí trong n c và s  bay h i c a n c)ố ệ ấ ệ ỏ ự ủ ướ ự ơ ủ ướ
đ n khi thu đ c dung d ch ế ượ ị Y có kh i l ng gi m 24,25 gam so v i kh i l ng dung d ch ố ượ ả ớ ố ượ ị X ban đ uầ
thì ng ng đi n phân. Nhúng m t thanh s t n ng 150 gam vào dung d ch ừ ệ ộ ắ ặ ị Y đ n khi các ph n ngế ả ứ
x y ra hoàn toàn, l y thanh kim lo i ra, r a s ch, làm khô cân đ c 150,4 gam (gi  thi t toàn b  kimả ấ ạ ử ạ ượ ả ế ộ
lo i t o thành đ u bám h t vào thanh s t và không có s n ph m kh  c a Sạ ạ ề ế ắ ả ẩ ử ủ +6 sinh ra). Giá tr  c a a làị ủ

A. 1,00. B. 1,50. C. 0,50. D. 0,75.
Đ nh h ng t  duy gi i ị ướ ư ả

Vì thanh s t tăng nên Cuắ 2+ ph i còn d  ả ư  

 

Câu 74: Đ tố  cháy hoàn toàn 0,25 mol h nỗ  h pợ  X g mồ  hai hidrocacbon m chạ  hở c nầ  dùng v aừ  đủ 14
lít O2 (đktc). H p th  toàn b  s n ph m cháy vào bình đ ng dung d ch Ca(OH)ấ ụ ộ ả ẩ ự ị 2, sau khi các ph nả

ng x y ra hoàn toàn thu đ c 30 gam k t t a và m t dung d ch có kh i l ng gi m 4,3 gam so v iứ ả ượ ế ủ ộ ị ố ượ ả ớ
kh i l ng dung d ch Ca(OH)ố ượ ị 2 ban đ u. M t khác, cho 8,55 gam ầ ặ X trên tác d ng v i l ng d  dungụ ớ ượ ư
d ch AgNOị 3 trong NH3, thu đ c t i đa m gam ượ ố k t t a. Giá tr  c a mế ủ ị ủ  là

A. 19,8. B. 36,0. C. 54,0. D. 13,2.
Đ nh h ng t  duy gi i ị ướ ư ả

 

V i 8,55 gam X ớ  
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Câu 75:  D n t  t  khí COẫ ừ ừ 2 vào dung d ch ch a đ ng th i Ba(OH)ị ứ ồ ờ 2 và NaAlO2. S  ph  thu c c aự ụ ộ ủ
kh i l ng k t t a y (gam) vào th  tích COố ượ ế ủ ể 2 tham gia ph n ng (x lít, đktc) đ c bi u di n b ng đả ứ ượ ể ễ ằ ồ

th  sau:ị

Giá tr  c a m làị ủ
A. 19,700. B. 17,650. C. 27,500. D. 22,575.

Đ nh h ng t  duy gi i ị ướ ư ả
Giai đo n đ u t o k t t a BaCOạ ầ ạ ế ủ 3  

Giai đo n 2 t o k t t a Al(OH)ạ ạ ế ủ 3 

Giai đo n 3 hòa tan k t t a BaCOạ ế ủ 3: 0,075  
Câu 76: H n h p ỗ ợ E g m ồ X, Y, Z, T, P, Q đ u có cùng s  mol (Mề ố X < MY = MZ < MT = MP <

MQ). Đun nóng h n ỗ h p ợ E v i dung d ch NaOH v a đ  thu đ c m t ancol m ch h  ớ ị ừ ủ ượ ộ ạ ở F và
29,52 gam h n h p ỗ ợ G g m hai mu i c a hai axit cacboxylic no, đ n ch c, m ch h . Cho toànồ ố ủ ơ ứ ạ ở
b  ộ F vào bình đ ng Na d , sau khi ph n ng x y ra hoàn ự ư ả ứ ả toàn th y kh i l ng bình tăngấ ố ượ
thêm 10,68 gam và 4,032 lít khí H2 (đktc) thoát ra. S  nguyên t  C có trong ố ử Q là

A. 12. B. 9. C. 10. D. 11.
Đ nh h ng t  duy gi i ị ướ ư ả

Ta có:  

Nh  v y ư ậ  
V y Q là trieste c a glixerol v i Cậ ủ ớ 2H5COOH. T ng s  C là 3.3+3=12 nguyên t  ổ ố ử

Câu 77: H n h p ỗ ợ M ch a các ch t h u c  m ch h  g m tripeptit ứ ấ ữ ơ ạ ở ồ X; pentapeptit Y; Z (C4H11O2N) và
T(C8H17O4N). Đun nóng 67,74 gam h nỗ  h pợ  M v iớ  dung d chị  KOH v aừ  đ ,ủ  thu đ cượ  0,1 mol
metylamin; 0,15 mol ancol etylic và dung d ch ị E. Cô c n dung d ch ạ ị E thu đ c h n h p r n ượ ỗ ợ ắ Q g mồ
b n mu i khan c a glyxin, alanin,ố ố ủ  valin và axit propionic (t  l  mol gi a hai mu i c a alanin và valinỉ ệ ữ ố ủ
l n l t là 10:3). M t khác, đ t cháy hoàn toàn ầ ượ ặ ố Q c n dùng v a đ  2,9 mol Oầ ừ ủ 2, thu đ c COượ 2, H2O,
N2 và 0,385 mol K2CO3. Ph n trăm kh i l ng c a ầ ố ượ ủ Y trong M có giá tr  ị g n nh tầ ấ  v iớ

A. 28,55. B. 28,54. C. 28,53. D. 28,52.
Đ nh h ng t  duy gi i ị ướ ư ả
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T  đ  bài ừ ề  
B m  thêm  0,25  mol  NH  vào  Qơ

 

 
 

   Và  

D n ch t cho X + Y ồ ấ  

Nh m b ng k  thu t vênh ẩ ằ ỹ ậ  Và ta có  

X p hình ế  

Câu 78:  H n h p ỗ ợ M g m hai axit cacboxylic no, đ n ch c, m ch h  ồ ơ ứ ạ ở X, Y (MX < MY); ancol no, ba
ch c, m ch ứ ạ h  ở Z và trieste T t o b i hai axit và ancol trên. Cho 24 gam ạ ở M tác d ng v a đ  v i dungụ ừ ủ ớ
d ch ch a 0,35 mol KOH, cô c n dung d ch sau ph n ng còn l i m gam mu i khan. M t khác, đ tị ứ ạ ị ả ứ ạ ố ặ ố
cháy hoàn toàn 24 gam M trên b ng l ng v a đ  khí Oằ ượ ừ ủ 2, thu đ c 0,75 mol COượ 2 và 0,7 mol H2O.
Nh n xét nào sau đây là ậ sai?

A. Kh i l ng c a hai axit cacboxylic có trong 12 gam ố ượ ủ M là 8,75 gam.
B. S  mol este ố T trong 24 gam M là 0,05 mol.
C. Giá tr  c a m làị ủ  30,8.
D. Ph n trăm kh i l ng c a nguyên t  H trong ầ ố ượ ủ ố X là 4,35%.

Đ nh h ng t  duy gi i ị ướ ư ả

D n ch t cho 24 gam ồ ấ  

X p hình ế  

Câu 79: Hòa tan hoàn toàn 3,92 gam b tộ  Fe vào 44,1 gam dung d chị  HNO3 50% thu đ cượ  dung

d chị  X (không có ion NH4
+ , b  qua s  hòa tan c a các khí trong n c và s  bay h i c a n c). Choỏ ự ủ ướ ự ơ ủ ướ

X ph n ng v i 200mlả ứ ớ  dung d ch ch a đ ng th i KOH 0,5M và NaOH 1M. Sau khi các ph n ng x yị ứ ồ ờ ả ứ ả
ra hoàn toàn, l c b  k t t a thu đ c dungọ ỏ ế ủ ượ  d chị  Y. Cô c nạ  Y thu đ cượ  ch tấ  r nắ  Z. Nung Z đ nế  kh iố
l ngượ  không đ i,ổ  thu đ cượ  20,56 gam h nỗ  h pợ  ch t  ấ r n khan. N ng đ  ph n trăm c a Fe(NOắ ồ ộ ầ ủ 3)3
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trong dung d ch ị X là
A. 37,18%. B. 37,52%. C. 38,71%. D. 35,27%.

Đ nh h ng t  duy gi i ị ướ ư ả

Đi n s  cho 20,56 ề ố  

 

Câu 80: Nung m gam h n h p ỗ ợ X g m Fe, Cu, Fe(NOồ 3)2, Cu(NO3)2 và FeCO3 trong bình chân không,
thu đ c ch t r n ượ ấ ắ Y và h n h p khí ỗ ợ Z có t  kh i so v i Hỉ ố ớ 2 là 22,8 (gi  s  khí NOả ử 2 sinh ra không tham
gia ph n ng nào khác).ả ứ  Cho Y tan hoàn toàn trong dung d chị  ch aứ  đ ngồ  th iờ  0,08 mol KNO3 và
0,68 mol H2SO4 (loãng), thu đ c dung d ch ch  ch a 98,36 gam mu i trung hòa c a các kim lo i vàượ ị ỉ ứ ố ủ ạ
h n h p khí ỗ ợ T g m NO và Hồ 2. T  kh i c a ỉ ố ủ T so v i Hớ 2 là 12,2. Bi t các ph n ng đ u x y ra hoànế ả ứ ề ả
toàn. Giá tr  c a m ị ủ g n nh tầ ấ  v iớ

A. 60,72. B. 60,74. C. 60,73. D. 60,75.
Đ nh h ng t  duy gi i ị ướ ư ả

Ta có:  

Và  
S  GD&ĐT B C BINHỞ Ắ

Cho bi t nguyên t  kh i c a các nguyên t : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = ế ử ố ủ ố
32; 
Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40;  Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137. 
 

Câu 41. Ch t X  đi u ki n th ng là ch t khí, có mùi khai, x c và tan t t trong n c. X là ấ ở ề ệ ườ ấ ố ố ướ
 A. N2. B. H2S. C. NH3. D. SO2. 
Câu 42. B  d ng c  chi t dùng đ  tách hai ch t l ng X, Y đ c mô t  nh  hình v .  ộ ụ ụ ế ể ấ ỏ ượ ả ư ẽ

Hai ch t X, Y t ng ng là ấ ươ ứ
 A. n c và d u ăn.ướ ầ  B. benzen và n c. ướ C. axit axetic và n c.ướ  D. benzen và 
phenol. 
Câu 43. Cho 10,4 gam h n h p X g m Fe và Mg tác d ng h t v i l ng d  dung d ch HCl thu đ c ỗ ợ ồ ụ ế ớ ượ ư ị ượ
dung d ch Y và 6,72 lít khí (đktc). Kh i l ng mu i có trong Y là ị ố ượ ố
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 A. 16,15 gam. B. 15,85 gam. C. 31,70 gam. D. 32,30 gam. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 44. S n ph m h u c  c a ph n ng este hóa gi a ancol metylic và axit propionic là ả ẩ ữ ơ ủ ả ứ ữ
 A. metyl axetat. B. metyl propionat. C. propyl propionat. D. propyl fomat. 
Câu 45. Kim lo i nào d n đi n kém nh t trong s  các kim lo i d i đây? ạ ẫ ệ ấ ố ạ ướ
 A. Al. B. Ag. C. Au. D. Fe. 
Câu 46. Saccaroz  là lo i đ ng ph  bi n nh t, có nhi u trong cây mía, c  c i đ ng và hoa th t n t.ơ ạ ườ ổ ế ấ ề ủ ả ườ ố ố
Công th c phân t  c a saccaroz  là ứ ử ủ ơ
 A. (C6H10O5)n. B. C12H24O12. C. C12H22O11. D. C6H12O6. 
Câu 47. S c tụ ừ t  đ n d  khí X vào dung d ch n c vôi trong. Quan sát th y lúc đ u có k t t a tr ngừ ế ư ị ướ ấ ầ ế ủ ắ
tăng d n, sau đó k t t a tan ra. Khí X là ầ ế ủ
 A. CO2. B. O2. C. CO. D. N2. 
Câu 48. Dung d ch Naị 2CO3 tác d ng đ c v i dung d ch ụ ượ ớ ị
 A. NaCl. B. KCl. C. NaNO3. D. CaCl2. 
Câu 49. Axit aminoaxetic không tác d ng v i dung d ch ch t nào sau đây?ụ ớ ị ấ  
 A. HCl. B. KCl. C. H2SO4 loãng. D. NaOH. 
Câu 50. Ch t nào sau đây là ch t khí  đi u ki n th ng?ấ ấ ở ề ệ ườ  
 A. Alanin. B. Etyl axetat. C. Anilin. D. Metylamin. 
Câu 51. Ph ng trình hóa h c nào sau đây vi t ươ ọ ế sai? 

 A. 2KNO3  2KNO2 + O2.  B. NH4NO2 N2 + 2H2O. 

 C. NH4Cl NH3 + HCl. D. NaHCO3 NaOH + CO2. 
Câu 52. Kim lo i nhôm ạ không ph n ng đ c v i dung d ch ch t nào sau đây? ả ứ ượ ớ ị ấ

A. H2SO4 đ c, nóng.ặ  B. HNO3 đ c, ngu i.ặ ộ  C. H2SO4 loãng. D. HNO3 loãng. 
Câu 53. Nhúng thanh Fe vào dung d ch CuSOị 4. Sau m t th i gian, quan sát th y hi n t ng gì? ộ ờ ấ ệ ượ  

A. Thanh Fe có màu tr ng và dung d ch nh t d n màu xanh. ắ ị ạ ầ
B. Thanh Fe có tr ng xám và dung d ch nh t d n màu xanh. ắ ị ạ ầ
C. Thanh Fe có màu đ  và dung d ch nh t d n màu xanh. ỏ ị ạ ầ
D. Thanh Fe có màu đ  và dung d ch d n có màu xanh. ỏ ị ầ

Câu 54. Cho 0,1 mol tristearin ((C17H35COO)3C3H5) tác d ng hoàn toàn v i dung d ch NaOH d , đun ụ ớ ị ư
nóng, thu đ c m gam glixerol. Giá tr  c a m làượ ị ủ  
 A. 4,6. B. 14,4. C. 9,2. D. 27,6. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 55. Cho kim lo i Cu l n l t ph n ng v i các dung d ch: ạ ầ ượ ả ứ ớ ị HNO3 (loãng), FeCl3, AgNO3, HCl. S  ố
tr ng h p có ph n ng hóa h c x y ra là ườ ợ ả ứ ọ ả
 A. 4. B. 2. C. 1. D. 3. 
Câu 56. T  nào sau đây thu c lo i t  t ng h p? ơ ộ ạ ơ ổ ợ
 A. T  axetat.ơ  B. T  nitron.ơ  C. T  t m.ơ ằ  D. S i bông. ợ
Câu 57. Photpho th  hi n tính oxi hóa  ph n ng nào sau đây? ể ệ ở ả ứ
 A. 4P + 5O2  2P2O5. B. 2P + 5Cl2  2PCl5. 

 C. P + 5HNO3  H3PO4 + 5NO2 + H2O. D. 3Ca + 2P  Ca3P2. 
Câu 58. T  16,20 t n xenluloz  ng i ta s n xu t đ c m t n xenluloz  trinitrat (bi t hi u su t ph n ừ ấ ơ ườ ả ấ ượ ấ ơ ế ệ ấ ả

ng tính theo xenluloz  là 90%). Giá tr  c a m là ứ ơ ị ủ
 A. 29,70. B. 25,46. C. 33,00. D. 26,73. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả
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Câu 59. Th y phân hoàn toàn tinh b t, thu đ c monosaccarit X. Cho X ph n ng v i dung d ch ủ ộ ượ ả ứ ớ ị
AgNO3 trong NH3 thu đ c ch t h u c  Y. Hai ch t X, Y l n l t làượ ấ ữ ơ ấ ầ ượ  
 A. glucoz , b c.ơ ạ  B. glucoz , amoni gluconat. ơ
 C. fructoz , amoni gluconat.ơ  D. glucoz , axit gluconic. ơ
Câu 60. M t sộ ố este có mùi th m, không đ c, đ c dùng làm ch t t o mùi h ng trong công nghi p ơ ộ ượ ấ ạ ươ ệ
th c ph m, m  ph m. Benzyl axetat có mùi th m c a lo i hoa (qu ) nào sau đây? ự ẩ ỹ ẩ ơ ủ ạ ả
 A. Hoa nhài. B. Chu i chín.ố  C. Hoa h ng.ồ  D. D a chín. ứ
Câu 61. Th y phân este X trong dung d ch NaOH, thu đ c CHủ ị ượ 3COONa và C2H5OH. Công th c c uứ ấ
t o c a X là ạ ủ
 A. C2H5COOC2H5. B. CH3COOC2H5. C. CH3COOCH3. D. C2H5COOCH3. 
Câu 62. Phân t  kh i trung bình c a cao su t  nhiên là 105000. S  m t xích g n đúng c a lo i cao su ử ố ủ ự ố ắ ầ ủ ạ
trên là 
 A. 1454. B. 1544. C. 1640. D. 1460. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 63. Ch t nào sau đây ấ không t o k t t a khi cho vào dung d ch AgNOạ ế ủ ị 3? 
 A. K3PO4. B. HNO3. C. KBr. D. HCl. 
Câu 64. Trong các ion sau đây, ion nào có tính oxi hóa m nh nh t? ạ ấ
 A. Ca2+. B. Ni2+. C. Cu2+. D. Fe2+. 
Câu 65. Th c hi n các thí nghi m sau:  ự ệ ệ

(a) Đi n phân dung d ch NaCl (đi n c c tr , màng ngăn x p). ệ ị ệ ự ơ ố
(b) Cho FeO vào dung d ch HNOị 3 loãng, d , đun nóng. ư
(c) Cho Si vào dung d ch NaOH d .  ị ư
(d) Cho dung d ch NaHSOị 4 vào dung d ch NaHCOị 3.  
(e) Cho dung d ch Fe(NOị 3)2 vào dung d ch Hị 2SO4 loãng.  
(g) Cho đinh s t vào dung d ch Hắ ị 2SO4 đ c, nóng (d ).  ặ ư

Sau khi các ph n ng x y ra, s  thí nghi m sinh ra ch t khí là ả ứ ả ố ệ ấ
 A. 2. B. 4. C. 6. D. 5. 
Câu 66. Cho các s  đ  ph n ng sau: ơ ồ ả ứ

C8H14O 4 + NaOH → X1 + X2 + H2O
X1 + H2SO4 →  X3 + Na2SO4 
X3 + X4 → Nilon-6,6 + H2O

Phát bi u nào sau đây đúng? ể
A. Nhi t đ  nóng ch y c a Xệ ộ ả ủ 1 cao h n Xơ 3. 
B. Dung d ch Xị 4 có th  làm quỳ tím chuy n màu h ng. ể ể ồ
C. Nhi t đ  sôi c a Xệ ộ ủ 2 cao h n axit axetic. ơ
D. Các ch t Xấ 2, X3 và X4 đ u có m ch cacbon phân nhánh. ề ạ

Câu 67. Cho 2,4 gam b t kim lo i Mg tác d ng hoàn toàn v i 250 ml dung d ch ch a FeSOộ ạ ụ ớ ị ứ 4 0,2M và 
CuSO4 0,3M, sau ph n ng thu đ c m gam ch t r n. Giá tr  c a m là ả ứ ượ ấ ắ ị ủ
 A. 6,0. B. 6,4. C. 5,4. D. 6,2. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 68. Cho m gam Mg vào 500 ml dung d ch g m Hị ồ 2SO4 0,4M và Cu(NO3)2. Sau khi ph n ng x y ả ứ ả
ra hoàn toàn thu đ c 1,12 lít (đktc) h n h p khí X g m Nượ ỗ ợ ồ 2, H2; dung d ch Y và còn l i 2,0 gam h n ị ạ ỗ
h p kim lo i. T  kh i h i c a X so v i Hợ ạ ỉ ố ơ ủ ớ 2 là 6,2. Giá tr  c a m là  ị ủ
 A. 5,28. B. 5,96. C. 5,08. D. 4,96. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả
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


Câu 69. Cho 31,6 gam h n h p X g m Fe và Feỗ ợ ồ 3O4 tan h t trong dung d ch HCl thu đ c 2,24 lít khí ế ị ượ
H2 
(đktc) và dung d ch Y ch  ch a 60,7 gam h n h p mu i. Kh i l ng c a Feị ỉ ứ ỗ ợ ố ố ượ ủ 3O4 có trong X là 
 A. 11,60 gam. B. 27,84 gam. C. 18,56 gam. D. 23,20 gam. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả



Câu 70. Ti n hành các thí nghi m sau: ế ệ
(1) Cho Mg vào dung d ch Feị 2(SO4)3 d . ư
(2) Cho b t Zn vào l ng d  dung d ch HCl. ộ ượ ư ị
(3) D n khí Hẫ 2 d  qua ng s  ch a b t CuO nung nóng. ư ố ứ ứ ộ
(4) Cho Ba vào l ng d  dung d ch CuSOượ ư ị 4. 
(5) Cho dung d ch Fe(NOị 3)2 vào dung d ch AgNOị 3. 

Sau khi k t thúc các ph n ng, s  thí nghi m thu đ c kim lo i là ế ả ứ ố ệ ượ ạ
 A. 4. B. 2. C. 3. D. 1. 
Câu 71. Cho các phát bi u sau: ể

(a) Th y phân saccaroz  trong môi tr ng ki m thu đ c glucoz  và fructoz . ủ ơ ườ ề ượ ơ ơ
(b) Mu i phenylamoni clorua không tan trong n c. ố ướ
(c) Trong phân t  peptit m ch h  Gly-Ala-Gly có 4 nguyên t  oxi. ử ạ ở ử
(d) L c baz  c a metylamin l n h n c a amoniac. ự ơ ủ ớ ơ ủ
(e) B n ch t c a quá trình l u hóa cao su là t o ra c u n i ả ấ ủ ư ạ ầ ố –S−S− gi a các m ch cao su không ữ ạ

phân nhánh t o thành m ch phân nhánh. ạ ạ
S  phát bi u đúng là ố ể
 A. 5. B. 4. C. 2. D. 3. 
Câu 72. H p th  hoàn toàn a mol khí COấ ụ 2 vào dung d ch ch a b mol Ca(OH)ị ứ 2 thì thu đ c h n h p ượ ỗ ợ
2 mu i CaCOố 3 và Ca(HCO3)2. Quan h  gi a a và b là ệ ữ
 A. a < b. B. a > 2b. C. b < a < 2b. D. a = b. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Đ  thu đ c 2 mu i: ể ượ ố
Câu 73. H n h p X g m CHỗ ợ ồ 4, C2H4, C3H4, C4H4 (đ u m ch h ) và Hề ạ ở 2. D n X qua Ni nung nóng, sau ẫ
ph n ng hoàn toàn thu đ c h n h p Y. T  kh i h i c a Y so v i NOả ứ ượ ỗ ợ ỉ ố ơ ủ ớ 2 là 1. Cho 2,8 lít Y (đktc) làm 
m t màu t i đa 36 gam brom trong dung d ch. Cho 2,8 lít X (đktc) làm m t màu t i đa x gam brom ấ ố ị ấ ố
trong dung d ch. Giá tr  c a x là ị ị ủ
 A. 60. B. 24. C. 48. D. 30. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả


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
Câu 74. Hòa tan hoàn toàn 28,4 gam h n h p g m Cu, FeClỗ ợ ồ 2, Fe(NO3)2 và Fe3O4 (s  mol c a Feố ủ 3O4 là 
0,02 mol) trong 560 ml dung d ch HCl 1,0M thu đ c dung d ch X. Cho AgNOị ượ ị 3 d  vào X thì có 0,76 ư
mol AgNO3 tham gia ph n ng thu đ c m gam k t t a và thoát ra 0,448 lít khí (đktc). Bi t các ph n ả ứ ượ ế ủ ế ả

ng hoàn toàn, NO là s n ph m kh  duy nh t c a Nứ ả ẩ ử ấ ủ +5 trong các quá trình. Giá tr  c a m ị ủ g n nh tầ ấ  
v i ớ
 A. 110,8. B. 98,5. C. 107,6. D. 115,2. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả




Câu 75. Th y phân hoàn toàn 10,12 gam este X trong dung d ch NaOH, sau ph n ng thu đ c ủ ị ả ứ ượ
mu i c a axit cacboxylic đ n ch c và 3,68 gam ancol metylic. Công th c c a X là ố ủ ơ ứ ứ ủ
 A. CH3COOC2H5. B. C2H3COOCH3. C. C2H5COOCH3. D. CH3COOCH3. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 76. H n h p M g m 3 peptit X, Y, Z (đ u m ch h ) v i t  l  mol t ng ng là 4:3:2 có t ng s  ỗ ợ ồ ề ạ ở ớ ỉ ệ ươ ứ ổ ố
liên k t peptit trong 3 phân t  X, Y, Z b ng 12. Th y phân hoàn toàn 78,10 gam M thu đ c 0,40 molế ử ằ ủ ượ
A1; 0,22 mol A2 và 0,32 mol A3. Bi t Aế 1, A2, A3 đ u có d ng Hề ạ 2NCnH2nCOOH. M t khác, cho x gam M ặ
ph n ng v a đ  v i NaOH thu đ c y gam mu i. Đ t cháy hoàn toàn y gam mu i này c n 32,816 ả ứ ừ ủ ớ ượ ố ố ố ầ
lít O2 (đktc) (bi t s n ph m cháy g m Naế ả ẩ ồ 2CO3, CO2, H2O và N2). Giá tr  y ị g n nh tầ ấ  v i giá tr  nào sau ớ ị
đây? 
 A. 56,18. B. 37,45. C. 17,72. D. 47,95. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả



 D n ch t: ồ ấ
Câu 77. Có 4 dung d ch riêng bi t: Hị ệ 2SO4 1M, HNO3 1M, NaOH 1M, HCl 1M. Cho 5 ml m i dung ỗ
d ch vào 4 ng nghi m và kí hi u ng u nhiên là X, Y, Z, T. Ti n hành thí nghi m v i các dung d ch ị ố ệ ệ ẫ ế ệ ớ ị
X, Y, Z, T, k t qu  thu đ c nh  sau: ế ả ượ ư
- Hai dung d ch X và Y tác d ng đ c v i FeSOị ụ ượ ớ 4. 
- Dung d ch Z có pH th p nh t trong 4 dung d ch. ị ấ ấ ị
- Hai dung d ch Y và T ph n ng đ c v i nhau. ị ả ứ ượ ớ
Các dung d ch X, Y, Z, T l n l t là: ị ầ ượ
 A. HNO3, NaOH, HCl, H2SO4. B. NaOH, HNO3, H2SO4, HCl. 
 C. HNO3, NaOH, H2SO4, HCl. D. HCl, NaOH, H2SO4, HNO3. 
Câu 78. Đ t cháy hoàn toàn x mol este đ n ch c, m ch h  X c n v a đ  V lít Oố ơ ứ ạ ở ầ ừ ủ 2 (đktc) t o ra y mol ạ
CO2 và z mol H2O. Bi t x = y – z và V = 100,8x. S  ch t th a mãn đi u ki n c a X là ế ố ấ ỏ ề ệ ủ
 A. 4. B. 5. C. 3. D. 6. 
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Câu 79. H n h p X g m m t ancol đ n ch c; m t axit cacboxylic đ n ch c và m t axit cacboxylic ỗ ợ ồ ộ ơ ứ ộ ơ ứ ộ
hai ch c (đ u no, m ch h ). Đun nóng 15,34 gam X (có Hứ ề ạ ở 2SO4 đ c, xúc tác), sau m t th i gian thu ặ ộ ờ
đ c 2,34 gam Hượ 2O và h n h p Y g m các h p ch t h u c . Đ t cháy hoàn toàn Y thu đ c 18,92 ỗ ợ ồ ợ ấ ữ ơ ố ượ
gam CO2 và 7,20 gam H2O. N u cho toàn b  Y tác d ng v i dung d ch KOH d  thì l ng KOH ph nế ộ ụ ớ ị ư ượ ả

ng là 11,20 gam và thu đ c m gam mu i. Giá tr  c a m là ứ ượ ố ị ủ
 A. 19,82. B. 17,50. C. 22,94. D. 12,98. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

 D n ch t: ồ ấ

Câu 80. Hòa tan h t m gam h n h p E g m Al, Mg, MgO trong dung d ch h n h p g m HNOế ỗ ợ ồ ị ỗ ợ ồ 3 (0,34 
mol) và KHSO4. Sau ph n ng thu đ c 8,064 lít (đktc) h n h p khí X g m NO, Hả ứ ượ ỗ ợ ồ 2 và NO2 v i t  l  ớ ỉ ệ
mol t ng ng 10 : 5 : 3 và dung d ch Y ch  ch a mu i. Cho NaOH d  vào Y thì có 2,28 mol NaOH ươ ứ ị ỉ ứ ố ư
tham gia ph n ng, đ ng th i thu đ c 17,4 gam k t t a xu t hi n. Ph n trăm v  kh i l ng Mg ả ứ ồ ờ ượ ế ủ ấ ệ ầ ề ố ượ
trong E là 
 A. 26,28%. B. 17,65%. C. 28,36%. D. 29,41%. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả





   S  GIÁO D C VÀ ĐÀO T O HÀỞ Ụ Ạ
N IỘ

TR NG THPT CHUYÊNƯỜ
S  PH MƯ Ạ

Đ  THI TH  THPT QU C GIA NĂM 2019 - L N 2Ề Ử Ố Ầ
Môn thi thành ph n: HÓA H Cầ Ọ

Th i gian làm bài: 50 phút, không k  th i gian phát đờ ể ờ ề
(Đ  thi có 40 câu / 4 trang)ề

Cho bi t nguyên t  kh i c a các nguyên t : ế ử ố ủ ố H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24;
Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108;
Ba = 137.

Câu 41. Cho dãy các ch t: Ag, ấ Fe3O4, Na2CO3 và Fe(OH)3. S  ch t trong dãy tác d ng đ cố ấ ụ ượ
v i dung d ch Hớ ị 2SO4 loãng là

A. 1. B. 4. C. 2. D. 3.
Câu 42. Thành ph n chính c a đá vôi là canxi cacbonat. Công th c c a canxi cacbonat làầ ủ ứ ủ

A. Ca(HCO3)2. B. CaSO3. C. CaCO3. D. CaCl2.
Câu 43. Thành ph n chính c a phâm đ m ure làầ ủ ạ

A. Ca(H2PO4)2. B. (NH4)2CO3. C. (NH2)2CO. D. (NH4)2CO.
Câu 44. Trong phòng thí nghi m, ti n hành đi u ch  Hệ ế ề ế 2 b ng cách cho Zn tác d ng v i dungằ ụ ớ
d ch HCl loãng. Khí Hị 2 s  thoát ra nhanh h n n u thêm vào h  ph n ng vài gi t dung d chẽ ơ ế ệ ả ứ ọ ị
nào sau đây?
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A. CuCl2. B. NaCl. C. MgCl2. D. AlCl3.
Câu 45. Cho 15,00 gam glyxin vào 300 ml dung d ch HCl, thu đ c dung d ch ị ượ ị X. Cho X tác
d ng v a đ  v i 250 ml dung d ch KOH 2M, thu đ c dung d ch ụ ừ ủ ớ ị ượ ị Y. Cô c n dung d ch ạ ị Y thu
đ c m gam ch t r n khan. Giá tr  c a m làượ ấ ắ ị ủ

A. 53,95. B. 22,35. C. 44,95. D. 22,60.
H ng d n gi iướ ẫ ả
Ta có: mà  

Câu 46. Hòa tan hoàn toàn 13,8 gam h n h p ỗ ợ X g m Al, Fe vào dung d ch Hồ ị 2SO4 loãng thu
đ c 10,08 lít khí (đktc). Ph n trăm v  kh i l ng c a Al trong ượ ầ ề ố ượ ủ X là

A. 20,24%. B. 76,91%. C. 58,70%. D. 39,13%.
H ng d n gi iướ ẫ ả
Khi cho h n h p mu i trên tác d ng v i Hỗ ợ ố ụ ớ 2SO4 loãng thì:  

 

Khi nung X, ta có:  
Câu 47. Khi b  m, m t s c, nhi u ng i b nh th ng đ c truy n d ch đ ng đ  b  sungị ố ấ ứ ề ườ ệ ườ ượ ề ị ườ ể ổ
nhanh năng l ng. Ch t trong d ch truy n có tác d ng trên làượ ấ ị ề ụ

A. Glucoz .ơ B. Fructoz .ơ C. Saccaroz .ơ D. Mantoz .ơ
Câu 48. Ch t béo là th c ăn quan tr ng c a con ng i, là ngu n cung c p dinh d ng vàấ ứ ọ ủ ườ ồ ấ ưỡ
năng l ng đáng k  cho c  th  ho t đ ng. Ngoài ra, m t l ng l n ch t béo đ c dùngượ ể ơ ể ạ ộ ộ ượ ớ ấ ượ
trong công nghi p đ  s n xu tệ ể ả ấ

A. glucoz  và ancol etylic.ơ B. xà phòng và ancol etylic.
C. glucoz  và glixerol.ơ D. xà phòng và glixerol.

Câu 49. Tên thay th  c a ancol có công th c c u t o thu g n CHế ủ ứ ấ ạ ọ 3CH2CH2OH là 
A. pentan-1-ol. B. propan-1-ol. C. pentan-2-ol. D. propan-2-ol.

Câu 50. Etyl axetat có kh  năng hòa tan t t nhi u ch t nên đ c dùng làm dung môi đả ố ề ấ ượ ể
tách, chi t ch t h u c . Etyl axetat đ c t ng h p khi đun nóng h n h p etanon và axitế ấ ữ ơ ượ ổ ợ ỗ ợ
axetic v i ch t xúc tác làớ ấ

A. axit sunfuric đ c.ặ B. th y ngân (II) sunfat.ủ
C. b t s t.ộ ắ D. niken.

Câu 51. Kim lo i nào sau đây là kim lo i ki m?ạ ạ ề
A. Na. B. Ca. C. Al. D. Fe.

Câu 52. Ch t nào sau đây trùng h p t o PVC?ấ ợ ạ
A. CH2=CHCl. B. CH2=CH2. C.CHCl=CHCl. D. .

Câu 53. Th y phân hoàn toàn tinh b t, thu đ c monosaccarit ủ ộ ượ X. Hiđro hóa X, thu đ c ch tượ ấ
h u c  ữ ơ Y. Hai ch t ấ X, Y l n l t làầ ượ

A. glucoz , sobitol.ơ B. saccaroz , glucoz .ơ ơ
C. glucoz , axit gluconic.ơ D. fructoz ,ơ

sobitol.
Câu 54. Khi nói v  protein, phát bi u nào sau đây ề ể sai?

A. Protein là nh ng polipeptit cao phân t  có phân t  kh i t  vài ch c nghìn đ n vàiữ ử ử ố ừ ụ ế
tri u.ệ

B. Thành ph n phân t  c a protein luôn có nguyên t  nito.ầ ử ủ ố
C. T t c  các protein đ u tan trong n c t o thành dung d ch keo.ấ ả ề ướ ạ ị
D. Protein có ph n ng màu biure.ả ứ

Câu 55. Khi đ t cháy than đá, thu đ c h n h p khí trong đó có khí X (không màu, khôngố ượ ỗ ợ
mùi, đ c). X là khí nào sau đây?ộ
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A. SO2 B. NO2 C. CO. D. CO2.
Câu 56. Th y phân 4,4 gam etyl axetat b ng 100 ml dung d ch NaOH 0,2M. Sau khi ph nủ ằ ị ả

ng x y ra hoàn toàn, cô c n dung d ch thu đ c m gam ch t r n khan. Giá tr  c a m là?ứ ả ạ ị ượ ấ ắ ị ủ
A. 4,10. B. 1,64. C. 2,90. D. 4,28.

Câu 57. Polime nào sau đây có c u trúc m ch phân nhánh?ấ ạ
A. Amiloz .ơ B. Amilopectin. C. Xenluloz .ơ D. Polietilen.

Câu 58. Phát bi u nào sau đây là đúng?ể
A. Tính ch t hóa h c đ c tr ng c a kim lo i là tính kh .ấ ọ ặ ư ủ ạ ử
B.  đi u ki n th ng, các kim lo i đ u có kh i l ng riêng l n h n kh i l ng riêng c aỞ ề ệ ườ ạ ề ố ượ ớ ơ ố ượ ủ

n c.ướ
C. Các kim lo i đ u ch  có m t s  oxi hóa duy nh t trong các h p ch t.ạ ề ỉ ộ ố ấ ợ ấ
D.  đi u ki n th ng, t t c  các kim lo i đ u  tr ng thái r n.Ở ề ệ ườ ấ ả ạ ề ở ạ ắ

Câu 59. Cho 500 ml dung d ch glucoz  ph n ng hoàn toàn v i l ng d  dung d ch AgNOị ơ ả ứ ớ ượ ư ị 3

trong NH3 thu đ c 10,8 gam Ag. N ng đ  c a dung d ch glucoz  đã dùng làượ ồ ộ ủ ị ơ
A. 0,20M. B. 0,10M. C. 0,02M. D. 0,01M.

Câu 60. Đ t cháy hoàn toàn amin ố X (no, đ n ch c, m ch h ) b ng Oơ ứ ạ ở ằ 2, thu đ c 4,48 lít COượ 2

và 1,12 lít N2 (các th  tích khí đo  dktc). Công th c phân t  c a ể ở ứ ử ủ X là
A. C3H9N. B. C2H5N. C. C4H11N. D. C2H7N.

Câu 61. Hòa tan hoàn toàn 5,85 gam b t kim lo i ộ ạ M vào dung d ch HCl, thu đ c 7,28 lít khíị ượ
H2 (đktc). Kim lo i ạ M là

A. Mg. B. Al. C. Zn. D. Fe.
Câu 62. Cho 4,48 lít khí CO (đktc) ph n ng v i 8 gam m t oxit kim lo i, sau khi ph n ngả ứ ớ ộ ạ ả ứ
hoàn toàn, thu đ c m gam kim lo i và h n h p khí có t  kh i so v i Hượ ạ ỗ ợ ỉ ố ớ 2 là 20. Giá tr  c a mị ủ
là

A. 7,2. B. 3,2. C. 6,4. D. 5,6.
Câu 63. Ankin là nh ng hiđrocacbon không no, m ch h , có công th c chung làữ ạ ở ứ

A. . B. . C. . D. 
 .
Câu 64. Đ  làm s ch l p c n trong các d ng c  đun và ch a n c nóng, ng i ta dùngể ạ ớ ặ ụ ụ ứ ướ ườ

A. n c vôi trong.ướ B. gi m ăn.ấ C. ancol etylic. D. dung  d chị
mu i ăn.ố
Câu 65. Cho m gam b t Fe vào 200 ml dung d ch ch a hai mu i AgNOộ ị ứ ố 3 0,15M và Cu(NO3)2

0,1M, sau m t th i gian thu đ c 3,84 gam h n h p kim lo i và dung d ch ộ ờ ượ ỗ ợ ạ ị X. Cho 3,25 gam
b t Zn vào dung d ch ộ ị X, sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn, thu đ c 3,895 gam h n h pả ứ ả ượ ỗ ợ
kim lo i và dung d ch ạ ị Y. Giá tr  c a m làị ủ

A. 0,560. B. 2,240. C. 2,800. D. 1,435.
H ng d n gi iướ ẫ ả

Dung d ch ị Y ch a mu i Zn(NOứ ố 3)2 v i ớ  

 
Câu 66. Cho 115,3 gam h n h p hai mu i MgCOỗ ợ ố 3 và RCO3 vào dung d ch Hị 2SO4 loãng, thu
đ c 4,48 lít khí COượ 2 (đktc), ch t r nấ ắ  X và dung d ch ị Y ch a 12 gam mu i. Nung ứ ố X đ n kh iế ố
l ng không đ i, thu đ c ch t r n ượ ổ ượ ấ ắ Z và 11,2 lít khí CO2 (đktc). Kh i l ng c a ố ượ ủ Z là

A. 92,1 gam. B. 80,9 gam. C. 84,5 gam. D. 88,5 gam.
H ng d n gi iướ ẫ ả

Nh n th y s  mol COậ ấ ố 2 là 0,2 →  
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Nung X đ c 0,5 COượ 2  

Câu 67. H n h p ỗ ợ E g m mu i vô c  ồ ố ơ X (CH8N2O3) và đipeptit Y (C4H8N2O3). Cho E tác d ngụ
v i dung d ch NaOH đun nóng, thu đ c khí ớ ị ượ Z. Cho E tác d ng v i dung d ch HCl d , thuụ ớ ị ư
đ c khí ượ T và ch t h u c  ấ ữ ơ Q. Nh n đ nh nào sau đây ậ ị sai?

A. Ch t ấ Y là H2NCH2CONHCH2COOH. B. Ch t ấ Q là H2NCH2COOH.
C. Ch t ấ Z là NH3 và ch t T là COấ 2. D. Ch t ấ X là (NH4)2CO3.

H ng d n gi iướ ẫ ả
X là (NH4)2CO3 và Y là (Gly)2

Cho E tác d ng v i NaOH thì khí ụ ớ Z là NH3

Cho E tác d ng v i HCl thì khí ụ ớ Z là CO2 và ch t h u c  ấ ữ ơ Q là ClH3NCH2COOH.
Câu 68. Amino axit X có công th c (Hứ 2N)2C3H5COOH. Cho 0,02 mol X tác d ng v i 200 mlụ ớ
dung d ch h n h p Hị ỗ ợ 2SO4 0,1M và HCl 0,3M, thu đ c dung d ch ượ ị Y. Cho Y ph n ng v aả ứ ừ
đ  v i 400 ml dung d ch NaOH 0,1M và KOH 0,2M, thu đ c dung d ch ch a m gam mu i.ủ ớ ị ượ ị ứ ố
Giá tr  c a m làị ủ

A. 6,38. B. 8,09. C. 10,43. D. 10,45.
H ng d n gi iướ ẫ ả

Ta có: 
Câu 69. Ch t h u c  ấ ữ ơ X m ch h , có công th c phân t  Cạ ở ứ ử 4H6O4, không tham gia ph n ngả ứ
tráng b c. Cho a mol ạ X ph n ng v i dung d ch KOH d , thu đ c ancol ả ứ ớ ị ư ượ Y và m gam m tộ
mu i. Đ t cháy hoàn toàn ố ố Y, thu đ c 0,2 mol COượ 2 và 0,3 mol H2O. Giá tr  c a a và m l nị ủ ầ
l t làượ

A. 0,1 và 16,6. B. 0,2 và 12,8. C. 0,1 và 13,4. D. 0,1 và 16,8.
H ng d n gi iướ ẫ ả

Khi đ t cháy ancol ố Y thì:  Y là C2H6O  X là HOOC-COOC2H5

Mà a = nY =  và 
Câu 70. Hòa tan hoàn toàn m gam Al b ng 620 ml dung d ch HNOằ ị 3 1M (v a đ ) thu đ cừ ủ ượ
h n h p khí X (g m hai khí) và dung d ch Y ch a 8m gam mu i. Cho dung d ch NaOH dỗ ợ ồ ị ứ ố ị ư
vào Y th y có 25,84 gam NaOH ph n ng. Hai khí trong X là c p khí nào sau đây?ấ ả ứ ặ

A. NO và NO2. B. NO và H2. C. NO và N2O. D. N2O và N2.
H ng d n gi iướ ẫ ả

Ta có:  

 → Ch  có C là h p lýỉ ợ
Câu 71. H n h p X g m Mg (0,1 mol); Al (0,04 mol) và Zn (0,15 mol). Cho X tác d ng v iỗ ợ ồ ụ ớ
dung d ch HNOị 3 loãng (d ), sau ph n ng kh i l ng dung d ch tăng 13,23 gam. S  molư ả ứ ố ượ ị ố
HNO3 tham gia ph n ng là?ả ứ
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A. 0,6200 mol. B. 0,6975 mol. C. 0,7750 mol. D. 1,2400 mol.
H ng d n gi iướ ẫ ả
Kh i l ng dung d ch tăng b ng kh i l ng các kim lo i ố ượ ị ằ ố ượ ạ

 
Câu 72. H n h p ỗ ợ M g m m t este no, đ n ch c, m ch h  và hai amin no, đ n ch c, m chồ ộ ơ ứ ạ ở ơ ứ ạ
h  ở X và Y là đ ng đ ng k  ti p (Mồ ẳ ế ế X < MY). Đ t cháy hoàn toàn m t l ng ố ộ ượ M thu đ c Nượ 2;
5,04 gam H2O và 3,584 lít CO2 (đktc). Kh i l ng phân t  c a ch t ố ượ ử ủ ấ X là

A. 31. B. 73. C. 45. D. 59.
H ng d n gi iướ ẫ ả

Áp d ng đ  b t bão hòa ta có: ụ ộ ấ  

Ta có:    H n h p ban đ u có ch a amin (X) là CHỗ ợ ầ ứ 3NH2 v iớ
 

Câu 73. Lên men m gam tinh b t thành ancol etylic v i hi u su t c a c  quá trình là 75%.ộ ớ ệ ấ ủ ả
L ng COượ 2 sinh ra đ c h p th  hoàn toàn vào dung d ch Ca(OH)ượ ấ ụ ị 2 thu đ c 50 gam k t t aượ ế ủ
và dung d ch ị X. Thêm dung d ch NaOH 1M vào ị X, thu đ c k t t a. Đ  l ng k t t a thuượ ế ủ ể ượ ế ủ
đ c là l n nh t thì c n t i thi u 100 ml dung d ch NaOH. Giá tr  c a m làượ ớ ấ ầ ố ể ị ị ủ

A. 90,0. B. 75,6. C. 72,0. D. 64,8.
H ng d n gi iướ ẫ ả

Ta có:  
Câu 74. H p th  hoàn toàn 896 ml khí COấ ụ 2 (đktc) vào 200 ml dung d ch g m Ba(OH)ị ồ 2 0,1M
và NaOH 0,3M, thu đ c dung d ch ượ ị X và k t t a ế ủ Y. Cho t  t  dung d ch HCl 0,5M vào ừ ừ ị X
đ n khi b t đ u có khí sinh ra thì h t V ml. Giá tr  c a V làế ắ ầ ế ị ủ

A. 40. B. 80. C. 60. D. 120.
H ng d n gi iướ ẫ ả

Đi n s : ề ố  
Câu 75. Các nh n xét sau:ậ

(a) Phân đ m amoni không nên bón cho lo i đ t chua.ạ ạ ấ
(b) Đ  dinh d ng c a phân lân đ c đánh giá b ng ph n trăm kh i l ng photpho.ộ ưỡ ủ ượ ằ ầ ố ượ
(c) Thành ph n chính c a supephotphat kép là Ca(Hầ ủ 2PO4)2.CaSO4.
(d) Ng i ta dùng lo i phân bón ch a nguyên t  kali đ  tăng c ng s c ch ng b nh,ườ ạ ứ ố ể ườ ứ ố ệ

ch ng rét và ch u h n cho cây.ố ị ạ
(e) Tro th c v t cũng là m t lo i phân kali vì có ch a Kự ậ ộ ạ ứ 2CO3.
(f) Amophot là m t lo i phân bón ph c h p.ộ ạ ứ ợ

S  nh n xét ố ậ sai là
A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.

Câu 76. Hòa tan hoàn toàn h n h p ỗ ợ X g m CuSOồ 4 và KCl vào H2O, thu đ c dung d ch ượ ị Y.
Đi n phân ệ Y (có màng ngăng, đi n c c tr ) đ n khi Hệ ự ơ ế 2O b t đ u đi n phân  c  hai đi n c cắ ầ ệ ở ả ệ ự
thì d ng đi n phân. S  mol khí thoát ra  anot b ng 4 l n s  mol khí thoát ra t  catot. Ph nừ ệ ố ở ằ ầ ố ừ ầ
trăm kh i l ng c a CuSOố ượ ủ 4 trong X là
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A. 61,70%. B. 34,93%. C. 50,63%. D. 44,61%.
H ng d n gi iướ ẫ ả

- Gi  s  s  mol KCl trong ả ử ố X là 1 mol, khi đó quá trình đi n phân x y ra nh  sau :ệ ả ư
T i catotạ T i anotạ

   Cu2+       +     2e       →    Cu
    a mol  →      2a mol
  2H2O      +     2e   →  2OH-  +  H2

                        2b mol  →           b mol

       2Cl-    →        Cl2         +     2e
      1 mol            0,5 mol

- Theo đ  bài ta có : ề  

V y h n h p ậ ỗ ợ X g m CuSOồ 4 (0,375 mol) và KCl (1 mol)  
Câu 77. Cho X, Y, Z, T là các ch t khác nhau trong s  b n ch t sau: Cấ ố ố ấ 2H5NH2, NH3, C6H5OH
(phenol), C6H5NH2 (anilin) và các tính ch t đ c ghi trong b ng sau:ấ ượ ả

Ch tấ X Y Z T
Nhi t đ  sôi (°C)ệ ộ 182,0 16,6 184,0
pH  (dung  d ch  n ng  đ  0,1ị ồ ộ
mol/l)

8,8 11,1 11,9 5,4

Nh n xét nào sau đây đúng?ậ
A. Y là C6H5OH. B. T là C6H5NH2. C. Z là C2H5NH2. D. X là NH3.

Câu 78. Hòa tan hoàn toàn m gam h n h p ỗ ợ X g m Ba, BaO, Al và Alồ 2O3 vào n c (d ), thuướ ư
đ c 0,896 lít khí (đktc) và dung d ch ượ ị Y. H p th  hoàn toàn 1,2096 lít khí COấ ụ 2 (đktc) vào Y,
thu đ c 4,302 gam k t t a. L c k t t a, thu đ c dung d ch ượ ế ủ ọ ế ủ ượ ị Z ch  ch a m t ch t tan. M tỉ ứ ộ ấ ặ
khác, d n t  t  COẫ ừ ừ 2 đ n d  vào ế ư Y thì thu đ c 3,12 gam k t t a. Giá tr  c a m làượ ế ủ ị ủ

A. 2,93. B. 7,09. C. 6,79. D. 5,99.
H ng d n gi iướ ẫ ả
Khi CO2 đ n d  vào ế ư Y thì k t t a thu đ c là Al(OH)ế ủ ượ 3: 0,04 mol
Khi cho 0,054 mol CO2 vào Y thì k t t a thu đ c g m Al(OH)ế ủ ượ ồ 3 (0,04) và BaCO3 (0,006).

Câu 79. Đi n phân nóng ch y Alệ ả 2O3 v i anot than chì (hi u su t đi n phân b ng 100%) v iớ ệ ấ ệ ằ ớ
c ng đ  dòng đi n 150.000 A trong th i gian t gi , thu đ c 252 kg Al  catot. Giá tr  ườ ộ ệ ờ ờ ượ ở ị g nầ
nh tấ  v i t làớ

A. 8. B. 5. C. 10. D. 6.
H ng d n gi iướ ẫ ả

Ta có:  
Câu 80. Đ t cháy hoàn toàn a gam triglixerit ố X c n v a đ  4,83 gam Oầ ừ ủ 2, thu đ c 3,42 molượ
CO2 và 3,18 mol H2O. M t khác, cho a gam ặ X ph n ng v a đ  v i dung d ch NaOH, thuả ứ ừ ủ ớ ị
đ c b gam mu i. Giá tr  c a b làượ ố ị ủ

A. 60,36. B. 57,12. C. 53,15. D. 54,84.
H ng d n gi iướ ẫ ả
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Khi cho X tác d ng v i NaOH thì :ụ ớ

 
----------H TẾ ----------

S  GD&ĐT NINH BÌNH L N 1Ở Ầ
Câu 41. Cách b o qu n th c ph m (th t, cá,…) b ng cách nào sau đây đ c xem là an toàn? ả ả ự ẩ ị ằ ượ

A. Dùng fomon và n c đá khô.     ướ B. Dùng fomon và phân đ m. ạ
C. Dùng n c đá và n c đá khô.     ướ ướ D. Dùng phân đ m và n c đá khô. ạ ướ

Câu 42. Khi cho dung d ch anbumin tác d ng v i Cu(OH)ị ụ ớ 2 t o thành h p ch t có màu: ạ ợ ấ
A. tím.     B. đ .     ỏ C. tr ng.     ắ D. vàng. 

Câu 43. Kim lo i nào sau đây có kh i l ng riêng nh  nh t? ạ ố ượ ỏ ấ
A. Al.     B. Os.     C. Mg.     D. Li. 

Câu 44. Kim lo i s t không ph n ng đ c v i dung d ch nào sau đây? ạ ắ ả ứ ượ ớ ị
A. H2SO4 loãng, ngu i.   ộ B. AgNO3.     C. FeCl3.     D. ZnCl2. 

Câu 45. Ch t h u c  X là ch t r n, màu tr ng, không tan trong n c, d ng nguyên ch t hay g n ấ ữ ơ ấ ắ ắ ướ ạ ấ ầ
nguyên ch t, đ c ch  thành s i, t , gi y vi t. Ch t X là? ấ ượ ế ơ ơ ấ ế ấ

A. Saccaroz .     ơ B. Tinh b t.     ộ C. Tristearin.     D. Xenluloz . ơ
Câu 46. Kim lo i nào sau đây đ c đi u ch  b ng ph n ng th y luy n?ạ ượ ề ế ằ ả ứ ủ ệ

A. Na.     B. Mg.     C. Cu.     D. Al. 
Câu 47. Ch t nào sau đây thu c polisaccarit? ấ ộ

A. tinh b t.     ộ B. glucoz .     ơ C. fructoz .     ơ D. saccaroz . ơ
Câu 48. Ch t b t X màu đ , đ c quét lên phía ngoài c a v  bao diêm. Ch t X là? ấ ộ ỏ ượ ủ ỏ ấ

A. Kali nitrat     B. Photpho.     C. L u huỳnh.     ư D. Đá vôi. 
Câu 49. Cho hình v  thi t b  ch ng c t th ng. ẽ ế ị ư ấ ườ

Vai trò c a nhi t k  trong khi ch ng c t là ủ ệ ế ư ấ
A. Đo nhi t đ  c a n c sôi.     ệ ộ ủ ướ
B. Đo nhi t đ  c a ch t đang ch ng c t. ệ ộ ủ ấ ư ấ
C. Đo nhi t đ  c a ng n l a.     ệ ộ ủ ọ ử
D. Đo nhi t đ  sôi c a h n h p ch t trong bình c u. ệ ộ ủ ỗ ợ ấ ầ

Câu 50. Metylamin ph n ng v i dung d ch ch t nào sau đây? ả ứ ớ ị ấ
A. Ca(OH)2.     B. NH3.     C. CH3COOH.     D. NaCl. 

Câu 51. Este nào sau đây là no, đ n ch c, m ch h ? ơ ứ ạ ở
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A. CH3COOC6H5.     B. HCOOCH=CH2.     C. CH3COOCH3.     D. (HCOO)2C2H4. 
Câu 52. Dung d ch ch a ch t nào sau đây không làm đ i màu quỳ tím? ị ứ ấ ổ

A. Axit aminoaxetic.     B. Metylamin.     C. Axit glutamic.     D. Lysin. 
Câu 53. Thí nghi m nào sau đây x y ra ăn mòn đi n hóa? ệ ả ệ

A. Đ  thanh thép đã đ c ph  s n kín trong không khí khô. ể ượ ủ ơ
B. Cho lá đ ng nguyên ch t vào dung d ch g m Fe(NOồ ấ ị ồ 3)3 và HNO3. 
C. Cho lá s t nguyên ch t vào dung d ch g m CuSOắ ấ ị ồ 4 và H2SO4 loãng. 
D. Nhúng thanh k m nguyên ch t vào dung d ch HCl. ẽ ấ ị

Câu 54. Lo i t  nào sau đây có ngu n g c t  xenluloz ? ạ ơ ồ ố ừ ơ
A. T  visco.     ơ B. T  t m.     ơ ằ C. T  nilon–6,6.     ơ D. T  olon. ơ

Câu 55. Ch t nào sau đây có tính l ng tính? ấ ưỡ
A. Anilin.     B. Etylamin.     C. Valin.     D. Metylamin. 

Câu 56. Cho các polime sau: polietilen, poli(vinyl clorua), cao su l u hóa, ư nilon–6,6, amilopectin, 
xenluloz . ơ S  polime có c u trúc m ch không phân nhánh là ố ấ ạ

A. 3.     B. 5.     C. 6.     D. 4. 
Câu 57. Cho các chât sau: phenylamoni clorua, anilin, glyxin, ancol benzylic, metyl axetat. S  ch t ố ấ
ph n ng đ c v i dung d ch KOH là: ả ứ ượ ớ ị

A. 4.     B. 1.     C. 2.     D. 3. 
Câu 58. Este X m ch h  có công th c phân t  Cạ ở ứ ử 5H8O2. Khi đun nóng X v i dung d ch NaOH, thu ớ ị
đ c mu i c a axit cacboxylic và ancol no. S  đ ng phân c a X thõa mãn là: ượ ố ủ ố ồ ủ

A. 6.     B. 5.     C. 3.     D. 4. 
Câu 59. Ph n ng nào sau đây là ph n ng trao đ i ion trong dung d ch? ả ứ ả ứ ổ ị

A. Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2     B. Fe(NO3)3 + 2KI → Fe(NO3)2 + I2 + 2KNO3. 
C. Fe(NO3)3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaNO3.     D. Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2. 

Câu 60. Este X m ch h  có công th c phân t  Cạ ở ứ ử 5H8O4. Xà phòng hóa hoàn toàn X b ng dung d ch ằ ị
NaOH, thu đ c hai ch t h u c  Y, Z. Bi t Y tác d ng v i Cu(OH)ượ ấ ữ ơ ế ụ ớ 2 t o dung d ch màu xanh lam và ạ ị
Z có kh  năng tráng b c. Phát bi u nào sau đây sai? ả ạ ể

A. Đ t cháy 1 mol Z thu đ c 0,5 mol COố ượ 2.     B. X có hai công th c c u t o phù h p. ứ ấ ạ ợ
C. nZ = 2nY.     D. X có kh  năng tham gia ph n ng tráng ả ả ứ

b c. ạ
Câu 61. Th y phân hoàn toàn đisaccarit A thu đ c hai mono saccarit X và Y. Hiđrô hóa X ho c Y ủ ượ ặ
đ u thu đ c ch t h u c  Z. V y A và Z l n l t là ề ượ ấ ữ ơ ậ ầ ượ

A. Saccaroz  và glucoz .   ơ ơ B. Glucoz  và sobitol.   ơ
C. Tinh b t và glucoz .   ộ ơ D. Saccaroz  và sobitol. ơ

Câu 62. Cho 1 mol X tác d ng t i đa 1 mol Brụ ố 2. V y X là ch t nào sau đây? ậ ấ
A. Etilen.     B. Buta-1,3-đien.     C. Metan.     D. Axetilen. 

Câu 63. Cho các phát bi u sau: ể
(a) D u m  sau khi s  d ng, có th  tái ch  thành nhiên li u. ầ ỡ ử ụ ể ế ệ
(b) Mu i mononatri c a axit glutamic đ c dùng làm b t ng t (mì chính). ố ủ ượ ộ ọ
(c) Amilopectin, t  t m, lông c u là polime thiên nhiên. ơ ằ ừ
(d) Ch t đ n amiăng làm tăng tính ch u nhi t c a ch t d o. ấ ộ ị ệ ủ ấ ẻ
(e) Khi cho gi m ăn (ho c chanh) vào s a bò ho c s a đ u nành thì th y có k t t a xu t hi n. ấ ặ ữ ặ ữ ậ ấ ế ủ ấ ệ
(g) Thành ph n chính c a khi biogas là metan. ầ ủ

S  phát bi u đúng là ố ể
A. 5.     B. 6.     C. 4.     D. 3. 

Câu 64. Cho 2,52 gam kim lo i M tác d ng v i dung d ch Hạ ụ ớ ị 2SO4 loãng, v a đ , sau ph n ng thu ừ ủ ả ứ
đ c 6,84 gam mu i sunfat trung hòa. Kim lo i M là ượ ố ạ

A. Zn.     B. Ca.     C. Fe.     D. Mg. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả
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Câu 65. Th y phân h p ch t NHủ ợ ấ 2-CH(CH3)-CONH-CH2-CONH-CH2-CH2-CONH-CH(C6H5)-
CONHCH(CH3)-COOH thì s  ố α - amino axit thu đ c là ượ

A. 4.      B. 2.      C. 5.      D. 3. 
Câu 66. Th y phân 68,4 gam saccaroz  trong môi tr ng axit v i hi u su t 92%, sau ph n ng thu ủ ơ ườ ớ ệ ấ ả ứ
đ c dung d ch ch a m gam glucoz . Giá tr  c a m là ượ ị ứ ơ ị ủ

A. 33,12.     B. 66,24.     C. 72,00.     D. 36,00. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 67. Cho a gam h n h p X g m glyxin, alanin và valin ph n ng v i 100 ml dung d ch HCl 1M ỗ ợ ồ ả ứ ớ ị
thu đ c dung d ch Y. Đ  ph n ng h t v i các ch t trong dung d ch Y c n 380 ml dung d ch KOH ượ ị ể ả ứ ế ớ ấ ị ầ ị
0,5M. M t khác đ t cháy hoàn toàn a gam h n h p X r i cho s n ph m cháy vào bình đ ng dung ặ ố ỗ ợ ồ ả ẩ ự
d ch Ba(OH)ị 2 d , sau ph n ng kh i l ng dung d ch trong bình gi m 43,74 gam. Giá tr  c a a là ư ả ứ ố ượ ị ả ị ủ

A. 7,57.     B. 8,85.     C. 7,75.     D. 5,48. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

 D n  ch tồ ấ

Câu 68. Th y phân hoàn toàn a mol triglixerit X trong dung d ch NaOH v a đ , thu đ c glixerol ủ ị ừ ủ ượ
và m gam h n h p mu i. Đ t cháy hoàn toàn a mol X c n v a đ  7,75 mol Oỗ ợ ố ố ầ ừ ủ 2 và thu đ c 5,5 mol ượ
CO2. M t khác, a mol X tác d ng t i đa v i 0,2 mol Brặ ụ ố ớ 2 trong dung d ch. Giá tr  c a m là ị ị ủ

A. 97,6.     B. 82,4.     C. 88,6.     D. 80,6.
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

  B m 0,2 mol Hơ 2 vào X 


Câu 69. Th c hi n các thí nghi m sau: ự ệ ệ

(a) Cu vào dung d ch Feị 2(SO4)3. 
(b) S c khí COụ 2 vào dung d ch Ca(OH)ị 2. 
(c) S c h n h p NOụ ỗ ợ 2 và O2 vào n c. ướ
(d) Cho dung d ch HCl vào dung d ch Fe(NOị ị 3)2. 
(e) Cho FeO vào dung d ch Hị 2SO4 đ c, nóng. ặ
(g) Cho Fe3O4 vào dung d ch HCl. ị

S  thí nghi m có x y ra ph n ng oxi hóa kh  là ố ệ ả ả ứ ử
A. 4.     B. 3.     C. 2.     D. 5. 

Câu 70. Rót t  t  dung d ch HCl vào dung d ch h n h p X ch a a mol Kừ ừ ị ị ỗ ợ ứ 2CO3 và 1,25a mol KHCO3 ta
có đ  th  nh  sau ồ ị ư
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Khi s  mol HCl là x thì dung d ch ch a 97,02 gam ch t tan. Giá tr  c a a là ố ị ứ ấ ị ủ
A. 0,24.     B. 0,36.     C. 0,18.     D. 0,20. 

Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả




Câu 71. Cho các phát bi u sau: ể

(a) Th y phân tripanmitin và etyl axetat đ u thu đ c ancol. ủ ề ượ
(b) M  đ ng v t và d u th c v t đ u ch a nhi u ch t béo. ỡ ộ ậ ầ ự ậ ề ứ ề ấ
(c) Hiđro hóa triolein thu đ c tripanmitin. ượ
(d) Th y phân vinyl fomat thu đ c hai s n ph m đ u có ph n ng tráng b c. ủ ượ ả ẩ ề ả ứ ạ
(e) ng v i công th c đ n gi n nh t là CHỨ ớ ứ ơ ả ấ 2O có 3 ch t h u c  đ n ch c, m ch h . ấ ữ ơ ơ ứ ạ ở

S  phát bi u đúng là ố ể
A. 2.     B. 4.     C. 3.     D. 5. 

Câu 72. Cho các b c ti n hành thí nghi m tráng b c c a glucoz  ướ ế ệ ạ ủ ơ
(1) Thêm 3 - 5 gi t glucoz  vào ng nghi m. ọ ơ ố ệ
(2) Nh  t  t  dung d ch NHỏ ừ ừ ị 3 cho đ n khi k t t a tan h t. ế ế ủ ế
(3) Đun nóng nh  h n h p  60 - 70°C trong vài phút. ẹ ỗ ợ ở
(4) Cho 1 ml dung d ch AgNOị 3 1% vào ng nghi m s ch. ố ệ ạ

Th  t  ti n hành đúng là ứ ự ế
A. 4, 2, 1, 3.     B. 1, 4, 2, 3.     C. 1, 2, 3, 4.     D. 4, 2, 3, 1. 

Câu 73. H n h p X g m Al, Feỗ ợ ồ 2O3, Fe3O4, CuO trong đó oxi chi m 25,39% kh i l ng h n h p. Cho ế ố ượ ỗ ợ
m gam h n h p X tác d ng v i 8,96 lít CO (  đktc) sau m t th i gian thu đ c ch t r n Y và h n h pỗ ợ ụ ớ ở ộ ờ ượ ấ ắ ỗ ợ
khí Z có t  kh i so v i hiđro là 19. Cho h n h p Y tác d ng v i dung d ch HNOỉ ố ớ ỗ ợ ụ ớ ị 3 loãng d  thu đ c ư ượ
dung d ch T và 7,168 lít NO (đi u ki n tiêu chu n, s n ph m kh  duy nh t). Cô c n dung d ch T thu ị ề ệ ẩ ả ẩ ử ấ ạ ị
đ c 3,456m gam mu i khan. Giá tr  c a m g n v i giá tr  nào sau đây nh t? ượ ố ị ủ ầ ớ ị ấ

A. 38,43.     B. 35,19.     C. 41,13.     D. 40,43. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả





Câu 74. Đ t cháy hoàn toàn 0,6 mol h n h p E ch a ancol X, este đ n ch c Y và andehit Z (X, Y, Z ố ỗ ợ ứ ơ ứ
đ u no, m ch h  và có cùng s  nguyên t  hydro) có t  l  mol t ng ng 3 : 1 : 2 thu đ c 24,64 lít ề ạ ở ố ử ỉ ệ ươ ứ ượ
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CO2 (đktc) và 21,6 gam n c. M t khác, cho 0,6 mol h n h p E trên tác d ng v i dung d ch AgNOướ ặ ỗ ợ ụ ớ ị 3 
trong NH3 đun nóng thu đ c m gam Ag. Giá tr  m là ượ ị

A. 97,2.     B. 64,8.     C. 108.     D. 86,4. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả


Câu 75. Cho h n h p E g m X (Cỗ ợ ồ 6H16O4N2) và Y (C9H23O6N3, là mu i c a axit glutamic) tác d ng ố ủ ụ
hoàn toàn v i dung d ch KOH thu đ c 7,392 lít h n h p hai amin no (k  ti p trong dãy đ ng đ ng, ớ ị ượ ỗ ợ ế ế ồ ẳ
có t  kh i so v i Hỉ ố ớ 2 là 107/6) và dung d ch T. Cô c n T, thu đ c m gam h n h p G g m ba mu i ị ạ ượ ỗ ợ ồ ố
khan trong đó có 2 mu i có cùng s  nguyên t  cacbon trong phân t . Giá tr  c a m là ố ố ử ử ị ủ

A. 55,44.     B. 93,83.     C. 51,48.     D. 58,52. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả




Câu 76. Đi n phân dung d ch X ch a Cu(NOệ ị ứ 3)2 và NaCl v i đi n c c tr  th y th  tích khí thoát ra  ớ ệ ự ơ ấ ể ở
c  2 đi n c c (V lít,  đktc) và th i gian đi n phân (t giây) ph  thu c nhau nh  trên đ  th . ả ệ ự ở ờ ệ ụ ộ ư ồ ị

N u đi n phân dung d ch trong th i gian 2,5a giây r i cho dung d ch sau đi n phân tác d ng v i ế ệ ị ờ ồ ị ệ ụ ớ
l ng Fe d  (NO là s n ph m kh  duy nh t c a Nượ ư ả ẩ ử ấ ủ +5) thì l ng Fe t i đa đã ph n ng là ượ ố ả ứ

A. 9,1 gam.     B. 4,2 gam.     C. 6,3 gam.     D. 7,0 gam. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả






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
Câu 77. Đ t cháy hoàn toàn m gam h n h p A g m 3 este X, Y, Z (đ u m ch h  và ch  ch a ch c ố ỗ ợ ồ ề ạ ở ỉ ứ ứ
este, Z chi m ph n trăm kh i l ng l n nh t trong P) thu đ c l ng COế ầ ố ượ ớ ấ ượ ượ 2 l n h n Hớ ơ 2O là 0,25 mol. 
M t khác m gam P ph n ng v a đ  v i dung d ch NaOH thu đ c 22,2 gam 2 ancol h n kém nhau ặ ả ứ ừ ủ ớ ị ượ ơ
1 nguyên t  cacbon và h n h p T g m 2 mu i. Đ t cháy hoàn toàn T c n v a đ  0,275 mol Oử ỗ ợ ồ ố ố ầ ừ ủ 2 thu 
đ c COượ 2, 0,35 mol Na2CO3 và 0,2 mol H2O. Ph n trăm kh i l ng c a Z trong A là ầ ố ượ ủ

A. 45,20%.     B. 50,40%.     C. 62,10%.     D. 42,65%. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả




Câu 78. Cho X và Y là hai axit cacboxylic đ n ch c (trong đó có m t axit có m t liên k t đôi C=C, Mơ ứ ộ ộ ế X

< MY), Z là este đ n ch c, T là este 2 ch c (các ch t đ u m ch h , phân t  không có nhóm ch c nào ơ ứ ứ ấ ề ạ ở ử ứ
khác, không có kh  năng tráng b c). Cho 38,5 gam h n h p E g m X, Y, Z, T tác d ng v a đ  v i 470ả ạ ỗ ợ ồ ụ ừ ủ ớ
ml dung d ch NaOH 1M đ c m gam h n h p 2 mu i và 13,9 gam h n h p 2 ancol no, m ch h  có ị ượ ỗ ợ ố ỗ ợ ạ ở
cùng s  nguyên t  C trong phân t . Đ t cháy hoàn toàn m gam h n h p mu i c n v a đ  27,776 lít ố ử ử ố ỗ ợ ố ầ ừ ủ
O2 (đktc) thu đ c Naượ 2CO3 và 56,91 gam h n h p g m COỗ ợ ồ 2 và H2O. Ph n trăm theo kh i l ng c a Tầ ố ượ ủ
trong E g n nh t v i giá tr  nào sau đây? ầ ấ ớ ị

A. 41.     B. 26.     C. 66.     D. 61. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả







Câu 79. Hòa tan hoàn toàn 8,6 gam h n h p Al, Mg, Fe, Zn vào 100 gam dung d ch g m KNOỗ ợ ị ồ 3 1M 
và H2SO4 2M, thu đ c dung d ch X ch a 43,25 gam mu i trung hòa (không ch a Feượ ị ứ ố ứ 3+) và h n h p ỗ ợ
khí Y (trong đó H2 chi m 4% kh i l ng Y). Cho m t l ng KOH vào X, thu đ c dung d ch ch  ế ố ượ ộ ượ ượ ị ỉ
ch a m t ch t tan và k t t a Z (không có khí thoát ra). Nung Z trong không khí đ n kh i l ng ứ ộ ấ ế ủ ế ố ượ
không đ i đ c 12,6 gam ch t r n. N ng đ  ph n trăm c a FeSOổ ượ ấ ắ ồ ộ ầ ủ 4 trong X g n giá tr  nào nh t sau ầ ị ấ
đây? 

A. 7,00%.     B. 7,50%.     C. 7,25%.     D. 7,75%. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả
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





Câu 80. Th c hi n thí nghi m theo th  t : ự ệ ệ ứ ự
+ Cho vài gi t phenolphtalein vào 3 ng nghi m ch a n c đ c đánh s  th  t . ọ ố ệ ứ ướ ượ ố ứ ự
+ Cho vào ng th  nh t 1 m u Na nh . ố ứ ấ ẩ ỏ
+ Cho vào ng th  hai 1 m u Mg. ố ứ ẩ
+ Cho vào ng th  ba m t m u nhôm (nhôm lá).ố ứ ộ ẩ
Đ  yên các ng nghi m m t th i gian r i l n l t đun nóng. ể ố ệ ộ ờ ồ ầ ượ
Phát bi u nào sau đây đúng? ể

A. ng 3 tr c khi đun nóng không có hi n t ng gì, sau khi đun nóng dung d ch chuy n thành Ố ướ ệ ượ ị ể
màu h ng. ồ

B. Ch  có ng 1 dung d ch có màu h ng sau khi đun nóng. ỉ ố ị ồ
C. Sau khi đun nóng, có 2 ng nghi m chuy n thành màu h ng. ố ệ ể ồ
D. Tr c khi đun nóng, không có ng nghi m nào có màu h ng. ướ ố ệ ồ

THPT ĐÀO DUY T  - HÀ N I (L N 2)Ừ Ộ Ầ
Câu 41. Cho thí nghi m nh  hình v  sau: ệ ư ẽ

Ph n ng x y ra trong ng nghi m 2 là ả ứ ả ố ệ
A. Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2.          B. H2 + S → H2S 
C. H2S + Pb(NO3)2 → PbS + 2HNO3.         D. 2HCl + Pb(NO3)2 → PbCl2 + 2HNO3. 

Câu 42. Ch t thu c lo i đisaccarit là: ấ ộ ạ
A. Fructoz .         ơ B. Saccaroz .         ơ C. Glucoz .         ơ D. Xenluloz . ơ

Câu 43. Ph ng trình đi n li vi t đúng là ươ ệ ế
A. NaCl → Na2+ + Cl2-.         B. C2H5OH → C2H5+ + OH-. 
C. CH3COOH → CH3COO- + H+.         D. Ca(OH)2 → Ca2+ + 2OH-. 

Câu 44. Cho các nh n đ nh sau: ậ ị
(1) Ch t béo thu c lo i h p ch t este. ấ ộ ạ ợ ấ
(2) Ch t béo là thành ph n chính c a d u m  đ ng th c v t. ấ ầ ủ ầ ỡ ộ ự ậ
(3) Khi đun nóng ch t béo l ng v i hiđro có xúc tác Ni thì thu đ c ch t béo r n. ấ ỏ ớ ượ ấ ắ
(4) Ch t béo ch a g c axit không no th ng là ch t béo l ng  nhi t đ  th ng và g i là d u. ấ ứ ố ườ ấ ỏ ở ệ ộ ườ ọ ầ
(5) Ph n ng th y phân ch t béo trong môi tr ng ki m là ph n ng thu n ngh ch. ả ứ ủ ấ ườ ề ả ứ ậ ị

S  nh n đ nh đúng là ố ậ ị
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A. 5.         B. 3.         C. 2.         D. 4. 
Câu 45. Cho 1,5 gam h n h p X g m Al và Mg ph n ng h t v i dung d ch HCl d , thu đ c 1,68 lítỗ ợ ồ ả ứ ế ớ ị ư ượ
khí H2 (đktc). Kh i l ng c a Mg trong X là ố ượ ủ

A. 0,60 gam.         B. 0,90 gam.         C. 0,42 gam.         D. 0,48 gam. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả


Câu 46. Đ t cháy hoàn toàn 7,4 gam m t amin thu đ c 6,72 lít COố ộ ượ 2 (đktc) và 9 gam H2O. Công th c ứ
phân t  c a amin là ử ủ

A. C2H5N.         B. C3H9N.         C. C3H10N2.         D. C3H8N2. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 47. Th y phân hoàn toàn 17,045 gam h n h p X g m este Y (Củ ỗ ợ ồ 2H4O2) và este Z (C5H10O2) v i ớ
dung d ch NaOH v a đ , thu đ c 0,25 mol ancol T và m gam mu i. Giá tr  c a m là ị ừ ủ ượ ố ị ủ

A. 22,04 gam.         B. 21,84 gam.         C. 19,045 gam.         D. 25,24 gam. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 48. Các kim lo i ph n ng m nh v i n c  nhi t đ  th ng là ạ ả ứ ạ ớ ướ ở ệ ộ ườ
A. Be, Mg, Ca.      B. Be, Mg, Ca, Sr, Ba.      C. Ca, Sr, Ba.      D. Mg, Ca, Sr. 

Câu 49. Phát bi u nào sau đây sai? ể
A. Kim lo i có kh i l ng riêng nh  nh t là Li. ạ ố ượ ỏ ấ
B. Kim lo i Cu kh  đ c ion Feạ ử ượ 2+ trong dung d ch. ị
C. Kim lo i Al tác d ng đ c v i dung d ch NaOH. ạ ụ ượ ớ ị
D. Kim lo i c ng nh t là Cr. ạ ứ ấ

Câu 50. Cho 5,6 gam b t Fe vào 200 ml dung d ch AgNOộ ị 3 1,3M. Sau khi ph n ng hoàn toàn thu ả ứ
đ c 200ml dung d ch có n ng đ  mol là ượ ị ồ ộ

A. AgNO3 0,3M, Fe(NO3)2 0,5M.         B. Fe(NO3)2 1,3M. 
C. Fe(NO3)2 0,3M, Fe(NO3)3 0,2M.         D. Fe(NO3)2 0,2M, Fe(NO3)3 0,3M. 

Câu 51. Có 3 l  đ ng 3 ch t b t riêng bi t: Al, Alọ ự ấ ộ ệ 2O3, Fe. Có th  nh n vi t 3 l  trên b ng thu c th  ể ậ ế ọ ằ ố ử
duy nh t là ấ

A. Dung d ch NaOH.  ị B. H2O.         C. Dung d ch FeClị 3.         D. Dung d ch HCl.ị
Câu 52. Trong s  các este sau, este có mùi chu i chín là ố ố

A. Isoamyl axetat.         B. Etyl fomat.         C. Metyl axetat.         D. Amyl 
propionat. 
Câu 53. Ch t nào sau đây không có tính l ng tính ấ ưỡ

A. Cr2O3.         B. Cr(OH)3.         C. Cr(OH)2.         D. Al2O3. 
Câu 54. Ch t nào sau đây tác d ng v i dung d ch Ba(OH)2 t o ra k t t a? ấ ụ ớ ị ạ ế ủ

A. NaCl.         B. KCl.         C. KNO3.         D. Ca(HCO3)2. 
Câu 55. Kim lo i Al không tan trong dung d ch ạ ị

A. NaOH đ c.         ặ B. HNO3 loãng.         C. HCl đ c.         ặ D. H2SO4 đ c ặ
ngu i. ộ
Câu 56. Cho m gam fructoz  (Cơ 6H12O6) tác d ng h t v i l ng d  dung d ch AgNOụ ế ớ ượ ư ị 3/NH3, thu đ c ượ
4,32 gam Ag. Giá tr  c a m là ị ủ

A. 7,2 gam.         B. 3,6 gam.         C. 1,8 gam.         D. 2,4 gam. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 57. Cho các ch t sau: ấ etyl axetat, tripanmitin, saccaroz , etylamin, ơ Gly-Ala. S  ch t tham gia ố ấ
ph n ng th y phân trong môi tr ng ki m là ả ứ ủ ườ ề
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A. 5.         B. 3.         C. 4.         D. 2. 
Câu 58. Trùng h p propilen thu đ c polime ợ ượ

A. Polipropilen.         B. Poli(vinyl clorua).         C. Polistiren.         D. Polietilen. 
Câu 59. K t qu  thí nghi m c a các dung d ch X, Y, Z, T v i thu c th  đ c ghi  b ng sau:ế ả ệ ủ ị ớ ố ử ượ ở ả

M u thẫ ử Thu c thố ử Hi n t ngệ ượ
T Quỳ tím Quỳ tím chuy n xanhể
Y Dung d ch AgNOị 3 trong NH3 đun nóng K t t a Ag tr ng sángế ủ ắ

X, Y Cu(OH)2 Dung d ch xanh lamị
Z N c bromướ K t t a tr ngế ủ ắ

X, Y, Z, T l n l t là ầ ượ
A. Saccaroz , anilin, glucoz , etylamin.         ơ ơ B. Saccaroz , glucoz , anilin, etylamin. ơ ơ
C. Anilin, etylamin, saccaroz , glucoz .         ơ ơ D. Etylamin, glucoz , saccaroz , anilin. ơ ơ

Câu 60. Hãy s p x p các c p oxi hóa kh  sau đây theo th  t  tăng d n tính oxi hóa c a các ion kim ắ ế ặ ử ứ ự ầ ủ
lo i: (1) Feạ 2+/Fe, (2) Pb2+/Pb, (3) 2H+/H2, (4) Ag+/Ag, (5) Na+/Na, (6) Fe3+/Fe2+, (7) Cu2+/Cu. 

A. 5 < 1 < 2 < 3 < 7 < 6 < 4.         B. 5 < 1 < 2 < 6 < 3 < 7 < 4. 
C. 4 < 6 < 7 < 3 < 2 < 1 < 5.         D. 5 < 1 < 6 < 2 < 3 < 4 < 7. 

Câu 61. Th c hi n ph n ng nhi t nhôm gi a Al và Crự ệ ả ứ ệ ữ 2O3 trong đi u ki n không có không khí, sau ề ệ
ph n ng hoàn toàn thu đ c h n h p X có kh i l ng 43,9 gam. Chia X làm hai ph n b ng nhau. ả ứ ượ ỗ ợ ố ượ ầ ằ
- Cho ph n 1 tác d ng v i dung d ch NaOH d  thu đ c 1,68 lít khí (đktc). ầ ụ ớ ị ư ượ
- Ph n 2 tác d ng v a đ  v i V lit dung d ch HCl 1M loãng, nóng. ầ ụ ừ ủ ớ ị
Giá tr  c a V là ị ủ

A. 1,15.         B. 1,00.         C. 0,65.         D. 1,05. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả




Câu 62. Th c hi n ph n ng nhi t nhôm hoàn toàn m gam Feự ệ ả ứ ệ 2O3 v i 8,1 gam Al, ch  có oxit kim lo i ớ ỉ ạ
b  kh  t o thành kim lo i. Đem hòa tan h n h p các ch t thu đ c sau ph n ng b ng dung d ch ị ử ạ ạ ỗ ợ ấ ượ ả ứ ằ ị
NaOH d  thì có 3,36 lít Hư 2 thoát ra (đktc). Tr  s  c a m là ị ố ủ

A. T t c  đ u sai.         ấ ả ề B. 24.         C. 16.         D. 8. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả


Câu 63. Xà phòng hóa hoàn toàn 0,1 mol m t este E đ n ch c, m ch h  b ng 26 gam dung d ch ộ ơ ứ ạ ở ằ ị
MOH 28% (M là kim lo i ki m) r i ti n hành ch ng c t s n ph m thu đ c 26,12 gam ch t l ng và ạ ề ồ ế ư ấ ả ẩ ượ ấ ỏ
12,88 gam ch t r n khan Y. Nung ch t r n khan Y trong bình kín v i l ng Oấ ắ ấ ắ ớ ượ 2 v a đ , sau khi các ừ ủ
ph n ng x y ra hoàn toàn thu đ c khí COả ứ ả ượ 2, h i n c và 8,97 gam m t mu i duy nh t. Cho các ơ ướ ộ ố ấ
phát bi u sau: ể

(1) Th  tích khí COể 2 (đktc) thu đ c là 5,264 lít. ượ
(2) T ng s  nguyên t  C, H, O trong phân t  E là 21. ổ ố ử ử
(3) Este E t o b i ancol có phân t  kh i là 74. ạ ở ử ố
(4) Este E có kh  năng tham gia ph n ng tráng b c. ả ả ứ ạ

Trong các phát bi u trên, s  phát bi u đúng là: ể ố ể
A. 4.         B. 3.         C. 2.         D. 1. 

Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả


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
Câu 64. M t lo i n c c ng có ch a Caộ ạ ướ ứ ứ 2+, Mg2+, Cl- và HCO3

-, trong đó n ng đ  c a Clồ ộ ủ - là 0,006M và 
HCO3

- là 0,01M. Hãy cho bi t c n l y bao nhiêu mL dung d ch Naế ầ ấ ị 2CO3 0,2 M đ  bi n 1 lít n c c ng ể ế ướ ứ
đó thành n c m m (coi nh  các ch t k t t a hoàn toàn)? ướ ề ư ấ ế ủ

A. 20 ml.         B. 80 ml.         C. 60 ml.         D. 40 ml. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả


Câu 65. Nh  t  t  đ n d  dung d ch NaOH vào dung d ch X ch a FeClỏ ừ ừ ế ư ị ị ứ 3 và AlCl3 thu đ c đ  th  ượ ồ ị
sau: 

Giá tr  n g n nh t v i giá tr  nào sau đây? ị ầ ấ ớ ị
A. 84 gam.         B. 81 gam.         C. 83 gam.         D. 82 gam. 

Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả


Câu 66. Cho m gam h n h p X g m ba este đ u đ n ch c tác d ng t i đa v i 350 ml dung d ch ỗ ợ ồ ề ơ ứ ụ ố ớ ị
NaOH 1M, thu đ c h n h p Y g m hai ancol cùng dãy đ ng đ ng và 28,6 gam h n h p mu i Z. ượ ỗ ợ ồ ồ ẳ ỗ ợ ố
Đ t cháy hoàn toàn Y thu đ c 4,48 lít khí COố ượ 2 (đktc) và 6,3 gam H2O. Giá tr  c a m là ị ủ

A. 21,9.         B. 30,4.         C. 20,1.         D. 22,8. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả




Câu 67. Este X t o b i môt ạ ở α-amino axit có công th c phân t  Cứ ử 5H11NO2, hai ch t Y và Z là hai peptit ấ
m ch h , có t ng s  liên k t peptit là 7. Đun nóng 63,5 gam h n h p E ch a X, Y, Z v i dung d ch ạ ở ổ ố ế ỗ ợ ứ ớ ị
NaOH v a đ , thu đ c dung d ch ch a 2 mu i (c a Gly và Ala) và 13,8 gam ancol. Đ t cháy toàn ừ ủ ượ ị ứ ố ủ ố
b  h n h p mu i  trên c n dùng v a đ  2,22 mol Oộ ỗ ợ ố ở ầ ừ ủ 2, sau ph n ng thu đ c Naả ứ ượ 2CO3, CO2, H2O và 
7,84 lít N2 (đktc). Thành ph n ph n trăm theo kh i l ng c a peptit có phân t  kh i l n h n trong ầ ầ ố ượ ủ ử ố ớ ơ
h n h p E là: ỗ ợ

A. 46,05%          B. 8,35%         C. 50,39%         D. 7,23% 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả




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Câu 68. H n h p X g m CHỗ ợ ồ 3CH2COOC2H5, C3H5COOCH3. Th y phân hoàn toàn X c n dùng 150 ml ủ ầ
dung d ch NaOH 1M và KOH 1,5M, đun nóng, sau ph n ng hoàn toàn thu đ c m gam h n h p ị ả ứ ượ ỗ ợ
mu i và 12,35 gam h n h p ancol. Giá tr  c a m là ố ỗ ợ ị ủ

A. 39,50 gam.          B. 41,60 gam.          C. 43,80 gam.          D. 40,60 gam. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả


Câu 69. Cho 112,5 ml ancol etylic 92° tác d ng v i Na d , đ n ph n ng hoàn toàn thu đ c V lít Hụ ớ ư ế ả ứ ượ 2 
(đktc). Giá tr  c a V là (bi t kh i l ng riêng c a r u nguyên ch t là 0,8 g/ml và c a n c là 1 ị ủ ế ố ượ ủ ượ ấ ủ ướ
g/ml):

A. 22,4 lít.          B. 20,16 lít.          C. 30,80 lít.          D. 25,76 lít. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 70. Cho các phát bi u sau: ể
(a) Trong m t phân t  triolein có 3 liên k t ộ ử ế π. 
(b) Hiđro hóa hoàn toàn ch t béo l ng thu đ c ch t béo r n. ấ ỏ ượ ấ ắ
(c) Xenluloz  trinitrat đ c dùng làm thu c súng không khói. ơ ượ ố
(d) Poli(metyl metacrylat) đ c dùng đ  ch  t o th y tinh h u c . ượ ể ế ạ ủ ữ ơ
(e)  đi u ki n th ng, etylamin là ch t khí, tan nhi u trong n c. Ở ề ệ ườ ấ ề ướ
(g) Th y phân saccaroz  ch  thu đ c glucoz . ủ ơ ỉ ượ ơ

S  phát bi u đúng là ố ể
A. 3.         B. 4.          C. 5.          D. 2. 

Câu 71. Thêm 240 ml dung d ch NaOH 1M vào m t c c th y tinh đ ng 100 ml dung d ch AlClị ộ ố ủ ự ị 3 xM, 
khu y đ u đ n khi ph n ng hoàn toàn th y trong c c có 0,08 mol ch t k t t a. Thêm ti p 100 ml ấ ề ế ả ứ ấ ố ấ ế ủ ế
dung d ch NaOH 1M vào c c, khu y đ u đ n ph n ng hoàn toàn th y trong c c có 0,06 mol ch t ị ố ấ ề ế ả ứ ấ ố ấ
k t t a. N ng đ  x là ế ủ ồ ộ

A. 0,75M.          B. 1M.          C. 0,5M.          D. 0,8M. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

K t t a đã b  hòa tan: ế ủ ị
Câu 72. Th y phân m gam saccaroz  trong môi tr ng axit v i hi u su t 90% thu đ c s n ph m ủ ơ ườ ớ ệ ấ ượ ả ẩ
ch a 10,8 gam glucoz . Giá tr  m là ứ ơ ị

A. 18,50 gam.          B. 22,80 gam.          C. 17,10 gam.          D. 20,50 gam. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 73. Th  tích c a dung d ch axit nitric 63% (D = 1,4 g/ml) c n v a đ  đ  s n xu t đ c 59,4 kg ể ủ ị ầ ừ ủ ể ả ấ ượ
xenluloz  trinitrat (hi u su t 80%) là ơ ệ ấ

A. 34,29 lít.          B. 42,86 lít.          C. 53,57 lít.          D. 42,34 lít. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 74. Nung 13,6 gam h n h p Mg, Fe trong không khí m t th i gian thu đ c h n h p X g m các ỗ ợ ộ ờ ượ ỗ ợ ồ
oxit có kh i l ng 19,2 gam. Đ  hòa tan X c n V ml dung d ch HCl 1M t i thi u là ố ượ ể ầ ị ố ể

A. 800 ml.          B. 500 ml.          C. 700 ml.          D. 600 ml. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả
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Câu 75. Có các phát bi u sau: ể
(1) Mu i phenyl amoni clorua không tan trong n c. ố ướ
(2) T t c  các peptit đ u có ph n ng màu biurê. ấ ả ề ả ứ
(3) H2N-CH2-CH2-CONH-CH2-COOH là m t đipeptit. ộ
(4)  đi u ki n th ng, CHỞ ề ệ ườ 5N và C2H7N là nh ng ch t khí, có mùi khai. ữ ấ

S  phát bi u đúng là ố ể
A. 1.         B. 3.          C. 2.          D. 4. 

Câu 76. Đ  4,2 gam Fe trong không khí m t th i gian thu đ c 5,32 gam h n h p X g m s t và các ể ộ ờ ượ ỗ ợ ồ ắ
oxit c a nó. Hòa tan h t X b ng dung d ch HNOủ ế ằ ị 3 th y sinh ra 0,448 lít NO (đktc, s n ph m kh  duy ấ ả ẩ ử
nh t) và dung d ch Y. Kh i l ng mu i khan thu đ c khi cô c n dung d ch Y là ấ ị ố ượ ố ượ ạ ị

A. 16,6 gam.         B. 15,98 gam.         C. 18,15 gam.         D. 13,5 gam. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả


Câu 77. M t este A (không ch a nhóm ch c nào khác) m ch h  đ c t o ra t  1 axit đ n ch c và ộ ứ ứ ạ ở ượ ạ ừ ơ ứ
r u no. L y 2,54 gam A đ t cháy hoàn toàn thu đ c 2,688 lít COượ ấ ố ượ 2 (đktc) và 1,26 gam H2O. Cho 0,1 
mol A ph n ng v a đ  v i 12 gam NaOH t o ra mu i và ancol. Đ t cháy toàn b  l ng ancol này ả ứ ừ ủ ớ ạ ố ố ộ ượ
thu đ c 6,72 lít COượ 2 (đktc). Công th c c a A là ứ ủ

A. (C2H3COO)3C3H5.     B. (HCOO)2C2H4.      C. (C2H5COO)2C2H4.   D. 
(CH3COO)3C3H5. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả


Câu 78. Cho 18,5 gam h n h p X (Fe, Feỗ ợ 3O4) tác d ng v i 200 ml dung d ch HNOụ ớ ị 3 loãng đun nóng 
và khu y đ u. Sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn thu đ c 2,24 lít khí NO duy nh t (đktc), dung ấ ề ả ứ ả ươ ấ
d ch Y và còn l i 1,46 gam kim lo i. N ng đ  mol c a dung d ch HNOị ạ ạ ồ ộ ủ ị 3 là 

A. 0,64M.          B. 6,4M.          C. 3,2M.          D. 0,32M. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả


Câu 79. Hòa tan a gam h n h p Naỗ ợ 2CO3 và KHCO3 vào n c đ  đ c 400 ml dung d ch X. Cho t  tướ ể ượ ị ừ ừ
100 ml dung d ch HCl 1,5M vào dung d ch X, thu đ c dung d ch Y và 1,008 lít khí (đktc). Cho Y tác ị ị ượ ị
d ng v i Ba(OH)ụ ớ 2 d  thu đ c 29,55 gam k t t a. Cho t  t  dung d ch X vào bình đ ng 100 ml ư ượ ế ủ ừ ừ ị ự
dung d ch HCl 1,5M thu đ c V lít khí (đktc). Giá tr  c a a và V l n l t là ị ượ ị ủ ầ ượ

A. 20,13 và 2,184.     B. 20,13 và 2,688.     C. 18,69 và 2,184.     D. 18,69 và 2,688. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả




Câu 80. Ti n hành các thí nghi m sau: ế ệ

(a) Cho kim lo i Cu vào dung d ch FeClạ ị 3 d . ư
(b) Đi n phân dung d ch AgNOệ ị 3 (đi n c c tr ). ệ ự ơ
(c) Nung nóng h n h p Al và FeO (không có không khí). ỗ ợ
(d) Cho Ba vào dung d ch CuSOị 4 d . ư
(e) Đi n phân Alệ 2O3 nóng ch y. ả
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S  thí nghi m thu đ c kim lo i là ố ệ ượ ạ
A. 4.         B. 5.         C. 3.         D. 2. 

THPT ĐOÀN TH NG – H I D NG L N 1ƯỢ Ả ƯƠ Ầ
Cho bi t nguyên t  kh i c a các nguyên t : ế ử ố ủ ố
H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 
40; 
Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; Ba = 137. 
Câu 41: Kim lo i không ph n ng v i n c  nhi t đ  th ng là ạ ả ứ ớ ướ ở ệ ộ ườ
 A. Be. B. Ba. C. Na. D. Ca. 
Câu 42: Cho các ch t sau: ấ HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3. S  ch tố ấ
trong dãy có ph n ng tráng b c là ả ứ ạ
 A. 4. B. 5. C. 3. D. 6. 
Câu 43: Trong đi u ki n thích h p glucoz  lên men t o thành khí COề ệ ợ ơ ạ 2 và 
 A. HCOOH. B. CH3COOH. C. CH3CHO. D. C2H5OH. 
Câu 44: Kim lo i có tính d o, d n đi n, d n nhi t, có ánh kim đ u gây ra b i ạ ẻ ẫ ệ ẫ ệ ề ở
 A. Kim lo i có c u t o m ng tinh th . ạ ấ ạ ạ ể B. ion kim 
 C. các electron t  do trong m ng tinh th  kim lo i. ự ạ ể ạ D. các nguyên t  kim lo i. ử ạ
Câu 45: Cho dãy các kim lo i Mg, Cr, K, Li. Kim lo i m m nh t trong dãy là ạ ạ ề ấ
 A. Li. B. Mg. C. Cr. D. K. 
Câu 46: Cho dãy các kim loai: Mg, Fe, Ag. Kim loa  trong dãy có tính kh  y u nh t là ị ử ế ấ

A. Cu. B. Mg. C. Fe. D. Ag. 
Câu 47: C m tú c u là loài hoa đ c tr ng nhi u nh t t i Sa Pa hay Đà L t. Màu c a lo i hoa này có ẩ ầ ượ ồ ề ấ ạ ạ ủ ạ
th  thay đ i tùy thu c vào pH c a th  nh ng nên có th  đi u ch nh màu hoa thông qua vi c đi u ể ổ ộ ủ ổ ưỡ ể ề ỉ ệ ề
ch nh đ  pH c a đ t tr ng ỉ ộ ủ ấ ồ

pH đ t tr ngấ ồ < 7 = 7 > 7
Hoa s  có màuẽ Lam Tr ng s aắ ữ H ngồ

Khi tr ng loài hoa trên, n u ta bón thêm 1 ít vôi s ng (CaO) trên môi tr ng đ t trung tính và ch  ồ ế ố ườ ấ ỉ
t i n c thì khi thu ho ch hoa s  ướ ướ ạ ẽ
 A. Có màu lam. B. Có màu h ng. ồ
 C. Có đ  c  3 màu lam, tr ng, h ng. ủ ả ắ ồ D. Có màu tr ng s a. ắ ữ
Câu 48: Etyl fomat là ch t có mùi th m, không đ c, đ c dùng làm ch t t o h ng trong công ấ ơ ộ ượ ấ ạ ươ
nghi p th c ph m, có phân t  kh i là ệ ự ẩ ử ố
 A. 60. B. 68. C. 88. D. 74. 
Câu 49: Phenol không ph n ng v i ả ứ ớ
 A. Na. B. NaOH. C. HCl đ c. ặ D. N c brom. ướ
Câu 50: Mu i mononatri c a amino axit nào sauố ủ  đây đ c dùng làm b t ng t (mì chính)?  ượ ộ ọ

A. Alanin. B. Axit amino axetic. C. Lysin. D. Axit glutamic. 
Câu 51: Kim lo i Al h u nh  ạ ầ ư không b  oxi hóa khi cho vàoị  dung d ch nào sau đây? ị
 A. H2SO4 (đ c, ngu i). ặ ộ B. HCl (loãng). C. HNO3 (đ c, nóng). ặ D. KOH (loãng). 
Câu 52: Ti n hành thí nghi m v i 3 ch u n c nh  hình v  sau: ế ệ ớ ậ ướ ư ẽ

      C c 1 ố                                                           C c 2 ố                                                C c 3 ố
Đinh s t trong c c nào b  ăn mòn nhanh nh t? ắ ố ị ấ

A. C c 1. ố B. C c 2 và 3. ố C. C c 2. ố D. C c 3. ố
Câu 53: Trong phân t  peptit Gly-Ala-Val-Lys thì amino axit đ u N là ử ầ
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 A. Val. B. Gly. C. Ala. D. Lys. 
Câu 54: Trong phân t  h p ch t h u c  nào sau đây có liên k t peptit? ử ợ ấ ữ ơ ế
 A. Protein. B. Glucoz . ơ C. alanin. D. Xenlulozơ. 
Câu 55: Axit nào sau đây là axit béo? 
 A. Axit ađipic (HOOC- [CH2]4-COOH). B. Axit glutamic (C3H5-(COOH)2-NH2). 
 C. Axit stearic (C17H35COOH). D. Axit axetic(CH3COOH). 
Câu 56: Nh ng polime thiên nhiên ho c t ng h p không đ c, có đ  b n nh t đ nh, có th  kéo thành ữ ặ ổ ợ ộ ộ ề ấ ị ể
s i dài và m nh, óng m t g i là ợ ả ượ ọ
 A. S i. ợ B. Cao su. C. Ch t d o. ấ ẻ D. T . ơ
Câu 57: Ch t có nhi tấ ệ  độ sôi cao nh t trong 4 ch t: etan, etanol, etanal, axit etanoic là ấ ấ
 A. etanal. B. axit etanoic. C. etan. D. etanol. 
Câu 58: Xà phóng hóa m gam triglixerit X c n dùng 600 ml dung d ch NaOH 1M thu đ c h n h p ầ ị ượ ỗ ợ
mu i c a axit oleic và axit panmitic có t  l  mol t ng ng 2 : 1. Giá tr  m là ố ủ ỉ ệ ươ ứ ị
 A. 172,0. B. 174,0. C. 176,8. D. 171,6. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 59: Cho 0,1 mol phenyl fomat tác d ng v i 300 ml dd NaOH 1M đun nóng, đ n ph n ng hoàn ụ ớ ế ả ứ
toàn thu đ c dung d ch ượ ị X, cô c n ạ X thu đ c m gam ch t r n khan. Giá tr  c a m là ượ ấ ắ ị ủ
 A. 22,4. B. 24,2. C. 20,6. D. 10,8. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 60: Cho 200ml dung d ch Ba(OH)ị 2 1M vào 100ml dung d ch Alị 2(SO4)3 0,5M thu đ c m gam k t ượ ế
t a. Giá tri c a m là ủ  ̣ủ
 A. 37,29. B. 46,60. C. 36,51. D. 34,95. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 61. Th i t  t  khí COổ ừ ừ 2 đ n d  vào dung d chế ư ị
ch a 0,12 mol Ca(OH)ứ 2. S  ph  thu c c a s  molự ụ ộ ủ ố
k t t a thu đ c vào s  mol COế ủ ượ ố 2 ph n ng đ cả ứ ượ
bi u di n theo đ  th  bên. M i quan h  gi a a, b làể ễ ồ ị ố ệ ữ

A. b = 0,24 – a. 
  B. b = 0,12 + a. 

C. b = 2a.      
 D. b = 0,24 + a. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả


Câu 62: Cho 11,6 gam Fe vào 100 ml dung d ch CuSOị 4 1M. Sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn, thu ả ứ ả
đ c m gam h n h p kim lo i. Giá tr  c a m là ượ ỗ ợ ạ ị ủ
 A. 6,4. B. 12,0. C. 6,8. D. 12,4. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 63: H n h p ỗ ợ X g m Na, Ba, Naồ 2O và BaO. Hòa tan hoàn toàn 21,9 gam X vào n c, thu đ c ướ ượ
1,12 lít khí H2 (đktc) và dung d ch ị Y ch a 20,52 gam Ba(OH)ứ 2. Cho Y tác d ng v i 100 ml dung d ch ụ ớ ị
Al2(SO4)3 0,5M, thu đ c m gam k t t a. Giá tr  c a m là ượ ế ủ ị ủ
 A. 36,51. B. 27,96. C. 29,52. D. 1,50. 
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Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

 B m 0,05 mol O vào X ơ
Câu 64: Cho h n h p g m 0,05 mol HCHO và 0,02 mol HCOOH vào l ng dỗ ợ ồ ượ ư dung d ch AgNOị 3 
trong NH3, t0. Sau khi các p  x y ra hoàn toàn, thu đ c m gam Ag. Giá tr  c a m là ứ ả ượ ị ủ
 A. 25,92. B. 15,12. C. 21,60. D. 30,24. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 65: Đ t cháy hoàn toàn m gam m t amin đ n ch c thu đ c 0,2 mol COố ộ ơ ứ ượ 2 và 0,35 mol H2O. Công
th c phân t  c a amin là ứ ử ủ
 A. C4H14N. B. C4H7N. C. C2H7N. D. C2H5N. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 66: B  d ng c  chi t đ c mô t  nh  hình v  sau đây: ộ ụ ụ ế ượ ả ư ẽ

Thí nghi m trên đ c dùng đ  tách hai ch t l ng nào sau đây? ệ ượ ể ấ ỏ
 A. Anilin và HCl. B. Etyl axetat và n c c t. ướ ấ
 C. Natri axetat và etanol. D. Axit axetic và etanol. 
Câu 67: Cho 6,4 gam m t ancol no, đ n ch c, m ch h  ộ ơ ứ ạ ở A tác d ng hoàn toàn v i Na d , sau ph n ụ ớ ư ả

ng thu đ c 2,24 lít khí Hứ ượ 2 (đktc). Công th c c a ứ ủ A là 
 A. C4H9OH. B. C3H7OH. C. CH3OH. D. C2H5OH. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 68: Ng i ta đi u ch  cao su Buna t  g  theo s  đ  sau: ườ ề ế ừ ỗ ơ ồ
Xenluloz  ơ → Glucozơ → Etanol → Buta -1,3 - đien → cao su Buna

Bi t hi u su t 3 ph n ng đ u l n l t là 35%, 80%, 60%. Kh i l ng xenluloz  c n đ  s n xu t 1 t nế ệ ấ ả ứ ầ ầ ượ ố ượ ơ ầ ể ả ấ ấ
cao su Buna là: 
 A. 25,625 t n. ấ B. 17,857 t n. ấ C. 5,806 t n. ấ D. 37,875 t n. ấ
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 69: Đ t cháy hoàn toàn 3,7 gam este no, đ n ch c, mach h  ố ơ ứ ợ̉X, thu đ c 3,36 lít COượ 2 (đktc). S  ố
CTCT c a ủ X là 
 A. 2. B. 3. C. 1. D. 4. 
Câu 70: Th c hi n các thí nghi m sau: ự ệ ệ

(1) Cho kim lo i K vào dung d ch HCl. ạ ị
(2) Đ t b t Al trong khí Clố ộ 2. 
(3) S c khí Clụ 2 vào dung d ch NaOH  nhi t đ  th ng; ị ở ệ ộ ườ
(4) Cho NaOH vào dung d ch Mg(NOị 3)2. 
(5) Đi n phân Alệ 2O3 nóng ch y, có m t Naả ặ 3AlF6 v i đi n c c d ng b ng than chì; ớ ệ ự ươ ằ
(6) Cho FeCl2 tác d ng v i dung d ch AgNOụ ớ ị 3d . ư
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S  thí nghi m có ph n ng oxi hoá – kh  x y ra là ố ệ ả ứ ử ả
 A. 3. B. 4. C. 5. D. 2. 
Câu 71: Cho các phát bi u sau: ể

(1) S  k t t a c a protein b ng nhi t đ c g i là s  đông t . ự ế ủ ủ ằ ệ ượ ọ ự ụ
(2) S i bông và t  t m có th  phân bi t b ng cách đ t chúng. ợ ơ ằ ể ệ ằ ố
(3) Dùng dung d ch HCl có th  tách riêng benzen ra kh i h n h p g m benzen và anilin. ị ể ỏ ỗ ợ ồ
(4) Các amino axit có nhi t đ  nóng ch y cao. ệ ộ ả
(5) Đ  nh n bi t glucoz  và fructoz  có th  dùng dung d ch AgNOể ậ ế ơ ơ ể ị 3 trong NH3, t0. 
(6) G o n p d o h n g o t  do trong g o n p ch a nhi u amilopectin h n. ạ ế ẻ ơ ạ ẻ ạ ế ứ ề ơ
(7) Trong m t phân t  triolein có 3 liên k t ộ ử ế π. S  nh n xét đúng là ố ậ

 A. 6. B. 5. C. 4. D. 3. 
Câu 72: Cho 6,57 gam Ala–Gly ph n ng hoàn toàn v i 150 ml dung d ch KOH 1M. Cô c n dung ả ứ ớ ị ạ
d ch sau ph n ng, thu đ c m gam ch t r n khan. Giá tr  c a m là ị ả ứ ượ ấ ắ ị ủ
 A. 13,35. B. 14,97. C. 11,76. D. 14,16. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 73: Cho 0,17 gam h n h p X g m hai kim lo i ki m đ ng k  ti p nhau trong nhóm IA tác d ng ỗ ợ ồ ạ ề ứ ế ế ụ
v i n c thu đ c 67,2 ml Hớ ướ ượ 2 (đktc). Hai kim lo i là: ạ
 A. K và Rb. B. Li và Na. C. Na và K. D. Rb và Cs 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 74: Kh  hoàn toàn 17,6 gam h n h p X g m Fe, FeO, Feử ỗ ợ ồ 2O3 c n 2,24 lít CO (  đktc). Kh i l ng ầ ở ố ượ
s t thu đ c là: ắ ượ
 A. 5,6 gam. B. 8,0 gam. C. 6,72 gam. D. 16,0 gam. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 75: Cho 3,6 gam Mg tác d ng h t v i dung d ch HNOụ ế ớ ị 3 (d ), sinh ra V lít khí NO (  đktc, s n ư ở ả
ph m kh  duy nh t c a Nẩ ử ấ ủ +5). Giá tr  c a V là ị ủ
 A. 4,48. B. 2,24. C. 1,12. D. 3,36. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 76: Cho 30,24 gam h n h p ch t r n ỗ ợ ấ ắ X g m Mg, MgCOồ 3 và Mg(NO3)2 (trong đó, nguyên t  oxi ố
chi m 28,57% v  kh i l ng h n h p) vào dung d ch ch a 0,12 mol HNOế ề ố ượ ỗ ợ ị ứ 3 và 1,64 mol NaHSO4, 
khu y đ u cho các ph n ng x y ra hoàn toàn thu đ c dung d ch ấ ề ả ứ ả ượ ị Y ch  ch a các mu i trung hòa cóỉ ứ ố
kh i l ng 215,08 gam và h n h p khí ố ượ ỗ ợ Z g m Nồ 2O, N2, CO2 và H2 (trong đó s  mol c a Nố ủ 2O b ng s  ằ ố
mol c a COủ 2). T  kh i h i c a ỉ ố ơ ủ Z so v i He b ng a. Giá tr  ớ ằ ị g n nh t ầ ấ c a a là ủ
 A. 7,0. B. 6,5. C. 8,0. D. 7,5. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả




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
Câu 77: Amino axit X có công th c d ng NHứ ạ 2CxHyCOOH. Đ t cháy m gam ố X b ng oxi d  thu đ c ằ ư ượ
N2; 1,12 lít CO2 (đktc) và 0,99 gam H2O. Cho 29,25 gam X vào V lít dung d ch Hị 2SO4 0,1M thu đ c ượ
dung d ch ị Y. Y ph n ng v a đ  v i 100 ml dung d ch h n h p NaOH 2M và KOH 2,5M thu đ c ả ứ ừ ủ ớ ị ỗ ợ ượ
dung d ch ch a a gam mu i. Các ph n ng x y ra hoàn toàn. Giá tr  c a a là ị ứ ố ả ứ ả ị ủ
 A. 62,55. B. 70,11. C. 52,95. D. 42,45. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

 X: 1 nhóm –COOH, no, m ch h  ạ ở


Câu 78: Đi n phân dung d ch h n h p NaCl và 0,05 mol CuSOệ ị ỗ ợ 4 b ng dòng đi n 1 chi u có c ng đ  ằ ệ ề ườ ộ
2A (đi n c c tr , có màng ngăn). Sau th i gian t giây thì ng ng đi n phân, thu đ c khí  hai đi n ệ ự ơ ờ ừ ệ ượ ở ệ
c c có t ng th  tích là 2,352 lít (đktc) và dung d ch X. Dung d ch X hòa tan t i đa 2,04 gam Alự ổ ể ị ị ố 2O3. Giả
s  hi u su t đi n phân là 100%, các khí sinh ra không tan trong dung d ch. Giá tr  c a t là ử ệ ấ ệ ị ị ủ
 A. 9408. B. 9650. C. 8685. D. 7720. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

 Al2O3 b  hòa tan b i NaOHị ở




Câu 79: H n h p ỗ ợ A g m pentapeptit ồ X và hexapeptit Y đ u m ch h . Th y phân peptit ề ạ ở ủ X ho c ặ Y đ uề
thu đ c Gly và Ala. Th y phân 17,4 gam h n h p ượ ủ ỗ ợ A b ng dung d ch NaOH v a đ , đun nóng. Cô ằ ị ừ ủ
c n dung d ch sau p  thu đ c ch t r n ạ ị ứ ượ ấ ắ B. Đ t cháy toàn b  ố ộ B v i oxi d  thu đ c 13,78 gam ớ ư ượ
Na2CO3 và 37,6 gam h n h p g m COỗ ợ ồ 2, H2O và N2. Các ph n ng x y ra hoàn toàn. Ph n trăm kh i ả ứ ả ầ ố
l ng c a ượ ủ Y trong A g n nh t ầ ấ v i giá tr  nào sau đây? ớ ị
 A. 86%. B. 24%. C. 19%. D. 95%. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

 D n ch t: ồ ấ


Câu 80: Cho X và Y (MX < MY) là hai este đ u m ch h , không phân nhánh và không ch a nhóm ề ạ ở ứ
ch c khác. Đ t cháy ứ ố X cũng nh  ư Y v i l ng oxi v a đ , luôn thu đ c COớ ượ ừ ủ ượ 2 có s  mol b ng s  mol ố ằ ố
O2 đã ph n ng. Đun nóng 15,12 gam h n h p ả ứ ỗ ợ E ch a ứ X, Y (s  mol c a ố ủ X g p 1,5 l n s  mol ấ ầ ố Y) c n ầ
dùng 200 ml dung d ch KOH 1M, thu đ c h n h p ị ượ ỗ ợ F ch a 2 ancol và h n h p ch a 2 mu i ứ ỗ ợ ứ ố K. D n ẫ
toàn b  ộ F qua bình đ ng Na d  th y kh i l ng bình tăng 7,6 gam. Đ t cháy hoàn toàn ự ư ấ ố ượ ố K c n dùng ầ
0,21 mol O2. Ph n trăm kh i l ng c a ầ ố ượ ủ X trong h n h p ỗ ợ E là 
 A. 52,38%. B. 65,62%. C. 46,82%. D. 58,25%. 
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Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả







THPT L NG TH  VINH – HÀ N I L N 1ƯƠ Ế Ộ Ầ
Cho bi t nguyên t  kh i c a các nguyên t : ế ử ố ủ ố
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Al = 27; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108; Cl = 35,5. 
 

Câu 1: Đ  kh  hoàn toàn 12 gam CuO c n v a đ  V lít NHể ử ầ ừ ủ 3  đktc. Giá tr  c a V là? ở ị ủ
A. 1,12 lít B. 2,24 lít C. 3,36 lít D. 4,48 lít 

Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 2: H p th  hoàn toàn 3,36 lít khí COấ ụ 2  đktc vào 100 ml dung d ch Ca(OH)ở ị 2 1M thu đ c m gamượ
k t t a. Giá tr  c a m là? ế ủ ị ủ

A. 7,5 B. 15 C. 10 D. 5 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 3: Cacbon không tác d ng v i ch t nào sau đây? ụ ớ ấ
A. Ca B. HNO3 C. NaOH D. H2 

Câu 4: Andehit nào sau đây khi tráng g ng hoàn toàn mà 1 mol andehit sinh ra 4 mol Ag? ươ
A. CH3CHO B. C6H5CHO C. HCHO D. CH2=CH-CHO 

Câu 5: Đ  thu đ c 22,9 gam axit picric c n m gam phenol. Giá tr  c a m là? Bi t hi u su t ph n ngể ượ ầ ị ủ ế ệ ấ ả ứ
đ t 94%. ạ

A. 9,4 gam B. 15 gam C. 12 gam D. 10 gam 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 6: Hóa ch t nào sau đây không ph n ng v i SOấ ả ứ ớ 2? 
A. N c brom ướ B. Dung d ch NaOH ị C. Khí H2S D. Khí HCl 

Câu 7: Đ  trung hòa 100ml dung d ch HCl 1M c n V lít dung d ch Ba(OH)ể ị ầ ị 2 0,5M. Giá tr  c a V là? ị ủ
A. 0,1 B. 0,2 C. 0,05 D. 0,15 

Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 8: Ph n ng nào sau đây không ph i là ph n ng oxi hóa kh ? ả ứ ả ả ứ ử
A. CH2=CH2 + HCl   C2H5Cl 

B. 2NaHCO3   Na2CO3 + CO2 + H2O 

C. Cl2 + Ca(OH)2 s aữ   CaOCl2 + H2O 

D. 3Cl2 + 6KOH  5KCl + KClO3 + 3H2O 
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Câu 9: Hiđrocacbon nào sau đây t o k t t a màu vàng khi tác d ng v i dung d ch AgNOạ ế ủ ụ ớ ị 3/NH3? 
A. CH3-CH3 B. CH2=CH2 C. CH3-C≡C-CH3 D. CH3-C≡CH 

Câu 10: Ancol nào sau đây có kh  năng t o ph c v i Cu(OH)ả ạ ứ ớ 2? 
A. C3H7OH B. HOCH2CH2CH2OH C. C3H5(OH)3 D. CH3OH 

Câu 11: Trong s  các ch t sau: ố ấ Glucoz , metanol, etanol, etanal, butan, eten, etinơ . Có bao nhiêu ch t ấ
mà b ng t i đa hai ph n ng có th  đi u ch  đ c axit etanoic? ằ ố ả ứ ể ề ế ượ

A. 5 B. 4 C. 7 D. 6 
Câu 12: Dung d ch (đ c) nào sau đây khi ti p xúc v i dung d ch NHị ặ ế ớ ị 3 đ c s  t o thành khói tr ng? ặ ẽ ạ ắ

A. Dung d ch HCl ị B. Dung d ch AgNOị 3 C. Dung d ch NaOH ị D. Dung d ch ị
AlCl3 
Câu 13: Polime nào sau đây khi đ t cháy cho s  mol COố ố 2 b ng s  mol n c? ằ ố ướ

A. PE B. Cao su Buna C. PVC D. T  nilon-6 ơ
Câu 14: Kim lo i nào sau d n đi n t t nh t? ạ ẫ ệ ố ấ

A. Cu B. Ag C. Au D. Al 
Câu 15: H p ch t nào sau đây không có tính l ng tính? ợ ấ ưỡ

A. NaHCO3 B. Zn(OH)2 C. Al2O3 D. AlCl3 
Câu 16: Ch t nào sau đây có tính baz  m nh nh t? ấ ơ ạ ấ

A. Anilin B. Amoniac C. Đimetylamin D. Etyl amin 
 
Câu 17: Cho hình v  thi t b  ch ng c t th ng. ẽ ế ị ư ấ ườ
Vai trò c a nhi t k  trong khi ch ng c t. ủ ệ ế ư ấ

A. Đo nhi t đ  c a ng n l a ệ ộ ủ ọ ử
B. Đo nhi t đ  c a n c sôi ệ ộ ủ ướ
C. Đo nhi t đ  sôi c a ch t đang ch ng c t ệ ộ ủ ấ ư ấ
D. Đo nhi t đ  sôi c a h n h p ch t trong bình c u. ệ ộ ủ ỗ ợ ấ ầ

Câu 18: Có các thí nghi m sau: ệ
(a) D n khí NHẫ 3 vào dung d ch AlClị 3 
(b) D n khí etilen vào dung d ch thu c tím ẫ ị ố
(c) Tr n l n dung d ch NaOH v i dung d ch Ca(HCOộ ẫ ị ớ ị 3)2 
(d) D n khí COẫ 2 cho t i d  vào dung d ch Ba(OH)ớ ư ị 2. 
(e) D n khí SOẫ 2 vào dung d ch Hị 2S 
(f) Cho m u K (d ) vào dung d ch ZnClẩ ư ị 2 
(g) Cho axit photphoric vào dung d ch n c vôi trong d  ị ướ ư

Có bao nhiêu thí nghi m thu đ c k t t a khi k t thúc các ph n ng? ệ ượ ế ủ ế ả ứ
A. 5 B. 4 C. 3 D. 6 

Câu 19: Có các nh n xét sau: ậ
(a) Amino axit là ch t r n v  h i ng t ấ ắ ị ơ ọ
(b) Protein có ph n ng màu biure v i Cu(OH)ả ứ ớ 2 

(c) Protein đ n gi n là nh ng protein ch  đ c t o thành t  các g c ơ ả ữ ỉ ượ ạ ừ ố α-aminoaxit 
(d) Liên k t c a nhóm CO v i nhóm NH gi a các aminoaxit là liên k t peptit. ế ủ ớ ữ ế

Có bao nhiêu nh n xét đúng? ậ
A. 4 B. 3 C. 2 D. 1 

Câu 20: Cacbohiđrat nào sau đây thu c lo i monosaccarit? ộ ạ
A. Tinh b t ộ B. Xenluloz  ơ C. Saccaroz  ơ D. Glucoz  ơ

Câu 21: Axit nào sau đây là axit béo? 
A. Axit stearic B. Axit benzoic C. Axit oxalic D. axit fomic 

Câu 22: Ch t X có công th c phân t  Cấ ứ ử 9H16O4. Khi cho X tác d ng v i NaOH d  thu đ c m t mu i ụ ớ ư ượ ộ ố
mà t  mu i này đi u ch  tr c ti p đ c axit dùng đ  s n xu t t  nilon-6,6. S  công th c c u t o thoừ ố ề ế ự ế ượ ể ả ấ ơ ố ứ ấ ạ ả
mãn X là? 

                                                            uigeli.xyz Trang 91



uigeli.xyz

A. 3. B. 4. C. 1. D. 2. 
Câu 23: Ch t nào sau đây là este no, đ n ch c, m ch h ? ấ ơ ứ ạ ở

A. HCOOC2H5 B. CH3COOC6H5 C. CH3COOCH=CH2 D. (HCOO)2C2H4 
Câu 24: Ion Mg2+ có c u hình electron là 1sấ 22s22p6. V  trí c a Mg trong b ng h  th ng tu n hoàn là? ị ủ ả ệ ố ầ

A. ô th  10, chu kỳ 2, nhóm IIA ứ B. ô th  10, chu kỳ 2, nhóm VIIIA ứ
C. ô th  12, chu kỳ 2, nhóm IIA ứ D. ô th  12, chu kỳ 3, nhóm IIA ứ

Câu 25: Phenol (C6H5OH) không ph n ng v i ch t nào sau đây? ả ứ ớ ấ
A. NaCl B. Dung d ch brom ị C. NaOH D. Na 

Câu 26: Dãy nào sau đây đ c s p x p theo chi u tăng d n tính axit? ượ ắ ế ề ầ
A. HI < HBr < HCl < HF B. HF < HCl < HBr < HI 
C. HI < HF < HCl < HBr D. HCl < HBr < HF < HI 

Câu 27: Có các nh n xét sau: ậ
(a) Kim lo i m nh luôn đ y kim lo i y u h n ra kh i mu i c a nó ạ ạ ẩ ạ ế ơ ỏ ố ủ
(b) Nh ng kim lo i nh  Na, K, Ba, Ca ch  có th  đi u ch  b ng cách đi n phân nóng ch y  ữ ạ ư ỉ ể ề ế ằ ệ ả
(c) Tráng Sn lên s t đ  s t không b  ăn mòn là ph ng pháp b o v  kim lo i b ng ph ng pháp ắ ể ắ ị ươ ả ệ ạ ằ ươ

đi n hóa. ệ
(d) Các kim lo i ki m có cùng ki u c u trúc m ng tinh th  ạ ề ể ấ ạ ể
(e) H u h t các h p ch t c a kim lo i ki m đ u tan t t trong n c ầ ế ợ ấ ủ ạ ề ề ố ướ
(f) Các mu i c a kim lo i ki m đ u có môi tr ng trung tính ố ủ ạ ề ề ườ
(g) Kim lo i ki m đ c b o qu n b ng cách ngâm trong d u h aạ ề ượ ả ả ằ ầ ỏ  

Có bao nhiêu nh n xét đúng? ậ
A. 3 B. 4 C. 2 D. 1 

Câu 28: Khi cho 0,3 mol este đ n ch c X tác d ng v i dung d ch NaOH (d ), sau khi ph n ng k t ơ ứ ụ ớ ị ư ả ứ ế
thúc thì l ng NaOH ph n ng là 24 gam và t ng kh i l ng s n ph m h u c  thu đ c là 59,4 ượ ả ứ ổ ố ượ ả ẩ ữ ơ ượ
gam. S  đ ng phân c u t o c a X tho  mãn các tính ch t trên là? ố ồ ấ ạ ủ ả ấ

A. 6. B. 2. C. 5. D. 4. 
Câu 29: H n h p X g m m t ancol no đ n ch c và m t ancol no hai ch c đ u m ch h . Cho m gam ỗ ợ ồ ộ ơ ứ ộ ứ ề ạ ở
X tác d ng v i Na d  thu đ c 0,07 gam khí. Đ t cháy m gam X thu đ c 0,1 mol COụ ớ ư ượ ố ượ 2 và 2,7 gam 
n c. Giá tr  c a m là? ướ ị ủ

A. 4,56 B. 2,62 C. 4,3 D. 1,68 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Câu 30: Có các phát bi u sau: ể
(a) M i este khi xà phòng hóa đ u t o ra mu i và ancol ọ ề ạ ố
(b) Ph n ng t ng h p este x y ra ch m và thu n ngh ch. ả ứ ổ ợ ả ậ ậ ị
(c) Amilopectin, t  t m, lông c u là polime thiên nhiên. ơ ằ ừ
(d) Cao su Buna–S đ c đi u ch  b ng ph n ng trùng ng ng ượ ề ế ằ ả ứ ư
(e) H2SO4 đ c ch  đóng vai trò ch t hút n c trong ph n ng t ng h p este ặ ỉ ấ ướ ả ứ ổ ợ
(f) Tinh b t và xenluloz  là đ ng phân c a nhau ộ ơ ồ ủ
(g) Protein d ng s i d  dàng tan vào n c t o thành dung d ch keo ạ ợ ễ ướ ạ ị
(h) Amiloz  và amilopectin đ u có các liên k t ơ ề ế α-1,4-glicozit 

Có m y phát bi u sai? ấ ể
A. 7 B. 6 C. 5 D. 4 

Câu 31: H n h p M g m aminoaxit: Hỗ ợ ồ 2NR(COOH)x và axit: CnH2n + 1COOH. Đ t cháy hoàn toàn 0,25 ố
mol M thu đ c 13,44ượ  lít CO2 (đktc) và 12,15 gam H2O. M t khác, cho 0,2 mol M ph n ng v a đ  ặ ả ứ ừ ủ
v i dung d ch ch a a mol HCl. Giá tr  c a a là ớ ị ứ ị ủ

A. 0,16 mol. B. 0,12 mol. C. 0,14 mol. D. 0,1 mol. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả


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
Câu 32: Hòa tan hoàn toàn m gam h n h p X g m Fe, Cu và oxit s t b ng h n h p dung d ch ch a ỗ ợ ồ ắ ằ ỗ ợ ị ứ
NaNO3 và 0,35 mol HCl, thu đ c dung d ch Y và 1,344 lít h n h p khí Z có t  kh i so v i hiđro là ượ ị ỗ ợ ỉ ố ớ
20/6. Cho dung d ch AgNO3 d  vào dung d ch Y trên thì thu thêm đ c 0,28 lít NO  đktc và 51,575ị ư ị ượ ở
gam k t t a. N u l y 61 gam h n h p X thì có th  đi u ch  t i đa 53 gam kim lo i. Phát bi u nào sau ế ủ ế ấ ỗ ợ ể ề ế ố ạ ể
đây đúng? (bi t NO là s n ph m kh  duy nh t c a Nế ả ẩ ử ấ ủ +5 trong toàn b  bài toán). ộ

A. Trong dung d ch Yị  s  mol Feố 2+ g p 2 l n s  mol Feấ ầ ố 3+. 
B. Kh i l ng c a các ion kim lo i trong dung d ch Y là 8,72 gam. ố ượ ủ ạ ị
C. Ph n trăm kh i l ng c a Cu trong h n h p X là 52,46%. ầ ố ượ ủ ỗ ợ
D. Dung d ch Y có pH > 7. ị

Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả




Câu 33: Đi n phân dung d ch ch a HCl, NaCl, FeClệ ị ứ 3 (đi n c c tr , có màng ngăn). Đ  th  nào sau ệ ự ơ ồ ị
đây bi u di n g n đúng s  bi n thiên pH c a dung d ch theo th i gian (b  qua s  thu  phân c a ể ễ ầ ự ế ủ ị ờ ỏ ự ỷ ủ
mu i)?    ố

A. B. C. D. 
Câu 34: Ti n hành 2 thí nghi m sau: ế ệ
TN1. Cho t  t  200ml dung d ch HCl 1M vào 150ml dung d ch Naừ ừ ị ị 2CO3 1M thu đ c Vượ 1 lít khí CO2 
TN2. Cho t  t  150ml dung d ch Naừ ừ ị 2CO3 1M vào 200ml dung d ch HCl 1M thu đ c Vị ượ 2 lít khí CO2 
Các th  tích khí đo  cùng đi u ki n. Quan h  c a Vể ở ề ệ ệ ủ 1 và V2 là 

A. V1 = 0,25V2 B. V1 = 1,5V2 C. V1 = V2 D. V1 = 0,5V2 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả





Câu 35: Cho m gam h n h p E g m este hai ch c Y m ch h  và este đ n ch c X tác d ng v a đỗ ợ ồ ứ ạ ở ơ ứ ụ ừ ủ v iớ
dung d ch NaOH, thu đ c h n h p Z ch a hai mu i và m t ancol T duy nh t. Đ t cháy hoàn toàn ị ượ ỗ ợ ứ ố ộ ấ ố
Z c n v a đ  1,08 mol Oầ ừ ủ 2, thu đ c 14,84 gam Naượ 2CO3; t ng s  mol COổ ố 2 và H2O b ng 1,36 mol. Cho ằ
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ancol T tác d ng v i Na (d ), thoát ra 1,792 lit khí (đktc); bi t đ  đ t cháy h t m gam E c n v a đ  ụ ớ ư ế ể ố ế ầ ừ ủ
1,4 mol O2. Ph n trăm kh i l ng c a Y có ầ ố ượ ủ giá trị g n nh tầ ấ  v iớ

A. 66%. B. 71%. C. 62%. D. 65%. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

 X là este c a phenolủ









Câu 36: Hoà tan h t a gam Al vào 450 ml dung d ch NaOH 1M thu đ c 13,44 lít Hế ị ượ 2 (đktc) và dung 
d ch X. Hoà tan h t b gam Al vào 400 ml dung d ch HCl 1M thu đ c 3,36 lít Hị ế ị ượ 2 (đktc) và dung d ch ị
Y. Tr n dung d ch X v i dung d ch Y đ n ph n ng hoàn toàn thì thu đ c m gam k t t a. Giá tr  m ộ ị ớ ị ế ả ứ ượ ế ủ ị
là? 

A. 7,8. B. 3,9. C. 35,1. D. 31,2. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả






Câu 37: Cho m gam h n X g m Fe và Al tan hoàn toàn trong 1,2 lít dung d ch HCl 1M (d ), thu ỗ ồ ị ư
đ c dung d ch Y và thoát ra 10,752 lít Hượ ị 2 (đktc). M t khác cho m gam h n h p X vào dung d ch ặ ỗ ợ ị
H2SO4 đ c nóng, d , khi ph n ng x y ra hoàn toàn, thu đ c 14,112 lít SOặ ư ả ứ ả ượ 2 (đktc, s n ph m kh  ả ẩ ử
duy nh t c a Sấ ủ +6). Thêm 0,1 mol NaNO3 vào dung d ch Y, khi ph n ng x y ra hoàn toàn thu đ c ị ả ứ ả ượ
dung d ch Z và thoát ra V lít khí NO (đktc, s n ph m kh  duy nh t c a Nị ả ẩ ử ấ ủ +5). Kh i l ng mu i có ố ượ ố
trong Z là? 

A. 82,34 gam. B. 54,38 gam. C. 67,42 gam. D. 72,93 gam. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả




Câu 38: Đ t hoàn toàn m gam h n h p X g m hai anđehit c n dùng v a h t 0,375 mol Oố ỗ ợ ồ ầ ừ ế 2 sinh ra 0,3 
mol CO2 và 0,3 mol H2O. M t khác, n u cho m gam h n h p X tác d ng v i l ng d  dung d ch ặ ế ỗ ợ ụ ớ ượ ư ị
AgNO3/NH3 thu đ c a gam k t t a. Mi n giá tr  c a a là? ượ ế ủ ề ị ủ
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A. 32,4 ≤ a < 75,6. B. 48,6 ≤ a < 64,8. C. 21,6 ≤ a ≤ 54. D. 27 ≤ a < 108. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả




Câu 39: Đun nóng 12,44 gam h n h p E g m ch t X (Cỗ ợ ồ ấ 2H8O2N2) và đipeptit Y (C5H10N2O3) c n dùng ầ
160 ml dung d ch NaOH 1M, thu đ c m t khí Z duy nh t (có kh  năng làm quỳ tím m hóa xanh) ị ượ ộ ấ ả ẩ
và h n h p T g m hai mu i. N u l y 24,88 gam E tác d ng v i dung d ch HCl loãng d , thu đ c ỗ ợ ồ ố ế ấ ụ ớ ị ư ượ
dung d ch ch a x gam mu i. Giá tr  c a x là? ị ứ ố ị ủ

A. 41,64 gam. B. 42,76 gam. C. 37,36 gam. D. 36,56 gam. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả




Câu 40: Đ t cháy hoàn toàn m gam h n h p M (có t ng s  mol 0,07 mol) g m đipeptitố ỗ ợ ổ ố ồ  X, tripeptit Y, 
tetrapeptit Z và pentapeptit T đ u m ch h  c n dùng 15,288 lít khí Oề ạ ở ầ 2. N u cho m gam h n h p M ế ỗ ợ
tác d ng v i dung d ch KOH v a đ  r i cô c n c n th n thu đ c r n E g m h n h p mu i c a ụ ớ ị ừ ủ ồ ạ ẩ ậ ượ ắ ồ ỗ ợ ố ủ
glyxin và alanin. Đ t cháy E trong bình ch a 3,5 mol không khí. Toàn b  khí sau ph n ng cháy sau ố ứ ộ ả ứ
khi đ c ng ng t  h i n c thì còn l i 75,656 lít h n h p khí. Các ph n ng x y ra hoàn toàn, các ượ ư ụ ơ ướ ạ ỗ ợ ả ứ ả
th  tích khí đo  đi u ki n tiêu chu n. Trong không khí Oể ở ề ệ ẩ 2 chi m 20% th  tích, còn l i là Nế ể ạ 2. Giá tr  ị
g n nh tầ ấ  c a m là? ủ

A. 15,20. B. 11,40. C. 12,60 D. 13,90. 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

 D n ch t: ồ ấ

 
THPT THĂNG LONG L N 1Ầ

Câu 1. Cho các phát bi u sau: ể
(1) Thành ph n chính c a tinh b t là amiloz  ầ ủ ộ ơ
(2) Các g c ố α-glucoz  trong m ch amylopectin liên k t v i nhau b i liên k t 1,4-glicozit và 1,6-ơ ạ ế ớ ở ế

glicozit. 
(3) Tinh b t và xenluloz  đ u là polime có c u trúc không phân nhánh. ộ ơ ề ấ
(4) Tinh b t và xenluloz  đ u tan trong dung d ch Hộ ơ ề ị 2SO4 khi đun nóng và tan trong n c svayde ướ
(5) Xenluloz  đ c dùng đ  đi u ch  thu c súng không khói, s n xu t t  visco và t  axetat. ơ ượ ể ề ế ố ả ấ ơ ơ
(6) Nh  vài gi t dung d ch iot vào nhúm bông s  th y nhúm bông chuy n thành màu xanh. ỏ ọ ị ẽ ấ ể
(7) Các h p ch t glucoz , fructoz , saccaroz , tinh b t, xenluloz  đ u ch a ancol trong phân t . ợ ấ ơ ơ ơ ộ ơ ề ứ ử

S  phát bi u không đúng là: ố ể
A. 3         B. 5         C. 6         D. 4 

Câu 2. Công th c c a anđehit no, đ n ch c, m ch h  là: ứ ủ ơ ứ ạ ở
A. CnH2nCHO (n≥1)         B. CnH2n+1CHO (n≥0)         C. CnH2n+1CHO 

(n≥1)         D. CnH2n(CHO)2 (n≥0) 
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Câu 3. Vào năm 1832, phenol (C6H5OH) l n đ u tiên đ c tách ra t  nh a than đá. Phenol r t đ c. ầ ầ ượ ừ ự ấ ộ
Khi con ng i ăn ph i th c ph m có ch a phenol có th  b  ng  đ c c p, tiêu ch y, r i lo n ý th c, ườ ả ứ ẩ ứ ể ị ộ ộ ấ ả ố ạ ứ
th m chí t  vong. Phenol không có ph n ng v i: ậ ử ả ứ ớ

A. kim lo i kali         ạ B. n c brom         ướ C. dung d ch NaOH         ị D. dung d ch KCl ị
Câu 4. Ph ng pháp chung đ  đi u ch  các kim lo i Na, Ca, Al trong công nghi p là: ươ ể ề ế ạ ệ

A. th y luy n         ủ ệ B. đi n phân nóng ch y   ệ ả C. nhi t luy n         ệ ệ D. đi n phân dungệ
d ch ị
Câu 5. K t qu  thí nghi m c a các dung d ch X, Y, Z v i thu c th  đ c ghi  b ng sau: ế ả ệ ủ ị ớ ố ử ượ ở ả

M u thẫ ử Thu c thố ử Hi n t ngệ ượ
X Quỳ tím Quỳ tím chuy n sang màu xanhể
Y Cu(OH)2 trong môi tr ng NaOHườ H p ch t màu tímợ ấ
Z N c bromướ K t t a tr ngế ủ ắ

X, Y, Z l n l t là: ầ ượ
A. alanine, lòng tr ng tr ng, anilin         ắ ứ B. lysin, lòng tr ng tr ng, alanine ắ ứ
C. lysin, lòng tr ng tr ng, anilin         ắ ứ D. anilin, lysin, lòng tr ng tr ng ắ ứ

Câu 6. Thành ph n chính c a qu ng dolomit là: ầ ủ ặ
A. CaCO3.Na2CO3         B. FeCO3.Na2CO3         C. MgCO3.Na2CO3         D. CaCO3.MgCO3 

Câu 7. Quá trình k t h p nhi u phân t  nh  (monomer) thành phân t  l n (polime) đ ng th i gi i ế ợ ề ử ỏ ử ớ ồ ờ ả
phóng các phân t  nh  khác (thí d  Hử ỏ ụ 2O) đ c g i là ph n ng: ượ ọ ả ứ

A. xà phòng hóa         B. trùng ng ng         ư C. th y phân         ủ D. trùng h p ợ
Câu 8. Phát bi u nào sau đây không đúng ể

A. Khí NH3 làm gi y quỳ tím t m n c c t hóa xanh. ấ ẩ ướ ấ
B. Amophot là h n h p các mu i NHỗ ợ ố 4H2PO4 và (NH4)2HPO4. 
C. Trong phòng thí nghi m, Nệ 2 đ c đi u ch  b ng cách đun nóng dung d ch NHượ ề ế ằ ị 4NO2 bão hòa. 
D. Nh  dung d ch AgNOỏ ị 3 vào ng nghi m đ ng dung d ch Naố ệ ự ị 3PO4 có k t t a tr ng xu t hi n. ế ủ ắ ấ ệ

Câu 9. Mu i mononatri c a amino axit nào sau đây đ c g i là mì chính (b t ng t): ố ủ ượ ọ ộ ọ
A. Alanin         B. Lysin         C. Axit glutamic         D. Valin 

Câu 10. T  nào sau đây thu c lo i t  nhân t o (bán t ng h p): ơ ộ ạ ơ ạ ổ ợ
A. T  nilon – 6,6         ơ B. T  t m         ơ ằ C. T  lapsan         ơ D. T  visco ơ

Câu 11. Kim lo i có kh i l ng riêng l n nh t có ký hi u hóa h c là: ạ ố ượ ớ ấ ệ ọ
A. Hg         B. W         C. Os         D. Cr 

Câu 12. Làm thí nghi m nh  hình v  bên. Hi n t ng x y ra trong ng nghi m khi cho d  glixerol, ệ ư ẽ ệ ượ ả ố ệ ư
l c đ u là gì? ắ ề

A. K t t a tan, t o dung d ch có màu xanh lam         ế ủ ạ ị
B. Không có hi n t ng gì ệ ượ
C. K t t a v n còn, dung dich có màu trong su t        ế ủ ẫ ố
D. K t t a không tan. Dung d ch có màu xanh ế ủ ị

Câu 13. Đ  kh c th y tinh ng i ta d a vào ph n ng ể ắ ủ ườ ự ả ứ
A. SiO2 + Na2CO3 → Na2SiO3 + CO2         B. SiO2 + Mg → 2MgO + Si 

                                                            uigeli.xyz Trang 96



uigeli.xyz

C. SiO2 + 2NaOH → Na2SiO3 + CO2         D. SiO2 + HF → SiF4 + H2O 
Câu 14. Đ  có th  lo i b  tính c ng t m th i c a n c b ng cách đun sôi vì lý do nào sau đây? ể ể ạ ỏ ứ ạ ờ ủ ướ ằ

A. Các mu i hidrocacbonat c a canxi và magie b  phân h y b i nhi t đ  t o k t t a ố ủ ị ủ ở ệ ể ạ ế ủ
B. Khi đun sôi làm tăng đ  tan các ch t k t t a ộ ấ ế ủ
C. Khi đun sôi các ch t khí hòa tan trong n c thoát ra ấ ướ
D. N c sôi  nhi t đ  cao (  100ướ ở ệ ộ ở 0C, áp su t khí quy n) ấ ể

Câu 15. Metyl acrylate có công th c là: ứ
A. CH2=CHCOOCH3 B. HCOOCH3         C. CH3COOCH3 D. 

CH3COOCH=CH2

Câu 16. Cho s  đ  ph n ng sau: ơ ồ ả ứ

A là h p ch t h a c  m ch h  (ch a C, H và 2 nguyên t  oxi trong phân t ), có kh i l ng phân t  ợ ấ ữ ơ ạ ở ứ ố ử ố ượ ử
b ng 86, A không ph n ng v i Na. Công th c thu g n c a A là: ằ ả ứ ớ ứ ọ ủ

A. CH3-COO-CH=CH2  B. H-COO-CH=CH-CH3   C. CH2=CH-COO-CH3 D. CH3-CO-CO-
CH3 
Câu 17. Th y phân hoàn toàn 3,42 gam saccaroz  trong môi tr ng axit, thu đ c dung d ch X. Cho ủ ơ ườ ượ ị
toàn b  dung d ch X ph n ng h t v i l ng d  dung d ch AgNOộ ị ả ứ ế ớ ượ ư ị 3 trong NH3, đun nóng, thì thu 
đ c m gam Ag. Giá tr  c a m là: ượ ị ủ

A. 21,60         B. 2,16         C. 4,32         D. 43,20 
Đ nh h ng t  duy gi i ị ướ ư ả

Câu 18. Cho 7,2 gam kim lo i Mg tác d ng hoàn toàn v i l ng d  dung d ch Hạ ụ ớ ượ ư ị 2SO4 (loãng) sinh ra 
V lít (đktc) khí H2. Giá tr  c a V là ị ủ

A. 6,72         B. 7,84         C. 3,36         D. 2,24 
Đ nh h ng t  duy gi i ị ướ ư ả

Câu 19. Đ t cháy hoàn toàn 0,1 mol m t axit cacboxylic đ n ch c, c n v a đ  V lít Oố ộ ơ ứ ầ ừ ủ 2  đktc, thu ở
đ c 0,3 mol COượ 2 và 0,2 mol H2O. Giá tr  c a V là ị ủ

A. 4,48         B. 8,96         C. 11,2         D. 6,72 
Đ nh h ng t  duy gi i ị ướ ư ả

Câu 20. Cho các ch t: (1) dung d ch KOH; (2) Hấ ị 2/xúc tác Ni, t°; (3) dung d ch Hị 2SO4 (loãng) đun 
nóng; (4) dung d ch Brị 2; (5) Cu(OH)2  nhi t đ  phòng; (6) Na. H i triolein nguyên ch t có ph n ng ở ệ ộ ỏ ấ ả ứ
v i bao nhiêu ch t trong s  các ch t trên? ớ ấ ố ấ

A. 3         B. 5         C. 2         D. 4 
Câu 21. Có t t c  bao nhiêu đ ng phân este ng v i công th c phân t  Cấ ả ồ ứ ớ ứ ử 4H8O2? 

A. 3         B. 4         C. 5          D. 2 
Câu 22. T  hai mu i X, Y th c hi n các ph n ng sau: ừ ố ự ệ ả ứ
X → X1 + CO2;  X1 + H2O → X2 
X2 + Y → X + Y1 + H2O;  X2 + 2Y → X + Y2 + 2H2O 
Hai mu i X, Y t ng ng là ố ươ ứ

A. CaCO3, NaHCO3    B. MgCO3, NaHCO3     C. CaCO3, NaHSO4         D. BaCO3, Na2CO3 
Câu 23. Th c hi n các thí nghi m sau: ự ệ ệ

(1) Th  m t viên Fe vào dung d ch HCl ả ộ ị
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(2) Th  m t viên Fe vào dung d ch Cu(NOả ộ ị 3)2 
(3) Th  m t viên Fe vào dung d ch FeClả ộ ị 3 
(4) N i m t dây Cu v i m t dây Fe r i đ  trong không khí m ố ộ ớ ộ ồ ể ẩ
(5) Đ t m t dây s t trong bình ch a đ y khí Oxi ố ộ ắ ứ ầ
(6) Th  m t viên Fe vào dung d ch ch a đ ng th i CuSOả ộ ị ứ ồ ờ 4 và H2SO4 loãng 

Trong các thí nghi m trên, thí nghi m mà Fe không b  ăn mòn đi n hóa là ệ ệ ị ệ
A. (2), (4), (6)         B. (2), (3), (4), (6)         C. (1), (3), (5)         D. (1), (3), (4), (5) 

Câu 24. Lên men dung d ch ch a 300 gam glucoz  thu đ c 92 gam ancol etylic. Hi u su t quá trìnhị ứ ơ ượ ệ ấ
lên men t o thành ancol etylic là: ạ

A. 40%         B. 80%         C. 60%         D. 54% 
Đ nh h ng t  duy gi i ị ướ ư ả

Câu 25. Ti n hành các thí nghi m sau ế ệ
(1) Cho AgNO3 vào dung d ch Fe(NOị 3)2     (2) D n NHẫ 3 qua ng đ ng CuO nung nóng ố ự
(3) Cho Al vào dung d ch Feị 2(SO4)3 d       ư (4) Cho K vào dung d ch Cu(NOị 3)2 
(5) Nhi t phân AgNOệ 3                                      (6) Đi n phân dung d ch CuSOệ ị 4 v i đi n c c ớ ệ ự

tr  ơ
Sau khi k t thúc ph n ng, s  thí nghi m có t o thành kim lo i là ế ả ứ ố ệ ạ ạ

A. 4         B. 6         C. 3         D. 5 
Câu 26. Xà phòng hóa hoàn toàn 17,24 gam ch t béo c n v a đ  0,06 mol NaOH. Cô c n dung d ch ấ ầ ừ ủ ạ ị
sau ph n ng thu đ c kh i l ng xà phòng là: ả ứ ượ ố ượ

A. 18,38 gam         B. 18,24 gam         C. 17,80 gam         D. 16,68 gam 
Đ nh h ng t  duy gi i ị ướ ư ả

Câu 27. Cho các ch t: ấ glucoz ,ơ  andehit fomic, etilen glycol, propan-1,3-điol, 3monoclopropan-1,2-
điol (3MCPD), saccaroz , ơ Valylglyxylalanin. Có bao nhiêu ch t ph n ng v i Cu(OH)ấ ả ứ ớ 2  nhi t đ  ở ệ ộ
th ng cho dung d ch xanh lam. ườ ị

A. 3         B. 4         C. 5         D. 6 
Câu 28. Trùng h p m (t n) etilen thu đ c 1 t n polietilen (PE) v i hi u su t ph n ng b ng 80%. ợ ấ ượ ấ ớ ệ ấ ả ứ ằ
Giá tr  c a m là ị ủ

A. 1,25         B. 2,00         C. 0,80         D. 1,80 
Đ nh h ng t  duy gi i ị ướ ư ả

Câu 29. Cho các ch t CHấ 2=CH-CH=CH2; CH3-CH2-CH=C(CH3)2; CH3-CH=CH-CH=CH2; CH3-
CH=CH2; CH3-CH=CH-COOH. S  ch t có đ ng phân hình h c là: ố ấ ồ ọ

A. 4         B. 3         C. 2         D. 1 
Câu 30. Hai este A và B là d n xu t c a benzen có công th c phân t  là Cẫ ấ ủ ứ ử 9H8O2. A và B đ u c ng ề ộ
h p v i Brợ ớ 2 theo t  l  mol 1 : 1. A tác d ng v i dung d ch NaOH cho 1 mu i và 1 anđehit. B tác d ng ỷ ệ ụ ớ ị ố ụ
v i dung d ch NaOH d  thu đ c 2 mu i và n c. CTCT c a A và B là: ớ ị ư ượ ố ướ ủ

A. HCOOC6H4-CH=CH2 và HCOOCH=CH-C6H5         
B. C6H5COOCH=CH2 và CH2=CH-COOC6H5 
C. HOOC-C6H4-CH=CH2 và CH2=CH-COOC6H5         
D. C6H5COOCH=CH2 và C6H5-CH=CH2-COOH 

Câu 31. Cho m gam h n h p b t X g m Feỗ ợ ộ ồ xOy, CuO và Cu vào 300ml dung d ch HCl 1M ch  thu ị ỉ
đ c dung d ch Y (không ch a HCl) và còn l i 3,2 gam kim lo i không tan. Cho Y tác d ng v i ượ ị ứ ạ ạ ụ ớ
l ng d  dung d ch AgNOượ ư ị 3 thu đ c 51,15 gam k t t a. Bi t các ph n ng x y ra hoàn toàn, giá tr  ượ ế ủ ế ả ứ ả ị
c a m g n nh t v i giá tr  nào sau đây ủ ầ ấ ớ ị

A. 11,2         B. 13,8         C. 14,5         D. 17,0 
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Đ nh h ng t  duy gi i ị ướ ư ả




Câu 32. Cho t  t  dung d ch HCl vào dung d ch có ch a 0,15 mol Naừ ừ ị ị ứ 2CO3 và 0,1 mol KHCO3. S  molố
khí CO2 thu đ c ph  thu c vào s  mol HCl đ c bi u di n b ng đ  th  bên. ượ ụ ộ ố ượ ể ễ ằ ồ ị

T  l  x : y là ỷ ệ
A. 9 : 2         B. 4 : 1         C. 5 : 1         D. 5 : 2 

Đ nh h ng t  duy gi i ị ướ ư ả


Câu 33. Peptit X và peptit Y có t ng s  liên k t peptit là 8. Th y phân hoàn toàn X cũng nh  Y thu ổ ố ế ủ ư
đ c Gly và Val. Đ t cháy hoàn toàn h n h p E ch a X và Y có t  l  mol t ng ng là 1:3 c n dùng ượ ố ỗ ợ ứ ỷ ệ ươ ứ ầ
22,176 lít O2. S n ph m cháy g m COả ẩ ồ 2, H2O và N2. D n toàn b  s n ph m qua bình đ ng Ca(OH)ẫ ộ ả ẩ ự 2 
d  th y kh i l ng bình tăng 46,48 gam. Khí thoát ra kh i bình có th  tích 2,464 lít. Kh i l ng X ư ấ ố ượ ỏ ể ố ượ
đem đ t là. ố

A. 14,48 gam         B. 3,3 gam         C. 3,28 gam         D. 4,24 gam 
Đ nh h ng t  duy gi i ị ướ ư ả

 D n  ch t:ồ ấ


Câu 34. Khi đ t cháy hoàn toàn m t amin đ n ch c m ch h  X, thu đ c 8,4 lít khí COố ộ ơ ứ ạ ở ượ 2, 1,4 lít khí N2

và 10,125 gam H2O. Công th c phân t  c a X là ứ ử ủ
A. C2H7N         B. C3H9N         C. C4H9N         D. C3H7N 

Đ nh h ng t  duy gi i ị ướ ư ả


Câu 35. X, Y, Z là 3 este đ u đ n ch c m ch h  (trong đó X, Y là este no, Mề ơ ứ ạ ở Y = MX + 14, Z không no 
ch a m t liên k t C=C). Đ t cháy hoàn toàn 14,64 gam h n h p E ch a X, Y, Z c n dùng 0,76 mol Oứ ộ ế ố ỗ ợ ứ ầ 2.
M t khác đun nóng 14,64 gam E v i dung d ch NaOH v a đ  thu đ c ancol T duy nh t và h n h pặ ớ ị ừ ủ ượ ấ ỗ ợ
mu i. D n toàn b  T đi qua bình đ ng Na d  th y kh i l ng bình tăng 8,1 gam; đ ng th i thu ố ẫ ộ ự ư ấ ố ượ ồ ờ
đ c 2,016 lít khí Hượ 2. T  lê mol các mu i có kh i l ng phân t  tăng d n là: ỷ ố ố ượ ử ầ

A. 6 : 1 : 2         B. 9 : 5 : 4         C. 5 : 2 : 2         D. 4 : 3 : 2 
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Đ nh h ng t  duy gi i ị ướ ư ả





Câu 36. Đi n phân dung d ch ch a đ ng th i NaCl và CuSOệ ị ứ ồ ờ 4 (đi n c c tr , màng ngăn x p, hi u ệ ự ơ ố ệ
su t đi n phân 100%, b  qua s  hòa tan các khí trong n c và s  bay h i n c) v i c ng đ  dòng ấ ệ ỏ ự ướ ự ơ ướ ớ ườ ộ
đi n không đ i. K t qu  c a thí nghi m ghi  b ng sau:ệ ổ ế ả ủ ệ ở ả

Th i gian đi nờ ệ
phân (giây)

Kh i l ng catotố ượ
tăng (gam) Khí thoát ra  anotở

Dung d ch thu đ c sau đi n phânị ượ ệ
có kh i l ng gi m so v i kh iố ượ ả ớ ố
l ng dung d ch ban đ u (gam)ượ ị ầ

965 m M t khí duy nh tộ ấ 2,70
3860 4m H n h p khíỗ ợ 9,15

t 5m H n h p khíỗ ợ 11,11
Giá tr  c a t là ị ủ

A. 4101         B. 5790         C. 9650         D. 11580 
Đ nh h ng t  duy gi i ị ướ ư ả






Câu 37. Ch t h a c  X m ch h  có công th c Cấ ữ ơ ạ ở ứ 8H15O4N. Cho m gam X tác d ng v i l ng d  dung ụ ớ ượ ư
d ch NaOH thu đ c (m + 1) gam mu i Y c a aminoaxit và h n h p Z g m 2 ancol. Giá tr  c a m là ị ượ ố ủ ỗ ợ ồ ị ủ

A. 47,25         B. 15,75         C. 7,27         D. 94,50 
Đ nh h ng t  duy gi i ị ướ ư ả



Câu 38. X là h n h p khí Hỗ ợ 2 và N2 có t  kh i đ i v i oxi b ng 0,225. D n X vào bình có xúc tác b t s t,ỉ ố ố ớ ằ ẫ ộ ắ
đun nóng thì thu đ c h n h p khí Y có t  kh i đ i v i oxi b ng 0,25. Tính hi u su t t ng h p NHượ ỗ ợ ỷ ố ố ớ ằ ệ ấ ổ ợ 3 

A. 20%         B. 30%         C. 15%         D. 25% 
Đ nh h ng t  duy gi i ị ướ ư ả
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
Câu 39. H n h p X g m propin (0,15 mol), etan (0,2 mol), axetilen (0,1 mol) và hidro (0,6 mol). Nungỗ ợ ồ
nóng X v i xúc tác Ni m t th i gian thu đ c h n h p khí Y. S c Y vào dung d ch AgNOớ ộ ờ ượ ỗ ợ ụ ị 3 trong NH3

d  thu đ c a mol k t t a và 15,68 lít khí Z. Cho Z ph n ng t i đa v i 8 gam brom trong dung d ch.ư ượ ế ủ ả ứ ố ớ ị
Tìm a. 

A. 0,10         B. 0,12         C. 0,16         D. 0,18 
Đ nh h ng t  duy gi i ị ướ ư ả



Câu 40. X là dung d ch Hị 2SO4 0,02M, Y là dung d ch NaOH 0,035M. Khi tr n Vị ộ 1 lít dung d ch X v i ị ớ
V2 lít dung d ch Y thu đ c dung d ch Z có pH = 2. T  l  Vị ượ ị ỷ ệ 1/V2 là 

A. 3/2         B. 2/3         C. 1/2          D. 2 
Đ nh h ng t  duy gi i ị ướ ư ả



KHÓA LUY N Đ  - S  4Ệ Ề Ố
NAP 1: Ph n trăm kh i l ng c a nguyên t  nit  trong Valin làầ ố ượ ủ ố ơ

A. 18,67%. B. 15,05%. C. 11,96%. D. 15,73%.
NAP 2: Kim lo i nào sau đây có nhi t đ  nóng ch y cao nh t?ạ ệ ộ ả ấ

A. W. B. Pb. C. Cr. D. Fe.
NAP 3: Dung d ch axit nào sau đây hòa tan đ c SiOị ượ 2?

A. HCl. B. HF. C. HBr. D. HI.
NAP 4: Dung d ch phenol (Cị 6H5OH) không ph n ng đ c v i ch t nào sau đây?ả ứ ượ ớ ấ
     A. NaOH.             B. NaCl.                    C. Br2.                           D. Na
NAP 5: Cho 0,1 mol FeCl2 ph n ng hoàn toàn v i dung d ch AgNOả ứ ớ ị 3 d , thu đ c m gam k t t a.ư ượ ế ủ
Giá tr  c a m làị ủ

A. 10,8. B. 28,7. C. 39,5. D. 17,9.
NAP 6: L n l t cho m t m u Ba và các dung d ch ầ ượ ộ ẫ ị K2SO4, NaHCO3, HNO3, NH4Cl. Có bao nhiêu
tr ng h p xu t hi n k t t a?ườ ợ ấ ệ ế ủ

A. 3 B. 4 C. 2 D. 1
NAP 7: Ch t nào sau đây có tính l ng tính?ấ ưỡ

A. NaAlO2. B. Al2O3. C. Al. D. AlCl3.
NAP 8: Cho dãy các ch t: etilen, stiren, phenol, axit acrylic, etyl axetat, anilin. S  ch t làm m t màuấ ố ấ ấ
dung d ch brom  đi u ki n th ng làị ở ề ệ ườ

A. 5. B. 6. C. 3. D. 4.
NAP 9: Ch t nào sau đây ấ không hòa tan Cu(OH)2  nhi t đ  th ngở ệ ộ ườ

A. glucozơ B. tinh b tộ C. saccarozơ D. fructozơ
NAP 10: Dung d ch ị làm quỳ tím chuy n sang màu xanh ể là:

A. anilin. B. axit glutamic. C. alanin.   D. metylamin.
NAP 11: Dung d ch ch t nào d i đây có môi tr ng ki m?ị ấ ướ ườ ề
       A. NH4Cl.                B. Al(NO3)3.                C. Na2CO3.           D. HCl.
NAP 12: Ch t nào sau đây không th  t o ra Cấ ể ạ 2H5OH b ng m t ph n ng hóa h c? ằ ộ ả ứ ọ
      A. C6H12O6 (glucoz ) ơ B. CH3COOH            C. CH2=CH2                D. CH3CHO
NAP 13: T  nào d i đây thu c lo i t  nhân t o?ơ ướ ộ ạ ơ ạ
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      A. T  nilon-6,6.          ơ B. T  axetat.ơ               C. T  t m.                    ơ ằ D. T  capronơ
NAP 14: Ti n hành các thí nghi m sau:ế ệ

(a) Cho dung d ch AgNOị 3 vào dung d ch HBr.ị
(b) Cho Al2O3 vào dung d ch NaOH loãng d .ị ư
(c) Cho Cu vào dung d ch Hị 2SO4 đ c, nóng d .ặ ư
(d) Cho Ba(OH)2 vào dung d ch NaHCOị 3.

Sau khi k t thúc các ph n ng, s  thí nghi m thu đ c k t t a làế ả ứ ố ệ ượ ế ủ
A. 3. B. 1. C. 4. D. 2.

NAP 15: Hòa tan hoàn toàn m t l ng Ba vào dung d ch ch a a mol HCl thu đ c dung d ch X và aộ ượ ị ứ ượ ị
mol H2. Trong các ch t sau: ấ Na2SO4, Na2CO3, Al, Al2O3, AlCl3, Mg, NaOH, NaHCO3. S  ch t tác d ngố ấ ụ
đ c v i dung d ch X làượ ớ ị

A. 5. B. 4. C. 6. D. 7.
NAP  16: Cho t  t  dung d ch Hừ ừ ị 2SO4 vào dung d ch cóị
ch a đ ng th i b mol KAlOứ ồ ờ 2 và 2b mol KOH, k t qu  thíế ả
nghi m đ c mô t  b ng đ  th  sau:ệ ượ ả ằ ồ ị
Giá tr  c a a làị ủ

A. 0,325. B. 0,375.
C. 0,400. D. 0,350.

NAP  17: Cho  các  ch t:  ấ HCOO-CH3, CH3-COOH,  CH3-
COOCH=CH2, CH3-CH2-CHO. S  ch t trong dãy thu c lo i este làố ấ ộ ạ

A. 4 B. 3. C. 2. D. 1.
NAP 18: Cho các phát bi u sau:ể
     (a) Đ  x  lí th y ngân r i vãi, ng i ta có th  dùng b t l u huỳnh.ể ử ủ ơ ườ ể ộ ư
     (b) Khi thoát vào khí quy n, freon phá h y t ng ozon.ể ủ ầ
     (c) Trong khí quy n, n ng đ  COể ồ ộ 2 v t quá tiêu chu n cho phép gây ra hi u ng nhà kính.ượ ẩ ệ ứ
     (d) Trong khí quy n, n ng đ  NOể ồ ộ 2 và SO2 v t quá tiêu chu n cho phép gây ra hi n t ng m a ượ ẩ ệ ượ ư
axit.
   Trong các phát bi u trên, s  phát bi u đúng làể ố ể
       A. 2.                                 B. 1.                                  C. 3.                                  D. 4.
NAP 19: Ti n hành các thí nghi m sau:ế ệ
(a) Đi n phân dung d ch AlClệ ị 3. (b) Đi n phân dung d ch CuSOệ ị 4.
(c) Đi n phân nóng ch y NaClệ ả (d) Cho lu ng khí CO qua b t Alồ ộ 2O3 nung nóng.
(e) Cho AgNO3 d  vào dung d ch FeClư ị 2. (f) Cho lu ng khí NHồ 3 qua CuO nung nóng.
S  thí nghi m sau khi k t thúc ph n ng t o s n ph m có ch a kim lo i là:ố ệ ế ả ứ ạ ả ẩ ứ ạ

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
NAP 20: Cho các ch t X, Y, Z, T th a mãn b ng sau :ấ ỏ ả
                     
Ch tấ
Thu c thố ử

X Y Z T

NaOH Có ph n ngả ứ Có ph n ngả ứ Không ph n ngả ứ Có ph n ngả ứ
NaHCO3 S i b t khíủ ọ Không ph n ngả ứ Không ph n ngả ứ Không ph n ngả ứ
Cu(OH)2 hòa tan Không ph n ngả ứ Hòa tan Không ph n ngả ứ
AgNO3/NH3 Không tráng g ngươ Có tráng g ngươ Tráng g ngươ Không ph n ngả ứ
 X, Y, Z, T l n l t làầ ượ

A. CH3COOH, CH3COOCH3, glucoz , CHơ 3CHO
B. CH3COOH, HCOOCH3 , glucoz , phenol.ơ
C. HCOOH, CH3COOH, glucoz , phenol.ơ
D. HCOOH, HCOOCH3, fructoz , phenolơ
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NAP 21: Đ  tác d ng h t v i x mol triglixerit  ể ụ ế ớ X c n dùng t i đa 7x mol Brầ ố 2 trong dung d ch. M tị ặ
khác, đ t cháy hoàn toàn x mol ố X trên b ng khí Oằ 2, sinh ra V lít CO2 (đktc) và y mol H2O. Bi u th cể ứ
liên h  gi a V v i x và y là ệ ữ ớ

A. V = 22,4(3x + y) B. V = 44,8(9x + y) C. V = 22,4(7x + 1,5y) D. V = 22,4(9x + y)
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Ta có ngay X có t ng c ng 10π ổ ộ  

NAP 22: Th c hi n các thí nghi m sau:ự ệ ệ
(I) Cho dung d ch NaCl vào dung d ch KOH.ị ị
(II) Cho dung d ch Naị 2CO3 vào dung d ch Ca(OH)ị 2.
(III) Đi n phân dung d ch NaCl v i đi n c c tr , có màng ngăn.ệ ị ớ ệ ự ơ
(IV) Cho Cu(OH)2 vào dung d ch NaNOị 3.
(V) S c khí NHụ 3 vào dung d ch Naị 2CO3.
(VI) Cho dung d ch Naị 2SO4 vào dung d ch Ba(OH)ị 2.
Các thí nghi m đ u t o ra NaOH là      ệ ề ạ
 A. I, II và III.        B. II, V và VI.         C. II, III và VI.               D. I, IV và V.
NAP 23: Cho m gam h n h p ỗ ợ X g m Mg, Na, K và Ba vào dung d ch HCl d . Sau khi các ph n ngồ ị ư ả ứ
x y ra hoàn toàn thu đ c dung d ch ả ượ ị Y và 5,04 lít H2 (đktc). Cô c n toàn b  dung d ch ạ ộ ị Y thu đ cượ
29,475 gam h n h p mu i khan. Giá tr  c a m là ỗ ợ ố ị ủ

A. 13,50 B. 21,49 C. 25,48 D. 14,30
NAP 24: Cho dung d ch Ba(HCOị 3)2 l n l t vào các dung d ch: CaClầ ượ ị 2, Ca(NO3)2, NaOH, Na2CO3,
KHSO4, Na2SO4, Ca(OH)2, H2SO4, HCl. S  tr ng h p có t o ra k t t a là       ố ườ ợ ạ ế ủ    
    A. 6.                        B. 7.                     C. 4.                          D. 5. 
NAP 25: H n h p ỗ ợ E g m ch t ồ ấ X (C3H9NO2) và ch t ấ Y (C2H8N2O3). Cho 6,14 gam E tác d ng v i l ngụ ớ ượ
d  dung d ch NaOH đ c, đun nóng. Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, thu đ c 0,06 mol haiư ị ặ ả ứ ả ượ
amin đ n ch c b c m t và dung d ch ơ ứ ậ ộ ị F ch a m gam mu i. Giá tr  c a m là ứ ố ị ủ

A. 5,10 B. 4,92 C. 5,04 D. 4,98
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

 
NAP 26: Cho các ch t: ấ Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, K2SO3, (NH4)2CO3, Al. S  ch t đ u ph n ngố ấ ề ả ứ
đ c v i dung d ch HCl, dung d ch NaOH là        ượ ớ ị ị
      A. 5.                   B. 6.                           C. 4.                              D. 7.
NAP 27: Cho khí CO (d ) đi vào ng s  nung nóng đ ng h n h p X g m Alư ố ứ ự ỗ ợ ồ 2O3, MgO, Fe3O4, CuO
thu đ c ch t r n Y. Cho Y vào dung d ch NaOH (d ), khu y kĩ, th y còn l i ph n không tan Z. Giượ ấ ắ ị ư ấ ấ ạ ầ ả
s  các ph n ng x y ra hoàn toàn. Ph n không tan Z g m       ử ả ứ ả ầ ồ

A. MgO, Fe3O4, Cu.             B. Mg, Al, Fe, Cu.      
C. MgO, Fe, Cu.         D. Mg, Fe, Cu.

NAP 28. Cho các phát bi u sau :ể
    (1)  nhi t đ  th ng, Cu(OH)Ở ệ ộ ườ 2 tan đ c trong dung d ch glixerol.ượ ị
    (2)  nhi t đ  th ng, CỞ ệ ộ ườ 2H4 ph n ng đ c v i n c brom.ả ứ ượ ớ ướ
    (3) Đ t cháy hoàn toàn CHố 3COOCH3 thu đ c s  mol COượ ố 2 b ng s  mol Hằ ố 2O.
    (4) Glyxin (H2NCH2COOH) ph n ng đ c v i dung d ch NaOH.ả ứ ượ ớ ị
    (5) Đ t cháy hoàn toàn h n h p các ankin thu đ c nố ỗ ợ ượ CO2 < nH2O.
    (6) Phân bi t etanol và phenol ng i ta dùng dung d ch brom.ệ ườ ị
    (7) Đ  kh  mùi tanh c a cá ng i ta dùng n c l c.ể ử ủ ườ ướ ọ
    (8) Đipeptit có 2 liên k t peptit.ế
S  phát bi u ố ể đúng là
    A. 7.                   B. 5.                                 C. 6.                               D. 4.
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NAP 29: Cho các ph ng trình ph n ng:ươ ả ứ
(1) KMnO4 + HCl đ c ặ  (2) Hg + S  → 

(3) F2 + H2O  →                         (4) NH4Cl + NaNO2

(5) Ca + H2O → (6) H2S + O2 d  ư
(7) SO2 + dung d ch Brị 2 →                     (8) Mg + dung d ch HCl ị →

Trong các ph n ng trên, s  ph n ng t o đ n ch t làả ứ ố ả ứ ạ ơ ấ
A. 6. B. 4 . C. 7. D. 5.

NAP 30: Hoà tan hoàn toàn m t l ng h n h p ộ ượ ỗ ợ X g m MgO, Al, Zn và Fe trong dung d ch HNOồ ị 3

loãng. Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn thu đ c dung d ch ả ứ ả ượ ị Y (không ch a NHứ 4NO3) và h nỗ
h p khí ợ Z g m 0,1 mol NO; 0,05 mol Nồ 2. S  mol HNOố 3 đã b  kh  là ị ử

A. 1,20 B. 1,00 C. 0,20 D. 0,15
NAP 31: Cho các phát bi u sau v  cacbohiđrat:ể ề
(1) Glucoz  và saccaroz  đ u là ch t r n có v  ng t, d  tan trong n c.ơ ơ ề ấ ắ ị ọ ễ ướ
(2) Tinh b t và xenluloz  đ u là polisaccarit.ộ ơ ề
(3) Dung d ch glucoz  và saccaroz  đ u hòa tan Cu(OH)ị ơ ơ ề 2  nhi t đ  th ng, t o ph c màu xanh lamở ệ ộ ườ ạ ứ
th m.ẫ
(4) Khi th y phân hoàn toàn h n h p g m tinh b t và saccaroz  trong môi tr ng axit, ch  thu đ củ ỗ ợ ồ ộ ơ ườ ỉ ượ
m t lo i monosaccarit duy nh t.ộ ạ ấ
(5) Khi đun nóng glucoz  v i dung d ch AgNOơ ớ ị 3 trong NH3 d  thu đ c Ag.ư ượ
(6) Glucoz  và saccaroz  đ u tác d ng v i Hơ ơ ề ụ ớ 2 (xúc tác Ni, đun nóng) t o sobitol.ạ

S  phát bi u đúng làố ể
A. 6. B. 4. C. 5. D. 3.

NAP 32: Trong phòng thí nghi m, khí ệ Z (làm m t màu dung d ch thu c tím) đ c đi u ch  t  ch tấ ị ố ượ ề ế ừ ấ
r n ắ X, dung d ch ị Y đ c, đun nóng và thu vào bình tam giác b ng ph ng pháp đ y không khí nhặ ằ ươ ẩ ư

hình v  sau:ẽ
Các ch t ấ X, Y, Z l n l t là ầ ượ
A. Fe, H2SO4, H2 B. Cu, H2SO4, SO2 C. CaCO3, HCl, CO2 D. NaOH,  NH4Cl,

NH3

NAP  33: H n h p  ỗ ợ X g m Cồ 4H8, C6H12 CH3OH, C3H7OH, C3H7COOH và CH3COOC2H5. Đ t cháyố
hoàn toàn 14,6 gam X c n dùng v a đ  x mol Oầ ừ ủ 2, thu đ c y mol COượ 2 và 0,9 mol H2O. M t khác đặ ể
tác d ng v i 14,6 gam ụ ớ X trên c n dùng v a đ  v i 25 ml dung d ch Ba(OH)ầ ừ ủ ớ ị 2 0,5M. T  l  x : y là ỉ ệ

A. 24 : 35 B. 40 : 59 C. 35 : 24 D. 59 : 40 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

D n ch t ồ ấ  
NAP 34: Đun nóng m gam h n h p ỗ ợ X g m hai este đ n ch c v i l ng d  dung d ch KOH thì cóồ ơ ứ ớ ượ ư ị
t i đa 11,2 gam KOH ph n ng, thu đ c ancol ố ả ứ ượ Y và dung d ch ch a 24,1 gam mu i. Đ t cháy hoànị ứ ố ố
toàn Y thu đ c 8,96 lít COượ 2 (đktc) và 9 gam H2O. Giá tr  c a m là ị ủ

A. 21,2 B. 12,9 C. 20,3 D. 22,1
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả
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Ancol cháy  

Và  
NAP 35: Cho các ch t h u c : ấ ữ ơ X, Y là hai ancol có cùng s  nguyên t  cacbon trong phân t , ố ử ử Z là axit
no, m ch h  (Mạ ở Z > 90) và este T (phân t  ch  ch a ch c este) t o b i ử ỉ ứ ứ ạ ở X, Y v i m t phân t  ớ ộ ử Z. Đ tố
cháy hoàn toàn 0,325 mol h n h p ỗ ợ E g m ồ X,  Y,  Z và T thu đ c 20,16 lít COượ 2 (đktc) và 17,55 gam
H2O. Ph n trăm s  mol c a ầ ố ủ T trong E g n nh tầ ấ  v i giá tr  nào sau đây ? ớ ị

A. 7,75 B. 7,70 C. 7,85 D. 7,80
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Khi E cháy  
NAP 36: Hòa tan hoàn toàn 12,64 gam h n h p X ch a S, CuS, Cuỗ ợ ứ 2S, FeS và FeS2 b ng dung d chằ ị
HNO3 (đ c, nóng, v a đ ). Sau ph n ng thu đ c dung d ch Y và 25,984 lít h n h p khí Z (đktc)ặ ừ ủ ả ứ ượ ị ỗ ợ
g m SOồ 2 và NO2 v i t ng kh i l ng 54,44 gam. Cô c n Y thu đ c 25,16 gam h n h p mu i. N uớ ổ ố ượ ạ ượ ỗ ợ ố ế
cho Ba(OH)2 d  vào Y thì kh i l ng k t t a thu đ c là:ư ố ượ ế ủ ượ

A. 32,26 B. 42,16 C. 34,25 D. 38,62
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Ta có: 

 
NAP 37: Cho m t l ng h n h p ộ ượ ỗ ợ M g m etylamin, etylđiamin (hay etan 1,2 điamin), axit glutamicồ ‒ ‒
(Glu) và amino axit X có công th c d ng Cứ ạ nH2n+1 x‒ (NH2)xCOOH (n, x nguyên d ng, t  l  mol nươ ỉ ệ Glu :
nX = 3 : 4) tác d ng v i 100 ml dung d ch HCl 1M, sau m t th i gian thu đ c dung d ch ụ ớ ị ộ ờ ượ ị Y. Cho
toàn b  dung d ch ộ ị Y tác d ng v a đ  v i 100 ml dung d ch ch a đ ng th i Ba(OH)ụ ừ ủ ớ ị ứ ồ ờ 2 0,5M và NaOH
0,5M, thu đ c dung d ch ượ ị Z ch a 16,625 gam mu i. Ph n trăm kh i l ng c a nito trong ứ ố ầ ố ượ ủ X là 

A. 15,73% B. 11,96% C. 19,18% D. 21,21%
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Đi n s  ề ố  
NAP 38: Tr n m gam h n h p ộ ỗ ợ X g m Mg, Fe, Feồ 3O4, Cu và CuO (trong đó nguyên t  oxi chi mố ế
12,82% theo kh i l ng h n h p ố ượ ỗ ợ X) v i 7,05 gam Cu(NOớ 3)2, thu đ c h n h p ượ ỗ ợ Y. Hoà tan hoàn toàn
Y trong dung dich ch a đ ng th i HCl; 0,05 mol KNOứ ồ ờ 3 và 0,1 mol NaNO3. Sau khi các ph n ngả ứ
x y ra hoàn toàn, thu đ c dung d ch ả ượ ị Z ch  ch a mu i clorua và 3,36 lít (đktc) h n h p khí ỉ ứ ố ỗ ợ T g mồ
N2 và NO. T  kh i c a ỉ ố ủ T so v i Hớ 2 là 14,667. Cho Z ph n ng v i dung d ch Ba(OH)ả ứ ớ ị 2 d , k t thúcư ế
các ph n ng thu đ c 56,375 gam k t t a. Giá tr  c a m ả ứ ượ ế ủ ị ủ g n nh tầ ấ  v i giá tr  nào sau đây ?ớ ị
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A. 30,5 B. 32,2 C. 33,3 D. 31,1
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Ta có:  
NAP 39. Cho 48,165 gam h n h p X g m NaNOỗ ợ ồ 3, Fe3O4, Fe(NO3)2 và Al tan hoàn toàn trong dung
d ch ch a 1,68 mol KHSOị ứ 4 loãng. Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn thu đ c dung d ch Y chả ứ ả ượ ị ỉ
ch a 259,525 gam mu i sunfat trung hòa và 3,136 lít h n h p khí Z (đktc) g m hai khí trong đó cóứ ố ỗ ợ ồ
m t khí hóa nâu trong không khí. Bi t t  kh i c a Z so v i He là 5,5. S  mol c a Al có trong X là?ộ ế ỉ ố ủ ớ ố ủ
(Bi t trong Y không ch a Feế ứ 3+).

A. 0,245. B. 0,325. C. 0,215. D. 0,275.
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Ta có:  

 
NAP 40. Đun nóng 49,12 gam h n h p ch a Gly, Ala và Val v i xúc tác thích h p thu đ c 41,2 gamỗ ợ ứ ớ ợ ượ
h n h p E g m peptit X (Cỗ ợ ồ xHyO4N3), peptit Y (CnHmO6N5) và peptit Z (C7H13O4N3). Th y phân hoànủ
toàn 41,2 gam E v i dung d ch KOH v a đ  thu đ c 73,44 gam mu i. Ph n trăm kh i l ng c a Xớ ị ừ ủ ượ ố ầ ố ượ ủ
có trong h n h p E là:ỗ ợ

A. 73,39% B. 48,12% C. 68,26% D. 62,18%
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Ta có: 

--------------------H T----------------------Ế

KHÓA LUY N Đ  - S  5Ệ Ề Ố
NAP 1: M t h n h p g m 13 gam k m và 5,6 gam s t tác d ng v i dung d ch axit HCl d . Th  tíchộ ỗ ợ ồ ẽ ắ ụ ớ ị ư ể
khí hidro (đktc) đ c gi i phóng sau ph n ng làượ ả ả ứ
   A. 6,72 lít.             B. 2,24 lít. C. 4,48 lít.             D. 67,2 lít.
NAP 2: Ch t nào d i đây ch a CaCOấ ướ ứ 3 trong thành ph n hóa h c?ầ ọ

A. Cacnalit. B. Xiđerit. C. Pirit. D. Đôlômit.
NAP 3: Hi u ng nhà kính là hi n t ng Trái Đ t nóng lên làm cho băng tan ch y nhanh và nhi uệ ứ ệ ượ ấ ả ề
hi n t ng thiên nhiên khác. M t s  khí là nguyên nhân ch  y u gây ra hi n t ng này khi n ng đệ ượ ộ ố ủ ế ệ ượ ồ ộ
c a chúng v t quá tiêu chu n cho phép. Nhóm khí đó làủ ượ ẩ
    A. CH4 và H2O. B. N2 và CO.         C. CO2 và CO. D. CO2 và CH4.
NAP 4: Este có kh  năng tác d ng v i dung d ch n c Brả ụ ớ ị ướ 2 là;

A. CH2=CHCOOH B. HCHO C. triolein D. CH3COOCH3

NAP 5: Axit nào sau đây là axit béo?
A. Axit axetic. B. Axit benzoic. C. Axit stearic. D. Axit oxalic.

NAP 6: Kim lo i Cu ạ không ph n ả ứng v i chớ ất nào sau đây trong dung d cị h?
 A. AgNO3.              B. H2SO4 loãng       C. HNO3.              D. FeCl3.
NAP 7. Ch t nào sau đâyấ  không d n đi n đ c?ẫ ệ ượ

A. NaCl nóng ch yả B. KCl r n, khanắ
C. HCl hòa tan trong n cướ D. KOH nóng ch yả

NAP 8: Ch t nào sau đây làm đ i màu quỳ tím?ấ ổ
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A. Gly B. Ala C. Val D. Lys
NAP 9. Cho 4 dung d chị : HCl, AgNO3, NaNO3, NaCl. Ch  dùng thêm m t thu c th  nào cho d iỉ ộ ố ử ướ
đây đ  nhân bi t đ c các dung d ch trên ?ể ế ượ ị
 A. Quỳ tím.           B. Phenolphatelein. C. dd NaOH.           D. dd H2SO4.
NAP 10.  M t mol ch t nào sau đây tác d ng hoàn toàn v i l ng d  AgNOộ ấ ụ ớ ượ ư 3 trong NH3 thu đ cượ
b n mol b cố ạ

A. HOOC-CH2-CHO B. HO-CH2-CHO C. CH3-CHO D. HCHO
NAP 11: Đ t cháy hoàn toàn  m gam h n h p X g m 2 amin đ n ch c trong oxi đ c 0,09 mol COố ỗ ợ ồ ơ ứ ượ 2,
0,125 mol H2O và 0,015 mol N2. Cho m gam h n h p X tác d ng v a đ  v i dung d ch Hỗ ợ ụ ừ ủ ớ ị 2SO4 loãng
đ c s  gam mu i là:ượ ố ố

A. 3,22 gam   B. 2,488 gam C. 3,64 gam D. 4,25 gam
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

 
Và  
NAP 12. Th y phân hoàn toàn tripanmitin (Củ 15H31COO)3C3H5 trong dung d ch NaOH (v a đ ), thuị ừ ủ
đ cượ

A. glixerol và mu i c a axit panmiticố ủ B. glixerol và axit panmitic
C. etylenglicol và axit panmitic D. etylenglicol và mu i c a axit panmiticố ủ

NAP 13. S t là kim lo i ph  bi n và đ c con ng i s  d ng nhi u nh t. Trong công nghi p, oxit s tắ ạ ổ ế ượ ườ ử ụ ề ấ ệ ắ
đ c luy n thành s t di n ra trong lò cao đ c th c hi n b ng ph ng phápượ ệ ắ ễ ượ ự ệ ằ ươ

A. đi n phânệ B. th y luy nủ ệ C. nhi t luy nệ ệ D. nhi t nhômệ
NAP 14. Cho 10,8 gam h n h p Mg và MgCOỗ ợ 3 (t  l  mol 1:1) và dung d ch Hỉ ệ ị 2SO4 (d ), thu đ c V lítư ượ
khí (đktc). Giá tr  c a V làị ủ

A. 6,72 B. 4,48 C. 8,96 D. 2,24
NAP 15: Có 4 dung d ch riêng bi t:  ị ệ CuSO4, ZnCl2, FeCl3,  AgNO3. Nhúng vào m i dung d ch m tỗ ị ộ
thanh Ni. S  tr ng h p xu t hi n ăn mòn đi n hoá làố ườ ợ ấ ệ ệ

A. 2. B. 1. C. 4.     D. 3.

NAP 16: Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ X Y  CH3COOH. Hai chất X, Y lần lượt
là
   A. CH3CH2OH và CH2=CH2. B. CH3CHO và CH3CH2OH.
   C. CH3CH2OH và CH3CHO. D. CH3CH(OH)COOH và CH3CHO.
NAP 17: Cho các phát bi uể  nào sau đây :

A. B t nhôm t  b c cháy khi ti p xúc v i khí cloộ ự ố ế ớ
 B. Mg cháy trong khí CO2  nhi t đ  cao.ở ệ ộ

C. Phèn chua có công th c Naứ 2SO4.Al2(SO4)3.24H2O
B. Kim lo i xesi đ c dùng đ  ch  t o t  bào quang đi n.ạ ượ ể ế ạ ế ệ

S  phát bi u ố ể đúng là ?
A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.

NAP 18: Cho h n h p g m 0,1 mol HCHO và 0,1 mol HCOOH tác d ng v i l ng d  Agỗ ợ ồ ụ ớ ượ ư 2O (ho cặ
AgNO3) trong dung d ch NHị 3, đun nóng. Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, kh i l ng Ag t oả ứ ả ố ượ ạ
thành là
   A. 43,2 gam. B. 10,8 gam. C. 64,8 gam. D. 21,6 gam.
NAP 19: Cho dãy các ch t: ấ phenol, anilin, phenylamoni clorua, natri phenolat, etanol. S  ch t trongố ấ
dãy ph n ng đ c v i NaOH (trong dung d ch) làả ứ ượ ớ ị
   A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.
NAP 20. Trung hòa 9 gam m t axit no, đ n ch c, m ch h  X b ng dung d ch KOH, thu đ c 14,7ộ ơ ứ ạ ở ằ ị ượ
gam mu i. Công th c c a X làố ứ ủ

A. C3H7COOH B. HCOOH C. CH3COOH D. C2H5COOH
NAP 21: Th y phân h t m t t n mùn c a ch a 80% xenlulozo r i cho lên men r u v i hi u su tủ ế ộ ấ ư ứ ồ ượ ớ ệ ấ
60%. Bi t kh i l ng riêng c a Cế ố ượ ủ 2H5OH nguyên ch t là 0,8g/ml. Th  tích r u 40ấ ể ượ 0 thu đ c làượ

A. 640,25 lit      B.  851,85 lit     C. 912,32 lit      D. 732,34 lit
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Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Ta có:  
NAP 22: Cho các ch t sau:  ấ HCHO, HCOOCH2CH3, triolein, glucozơ, fructoz , axit  ơ acrylic, alanin.
T ng s  ch t có th  làm nh t màu n c Brổ ố ấ ể ạ ướ 2 là?

A. 5 B. 6 C. 4 D. 3
NAP 23: Cho 27,75 gam ch t h u c  A có công th c phân t  Cấ ữ ơ ứ ử 3H11N3O6  tác d ng v a đ  v i 450 mlụ ừ ủ ớ
dung d ch NaOH 1M t o thành n c, 1 ch t h u c  đa ch c b c m t và m gam h n h p mu i vô c .ị ạ ướ ấ ữ ơ ứ ậ ộ ỗ ợ ố ơ
Giá tr  g n đúng nh t c a m làị ầ ấ ủ    

A.  28,6. B. 25,45.    C. 21,15.  D. 8,45 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả
Theo CTPT c a A và t  d  ki n đ  bài suy ra: Oủ ừ ữ ệ ề 3NH3N-CH2-CH2-NH3HCO3

 Ta có:  
NAP 24: Cho các ch t: ấ Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, K2SO3, (NH4)2CO3. S  ch t đ u ph n ngố ấ ề ả ứ
đ c v i dung d ch HCl và dung d ch NaOH là :ượ ớ ị ị

A. 7. B. 6.                 C. 5.                 D. 4. 
NAP 25: Bi t X là este có công th c phân t  là Cế ứ ử 4HnO2. Th c hi n dãy chuy n hóaự ệ ể

. CTCT nào sau đây phù h p v i X?ợ ớ
A. CH2=CHCOOCH3. B. CH3COOCH=CH2.
C. HCOOC3H7. D. HCOOCH=CH –CH3.

NAP 26. Cho các phát bi u sau:ể
(a) Th y phân vinyl axetat b ng NaOH đun nóng, thu đ c mu i và ancol.ủ ằ ượ ố
(b) PVC đ c đi u ch  b ng ph n ng trùng ng ng.ượ ề ế ằ ả ứ ư
(c)  đi u ki n th ng, anilin là ch t khí.Ở ề ệ ườ ấ
(d) Xenluloz  thu c lo i polisaccarit.ơ ộ ạ
(e) Th y phân hoàn toàn anbumin thu đ c h n h p α-amino axit.ủ ượ ỗ ợ
(g)  đi u ki n thích h p, triolein tham gia ph n ng c ng HỞ ề ệ ợ ả ứ ộ 2.
(f) Các aminoaxit có nhi t đ  nóng ch y và nhi t đ  sôi cao. ệ ộ ả ệ ộ
S  phát bi u đúng làố ể

A. 3. B. 2. C. 4. D. 5.
NAP 27: Hòa tan hoàn toàn 2,4 gam kim lo i Mg vào dung d ch HNOạ ị 3 loãng, ch  thu đ c V lít khíỉ ượ
N2 s n ph m kh  duy nh t (đktc). Giá tr  c a V làả ẩ ử ấ ị ủ
           A. 0,672 lít. B. 6,72lít. C. 0,448 lít. D. 4,48 lít.
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Ta có:  
NAP 28: Cho 7,84 gam Fe tan h t trong HNOế 3 thu đ c 0,12 mol khí NO và dung d ch X. Cho dungượ ị
d ch ch a HCl (v a đ ) vào X thu đ c khí NO (spk duy nh t) và dung d ch Y. Kh i l ng mu i cóị ứ ừ ủ ượ ấ ị ố ượ ố
trong Y g n nh t v i? ầ ấ ớ

A. 31,75 B. 30,25 C. 35,65 D. 30,12 
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Ta có:  
NAP 29. S  h p ch t đ ng phân c u t o c a nhau có công th c phân t  Cố ợ ấ ồ ấ ạ ủ ứ ử 8H10O, trong phân t  cóử
vòng benzen, tác d ng đ c v i Na, không tác d ng đ c v i NaOH là :ụ ượ ớ ụ ượ ớ

A. 4. B. 6. C. 7. D. 5.
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả
V i HO-CHớ 2-C6H4-CH3 có 3 đ ng phânồ
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HO-CH2-CH2C6H5

CH3-CH(OH)-C6H5

NAP 30: Cho t  t  dung d ch Ba(OH)2ừ ừ ị  đ n d  vào dung d ch ch a AlCl3ế ư ị ứ  x (mol) và Al2(SO4)3 y
(mol). Ph n ng đ c bi u di n theo đ  th  sau:ả ứ ượ ể ễ ồ ị

Giá tr  c a x + y là?ị ủ
A. 0,07 B. 0,06 C. 0,09 D. 0,08

Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

T  đ  th  ta có ngay ừ ồ ị  

NAP  31: Cho  các  ch t  sau:  ấ NaHCO3,  Al,  (NH4)2CO3,  Al2O3,  ZnO,  Sn(OH)2,  Cr(OH)3,  Ala,  axit
glutamic. S  ch t có tính l ng tính là:ố ấ ưỡ

A. 5 B. 7 C. 8 D. 6
NAP 32: Cho các phát bi u sau:ể
(1). Các amin đ u ph n ng đ c v i dung d ch HCl.ề ả ứ ượ ớ ị
(2). Tripanmitin, tristearin đ u là ch t r n  đi u ki n th ng.ề ấ ắ ở ề ệ ườ
(3). Ph n ng th y phân ch t béo trong (NaOH, KOH) là ph n ng xà phòngả ứ ủ ấ ả ứ
hóa.
(4). S n ph m trùng ng ng metylmetacrylat đ c dùng làm th y tinh h u c .ả ẩ ư ượ ủ ữ ơ
(5). Các peptit đ u có ph n ng màu biure.ề ả ứ
(6). T  nilon – 6 có ch a liên k t peptit.ơ ứ ế
(7). Dùng H2 oxi hóa glucoz  hay fructoz  đ u thu đ c sobitol.ơ ơ ề ượ
T ng s  phát bi u đúng là:ổ ố ể

A. 6 B. 3 C. 4 D. 5
NAP 33: Cho các thí nghi m sau:ệ
(1). Cho NO2 vào dung d ch NaOH.ị (2).  Cho  HCl  vào  dung
d ch Kị 2Cr2O7

(3). Cho HCl vào dung d ch Fe(NOị 3)3 (4).  Cho  BaCl2 vào  dung  d chị
K2CrO4

(5). Cho Cu vào dung d ch h n h p KNOị ỗ ợ 3 và HCl (6). Đ t Ag  nhi t đ  caoố ở ệ ộ
ngoài không khí. 
S  thí nghi m x y ra ph n ng oxi hóa kh  là:ố ệ ẩ ả ứ ử

A. 3 B. 4 C. 5 D. 2
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NAP 35: Cho 8,905 gam Ba tan h t vào V ml dung d ch Alế ị 2(SO4)3 0,1M. Sau khi các ph n ng k tả ứ ế
thúc th y kh i l ng dung d ch gi m 7,545 gam so v i ban đ u. Giá tr  c a V ấ ố ượ ị ả ớ ầ ị ủ g n nh tầ ấ  v i giá tr  nàoớ ị
sau đây?

A. 210 B. 160 C. 260 D. 310
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Ta có:  

NAP 36: Đ t cháy hoàn toàn 6,75 gam h n h p E ch a 3 este đ u đ n ch c, m ch h  c n v a đố ỗ ợ ứ ề ơ ứ ạ ở ầ ừ ủ
8,904 lít O2 (đktc) thu đ c COượ 2 và 4,95 gam H2O. M t khác, th y phân hoàn toàn l ng E trên b ngặ ủ ượ ằ
dung d ch ch a NaOH (v a đ ) thu đ c 2 ancol (no, đ ng đ ng liên ti p) và hai mu i X, Y có cùngị ứ ừ ủ ượ ồ ẳ ế ố
s  C (Mố X>MY và nX <nY) . Đ t cháy hoàn toàn l ng ancol trên c n v a đ  0,18 mol Oố ượ ầ ừ ủ 2. T  s  nỷ ố X:nY

là?
A. 11:17 B. 4:9 C. 3:11 D. 6:17

 Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Đ t cháy E ố  

 

Ta có:  

 và  

 
NAP 37: Cho m gam h n h p ch a KCl và CuSOỗ ợ ứ 4 vào n c thu đ c dung d ch X. Đi n phân dungướ ượ ị ệ
d ch X trong th i gian t giây thu đ c dung d ch Y có kh i l ng dung d ch gi m đi 9,3 gam. N uị ờ ượ ị ố ượ ị ả ế
đi n phân dung d ch X trong th i gian 2t giây thu đ c dung d ch có kh i l ng gi m 12,2 gam vàệ ị ờ ượ ị ố ượ ả
thoát ra 0,05 mol khí  catot. Giá tr  c a m là:ở ị ủ

A. 24,94 B. 23,02 C. 22,72 D. 30,85
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Ta  

 
NAP 38: Hòa tan hoàn toàn m gam h n h p X ch a ỗ ợ ứ Fe, Mg, Fe2O3 và Fe(NO3)2 trong dung d ch ch aị ứ
0,01 mol HNO3 và 0,51 mol HCl thu đ c dung d ch Y ượ ị ch  ỉ ch a (m + ứ 14,845) gam h n h p mu i vàỗ ợ ố
1,12 lít h n h p khí Z (đktc) g m ỗ ợ ồ hai đ n ch t khíơ ấ  v i t ng kh i l ng là ớ ổ ố ượ 0,62 gam. Cho NaOH dư
vào Y thu đ c 17,06 gam k t t a. Ph n trăm kh i l ng c a Feượ ế ủ ầ ố ượ ủ 2O3 có trong X là: 

A. 18,92% B. 30,35% C. 24,12% D. 26,67%
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả
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Và 

 

Đi n s  đi n tích cho k t t a ề ố ệ ế ủ  

 
NAP 39. Đ t cháy hoàn toàn 19,32 gam h n h p E g m hai peptit m ch h , h n kém nhau haiố ỗ ợ ồ ạ ở ơ
nguyên t  cacbon, đ u đ c t o t  Gly và Ala (Mử ề ượ ạ ừ X <MY) c n dùng 0,855 mol Oầ 2, s n ph m cháy g mả ẩ ồ
CO2, H2O và N2 đ c d n qua dung d ch Ca(OH)ượ ẫ ị 2 d , th y kh i l ng bình tăng 42,76 gam. Ph nư ấ ố ượ ầ
trăm kh i c a X trong E g n nh t?ố ủ ầ ấ

A. 32,2%. B. 38,8%. C. 35,3%. D. 40,4%.
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

 

Ta có:  

D n ch t ồ ấ  

Và  
NAP 40: X là este no, hai ch c; Y là este t o b i glyxerol và m t axit cacboxylic đ n ch c, không noứ ạ ở ộ ơ ứ
ch a m t liên k t C=C (X,Y đ u m ch h  và không ch a nhóm ch c khác). Đ t cháy hoàn toàn 17,02ứ ộ ế ề ạ ở ứ ứ ố
gam h n h p E ch a X, Y thu đ c 18,144 lít COỗ ợ ứ ượ 2 (đktc). M t khác đun nóng 0,12 mol E c n dùngặ ầ
570 ml dung d ch NaOH 0,5 M; cô c n dung d ch sau ph n ng thu đ c h n h p ch a 3 mu i trongị ạ ị ả ứ ượ ỗ ợ ứ ố
đó có hai mu i no (Z, T) và hai ancol có cùng s  nguyên t  cacbon. S  c p (Z, T) th a mãn là? ố ố ử ố ặ ỏ

A. 2 B. 5 C. 6 D. 7
Đ nh h ng t  duy gi iị ướ ư ả

Ta có:  

V i 17,02 gam E ớ  

 
--------------- H T ---------------Ế
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